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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Việt Nam là quốc gia đa dân tộc; đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 

khoảng 14% dân số và phân bố chủ yếu ở khu vực miền núi, biên giới. Thời gian 

qua, hệ thống chính sách dân tộc được Đảng, Nhà nước và Chính phủ triển khai đã 

góp phần cải thiện điều kiện sống và giảm nghèo ở vùng DTTS. Theo số liệu tổng 

hợp của Văn phòng quốc gia về giảm nghèo (Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội), tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS năm 2022 là 21,02% (giảm 4,89 điểm 

phần trăm so với năm 2021); năm 2023 còn 17,82% (giảm 3,2 điểm phần trăm so 

với năm 2022); và năm 2024 khoảng 13,5% (giảm khoảng 3 điểm phần trăm so với 

năm 2023). Tuy nhiên, đời sống của một bộ phận đồng bào DTTS vẫn còn nhiều 

khó khăn, nhất là tại các địa bàn vùng cao, vùng sâu, vùng xa. 

Sơn La là tỉnh miền núi ở vùng Tây Bắc, giáp Yên Bái và Lai Châu ở phía 

Bắc; Phú Thọ và Hòa Bình ở phía Đông; Điện Biên ở phía Tây; Thanh Hóa và hai 

tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng (CHDCND Lào) ở phía Nam. Cơ cấu kinh tế của 

tỉnh vẫn dựa chủ yếu vào nông - lâm nghiệp, trong đó trồng trọt và chăn nuôi giữ 

vai trò quan trọng. Thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước, tỉnh Sơn La đã 

triển khai nhiều chương trình, nghị quyết và quyết định nhằm thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội, đặc biệt ở vùng đồng bào DTTS và miền núi, như: Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi theo Nghị 

quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội; Quyết định số 1719/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh 

Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trong giai đoạn 2020-

2023, việc triển khai các chương trình, chính sách này đã góp phần cải thiện diện 

mạo nông thôn vùng DTTS, nâng cao điều kiện kết cấu hạ tầng, dịch vụ giáo dục và 

chăm sóc sức khỏe, đồng thời duy trì và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào. 

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, quá trình phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh (đặc biệt tại vùng đồng bào DTTS) vẫn còn một số khó khăn. Tỷ lệ hộ 

nghèo trong đồng bào DTTS, nhất là ở vùng cao, vùng sâu, vùng biên giới và địa 
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bàn đặc biệt khó khăn, còn ở mức cao. Kết cấu hạ tầng còn thiếu và chưa đồng bộ; 

tình trạng di cư tự do, phá rừng làm nương vẫn xảy ra ở một số nơi; nhiều khu vực 

còn thiếu nước sinh hoạt và nước sản xuất, chưa được giải quyết triệt để. Chất 

lượng dịch vụ y tế, văn hóa, giáo dục ở vùng DTTS còn hạn chế. Một số chương 

trình, chính sách hỗ trợ còn chồng chéo về đối tượng, cơ chế, mức hỗ trợ và nguồn 

lực; công tác phối hợp, lồng ghép giữa các chương trình chưa thật sự thống nhất, 

làm giảm hiệu quả thực hiện. Bên cạnh đó, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 

và hạ tầng kỹ thuật ở vùng DTTS chưa được đầu tư tương xứng, nhất là tại vùng 

sâu, vùng xa. Trên địa bàn vẫn còn các huyện nghèo; quỹ đất ở, đất sản xuất và đất 

phục vụ cộng đồng tại một số khu vực có xu hướng thu hẹp. [23] 

Từ những phân tích trên và với mong muốn đóng góp vào việc nâng cao hiệu 

quả chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế ở tỉnh Sơn La, tác giả 

(nghiên cứu sinh) lựa chọn đề tài “Chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số 

phát triển kinh tế ở tỉnh Sơn La” làm chủ đề nghiên cứu của luận án Tiến sĩ Quản 

lý Kinh tế. Đề tài có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài  

2.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Phân tích và đánh giá thực trạng thực hiện các nhóm chính sách hỗ trợ phát 

triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018-

2024, tập trung làm rõ cách thức tổ chức thực hiện ở cấp tỉnh, huyện và xã; đồng 

thời xem xét kết quả đạt được thông qua các hình thức hỗ trợ chủ yếu như: phát 

triển kinh tế hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp, cung ứng vật tư - giống, tiêu thụ sản 

phẩm và xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả. Trên cơ sở đó, chỉ ra những hạn chế 

trong quá trình triển khai, xác định nguyên nhân và đề xuất hệ thống giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả thực hiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững cho 

đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn tới. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài, chỉ ra những nội dung đã 

được nghiên cứu, những khoảng trống và trọng tâm nghiên cứu trong luận án. 

Hệ thống hóa có phân tích, bổ sung cơ sở lý thuyết và tổng kết kinh nghiệm 
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thực hiện CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế của một số tỉnh tương đồng với 

Sơn La. 

Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện CSHT đồng bào DTTS phát triển 

kinh tế trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018-2024, rút ra những thành công, hạn 

chế và nguyên nhân. 

Đề xuất phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện 

CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế ở tỉnh Sơn La trong những năm tiếp theo. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

* Đối tượng nghiên cứu  

Đối tượng nghiên cứu trong luận án là CSHT đồng bào DTTS phát triển 

kinh tế theo cách tiếp cận nội dung chính sách và phương thức tổ chức thực hiện ở 

phạm vi cấp tỉnh.  

* Phạm vi nghiên cứu  

Về không gian: Địa bàn khảo sát được giới hạn ở tỉnh Sơn La  

Về thời gian: Nghiên cứu thực trạng được thực hiện cho giao đoạn 2018-2024. 

Các giải pháp được đề xuất cho giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo. 

Đối tượng hỗ trợ là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La.  

Phạm vi về nội dung: 1) Chính sách hỗ trợ tiếp cận các nguồn lực; 2) Chính sách 

hỗ trợ tổ chức sản xuất; 3) Chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm; 4) Chính sách hỗ trợ xây 

dựng kế cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. 

4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 

4.1. Cách tiếp cận nghiên cứu 

Luận án tiếp cận vấn đề từ góc nhìn quản lý chính sách công trong lĩnh vực 

kinh tế, đặc biệt là chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số ở cấp 

tỉnh, vừa chịu sự chỉ đạo của Trung ương, vừa có quyền chủ động trong điều phối 

và thực thi. Các hướng tiếp cận cụ thể gồm: 

Tiếp cận theo chuỗi chính sách: xây dựng - nội dung - triển khai 

Xây dựng chính sách: Luận án tiếp cận từ quá trình hình thành chính sách hỗ 

trợ phát triển kinh tế cho đồng bào DTTS, bao gồm: cơ sở hoạch định (căn cứ thực 

tiễn và pháp lý), quá trình ra quyết định, vai trò của các chủ thể (Trung ương và 
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tỉnh), cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế chính sách. Đặc biệt, luận án 

nhấn mạnh đến vai trò chủ động của tỉnh Sơn La trong việc cụ thể hóa các chính 

sách khung thành các chương trình, nghị quyết và đề án phù hợp với địa phương 

như Nghị quyết 16-NQ/TU. 

Nội dung chính sách: Luận án phân tích 4 trụ cột cấu thành nội dung chính 

sách gồm: 

(1) Hỗ trợ tiếp cận nguồn lực (đất đai, vốn, kỹ thuật); 

(2) Hỗ trợ tổ chức sản xuất (liên kết, mô hình sinh kế, hợp tác xã); 

(3) Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm (kết nối thị trường, xây dựng thương hiệu); 

(4) Hỗ trợ  xây dựng kế cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 

Việc tiếp cận trên cho phép luận án đánh giá tính đầy đủ, nhất quán và tính 

thích ứng của chính sách với điều kiện thực tế vùng DTTS của tỉnh Sơn La. 

Triển khai chính sách: Luận án phân tích cách thức tổ chức thực hiện chính sách 

tại tỉnh Sơn La thông qua các yếu tố: năng lực điều hành của chính quyền cấp 

tỉnh/huyện/xã; cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành; mức độ tham gia của người dân; 

công tác giám sát, đánh giá và phản hồi chính sách. Đặc biệt, luận án đánh giá khả năng 

điều phối, lồng ghép các chương trình khác nhau nhằm nâng cao hiệu quả thực thi. 

Tiếp cận từ đặc thù quản lý nhà nước ở cấp tỉnh 

Tỉnh Sơn La vừa là đối tượng nghiên cứu, vừa là đơn vị hành chính cấp tỉnh 

có vai trò chủ động trong hoạch định và tổ chức thực thi chính sách dân tộc. Luận 

án tiếp cận hoạt động quản lý chính sách của tỉnh thông qua phân tích năng lực thể 

chế, tính linh hoạt trong điều chỉnh chính sách theo bối cảnh, cũng như sáng kiến 

riêng trong triển khai các chương trình phát triển vùng đồng bào DTTS. 

Tiếp cận liên ngành và hệ thống 

Luận án kết hợp kiến thức của khoa học quản lý kinh tế với chính sách công, 

phát triển vùng, xã hội học và kinh tế dân tộc học để đánh giá cả hiệu quả kinh tế - 

xã hội và mức độ phù hợp của chính sách. Tiếp cận hệ thống cho phép luận án xem 

xét toàn bộ chuỗi chính sách từ trung ương đến địa phương trong mối quan hệ với 

điều kiện thực thi thực tế. 
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Sơ đồ 1. Mô hình nghiên cứu chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát 

triển kinh tế tại tỉnh Sơn La. 

Ghi chú: 4 nhóm chính sách hỗ trợ gồm: 

(1) Chính sách hỗ trợ tiếp cận và sử dụng nguồn lực 

Hỗ trợ về đất đai, tín dụng, giống cây trồng, vật nuôi; 

Hỗ trợ đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng lao động; 

Hỗ trợ tiếp cận thông tin, dịch vụ khuyến nông - khuyến lâm. 

(2) Chính sách hỗ trợ tổ chức sản xuất 

Hỗ trợ xây dựng mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện vùng DTTS; 

Hỗ trợ thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm sản xuất cộng đồng; 

Hỗ trợ liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. 

(3) Chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm 

Hỗ trợ xây dựng thương hiệu nông sản đặc sản vùng dân tộc; 

Hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối thị trường; 

Hỗ trợ logistics, tiêu chuẩn hóa sản phẩm, truy xuất nguồn gốc. 

(4) Chính sách hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 

Đầu tư hệ thống đường giao thông nông thôn, thủy lợi, điện, nước; 

Xây dựng cơ sở vật chất phục vụ giáo dục, y tế, chợ nông thôn; 

Điều kiện tự nhiên,  

KT-XH, QPAN 

Điều kiện hạ tầng, 

 kỹ thuật 

Năng lực của chính 

quyền địa  

Đặc điểm dân 

tộc 

Thiết kế chính 

sách (Trung ương 

và địa phương) 

Nội dung chính 

sách (4 nhóm 

chính sách hỗ 

trợ) 

Đánh giá hiệu quả  

(tác động đến KT-

XH) 

Tổ chức thực 

hiện 

(chính quyền cấp 

tỉnh, xã) 

Sự tham gia của 

người dân và 

cộng đồng hưởng 

lợi 

Ngân sách 
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Hạ tầng thông tin, chuyển đổi số hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể 

Luận án sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu định tính và định 

lượng nhằm đảm bảo độ sâu phân tích lý luận và tính thực tiễn trong đánh giá chính 

sách. Các phương pháp được lựa chọn phù hợp với cấu trúc mục tiêu, nhiệm vụ 

nghiên cứu và đặc thù địa bàn khảo sát. 

Mô hình nghiên cứu 

Luận án xây dựng mô hình nghiên cứu ba tầng chính sách gồm: 

 

Phương pháp thu thập thông tin 

1. Phương pháp thu thập thông tin 

Thu thập dữ liệu 

sơ cấp 

Khảo sát 

Đối tượng 
Địa bàn Số 

lượng 

Người dân 

Mường 

La,. 

50 

Quỳnh 

Nhai,  

50 

Sông 

Mã và  

50 

Sốp 

Cộp 

50 

Phỏng vấn Cán bộ cấp  20 
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sâu huyện/xã 

Cán bộ cấp tỉnh  10 

Phỏng vấn sâu 

chuyên gia 

 08 

Thu thập dữ liệu 

thứ cấp 

Tổng hợp và phân tích các tài liệu chính sách (luật, nghị 

quyết, đề án...), báo cáo chuyên đề của địa phương và 

Trung ương (giai đoạn 2018-2024); thống kê từ Tổng 

cục Thống kê, Sở Tài chính tỉnh Sơn La, ... 

2. Phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu 

Loại thông tin Cách thức thực hiện 

Định tính 

Phân tích nội dung, tổng hợp ý kiến chuyên 

gia, khai thác quan điểm chính sách qua văn 

bản pháp quy và dữ liệu phỏng vấn. Tập 

trung làm rõ mối liên hệ giữa chủ thể chính 

sách - quá trình thực thi - tác động thực tế. 

Định lượng 

\Sử dụng phần mềm SPSS để phân tích dữ 

liệu điều tra hộ dân. Các kỹ thuật gồm: thống 

kê mô tả, phân tổ thống kê, phân tích tương 

quan giữa mức độ hưởng lợi chính sách và 

các chỉ tiêu kinh tế hộ. 

3. Bảo đảm tính đại diện và độ tin cậy 

Tính đại diện đối tượng: 

Lựa chọn hộ dân theo các tiêu chí: dân tộc 

chủ yếu, ngành nghề chính (nông - lâm - dịch 

vụ), mức độ tiếp cận chính sách. 

Tính đại diện đối tượng: 

Lựa chọn hộ dân theo các tiêu chí: dân tộc 

chủ yếu, ngành nghề chính (nông - lâm - dịch 

vụ), mức độ tiếp cận chính sách. 

Độ tin cậy 

Thiết kế bảng hỏi thông qua khảo sát thử 

nghiệm, kiểm định nội dung với chuyên gia 

trước khi áp dụng chính thức. 

4.3. Thiết kế khảo sát thực tiễn và phỏng vấn chuyên gia 

4.3.1. Mục tiêu khảo sát 

Hoạt động khảo sát thực tiễn được thực hiện nhằm thu thập thông tin trực 

tiếp từ những người liên quan đến các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế cho đồng 

bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại tỉnh Sơn La. Kết quả khảo sát nhằm: 
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Đánh giá mức độ tiếp cận và hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ; 

Phản ánh hiệu quả chính sách từ góc nhìn của người dân và cán bộ địa phương; 

Phát hiện rào cản và những yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức thực hiện chính sách; 

Chỉ ra cơ sở thực tiễn để đề xuất giải pháp quản lý chính sách phù hợp. 

4.3.2. Đối tượng và phạm vi khảo sát 

Khảo sát được thực hiện theo hai hình thức: khảo sát định lượng hộ dân và 

khảo sát định tính cán bộ, chuyên gia. 

(a) Khảo sát hộ dân (định lượng) 

Nghiên cứu tiến hành khảo sát 200 hộ đồng bào DTTS tại 4 xã của 4 huyện 

đại diện cho các vùng kinh tế - địa lý khác nhau. Cụ thể: xã Mường Bú (huyện 

Mường La cũ), xã Mường Sại (huyện Quỳnh Nhai cũ), xã Mường Hung (huyện Sông 

Mã cũ), và xã Mường Lèo (huyện Sốp Cộp cũ). Đây là các xã có tỷ lệ DTTS cao, đặc 

điểm địa hình - dân cư khác nhau, đại diện cho vùng thấp, trung du và vùng cao. 

Tiêu chí lựa chọn mẫu: Hộ có ít nhất một thành viên thuộc độ tuổi lao động; 

đã từng hoặc đang tiếp cận ít nhất một chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế của Nhà 

nước; đại diện cho các dân tộc như Thái, Mông, Mường, Khơ Mú... 

(b) Phỏng vấn cán bộ và chuyên gia (định tính) 

Nghiên cứu định tính được tiến hành thông qua hình thức phỏng vấn sâu đối 

với cán bộ quản lý và chuyên gia, nhằm khai thác thông tin chuyên môn, đánh giá 

chiều sâu về cơ chế thực thi chính sách, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải 

pháp. Cụ thể phỏng vấn sâu với 03 nhóm cán bộ gồm: 1) nhóm cán bộ cấp xã, 

huyện (20 cuộc); 2) nhóm cán bộ cấp tỉnh (10 cuộc); 3) các chuyên gia (08 cuộc) 

4.3.3. Quy trình khảo sát và các bước thực hiện 

Bước 1: Thiết kế công cụ khảo sát 

Xây dựng bảng hỏi định lượng cho hộ dân gồm 4 phần: (1) Thông tin nhân 

khẩu học; (2) Tình hình tiếp cận chính sách; (3) Thay đổi về sinh kế, thu nhập, sản 

xuất; (4) Mức độ hài lòng và đánh giá hiệu quả chính sách. 

Đồng thời thiết kế bảng hỏi bán cấu trúc cho cán bộ và kịch bản phỏng vấn 

sâu cho chuyên gia, bám sát mô hình phân tích ba tầng: thiết kế - tổ chức thực thi - 

kết quả chính sách. 

Bước 2: Thử nghiệm và hiệu chỉnh công cụ 

Thử nghiệm tại xã Mường Bú với 10 hộ để kiểm tra tính rõ ràng của câu hỏi, 
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hiệu chỉnh từ ngữ phù hợp đặc điểm văn hóa, trình độ dân trí vùng dân tộc. 

Bước 3: Tổ chức điều tra thực địa 

Tiến hành điều tra bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp, có hỗ trợ viên 

người địa phương để vượt qua rào cản ngôn ngữ và tăng tính chính xác. Thời gian 

khảo sát kéo dài 15 ngày. 

Bước 4: Xử lý dữ liệu và phân tích 

Dữ liệu định lượng được nhập và xử lý bằng phần mềm SPSS để thống kê 

mô tả, kiểm tra mối liên hệ giữa biến chính sách và kết quả sinh kế. Dữ liệu định 

tính được phân tích bằng phương pháp phân tích nội dung để rút trích các chủ đề 

chính, nhận diện vấn đề thực thi và hàm ý chính sách. 

4.3.4. Vai trò và sử dụng dữ liệu khảo sát trong luận án 

Dữ liệu khảo sát thực địa và phỏng vấn sâu được sử dụng làm căn cứ thực 

tiễn quan trọng để phân tích, đối chiếu và kiểm chứng các luận điểm của luận án 

trong hai chương trọng tâm: 

Chương 3. Thực trạng tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế 

vùng đồng bào DTTS tại tỉnh Sơn La 

Dữ liệu khảo sát được dùng để mô tả mức độ tiếp cận chính sách, phản ánh 

trải nghiệm của người dân về chất lượng tổ chức thực hiện, mức độ hiệu quả thực 

tế, đồng thời chỉ ra những rào cản cụ thể theo vùng, dân tộc và cấp chính quyền. 

Chương 4. Phân tích, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng và đề xuất định hướng 

hoàn thiện thực hiện chính sách: 

Dữ liệu khảo sát và phỏng vấn đóng vai trò hỗ trợ định danh các nhóm nhân 

tố ảnh hưởng (thể chế, quản lý, văn hóa, hạ tầng), đồng thời kiểm chứng độ phù hợp 

của các giải pháp đề xuất trên thực tế. Những nhận định từ phỏng vấn chuyên gia 

giúp bổ sung chiều sâu phản biện và tăng tính khả thi của các kiến nghị chính sách. 

Thông qua việc sử dụng dữ liệu sơ cấp được thu thập một cách hệ thống, 

luận án bảo đảm tính khách quan, khoa học và thực chứng trong quá trình đánh giá 

và đề xuất giải pháp hoàn thiện thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La. 

5. Đóng góp mới về mặt khoa học của luận án 

Luận án hệ thống hóa cơ sở lý thuyết của CSHT đồng bào DTTS phát triển 

kinh tế của chính quyền cấp tỉnh ở Việt Nam nói chung và Sơn La nói riêng. 
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Luận án phân tích và làm sáng tỏ nội dung, nguyên tắc hỗ trợ đồng bào 

DTTS phát triển kinh tế trên cơ sở thực hiện chính sách hỗ trợ tiếp cận nguồn lực, 

hỗ trợ tổ chức sản xuất, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật ở cấp 

tỉnh. Tổng kết kinh nghiệm ban hành và tổ chức thực hiện CSHT đồng bào 

DTTS phát triển kinh tế của một số tỉnh tương đồng với Sơn La. 

Từ việc phân tích, đánh giá một cách có hệ thống thực trạng thực thi chính 

sách hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh ế ở Sơn La. Luận án chỉ ra các nguyên 

nhân của những thành tựu, hạn chế trong thực thi chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS 

phát triển kinh tế ở Sơn La; phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện 

chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế ở Sơn La nói riêng và các địa 

phương khác có bối cảnh tương đồng như Sơn La. Rút ra một số kinh nghiệm chủ 

yếu về thực hiện CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế ở tỉnh Sơn La giai đoạn 

2018-2024. 

Đề xuất phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện CSHT đồng 

bào DTTS phát triển kinh tế của tỉnh Sơn La giai đoạn 2025-2030 và những năm 

tiếp theo. 

Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho 

việc tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và thực hiện CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh 

tế ở các tỉnh khác. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu của luận án có thể sử dụng làm tài 

liệu tham khảo cho các nghiên cứu giảng dạy ở các chuyên đề kinh tế liên quan.  

6. Kết cấu của luận án 

Với mục đích và nhiệm vụ đặt ra, ngoài lời mở đầu, kết luận và danh mục tài 

liệu tham khảo, luận án gồm 4 chương: 

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS 

phát triển Kinh tế - Xã hội 

Chương 2. Cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu chính sách hỗ trợ đồng bào 

DTTS phát triển kinh tế  

Chương 3. Thực trạng chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế ở 

tỉnh Sơn La 

Chương 4. Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính 

sách hỗ trợ đồng bảo DTTS phát triển kinh tế ở tỉnh Sơn La 
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Chương 1   

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỒNG 

BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

 

1.1. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO 

DÂN TỘC THIỂU SỐ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

1.1.1. Các công trình nghiên cứu về chính sách hỗ trợ tiếp cận và sử 

dụng nguồn lực 

Ramses Amer (2014), DTTS, Chính sách của Chính phủ và Quan hệ Đối 

ngoại [130]. Cuốn sách tập trung phân tích tác động của các chính sách của chính 

phủ và quan hệ đối ngoại đối với các DTTS thông qua hai trường hợp điển hình: 

người Hoa ở Việt Nam và quan hệ Trung - Việt; người Việt ở Campuchia và quan 

hệ Campuchia - Việt Nam. Theo cuốn sách, cả hai trường hợp đều cho thấy các mối 

quan hệ giữa các quốc gia có thể có tác động đáng kể đến tình hình của các DTTS ở 

các nước láng giềng, đến các chính sách của chính phủ đối với các DTTS trong đó 

có CSHT phát triển kinh tế. Cuốn sách cũng phân tích chính sách dân tộc của Việt 

Nam đối với người Hoa, chính sách dân tộc của Campuchia đối với người Việt, qua 

đó khẳng định, mức độ phát triển, hòa hợp của hai trường hợp này phụ thuộc lớn 

vào tính đúng đắn trong thực hiện chính sách dân tộc nói chung, CSHT phát triển 

kinh tế cho các DTTS nói riêng. 

Nghiên cứu của Tesfay (2021) “Tác động của việc tham gia chương trình tín 

dụng nông thôn đến việc sử dụng phân bón vô cơ: Bằng chứng từ dữ liệu bảng tại 

miền Bắc Ethiopia” [137] tập trung đánh giá mối quan hệ giữa khả năng tiếp cận tín 

dụng và hành vi áp dụng phân bón vô cơ của nông hộ nhỏ. Tác giả sử dụng dữ liệu 

bảng thu thập trong ba niên vụ từ hơn 1.400 hộ tại vùng Tigrai và áp dụng mô hình 

kinh tế lượng phù hợp để kiểm soát sai lệch chọn mẫu và tính nội sinh. Kết quả cho 

thấy, việc tham gia chương trình tín dụng có tác động tích cực rõ rệt đến khả năng 

tiếp cận và sử dụng đầu vào sản xuất hiện đại. Cụ thể, quy mô tín dụng tăng 1% 

giúp xác suất sử dụng phân bón vô cơ của hộ tăng 2,5%, qua đó khẳng định tín dụng 

là công cụ thúc đẩy đổi mới kỹ thuật sản xuất trong nông nghiệp. Tuy nhiên, nghiên 
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cứu vẫn tồn tại khoảng trống nhất định, chủ yếu ở phạm vi và chiều sâu phân tích. 

Nghiên cứu chỉ tập trung vào một vùng sinh thái duy nhất, chưa xem xét các vùng 

có điều kiện tự nhiên, xã hội khác biệt. Kết quả phản ánh xu hướng sử dụng phân 

bón, chưa làm rõ hiệu quả kinh tế thực tế của mức sử dụng cụ thể. Đặc biệt, tác 

động phối hợp giữa tín dụng và các yếu tố khác như dịch vụ khuyến nông, thị 

trường đầu ra hay hỗ trợ kỹ thuật chưa được khai thác đầy đủ, tạo dư địa nghiên cứu 

tiếp theo để xây dựng chính sách hỗ trợ nông dân toàn diện và hiệu quả hơn. 

Bài viết “Chuyển giao quốc tế mô hình giáo dục và đào tạo nghề: Tổng quan 

tài liệu” [127] của Junmin Li và Matthias Pilz (2021). Với việc tổng hợp và phân 

tích các công trình khoa học liên quan đến quá trình tiếp nhận và điều chỉnh mô 

hình đào tạo nghề giữa các quốc gia. Dưới góc nhìn của quản lý kinh tế, đây là vấn 

đề có ý nghĩa chiến lược trong phát triển nguồn nhân lực khi một quốc gia tìm cách 

nâng cao năng suất lao động thông qua việc ứng dụng mô hình đào tạo tiên tiến đã 

thành công ở các nước phát triển. Quá trình chuyển giao mô hình đào tạo nghề vừa 

góp phần nhân rộng chương trình, thể hiện sự thích ứng có tính hệ thống, liên quan 

đến cấu trúc thể chế, năng lực quản lý, cơ chế phối hợp nhà nước - doanh nghiệp, 

đặc điểm của thị trường lao động. Các yếu tố như mức độ tương thích giữa hệ thống 

giáo dục tiếp nhận, mô hình chuyển giao, năng lực thực thi của các cơ sở đào tạo địa 

phương, cũng như sự đồng hành từ khu vực sản xuất, đóng vai trò then chốt trong 

tính hiệu quả và bền vững của quá trình này. Tuy nhiên, từ góc độ quản lý vẫn có 

khoảng trống rõ rệt, phần lớn nghiên cứu dừng ở mức mô tả hoặc phân tích trường 

hợp điển hình, thiếu các nghiên cứu đánh giá tác động thực thi chính sách sau khi 

mô hình được chuyển giao trong điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể như vùng dân tộc 

thiểu số, khu vực nông thôn, hay nền kinh tế đang chuyển đổi. Bài viết gợi mở định 

hướng nghiên cứu tiếp theo cần tập trung đánh giá hiệu quả triển khai mô hình đào 

tạo nghề từ góc độ quản lý nhà nước tại địa phương, nhất là phân bổ nguồn lực, xây 

dựng cơ chế phối hợp liên ngành, năng lực quản trị trong tổ chức thực hiện chính 

sách đào tạo nghề gắn với phát triển kinh tế - xã hội vùng đặc thù. 

Bài viết Đổi mới công tác khuyến nông trong giai đoạn hiện nay [50] của 

Nghi Kiều. Với sự phân tích sâu sắc thực trạng và giải pháp đổi mới công tác 
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khuyến nông tại Việt Nam từ góc độ quản lý kinh tế, xác định khuyến nông là công 

cụ mềm kết nối giữa Nhà nước, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và nông dân. Hệ 

thống khuyến nông đã góp phần tích cực vào chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, nâng 

cao năng suất và thu nhập, nhưng vẫn tồn tại nhiều hạn chế như: sự phân tán nguồn 

lực, tổ chức chồng chéo, thiếu cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị thực tế và ít 

tiếp cận được hộ sản xuất hàng hóa cũng như doanh nghiệp. Từ đó, bài viết kiến 

nghị cần tái cơ cấu bộ máy khuyến nông theo hướng tinh gọn, chuyển từ mô hình 

hành chính “cấp phát” sang cơ chế “đặt hàng - cung ứng dịch vụ”, bảo đảm tính 

hiệu quả và thị trường hóa. Đặc biệt, nên ưu tiên phân bổ nguồn lực công hợp lý 

theo vùng đặc thù, bao gồm vùng dân tộc thiểu số. Cơ chế tài chính cần hướng đến 

mục tiêu: đầu tư phải theo giá trị kinh tế cuối cùng, mức tăng thu nhập hộ, giảm 

nghèo, không chỉ xác định qua đầu vào. Đồng thời, bài nhấn mạnh vai trò của tổ 

chức xã hội và doanh nghiệp trong cung ứng dịch vụ - tạo điều kiện cho khuyến 

nông trở thành cầu nối giữa sản xuất nông hộ và thị trường, góp phần thúc đẩy phát 

triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững, cân bằng giữa đổi mới kỹ thuật và 

hiệu quả quản lý xã hội hóa. 

World Bank (2019), Động lực phát triển KT-XH của các nhóm DTTS ở Việt 

Nam [140]. Cuốn sách đã phân tích làm rõ những khía cạnh khách quan về các 

động lực thúc đẩy phát triển KT-XH các nhóm DTTS ở Việt Nam, bao gồm: Thu 

hút sự ủng hộ của quốc tế tạo nguồn lực đầu tư thực hiện hỗ trợ với các DTTS; Quá 

trình triển khai thực hiện các CSHT của Chính phủ; Kế hoạch hành động của các 

địa phương; mức độ sẵn sàng tiếp nhận và vươn lên của các nhóm DTTS. Những 

kết quả nghiên cứu này là cơ sở quan trọng để Chính phủ Việt Nam và từng địa 

phương tham khảo trong quá trình cụ thể hóa thực hiện các CSHT phát triển KT-

XH đối với cộng đồng các DTTS trong những năm tiếp theo. 

Nguyễn Đình Tiến (2020) với bài viết “Bàn về giải pháp đẩy mạnh phát triển 

KT-XH vùng đồng bảo DTTS ở Tây Nguyên” [90], đã chỉ ra kinh tế đói nghèo, bất 

bình đẳng là nguyên nhân sâu xa, sự kích động của các thế lực thù địch là nguyên 

nhân trực tiếp dẫn đến bạo loạn ly khai. Vì thế, tìm giải pháp đẩy mạnh phát triển 

KT-XH vùng đồng bào DTTS ở Tây Nguyên, góp phần nâng cao đời sống đồng bào 
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các dân tộc có vai trò rất quan trọng đối với sự ổn định chính trị - xã hội khu vực 

Tây Nguyên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để làm được điều đó, 

theo tác giả cần thực hiện đồng bộ nhiều nội dung, giải pháp; trong đó, tập trung 

vào mấy vấn đề cơ bản sau: Một là, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo 

dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức và đồng bào các dân 

tộc đối với việc phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS ở Tây Nguyên; Hai là, thực 

hiện tốt chính sách phát triển KT-XH của Đảng, Nhà nước và của cấp ủy, chính 

quyền địa phương, nhất là chủ trương, chính sách, dự án liên quan đến đồng bào 

DTTS; Ba là, tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ dân trí cho đồng bào DTTS ở 

Tây Nguyên; Bốn là, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến 

bộ, công bằng xã hội; Năm là, phát triển kinh tế gắn chặt với xây dựng thế trận khu 

vực phòng thủ. 

 Nguyễn Thành Minh (2021), “Đổi mới việc thực hiện chính sách dân tộc ở tỉnh 

Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay” [58, tr. 102-111]. Bài viết đã khẳng định đổi 

mới việc thực hiện chính sách dân tộc luôn là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với 

Việt Nam nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng. Hiệu quả thực hiện chính sách dân 

tộc là động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững vùng DTTS và miền núi và cũng là 

thước đo năng lực của hệ thống chính trị những vùng này. Đây cũng là vấn đề lý luận và 

thực tiễn phức tạp được quan tâm nghiên cứu trong những năm vừa qua. Từ đó, tác giả đã 

tập trung làm rõ vai trò; đánh giá thực trạng và từ đó đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới 

việc thực hiện chính sách dân ở tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay. 

Trần Thị Minh Châu (2015) với đề tài nghiên cứu Đánh giá nguồn lực và đề 

xuất giải pháp phát triển sinh kế bền vững cho đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk [9], đã đề xuất 5 nhóm giải pháp nhằm phát triển sinh kế bền vững cho 

đồng bào DTTS ở Đắk Lắk, trong đó nhóm giải pháp phát triển các nguồn lực sinh 

kế cho đồng bào là khâu đột phá nhất, bao gồm các nội dung cụ thể về: Nâng cao 

chất lượng nguồn lực con người; tăng cường nguồn lực vật chất của đồng bào; nâng 

cao tích lũy và khả năng tiếp cận nguồn lực tài chính; bảo vệ và sử dụng nguồn lực 

tự nhiên của đồng bào DTTS tỉnh Đắk Lắk. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã cũng 

cấp những luận cứ quan trọng để các các địa phương có thể nghiên cứu tham khảo 
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trong qua trình triển khai các CSHT đối với đồng bào DTTS phù hợp với điều kiện 

của cụ thể của địa phương. 

Vũ Văn Ngân (2023), “Thực trạng tổ chức và thực hiện chính sách phát triển 

KT-XH vùng DTTS và miền núi từ sau đổi mới đến nay” [61, tr. 32-38]. Bài viết đã 

chỉ rõ, công tác dân tộc của Việt Nam nói chung và công tác hoạch định, xây dựng, 

thực hiện chính sách dân tộc nói riêng đang hướng đến mục tiêu các dân tộc bình 

đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 

sự nỗ lực vươn lên của đồng bào các DTTS, hệ thống chính sách dân tộc đang hỗ trợ 

đồng bào DTTS vươn lên xóa đói giảm nghèo, phát triển KT-XH, từng bước cải thiện 

đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, 

đảm bảo ổn định chính trị và giữ vững an ninh, quốc phòng của đất nước. Vì vậy, quá 

trình nghiên cứu, bài viết đã đề cập đến thực trạng tổ chức và thực hiện chính sách 

phát triển KT-XH ở vùng DTTS và miền núi, từ đó rút ra một số kinh nghiệm triển 

khai thực hiện chính sách ở vùng này trong thời gian tới. 

Vũ Minh Thao (2021), “Đào tạo khởi nghiệp cho thanh niên DTTS phục vụ 

phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi” [81]. Bài viết đã chỉ ra, với mục tiêu 

đưa thanh niên trở thành lực lượng nòng cốt phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đất 

nước, Đảng và Nhà nước ta đã đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó công tác 

đào tạo khởi nghiệp cho thanh niên DTTS nhằm phát triển kinh tế là một trong 

những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, được các cấp lãnh đạo chỉ đạo sát sao. Bài viết 

đã đi sâu phân tích đánh giá thực trạng đào tạo tạo khởi nghiệp cho thanh niên 

DTTS, từ đó, tác giả đã trình bày những 05 giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả 

công tác đào tạo khởi nghiệp cho thanh niên DTTS. Có thể khẳng định, hỗ trợ phát 

triển thanh niên DTTS khởi nghiệp là một chính sách quan trọng trong Đề án tổng 

thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. 

Lê Thị Anh Vân (2019) trong bài viết “Thực trạng và giải pháp nâng cao 

hiệu quả thực hiện CSHT giảm nghèo đối với vùng DTTS” [119] đã phân tích, đánh 

giá thực trạng thực hiện CSHT đối với vùng DTTS ở Việt Nam, bao gồm: các chính 

sách đầu tư cơ sở hạ tầng; chính sách tín dụng hộ nghèo; các CSHT y tế, giáo dục, 

nhà ở, nước sinh hoạt, cung cấp dịch vụ, hỗ trợ phát triển kinh tế... và hỗ trợ trực 
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tiếp, các CSHT theo nhóm đối tượng, có chính sách chung và chính sách đặc thù. 

Các chính sách được phân tích trong giai đoạn 2016 -2018. Quá trình thực hiện các 

chính sách này đã góp phần quan trọng vào việc xóa đói giảm nghèo đối với đồng bào 

vùng DTTS, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy 

những hạn chế, bất cập từ việc hoạch định đến tổ chức thực thi các chính sách này. Do 

đó, bài viết đề xuất một số định hướng và khuyến nghị giải pháp đổi mới cơ chế, CSHT 

giảm nghèo đối với vùng DTTS trong thời gian tới. 

1.1.2. Các công trình nghiên cứu về chính sách hỗ trợ tổ chức sản xuất 

Bài viết “Chính sách phát triển kinh tế - xã hội gắn với phát huy tinh thần tự 

lực, tự cường của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên - Thực trạng và giải 

pháp” [36] của Phạm Thị Hoàng Hà và Nguyễn Thị Thu Huyền tập trung đánh giá 

hiệu quả chính sách phát triển vùng dân tộc thiểu số Tây Nguyên trong giai đoạn 

gần đây. Nghiên cứu chỉ ra chuyển biến tích cực về giao đất, hỗ trợ tín dụng, giáo 

dục - đào tạo và xóa đói giảm nghèo. Nhiều mô hình sinh kế, hợp tác sản xuất, đào 

tạo nghề được triển khai, góp phần nâng cao thu nhập và nhận thức cộng đồng, 

những tồn tại như kết quả giảm nghèo thiếu bền vững, hạ tầng yếu kém, nguồn lực 

đầu tư hạn chế, người dân chưa thực sự chủ động vươn lên. Nhằm khắc phục, nhóm 

tác giả đề xuất giải pháp tổ chức lại sản xuất, hoàn thiện cơ chế chính sách theo 

hướng linh hoạt, tăng đầu tư hạ tầng và đẩy mạnh liên kết vùng. Nghiên cứu nhấn 

mạnh vai trò chủ thể của người dân, điều kiện quyết định thay vì chỉ là đối tượng 

thụ hưởng. Tuy nhiên, khoảng trống nghiên cứu vẫn còn tồn tại ở việc phân tích cụ 

thể mức độ tương tác giữa các chính sách và động lực nội sinh của đồng bào, chưa 

làm rõ mối quan hệ giữa đầu tư công với thay đổi hành vi tự lực, cũng như thiếu các 

minh chứng định lượng về hiệu quả các mô hình đang được triển khai. Những thiếu 

hụt này mở ra hướng nghiên cứu sâu hơn, đặc biệt về đo lường tác động chính sách 

và cơ chế chuyển hóa tinh thần tự cường thành năng lực phát triển thực tiễn. 

Bài viết “Chính sách hỗ trợ phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã” [63] của Phương Nhi phản ánh bước tiến quan trọng trong hoàn thiện công cụ 

chính sách phát triển kinh tế tập thể tại Việt Nam, đặc biệt thông qua Nghị định 

113/2024/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã năm 2023. Từ góc độ quản 
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lý kinh tế, nghị định này cho thấy sự chuyển hướng từ hỗ trợ hành chính đơn thuần 

sang định hướng thị trường và tăng cường năng lực nội sinh cho khu vực kinh tế tập 

thể. Chính sách không chỉ bao phủ các khía cạnh truyền thống như đào tạo, xúc tiến 

thương mại, đầu tư hạ tầng mà còn mở rộng sang hỗ trợ chuyển đổi số, ứng dụng 

khoa học và công nghệ, và xây dựng thương hiệu, những yếu tố thiết yếu để nâng 

cao năng suất và năng lực cạnh tranh. Đặc biệt, cơ chế phân bổ ngân sách theo tiêu 

chí cụ thể (tăng trưởng thành viên, kết quả kinh doanh, tính minh bạch tài chính...) 

phản ánh xu hướng quản trị công hiện đại dựa trên hiệu quả đầu ra. Tuy nhiên, xét 

từ thực tiễn quản lý chính sách công, bài viết chưa đề cập đầy đủ đến các cơ chế 

giám sát thực thi, đo lường tác động hay hệ thống phản hồi chính sách, những cấu 

phần quan trọng đảm bảo chính sách không chỉ ban hành mà còn phát huy hiệu lực 

trong thực tiễn. Khoảng trống này đặt ra yêu cầu cấp thiết về một hệ thống đánh giá 

chính sách theo hướng định lượng, gắn với phân tích chi phí, lợi ích, tác động lan 

tỏa trong chuỗi giá trị và mức độ bền vững của các mô hình hợp tác xã sau khi được 

hỗ trợ. Đây là cơ sở khoa học để hoạch định chính sách chính xác hơn trong bối 

cảnh đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế hiện nay. 

Bài viết “Thái Nguyên: Phát huy hiệu quả của các mô hình liên kết sản 

xuất, tiêu thụ” [47] của Minh Huế. Tác giả phân tích một cách chặt chẽ các mô hình 

kết nối giữa trang trại, hợp tác xã và doanh nghiệp tại địa phương. Qua nguồn vốn 

từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 (tổng hơn 21,2 tỷ đồng 

dành cho 30 dự án chuỗi giá trị, 3 tỷ đồng cho công tác hỗ trợ nhãn hiệu, bao bì và 

0,55 tỷ đồng cho cơ giới hóa), Thái Nguyên đã giúp gần 900 hộ dân, trong đó nhiều 

là đồng bào dân tộc thiểu số tham gia trực tiếp vào các chuỗi liên kết. Các mô hình 

như HTX chè La Bằng canh tác theo VietGAP/hữu cơ, HTX Nông nghiệp - Dược 

liệu Thiên Phúc áp dụng sản xuất tuần hoàn, trồng gạo J2 tại vùng Tày và trồng quế 

tập trung tại Định Hóa đã đem lại hiệu quả rõ rệt về thu nhập (từ 150 - 350 triệu 

đồng/hộ), mở rộng thị trường và nâng cao suất giá trị nông sản. Phân tích từ góc độ 

quản lý kinh tế, bài viết thì rõ vai trò của chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng, ứng dụng 

kỹ thuật tiên tiến, xúc tiến thương mại và chuyển đổi số, đồng thời thể hiện hiệu lực 

của mô hình chuỗi giá trị trong phát triển nông nghiệp bền vững tại vùng dân tộc địa 
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bàn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nghiên cứu chưa thể hiện được chỉ tiêu đánh 

giá hiệu quả tổng thể như phân tích chi phí - lợi ích, độ bền vững lâu dài sau hỗ trợ 

và vai trò của doanh nghiệp trong điều phối liên kết. Việc thiếu dữ liệu định lượng 

và chưa phân tích cơ chế giám sát, rủi ro thị trường cần được nghiên cứu sâu hơn về 

chuyển đổi mô hình và chính sách đánh giá. 

Leibold, J. (2016), Chính sách ưu đãi cho đồng bào DTTS ở Trung Quốc 

[125], đã khẳng định rằng, ở Trung Quốc có chế độ chính sách ưu đãi hỗ trợ với 

DTTS rộng rãi nhất trên thế giới, rộng hơn nhiều so với các chính sách được thảo 

luận và tranh luận rộng rãi hơn tồn tại ở Hoa Kỳ và các nền dân chủ tự do khác. 

Những chính sách ưu đãi này cung cấp cho gần 120 triệu DTTS ở Trung Quốc 

những vật chất hữu hình và các lợi ích khác trên nhiều khía cạnh của cuộc sống 

hàng ngày, ngay cả khi chúng không được cung cấp đầy đủ, được thực hiện như dự 

định ban đầu. Tác giả đã xem xét sự phát triển và phạm vi của các chính sách hành 

động tích cực này trước khi thảo luận về các cuộc tranh luận gần đây trong chính 

sách và cộng đồng học thuật Trung Quốc về hiệu quả và ý nghĩa của các chính sách 

này đối với xã hội Trung Quốc. Mối lo ngại ngày càng gia tăng và các đảng viên 

lãnh đạo Đảng Cộng sản hiện đang công khai cảnh báo về tác động bất lợi của các 

chính sách này đối với sự gắn kết xã hội và các quá trình cải cách đang diễn ra; tuy 

nhiên, các chính sách ưu tiên với DTTS luôn giữ vai trò trung tâm trong quá trình 

quản trị và kiểm soát xã hội ở Trung Quốc. Đây là tài liệu có giá trị tham khảo hữu 

ích đối với đề tài của luận án bởi Trung Quốc là một quốc gia láng giềng có nhiều 

điểm tương đồng về lịch sử văn hóa, dân tộc với Việt Nam. 

Katrine Broch Hansen, Käthe Jepsen, Pamela Leiva Jacquelin (2017), Thế 

giới bản địa 2017 [126]. Cuốn sách đề cập đến nhiều nội dung liên quan đến các dân 

tộc trên thế giới, phân tích về các quyền chính trị, kinh tế, văn hóa trong hệ thống 

chính sách các quốc gia và vấn đề xung đột sắc tộc. Các tác giả của cuốn sách cho 

rằng, chính sách các quốc gia là đường lối chính trị với người thiểu số, dân tộc bản 

địa, có vai trò quan trọng trong bảo đảm bình đẳng và sự phát triển của mỗi cộng 

đồng. Một nội dung nổi bật trong cuốn sách này là các tác giả đã nhận định trong trật 

tự thế giới đương đại, ở các nước đang phát triển, “người thiểu số luôn có thứ hạng 
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sau trong xã hội, bởi nhiều nơi chưa được hiến pháp, luật pháp thừa nhận như một 

giá trị công dân. Những quyền cơ bản về phát triển, KT-XH vẫn đang trong quá trình 

đấu tranh để giành lấy”. Cũng có một số quốc gia đã hình thành hệ thống luật pháp 

cho các DTTS, nhưng chủ yếu là quyền tự trị gắn với quyền kinh tế. Các tác giả 

khuyến nghị thực hiện đồng bộ hệ thống chính sách đối với người thiểu số ở mỗi 

nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. 

Chen, Y. (2020), Xem xét lại chính sách DTTS của Trung Quốc: Khẳng định 

hương vị đặc trưng Trung Quốc [122], đã làm rõ các chính sách về DTTS ở Trung 

Quốc thành ba lớp. Đầu tiên là nền tảng chính sách của một quy trình phân loại dân 

tộc hợp lý. Trong khoảng thời gian từ 1949 đến 1979, đảng - nhà nước đã hợp pháp 

hóa tên của 56 dân tộc được phân loại chính thức. Thứ hai là chính sách vĩ mô tự 

chủ dân tộc. Thiết kế tổng thể của chính sách Tự trị Quốc gia Khu vực là trọng tâm 

trong các chính sách về DTTS của Trung Quốc. Chính sách thiểu số vĩ mô của 

Trung Quốc bắt nguồn từ hệ thống liên bang đa cấp của Liên Xô, hệ thống mà các 

học giả và nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đã kịch liệt đổ lỗi cho sự sụp đổ 

của Liên Xô. Thứ ba, trình bày chi tiết một số chính sách cụ thể mang đặc sắc 

Trung Quốc. Điều này bao gồm chính sách giải quyết các ngôn ngữ của DTTS và 

giáo dục của họ, chính sách quản lý các tôn giáo của DTTS (đặc biệt là Hồi giáo và 

Phật giáo), và chính sách về một loạt ưu đãi có hệ thống trong giáo dục, kế hoạch 

hóa gia đình, sắp xếp tài chính, hệ thống thuế và việc làm cho người thiểu số ở lĩnh 

vực dịch vụ công dân. Sau đó, chương này trình bày những thay đổi và tranh luận 

mang tính học thuật dọc theo quỹ đạo lịch sử của các chính sách kể từ khi thành lập 

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 1949. Tóm lại, hệ tư tưởng chính trị xã hội 

chủ nghĩa và truyền thống văn hóa Trung Quốc tạo thành hai mệnh lệnh cơ bản 

đằng sau diễn ngôn chính sách DTTS của Trung Quốc, thường mâu thuẫn với đối 

tác của nó trong diễn ngôn phương Tây: quyền phổ quát của thiểu số và chính trị về 

bản sắc trong chủ nghĩa tự do. 

Pham Thanh Hang, Ekaterina Nikolaeva (2021), Phát triển bền vững các 

DTTS ở Việt Nam: Kinh nghiệm của Ấn Độ và hàm ý chính sách [124], đã làm nổi 

bật Ấn Độ là một đất nước có nhiều dân tộc đa dạng. Để đảm bảo các quyền và lợi 
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ích đặc biệt cho các nhóm DTTS nhằm hướng tới sự phát triển bền vững của các 

dân tộc, Chính phủ Ấn Độ đã có những quy định về ưu đãi về chính sách, cung cấp 

vốn, cơ hội giáo dục và việc làm được đưa vào Hiến pháp. Ngoài việc bảo vệ pháp 

lý cho các nhóm thiểu số trong Hiến pháp, Chính phủ còn thực hiện các dự án quốc 

gia nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH ở vùng DTTS, thành lập các cơ quan quản lý 

các vấn đề của các nhóm thiểu số. Đây là những khuyến nghị hữu ích cho Việt Nam 

trong việc đảm bảo quyền lợi của các DTTS. 

Nguyễn Thành Trung (2022), CSHT của ngân sách nhà nước cho người 

DTTS trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu [94]. Luận án đã chỉ ra trong những năm 

qua cùng với xu hướng xóa đói giảm nghèo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai 

các chương trình, chính sách hướng đến các đối tượng yếu thế, đặc biệt là đồng bào 

DTTS, trong đó có sự phối hợp tích cực và giám sát của các cơ quan, chính quyền 

địa phương. Tuy có những cải thiện trong hai giai đoạn 2012 - 2015 và 2016 - 2020 

nhưng đời sống của những người dân tộc lại chưa có sự hòa nhập tương xứng với sự 

phát triển chung của người dân toàn tỉnh, hoạt động kinh tế chủ yếu vẫn là nông 

nghiệp. Nghiên cứu được thực hiện nhằm đề xuất một số giải pháp hỗ trợ chính 

sách cho người dân tộc trong thời gian tới được hiệu quả hơn. Những vấn đề lý luận 

của nghiên cứu về chính sách hỗ trợ cho người dân tộc được lược khảo như vấn đề 

dân tộc và DTTS, vấn đề nghèo đói đi kèm với vấn đề nghèo đa chiều, các chính 

sách dân tộc và công tác dân tộc, lý thuyết sinh kế bền vững là nguồn cội cho các 

chính sách xóa đói giảm nghèo, các tiêu chí đánh giá CSHT người dân tộc được đề 

xuất, kinh nghiệm của một số địa phương ở Việt Nam cũng được dùng tham khảo 

trong nghiên cứu. Kết quả khảo sát thực trạng CSHT người dân tộc trên địa bàn tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu trên các tiêu chí tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng, tiêu chí gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, giáo dục, tiêu chí 

phát triển sản xuất, tiêu chí tuyên truyền pháp luật, tiêu chí thu nhập cho thấy bên 

cạnh những kết quả đạt được thì chính sách cũng tồn tại những hạn chế và tác giả 

cũng đã phân tích được những nguyên nhân của những hạn chế này. Từ đó, tác giả 

đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy hiệu quả CSHT cho người dân tộc trên địa 

bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dựa trên hoạt động phân bổ ngân sách Nhà nước. 
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Trương Minh Dục (2021), “Giải pháp thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc 

trong thời kỳ mới” [18], trong bài viết, tác giả đã phân tích thực trạng thực thi chính 

sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, nêu lên những hạn 

chế cơ bản của chính sách dân tộc như: hệ thống chính sách thiếu đồng bộ; các 

CSHT cho người nghèo còn mang tính bao cấp, chưa thúc đẩy các hộ tự vươn lên 

thoát nghèo, ổn định cuộc sống; có nhiều chính sách được ban hành nhưng nguồn 

lực thực hiện chưa đáp ứng nhu cầu; việc xây dựng chính sách mang tính nhiệm kỳ, 

ngắn hạn, thời gian và nguồn lực thực hiện không tương xứng; việc phân công quản 

lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện chính sách còn chồng chéo, phân cấp thực hiện 

thiếu đồng bộ, quá trình thực hiện chính sách chưa gắn với cân đối, bố trí nguồn 

lực, chưa bám sát thực trạng và nhu cầu phát triển KT-XH của địa phương … Trên 

cơ sở đó, tác giả đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả 

thực hiện chính sách dân tộc trong những năm tới, nhấn mạnh cần hoàn thiện hệ 

thống pháp luật về công tác quản lý nhà nước về phát triển các DTTS; đổi mới, 

hoàn thiện cơ chế hoạch định và thực thi chính sách dân tộc; tổ chức và nâng cao 

năng lực hoạt động của bộ máy thực hiện chính sách dân tộc; gắn chính sách phát 

triển KT-XH vùng dân tộc và miền núi với chính sách xây dựng khối đoàn kết các 

dân tộc. Đặc biệt, tác giả cho rằng, cần quan tâm xây dựng lực lượng chính trị trong 

vùng đồng bào các DTTS để họ tự đảm nhận công việc tại cơ sở, đưa dân tộc mình 

tiến lên cùng các dân tộc khác. Phát huy vai trò của những người có uy tín (già làng, 

trí thức DTTS) trong quá trình củng cố và tăng cường khối đoàn kết các dân tộc. 

Hà Văn Hòa (2023), “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển KT-XH 

vùng đồng bào DTTS” [43]. Bài viết đã khẳng định, những năm qua, hoạt động hợp tác 

quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào DTTS. Các nguồn vốn viện trợ không hoàn lại và vốn vay ưu đãi của các nước, các 

tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ dành cho Việt Nam đã có những đóng 

góp đáng kể trong đầu tư phát triển kinh tế - xã hội khu vực này. Tuy nhiên, cuộc sống 

của người DTTS ở miền núi, vùng sâu, vùng xa nhìn chung vẫn còn rất nhiều khó 

khăn. Do đó, cần tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào DTTS vẫn đang là việc làm có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết. 
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1.1.3. Các công trình nghiên cứu về chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm 

Rie Nakamura (2020), Hành trình dân tộc: Tìm về người Chăm Việt Nam 

[131]. Cuốn sách gồm 6 chương và hệ thống phụ lục phong phú. Trên cơ sở nghiên 

cứu thực địa tại các làng Chăm khác nhau ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, 

thành phố Hồ Chí Minh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long, kế thừa các kết quả 

nghiên cứu đã công bố, tác giả mô tả và trình bày quá trình hình thành, phát triển và 

vai trò của người Chăm trong tiến trình phát triển của Việt Nam qua các thời kỳ. 

Đặc biệt, ở chương 6, tác giả đã phân tích khá sâu sắc sự phát triển của người Chăm 

trong thời kỳ đổi mới, đánh giá cao quan điểm, chủ trương, chính sách và chính 

sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với người Chăm nói riêng, cộng 

đồng các DTTS khác ở Việt Nam nói chung, cuốn sách gợi mở nhiều vấn đề về 

quản lý phát triển xã hội ở vùng DTTS Việt Nam, là tài liệu tham khảo hữu ích đối 

với luận án. 

Nguyễn Quốc Đoàn (2020), “Chính sách đầu tư đối với đồng bào DTTS rất ít 

người ở Việt Nam” [27], đã khẳng định với tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng, 

Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm tới các DTTS rất ít người. Vì thế, ngoài chính sách 

chung cho các DTTS, hiện đã có một số chính sách đặc thù đối với đồng bào DTTS rất ít 

người. Bài viết đã đánh giá thực trạng hiệu quả công tác tổ chức thực hiện chính sách đối 

với đồng bào DTTS rất ít người, qua đó bàn thảo những giải pháp thiết thực nâng cao 

hiệu quả thực hiện chính sách cho đồng bào, trong thời gian tới như: Thứ nhất, Chính 

phủ cần tập trung nguồn vốn đầu tư hoàn thiện hạ tầng KT-XH thiết yếu; Thứ hai, tập 

trung nguồn lực phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo bền vững, giáo dục, y tế, văn 

hóa đối với các dân tộc rất ít người. 

Phạm Thị Phương Thái, Trần Thế Dương (2020), “Chính sách hỗ trợ phát 

triển kinh tế - xã hội đối với DTTS rất ít người nhìn từ góc độ không gian sinh tồn 

(trường hợp dân tộc Mảng và La Hủ ở Lai Châu)” [78]. Bài viết đã nghiên cứu đặc 

thù về hai trong số các dân tộc có trình độ phát triển KT-XH gặp nhiều khó khăn 

trong nhóm DTTS rất ít người là Mảng và La Hủ. Đây là những cư dân rẻo cao điển 

hình, vốn có lối sống du canh, du cư, hoạt động kinh tế và không gian sinh tồn gắn 

chặt với rừng. Mặc dù được hưởng nhiều chính sách ưu tiên, hỗ trợ của Nhà nước 
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dành cho nhóm DTTS rất ít người, song dân tộc Mảng và La Hủ vẫn bị xếp vào 

cuối bảng. Hệ quả của những CSHT nhằm thay đổi sinh kế, phát triển KT-XH dành 

cho những cộng đồng dân tộc này nhiều khi không mong đợi. Bởi lẽ, nội dung 

chính sách có những điểm thiếu sát hợp với đặc điểm không gian sống và đặc trưng 

văn hóa của những tộc người đã và đang luôn coi rừng là không gian sinh tồn. 

Nguyễn Văn Đính (2019), “Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế 

đối với đồng bào DTTS huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai” [26], luận án tiến sĩ Chính 

sách công, Học viện Khoa học xã hội Việt Nam. Luận án đã hệ thống hóa cơ sở lý 

luận về thực hiện chính sách hỗ trợ PTKT đối với đồng bào DTTS; rút ra được 

khung phân tích thực tiễn thực hiện chính sách hỗ trợ PTKT đối với đồng bào 

DTTS ở huyện. Trên cơ sở đánh giá thực trạng, luận án đã đề xuất được một số giải 

pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách hỗ trơ PTKT đối 

với đồng bào DTTS huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. 

Lê Thiện Minh, Nguyễn Văn Cọp (2018), “Một số giải pháp chủ yếu nâng 

cao hiệu quả chính sách giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc Khmer ở An 

Giang hiện nay” [57]. Trên cơ sở làm rõ khái niệm đói, nghèo theo quan niệm của 

Việt Nam và thế giới hiện nay, bài viết tập trung nghiên cứu, phân tích những 

thành tựu và hạn chế, đồng thời tìm ra nguyên nhân của nó trong việc thực hiện 

chính sách giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc Khmer ở An Giang hiện nay; qua 

đó, tác giả đề xuất một số giải pháp để nhằm thực hiện chính sách này đạt hiệu 

quả cao hơn trong thời gian tới, bao gồm: Lồng ghép các chính sách giảm nghèo 

cần được thực hiện ngay ở cấp Trung ương và cấp tỉnh; chú trọng tập trung ngân 

sách hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất kinh doanh; phân loại những hộ nghèo 

theo nguyên nhân nghèo để có chính sách phù hợp; Nhà nước cần tăng cường 

chính sách giảm nghèo lồng ghép với các chính sách bảo hiểm, giảm thiểu rủi ro 

và thích ứng biến đổi khí hậu. 

Đề tài khoa học cấp nhà nước Giải pháp cơ bản nhằm giảm nghèo bền vững 

ở vùng DTTS và miền núi đến năm 2030 (2021) [80] do Trần Đình Thao làm chủ 

nhiệm đã tập trung phân tích đánh giá thực trạng nghèo ở vùng DTTS và miền núi 

ở Việt Nam; kết quả, hiệu quả, tác động của các chính sách giảm nghèo của Đảng 
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và Nhà nước đối với vùng DTTS và miền núi Việt Nam từ năm 1986 đến nay ra 

sao? Những khó khăn, bất cập trong thực thi các chính sách giảm nghèo ở vùng 

DTTS và miền núi Việt Nam là gì?. Trên cơ sở đó, đề tài đã đề xuất một số nhóm 

giải pháp cơ bản nhằm giảm nghèo bền vững ở vùng DTTS và miền núi đến 2030 

như: Nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực góp phần phát triển bền vững 

vùng DTTS và miền núi hiện nay; Nhóm giải pháp nâng cao năng lực kết nối thị 

trường cho vùng DTTS và miền núi; Nhóm giải pháp phát triển kinh tế và cải 

thiện sinh kế cho các hộ nghèo vùng DTTS và miền núi; Đề xuất cơ chế đặc thù 

nhằm khuyến khích và thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào phát triển vùng DTTS 

và miền núi; Nhóm giải pháp nâng cao vai trò của các tổ chức phát triển, phi chính 

phủ trong thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững ở vùng DTTS và miền 

núi; Nhóm giải pháp nhằm nhân rộng và thực hiện các mô hình/kinh nghiệm tốt 

trong công tác giảm nghèo bền vững ở vùng DTTS và miền núi. Kết quả nghiên 

cứu đề tài đã đóng một phần quan trọng cho việc xây dựng, hoàn thiện và gợi mở 

các giải pháp, chính sách nhằm thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 và Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. 

Từ góc nhìn của quản lý kinh tế, bài viết “Định vị thương hiệu cho sản phẩm 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” [49] của Uyên Hương đã đánh giá sâu 

sắc về thực trạng và giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu cho sản phẩm đặc sản 

vùng cao. Tác giả khẳng định việc xây dựng thương hiệu là xác lập hình ảnh, xuất 

phát từ giá trị văn hóa, thiên nhiên đặc thù vùng miền, từ đó thúc đẩy hành vi mua 

hàng và tạo động lực kinh tế cho hộ sản xuất. Quan sát cho thấy, có nhiều chính 

sách hỗ trợ như OCOP và Kế hoạch 1719/QĐ-TTg, nhưng phần lớn sản phẩm vùng 

dân tộc chưa khẳng định được thương hiệu, chưa được đầu tư về thiết kế nghệ thuật, 

cũng như các giá trị xanh - an toàn - nhân văn. Việc thiếu nhận thức thị trường và 

kỹ năng thương hiệu, sản phẩm dễ chìm lắng và khó có thể cạnh tranh. Từ đó, 

nghiên cứu đề xuất giải pháp qua mô hình “ba nhà”: già làng, nghệ nhân và doanh 

nghiệp, kết hợp hệ thống hỗ trợ từ chính quyền và các tổ chức, nhằm phát triển 

thương hiệu mang dấu ấn vùng miền đặc trưng. Theo tác giả, quan hệ giữa xây dựng 
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sản phẩm, xác định phân khúc thị trường trung cao cấp và ứng dụng logic quản lý 

kinh tế là then chốt để thương hiệu trở thành tài sản kinh tế bền vững, góp phần 

nâng cao thu nhập hộ, phát triển du lịch cộng đồng, khôi phục văn hóa và tạo dấu ấn 

Việt Nam trên thị trường quốc tế. Tuy vậy, nội dung của nghiên cứu chưa đi sâu vào 

đánh giá hiệu quả thực tiễn chính sách hiện hành trong việc hỗ trợ xây dựng thương 

hiệu, cũng như thiếu phân tích định lượng về tác động kinh tế cụ thể đối với hộ dân 

tộc thiểu số. 

Nghiên cứu Tăng cường xúc tiến thương mại, đa dạng thị trường tiêu thụ và 

xuất khẩu nông sản [39] của tác giả Việt Hằng. Phản ánh chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ qua Công điện số 79/CĐ-TTg (ngày 31/5/2025), giao Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường cùng các bộ ngành liên quan tích cực triển khai chiến lược xúc tiến 

thương mại nông sản. Với mục tiêu ổn định thị trường và nâng cao thu nhập nông 

dân, chính sách nhấn mạnh triển khai đồng bộ từ sản xuất - chế biến - tiêu thụ - xuất 

khẩu, đặc biệt hướng tới các mặt hàng có mùa vụ tập trung như lúa gạo, sầu riêng, 

nhãn, xoài... Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ tổ chức liên kết 

vùng nguyên liệu với doanh nghiệp, thúc đẩy chế biến sâu để tăng giá trị gia tăng và 

khuyến khích hệ thống bao gồm hợp tác xã, doanh nghiệp và các kênh phân phối. 

Bộ Công Thương chủ trì xúc tiến thương mại cả trong nước: hội chợ, tuần lễ nông 

sản, gian hàng trong hệ thống phân phối hiện đại và quốc tế, phối hợp mở rộng thị 

trường xuất khẩu chính ngạch, đặc biệt là thị trường Trung Quốc; đồng thời giao Bộ 

Tài chính tạo điều kiện ưu tiên xuất khẩu nhanh nông sản tươi qua cửa khẩu. Địa 

phương được yêu cầu chủ động cung cấp thông tin mùa vụ, quy trình truy xuất 

nguồn gốc và hỗ trợ chỉ dẫn kỹ thuật để giúp doanh nghiệp và nông dân thích nghi 

với chuẩn quốc tế. Chính sách này thể hiện tư duy quản lý kinh tế hiện đại: kết hợp 

phân bổ nguồn lực theo chuỗi giá trị, tăng cường cơ chế liên kết đa ngành, xây dựng 

cơ sở dữ liệu cung - cầu để hỗ trợ quyết sách linh hoạt, góp phần nâng cao hiệu quả 

trong hành động thực thi chính sách nông nghiệp quốc gia. 

Bài viết “Giải pháp thúc đẩy quản lý chuỗi cung ứng nông sản” [56] của tác 

giả Nguyễn Thị Nguyệt Minh. Từ việc phân tích thực trạng quản lý chuỗi nông sản 

tại Việt Nam với mâu thuẫn giữa sản xuất manh mún của hơn 70 % hộ nông dân, hạ 
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tầng logistics còn yếu và hạn chế trong truy xuất nguồn gốc, dẫn đến tình trạng mất 

mát sau thu hoạch và giảm giá trị sản phẩm. Từ đó, tác giả đề xuất giải pháp đồng 

bộ trên bốn trụ cột chính: (1) áp dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc như 

blockchain và mã QR để nâng cao tính minh bạch; (2) đầu tư hệ thống kho lạnh, 

vận tải hiện đại, phát triển đa phương thức; (3) thúc đẩy hợp tác xã kiểu mới, tăng 

cường liên kết giữa nông hộ - HTX - doanh nghiệp; (4) hoàn thiện chính sách hỗ trợ 

và đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu cho chuỗi cung ứng. Bài viết mang đặc trưng 

quản lý kinh tế trong việc dự báo nguồn lực, tổ chức chuỗi theo logic thị trường, 

giải quyết điểm nghẽn về công nghệ và cơ chế chính sách, tuy nhiên vẫn thiếu các 

chỉ tiêu định lượng như đánh giá hiệu quả thực thi, chi phí lợi ích và tác động lan 

tỏa của các giải pháp áp dụng  cần được nghiên cứu sâu hơn nhằm hoàn thiện khung 

quản trị chuỗi cung ứng nông sản trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu. 

1.1.4. Các công trình nghiên cứu về chính sách hỗ trợ phát triển kết cấu 

hạ tầng kinh tế - xã hội 

Bài viết “Đầu tư hạ tầng, tạo lực đẩy xây dựng nông thôn mới” [22] của Viết 

Đào. Tác giả phân tích cách tỉnh Hòa Bình vận dụng Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới để đầu tư đồng loạt hệ thống đường giao thông, thủy 

lợi, điện, nước, trường học, trạm y tế và thiết chế văn hóa từ cấp xã đến xóm. Qua 

nguồn vốn gần 8.894 tỷ đồng (trong đó ngân sách Trung ương 161,7 tỷ, địa phương 

214,4 tỷ, vốn tín dụng 7.965 tỷ, và xã hội hóa hơn 26 tỷ), đến cuối 2024 tỉnh đạt 

96/129 xã chuẩn giao thông, 121/129 xã đạt tiêu chí thủy lợi, và 129/129 xã có điện 

sinh hoạt; nhiều xã đạt chuẩn nâng cao, kiểu mẫu. Nghiên cứu nhấn mạnh hiệu lực 

của mô hình “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, khi người dân hiến đất, đóng góp 

công sức, đã giúp hoàn thiện hơn 7,6 tỷ đồng toàn huyện Tân Lạc cho hạ tầng nông 

thôn. Từ góc độ quản lý kinh tế, nghiên cứu trình bày rõ chiến lược huy động đa 

nguồn lực, phương thức tổ chức thực thi và mục tiêu chuyển đổi diện mạo nông 

thôn từ hạ tầng cơ bản đến các tiêu chí phát triển toàn diện. Tuy vậy, nghiên cứu 

chưa thể hiện đầy đủ khía cạnh phân tích chi phí lợi ích, độ bền vững tài chính, hiệu 

quả lâu dài sau khi đầu tư; chưa đề cập hệ thống giám sát, bảo trì hạ tầng, cũng như 

biện pháp xử lý rủi ro vận hành, do vậy cần có nghiên cứu tiếp theo nhằm xây dựng 
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khung quản lý đầu tư công bền vững và nâng cao chất lượng đầu ra trong phát triển 

nông thôn. 

Bài nghiên cứu “Bảo đảm cơ sở vật chất trường, lớp học nhằm nâng cao chất 

lượng giáo dục và thực hiện tốt hơn Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nông thôn 

mới” [76] trên Tạp chí Giáo dục tập trung làm rõ vai trò then chốt của hạ tầng giáo 

dục trong hoàn thiện tiêu chí “trường học” thuộc chương trình xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, các trường mầm non, tiểu học, THCS trong xã 

NTM phải đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; xã NTM nâng cao phải có ít nhất 1 trường 

đạt mức độ 2. Để đáp ứng yêu cầu này, các địa phương tiến hành rà soát hiện trạng, 

lập kế hoạch cụ thể, ưu tiên bố trí ngân sách và thực hiện xã hội hóa, huy động 

nguồn lực từ cộng đồng dân cư và doanh nghiệp để xây dựng, kiên cố hóa và trang 

bị thiết bị cho vùng nông thôn. Mục tiêu đặt ra đến năm 2025 là nâng tỷ lệ kiên cố 

hóa lớp học từ 76 % lên 85 %, xây thêm khoảng 20000 phòng học để thay thế phòng 

tạm thời và đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày tại cấp mầm non và tiểu học. Bài 

nhấn mạnh vai trò giám sát từ cấp Bộ và tích hợp đầu tư theo quy hoạch mạng lưới 

trường lớp, đảm bảo quỹ đất và đầu tư lâu dài thay vì mang tính ngắn hạn. Từ góc 

độ quản lý kinh tế, công trình nêu bật chiến lược kết hợp đầu tư công và xã hội hóa, 

tập trung vào hiệu quả đầu ra - tiêu chuẩn nhà trường chuẩn quốc gia, đồng thời thể 

hiện cách thức tổ chức thực thi qua hoạch định chi tiết, phối hợp liên ngành và kiểm 

định chất lượng. Tuy nhiên, bài còn thiếu phần đánh giá hiệu quả chi phí - lợi ích, 

cơ chế bảo trì, khai thác dài hạn và tác động trực tiếp đến năng suất giáo dục. Đồng 

thời, công thức huy động vốn xã hội hóa chưa được phân tích định lượng, như tỷ lệ 

đóng góp nhân dân/doanh nghiệp, hiệu quả quản lý quỹ đất và tốc độ giải phóng 

mặt bằng. Để hoàn thiện khung chính sách đầu tư cơ sở vật chất trường lớp nông 

thôn, cần bổ sung các nghiên cứu sâu về chi phí - lợi ích, đánh giá sau đầu tư và cơ 

chế giám sát theo chu kỳ. 

Nghiên cứu “Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số ngành nông nghiệp Việt 

Nam” [40]. Nguyễn Thị Hiền cung cấp góc nhìn rõ ràng về lộ trình đưa số hóa vào 

nền nông nghiệp quốc gia. Tác giả điểm qua những thách thức như hạ tầng CNTT ở 

vùng sâu vùng xa còn yếu, trình độ sử dụng công nghệ của nông dân và tổ chức 



28 

 

thấp, quy trình hành chính phức tạp, khả năng tiếp cận vốn hạn chế, thị trường 

thương mại điện tử chưa phát triển toàn diện và thiếu sự liên kết chặt chẽ với doanh 

nghiệp. Từ đó, bài viết đề xuất hệ giải pháp đồng bộ: (1) Đầu tư hạ tầng CNTT, phủ 

sóng internet ở nông thôn, xây trung tâm dữ liệu, triển khai IoT, Big Data, AI cho 

hệ thống cảm biến và giám sát sản xuất; (2) Đào tạo nguồn lực số, nâng cao năng 

lực cho nông dân, cán bộ khuyến nông, chuyên gia thông qua các khóa kỹ năng, 

chuyển giao công nghệ; (3) Cơ chế tài chính hỗ trợ, gói tín dụng ưu đãi, quỹ đổi 

mới sáng tạo, ưu đãi thuế để khuyến khích hộ nông dân, HTX, doanh nghiệp nhỏ áp 

dụng công nghệ số; (4) Liên kết đa bên, hợp tác giữa doanh nghiệp công nghệ, 

HTX, trường đại học và cơ quan quản lý để xây dựng mô hình sản xuất thông minh; 

(5) Hoàn thiện thể chế số, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định rõ về truy xuất 

nguồn gốc điện tử và thương mại điện tử nông sản. Nghiên cứu chỉ ra sự kết hợp 

chiến lược đầu tư công, cơ chế kích thích thị trường, chuỗi cung ứng số và phát 

triển khả năng cạnh tranh cho nông sản Việt trong hội nhập. Tuy nhiên, còn thiếu 

các chỉ tiêu đo lường hiệu quả như chi phí - lợi ích, tác động thực tế sau khi áp 

dụng, mức độ lan tỏa và bền vững của các mô hình được đề xuất. Đây là hướng 

nghiên cứu cần thiết trong tương lai để hoàn thiện khung chính sách hỗ trợ chuyển 

đổi số ngành nông nghiệp. 

Cảnh Tân (2017), “Nghiên cứu đánh giá và thực trạng thực hiện CSHT phát 

triển đối với các dân tộc có dân số ít (Từ quan điểm lý thuyết chu trình chính sách 

công)” [129]. Bài viết đã khái quát những vấn đề cơ bản trong chính sách dân tộc 

của Trung Quốc. Tập trung phân tích các chính sách chủ yếu như Đại khai phá 

miền Tây và Hưng biên phù dân nhằm phát triển kinh tế ở những địa bàn khó khăn, 

vùng biên giới của Trung Quốc. Tác giả nhấn mạnh: Chính phủ Trung Quốc đã chú 

trọng đến vấn đề phát triển của các dân tộc có dân số ít, coi đây là một vấn đề then 

chốt trong thực hiện chính sách dân tộc, xóa bỏ khoảng cách phát triển giữa các 

vùng, miền và các dân tộc ở Trung Quốc. Tác giả đã phân tích thực trạng thực hiện 

kế hoạch phát triển các dân tộc có dân số ít của Trung Quốc qua 4 giai đoạn: thử 

nghiệm, mở rộng, thực hiện toàn diện, thực hiện có chiều sâu, qua đó khẳng định, 

các CSHT đã tập trung khắc phục tình trạng kém phát triển của người dân, coi việc 



29 

 

đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng là bước đi mang tính quyết định, tạo động lực cho 

các lĩnh vực khác. Một trong những ưu điểm cơ bản của kế hoạch này là tính linh 

hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng thôn, bản, từng dân tộc và khu vực với 

nguồn vốn đầu tư tập trung, không chồng chéo, giúp cho việc triển khai các dự án 

đạt hiệu quả cao. Đồng thời, bài báo cũng nhấn mạnh “một trong những hạn chế cơ 

bản đó là việc đầu tư còn dàn trải, nguồn vốn ngân sách hỗ trợ lớn, song thực hiện 

trên nhiều dự án, nhiều địa phương, dẫn đến nhiều hạng mục không đạt tiêu chuẩn, 

không đảm bảo tính bền vững”. 

Masahiro Hoshino (2019), với nghiên cứu Chính sách ưu đãi cho đồng bào 

DTTS ở Trung Quốc trước ngã ba đường [129], đã nghiên cứu và khẳng định 

nguyên tắc tự trị dân tộc trong khu vực của chính phủ Trung Quốc vẫn nhất quán kể 

từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 1949. Tuy nhiên, 

một số tiếng nói trong nước đang kêu gọi chính phủ suy nghĩ lại về nguyên tắc tự 

trị dân tộc. Bài viết thảo luận hai ví dụ ủng hộ giả thuyết rằng hệ thống ưu ái các 

DTTS theo hệ thống tự trị khu vực được thực hiện kể từ khi thành lập nước Trung 

Quốc hiện đại đã đạt đến một bước ngoặt. Phần thứ hai phác thảo cuộc thảo luận 

chính trị về hệ thống tự trị dân tộc trong khu vực, với cuộc thảo luận cởi mở trong 

vài năm qua về việc thay đổi hệ thống do một cá nhân trước đây trực tiếp tham gia 

xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc tiến hành. Từ đó, đã kết luận rằng chính 

sách mở rộng các biện pháp ưu đãi có lợi cho người DTTS nhằm ổn định các khu tự 

trị bất ổn của chính phủ đã trở nên không thể đứng vững được. Điều thứ hai nhấn 

mạnh rằng sự tin tưởng của chính phủ vào các biện pháp cứng rắn của mình, thậm 

chí đến mức cho phép thảo luận cởi mở ở Trung Quốc về việc liệu hệ thống tự trị dân 

tộc trong khu vực có nên được đánh giá lại hay không. Thông qua kết quả nghiên 

cứu, tác giả đã nhận định rằng các chính sách ưu đãi dành cho các DTTS ở Trung 

Quốc đang ở ngã ba đường. 

Nguyễn Quốc Sửu, Ngô Văn Nhân (2020), “Một số vấn đề cấp bách, cơ bản 

nhằm hoàn thiện pháp luật, chính sách về DTTS ở miền núi Việt Nam” [120]. Bài 

viết đã xác định, ở Việt Nam, vấn đề DTTS được coi là vấn đề căn bản, cấp bách, 

lâu dài và mang tính chiến lược. Đó là nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và của cả hệ 
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thống chính trị. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã thông qua 

nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến vấn đề DTTS và miền núi. 

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức và thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn, vướng 

mắc. Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng phương pháp điều tra xã hội học và 

phỏng vấn chuyên gia để bước đầu xác định những vấn đề cơ bản, cấp bách trong 

xây dựng chính sách pháp luật về DTTS và miền núi ở Việt Nam hiện nay, đó là: 

Thứ nhất, vấn đề thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt 

Nam về DTTS và miền núi thành chính sách, pháp luật; Thứ hai, vấn đề hiện thực 

hóa các quy định của Hiến pháp thành chính sách, pháp luật đối với đồng bào DTTS 

và miền núi; Thứ ba, vấn đề tích hợp, tương thích giữa pháp luật Việt Nam với pháp 

luật quốc tế và khu vực trong chính sách đối với vùng DTTS và miền núi; Thứ tư, 

vấn đề đẩy mạnh hoạt động lập pháp theo hướng đồng bộ, nâng cao giá trị pháp lý 

của các văn bản quy phạm pháp luật về vùng DTTS và miền núi; Thứ năm, vấn đề 

bảo đảm dân chủ trong hoạt động xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến 

đồng bào DTTS và miền núi; Thứ sáu, vấn đề đánh giá tác động của chính sách, 

pháp luật về dân tộc miền núi đối với đồng bào DTTS và miền núi. 

Trần Minh Đức (2022), “Cơ sở định hướng và xây dựng chính sách phát triển 

hiệu quả và bền vững các vùng DTTS ở Việt Nam” đã khẳng định, các DTTS ở Việt 

Nam sống chủ yếu ở khu vực miền núi, giáp ranh với diện tích rộng lớn, chiếm 3/4 

diện tích đất liền của cả nước và có vai trò chiến lược rất quan trọng về chính trị, kinh 

tế, quốc phòng và môi trường sinh thái. Các DTTS ở Việt Nam đã tích lũy được kho 

tàng văn hóa dân tộc đặc sắc và đa dạng qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. 

Tín ngưỡng, tập quán, truyền thống lâu đời đã tạo cho mỗi dân tộc một bản sắc văn 

hóa riêng, góp phần không nhỏ vào sự đa dạng, phong phú của văn hóa Việt Nam. 

Việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật phù hợp đối với vùng đồng bào 

DTTS không gì khác hơn là khai thác, phát huy mọi tiềm năng của đất nước để cải 

thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; tạo điều kiện tốt nhất để các DTTS 

thoát nghèo, lạc hậu; thực hiện bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết, giải quyết hài hòa mối 

quan hệ giữa các dân tộc, giúp đỡ nhau phát triển bền vững.  

Nguyễn Phú Minh (2020), “Chính sách, pháp luật về DTTS vì sự phát triển 
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bền vững ở Việt Nam”, đã khẳng định việc xây dựng và thực thi chính sách, pháp 

luật phục vụ mục tiêu phát triển KT-XH bền vững cho đồng bào các DTTS là 

nhiệm vụ, mục tiêu của không chỉ Đảng, Nhà nước mà còn của cả hệ thống chính 

trị và của toàn dân. Thực tế, để thực hiện và cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu này, 

những năm trước đây, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tập trung ban hành chính 

sách, pháp luật nhằm giải quyết hiệu quả vấn đề dân tộc, đạt được những kết quả 

đáng ghi nhận về mọi mặt xã hội. Tuy nhiên, trong thực tiễn quản lý và phát triển 

công tác dân tộc trong bối cảnh mới, việc giải quyết vấn đề dân tộc ở một số nơi 

vẫn còn bộc lộ những bất cập, bất cập nhất định. Vì vậy, việc không ngừng hoàn 

thiện chính sách, pháp luật về DTTS nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững ở 

Việt Nam hiện nay là một vấn đề quan trọng trong phát triển KT-XH đối với các 

DTTS ở Việt Nam. 

Nguyễn Diệu Hằng, Nguyễn Thị Yến (2022), “Phát triển KT-XH vùng đồng 

bào DTTS tỉnh Quảng Ngãi: Thực trạng và giải pháp” [36, tr.158-163], đã đánh giá 

khách quan những kết quả cũng như những vấn đề còn hạn chế trong thực hiện các 

chính sách phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS ở tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời, 

để phát triển KT-XH nhanh và bền vững, gắn với tái cơ cấu kinh tế, bảo đảm an 

sinh cho vùng đồng bào DTTS, nhất là vùng sâu vùng xa đặc biệt khó khăn, thiết 

nghĩ cần tập trung mấy vấn đề sau: Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh khai thác các 

chương trình, dự án phát triển KT-XH gắn với giải quyết việc làm tại chỗ cho đồng 

bào DTTS; Thứ hai, tỉnh ủy, chính quyền địa phương cần đưa ra một cơ chế, chính 

sách ưu đãi và có tính đặc thù dành riêng cho vùng đồng bào DTTS để thực hiện 

xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững; Thứ ba, thực hiện tốt công tác trợ giúp xã 

hội, bảo hiểm xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội; Thứ tư, xuất phát từ điều 

kiện kinh tế khó khăn, địa bàn vùng sâu vùng xa, nhận thức pháp luật của người dân 

còn hạn chế nên các thế lực thù địch thường lợi dụng để chống phá công cuộc xây 

dựng và phát triển KT-XH của Nhà nước và địa phương. 

Hồ Ngọc Ninh, Trương Ngọc Tín, Trần Đình Thao (2020) [64] với bài viết 

“Giải pháp giảm nghèo bền vững cho DTTS: Trường hợp nghiên cứu đối với dân 

tộc La Ha ở huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La”, Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt 
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Nam, số 18(12), đã cho thấy, trong thời gian qua, đã có nhiều chính sách, chương 

trình, dự án giảm nghèo được triển khai và đời sống của dân tộc La Ha ở Quỳnh 

Nhai đã có nhiều cải thiện. Tuy nhiên, đời sống vật chất, tinh thần của dân tộc La 

Ha còn gặp rất nhiều khó khăn; trình độ dân trí còn rất thấp, tỷ lệ mù chữ còn cao, 

việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân còn nhiều hạn chế. Vì vậy, 

để giảm nghèo bền vững cho dân tộc La Ha ở tỉnh Sơn La cần thực hiện có hiệu 

quả và đồng bộ các chính sách liên quan đến cơ sở hạ tầng nông thôn, ứng dụng 

tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, tiếp cận vốn và hiệu quả sử dụng vốn 

vay để phát triển kinh tế, đào tạo nghề và xuất khẩu lao động, nâng cao chất lượng 

giáo dục phổ thông. 

Lê Thị Hồng Hạnh, Trần Thị Phượng (2020), “Một số kết quả thực hiện 

chính sách dân tộc ở tỉnh Tuyên Quang” [37]. Bài viết tập trung đánh giá những kết 

quả đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện chính 

sách dân tộc ở tỉnh Tuyên Quang theo hai nhóm chính sách: nhóm các chính sách 

chung (Về thực hiện các chính sách phát triển kinh tế; về thực hiện chính sách củng 

cố, xây dựng hệ thống chính trị; về thực hiện các chính sách phát triển xã hội; về 

thực hiện các chính sách xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu 

cầu phát triển bền vững; về thực hiện chính sách củng cố, xây dựng quốc phòng - 

an ninh) và nhóm các chính sách đặc thù (Về thực hiện các chính sách phát triển 

KT-XH, giảm nghèo vùng đồng bào DTTS; về thực hiện các chính sách về bảo tồn 

và phát triển văn hóa, thông tin tuyên truyền vùng đồng bào DTTS; về thực hiện các 

chính sách về giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào DTTS; về thực hiện 

chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS; về thực hiện các 

chính sách phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng 

DTTS), từ đó đề ra giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách dân tộc trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện nay. 

Nguyễn Văn Thắng (2023) [83] trong bài viết “Nâng cao hiệu quả thực hiện 

chính sách đặc thù phát triển KT-XH vùng DTTS”, Tạp chí Nghiên cứu dân tộc, đã 

tập trung làm rõ chủ trương của Đảng, thực tiễn ban hành và tổ chức thực hiện 

chính sách đặc thù phát triển KT-XH ở vùng DTTS và miền núi, từ đó đề xuất một 
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số giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách này, bao gồm: Một là, nâng 

cao nhận thức về chính sách đặc thù phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi; 

Hai là, tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện chính sách đặc thù phát triển KT-XH 

vùng DTTS và miền núi; Ba là, huy động, phân bổ, sử dụng, quản lý hiệu quả các 

nguồn lực để đầu tư phát triển, tạo chuyển biến căn bản về kinh tế, văn hoá, xã hội ở 

vùng có đông đồng bào DTTS và miền núi; Bốn là, phát huy vai trò của hệ thống 

chính trị trong thực hiện chính sách đặc thù phát triển KT-XH vùng DTTS và miền 

núi; Năm là, phát huy vai trò của người dân, của từng cộng đồng DTTS và miền núi 

trong chính sách đặc thù phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi. 

Bùi Sỹ Lợi (2021), “Chính sách an sinh xã hội đối với vùng đồng bào DTTS 

và miền núi giai đoạn 2011-2020, giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2030” 

[54, tr. 7-12]. Bài viết tập trung đánh giá các chương trình, chính sách giảm nghèo và 

bảo đảm an sinh xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2011 - 2020; trên 

cơ sở đó, nhận diện những thách thức và một số vấn đề còn khó khăn, bất cập về an 

sinh xã hội đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 để đề 

xuất một số giải pháp khoa học nhằm nâng cao hiệu quả chính sách an sinh xã hội đối 

với đồng bào DTTS trong giai đoạn 2021 - 2030. 

Lê Hương Giang, Hồ Thị Xuân Thanh (2023) trong bài viết “Một số kết quả về 

thực hiện chính sách dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam” [33, tr. 22-25], đã khẳng 

định rõ trong mỗi thời kỳ cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi việc giải 

quyết đúng đắn vấn đề dân tộc là nhiệm vụ có tính chiến lược nhằm phát huy sức mạnh 

tổng hợp đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Trên cơ sở đánh giá những kết quả 

đạt được cũng như những hạn chế trong thực hiện chính sách về dân tộc, Đảng đã nhấn 

mạnh việc tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, có cơ chế thúc đẩy tính tích cực, ý chí 

tự lực, tự cường của đồng bào các DTTS phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện giảm 

nghèo đa chiều, bền vững. 

Lê Hồng Phong (2023), “Vấn đề dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của 

Đảng hiện nay” [58, tr. 33-37], đã khẳng định, từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng 

sản Việt Nam luôn coi vấn đề dân tộc có tầm quan trọng chiến lược đối với toàn bộ 

sự nghiệp cách mạng. Tùy theo nhiệm vụ cách mạng qua các thời kỳ mà chính sách 
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dân tộc của Đảng có sự phát triển mới. Tuy nhiên, nguyên tắc cơ bản, bao trùm, 

xuyên suốt và nhất quán trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta là bình 

đẳng, đoàn kết, tôn trọng và cùng tiến bộ. Nhờ chính sách dân tộc đúng đắn của Đảng 

và Nhà nước, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc được cải thiện, 

đoàn kết dân tộc, quan hệ giữa các dân tộc ngày càng được tăng cường và củng cố. 

Tuy nhiên, để nâng cao công tác dân tộc và thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc 

của Đảng, cũng như để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các vùng DTTS và miền 

núi, đòi hỏi các cấp, các ngành … cần tiếp tục nghiên cứu để đưa ra những chủ 

trương, chính sách cho phù hợp và đồng bộ với từng thời kỳ, từng khu vực cụ thể. 

1.2. NHỮNG KẾT QUẢ CHỦ YẾU CỦA CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 

LIÊN QUAN, KHOẢNG TRỐNG NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN ÁN 

TẬP TRUNG NGHIÊN CỨU 

1.2.1. Những kết quả chủ yếu của các công trình nghiên cứu liên quan 

đến đề tài luận án 

Các công trình nghiên cứu đã cung cấp nền tảng lý luận và thực tiễn quan 

trọng cho việc nhận diện tác động của chính sách phát triển vùng dân tộc thiểu số, 

trong đó bốn nhóm chính sách trụ cột được khảo sát và đánh giá khá rộng. Thứ nhất, 

về chính sách hỗ trợ tiếp cận và sử dụng nguồn lực, các nghiên cứu đã làm rõ rằng 

việc tiếp cận đất đai, vốn tín dụng ưu đãi và dịch vụ đào tạo nghề là điều kiện thiết 

yếu để nâng cao năng lực sản xuất và khởi tạo sinh kế bền vững cho người dân tộc 

thiểu số. Một số công trình (như Tesfay, 2021; Trần Thị Minh Châu, 2015) chỉ ra 

hạn chế lớn thể hiện ở sự thiếu vắng chính sách, ở cơ chế triển khai thiếu linh hoạt, 

chưa phù hợp với trình độ, nhu cầu và điều kiện canh tác thực tế của từng nhóm dân 

tộc. Các nghiên cứu cũng ghi nhận sự phân bổ nguồn lực còn dàn trải, thiếu cơ chế 

giám sát sử dụng hiệu quả, và chưa có đánh giá định lượng về tác động đầu tư theo 

thời gian. 

Thứ hai, trong nhóm chính sách hỗ trợ tổ chức sản xuất, nhiều công trình như 

của Phạm Thị Hoàng Hà và Nguyễn Thị Thu Huyền (2023), Phương Nhi (2024) đã 

mô tả tương đối đầy đủ các mô hình hợp tác sản xuất, từ tổ hợp tác, hợp tác xã đến 

liên kết nông hộ, doanh nghiệp. Các nghiên cứu bước đầu chỉ ra vai trò tích cực của 
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tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị đối với việc nâng cao giá trị gia tăng và ổn định 

đầu ra cho nông sản vùng DTTS. Tuy nhiên, chiều sâu phân tích về hiệu quả quản 

trị, khả năng nội sinh và mức độ thích ứng tổ chức sản xuất trong điều kiện thiếu 

vốn, thiếu lao động kỹ thuật và thị trường đầu vào, đầu ra còn hạn chế. Mặt khác, 

chưa có nghiên cứu nào xây dựng được khung phân tích toàn diện về năng lực vận 

hành, chi phí vận hành và hiệu quả tài chính của các mô hình sản xuất hiện nay. 

Thứ ba, liên quan đến chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, các công trình 

như của Nguyễn Thị Nguyệt Minh (2025), Việt Hằng (2025) hay Minh Huế (2025) 

phản ánh rõ sự chuyển hướng từ hỗ trợ tiêu thụ truyền thống sang thương mại hóa 

thông qua sàn giao dịch điện tử, truy xuất nguồn gốc, thương hiệu vùng và chuỗi 

cung ứng bền vững. Tuy vậy, phần lớn các nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở mức mô 

tả kinh nghiệm hoặc khuyến nghị chung, thiếu phân tích thực chứng về hiệu quả đầu 

ra của các công cụ hỗ trợ tiêu thụ (giá bán, sản lượng tiêu thụ, biên độ lợi nhuận, 

khả năng mở rộng thị trường). Đặc biệt, vai trò then chốt của doanh nghiệp trong 

khâu tiêu thụ chưa được làm rõ trong mối quan hệ với hợp tác xã và người dân, điều 

này để lại khoảng trống lớn trong việc hình thành cấu trúc thị trường ổn định cho 

nông sản DTTS. 

Thứ tư, đối với chính sách hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, 

nhiều công trình (Viết Đào, 2025; Trần Minh Đức, 2022; Nguyễn Thị Hiền, 2025) 

đã cho thấy sự cải thiện rõ rệt về giao thông nông thôn, điện lưới quốc gia, thủy lợi 

nhỏ, trường học và trạm y tế tại các vùng sâu, vùng xa. Hạ tầng thông tin, chuyển 

đổi số bước đầu cũng được triển khai như một cấu phần quan trọng của phát triển 

bền vững. Tuy nhiên, những nghiên cứu hiện tại phần lớn mới chỉ tập trung vào kết 

quả đầu tư (số lượng, độ phủ) mà chưa đi sâu đánh giá hiệu quả sử dụng, khả năng 

duy tu - bảo trì, cũng như mối liên hệ giữa đầu tư hạ tầng và kết quả sản xuất - sinh 

kế của hộ dân. Mặt khác, thiếu cơ sở lý luận và mô hình quản lý kinh tế hạ tầng 

vùng DTTS theo hướng bền vững, thích ứng với điều kiện địa hình phân tán, dân cư 

thưa và ngân sách hạn chế. 

Tóm lại, dù có nhiều đóng góp, các nghiên cứu trước đây nhìn chung vẫn còn 

rời rạc, tiếp cận đơn ngành và chưa làm rõ mối liên kết chặt chẽ giữa các nhóm 
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chính sách. Khoảng trống nghiên cứu đặt ra nhu cầu thiết yếu về một hệ thống 

khung phân tích tổng thể, tích hợp theo chuỗi giá trị, gắn kết giữa hỗ trợ nguồn lực, 

tổ chức sản xuất - tiêu thụ sản phẩm - hạ tầng kinh tế - xã hội, trên cơ sở dữ liệu 

thực chứng và công cụ quản lý kinh tế hiện đại. Đây chính là nền tảng định hướng 

cho luận án tiếp tục triển khai nghiên cứu chuyên sâu. 

1.2.2. Khoảng trống trong nghiên cứu về chính sách hỗ trợ đồng bào dân 

tộc thiểu số phát triển kinh tế và trọng tâm nghiên cứu trong luận án 

Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến chính sách phát triển 

kinh tế vùng đồng bào DTTS ở Việt Nam cho thấy đây là chủ đề được quan tâm 

trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, xét từ góc độ quản lý kinh tế cấp địa phương, đặc 

biệt là trong bối cảnh đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai 

đoạn 2021 - 2030, vẫn còn tồn tại một số khoảng trống đáng chú ý cần được tiếp 

cận, phân tích và làm rõ. Các khoảng trống đó có thể nhận diện theo các phương 

diện sau: 

Về chính sách hỗ trợ tiếp cận và sử dụng nguồn lực. Các công trình nghiên 

cứu hiện hành phần lớn mới dừng lại ở việc xác định vai trò thiết yếu của các nguồn 

lực như đất đai, vốn tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề và hỗ trợ kỹ thuật đối với sinh kế 

người dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, các phân tích này chủ yếu mang tính mô tả hoặc 

phản ánh hiện trạng mà chưa làm rõ được mức độ tiếp cận thực tế của người dân dưới 

góc nhìn phân tầng xã hội, đặc điểm dân tộc học và sự chênh lệch vùng miền. Đồng 

thời, việc thiếu các chỉ số đo lường hiệu quả sử dụng nguồn lực, cũng như chưa có 

mô hình đánh giá tác động chính sách theo chuỗi thời gian, đã khiến cho hiệu lực 

phân bổ nguồn lực công tại các vùng dân tộc thiểu số chưa được lượng hóa một cách 

khoa học. Khoảng trống quan trọng là thiếu những nghiên cứu mang tính quản lý 

kinh tế có khả năng tích hợp giữa phân tích hiệu quả chính sách, đánh giá năng lực 

nội sinh và mức độ phụ thuộc của người thụ hưởng đối với từng loại nguồn lực. 

Về chính sách hỗ trợ tổ chức sản xuất. Hệ thống tổ chức sản xuất tại vùng 

dân tộc thiểu số đã và đang được hỗ trợ thông qua việc thành lập tổ hợp tác, hợp tác 

xã, và thúc đẩy liên kết nông hộ, doanh nghiệp. Dù một số mô hình ghi nhận hiệu 

quả bước đầu trong việc nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế ổn định, song các 
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nghiên cứu hiện tại chưa tiếp cận được vấn đề dưới góc độ thể chế quản lý sản xuất. 

Cụ thể, chưa có khung phân tích nào làm rõ năng lực điều hành, tính minh bạch tài 

chính, khả năng quản trị rủi ro thị trường và tính bền vững tài chính của các mô 

hình tổ chức sản xuất được nhà nước hỗ trợ. Mặt khác, các công trình cũng ít xem 

xét đến vấn đề quản trị theo quy mô nhỏ, phân tán, phi chính thức vốn rất phổ biến 

ở vùng dân tộc thiểu số. Do đó, cần những nghiên cứu có khả năng lượng hóa hiệu 

quả tổ chức sản xuất, phân tích cấu trúc vận hành, và đề xuất khung quản trị phù 

hợp với điều kiện đặc thù về nhân lực, trình độ và văn hóa cộng đồng dân tộc. 

Về chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Dù các chính sách liên quan đến xúc 

tiến thương mại, truy xuất nguồn gốc, hỗ trợ thương hiệu và ứng dụng công nghệ số 

trong tiêu thụ nông sản đã bước đầu được triển khai, song các nghiên cứu thực 

nghiệm đánh giá hiệu quả của chính sách này tại vùng dân tộc thiểu số còn rất hạn 

chế. Đáng chú ý là sự thiếu vắng các công trình làm rõ vai trò trung gian của doanh 

nghiệp, hiệp hội ngành hàng, và các tổ chức hỗ trợ thị trường trong việc kết nối 

cung - cầu. Phần lớn mô hình tiêu thụ hiện vẫn mang tính địa phương hóa, quy mô 

nhỏ lẻ, thiếu liên kết vùng và thiếu hệ thống logistics đồng bộ. Chưa có phân tích 

nào chỉ ra cách thức chính sách có thể điều tiết rủi ro thị trường, phân bổ lợi ích 

công bằng trong chuỗi giá trị nông sản vùng dân tộc thiểu số. Vì vậy, một trọng tâm 

nghiên cứu cấp thiết là xây dựng khung chính sách tiêu thụ sản phẩm gắn với cấu 

trúc chuỗi giá trị, trong đó làm rõ vị trí của từng tác nhân tham gia và cơ chế hỗ trợ 

chính sách phù hợp với điều kiện thị trường đa dạng. 

Về chính sách hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Các công 

trình hiện có chủ yếu ghi nhận quy mô và phạm vi đầu tư hạ tầng như giao thông 

nông thôn, hệ thống điện, nước, trường học, trạm y tế và chuyển đổi số tại vùng dân 

tộc thiểu số. Tuy nhiên, phần lớn vẫn tập trung vào đầu ra vật chất (số lượng công 

trình, mức độ phủ sóng) mà chưa đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, mức độ khai thác 

thực tế và tác động lan tỏa đến phát triển sản xuất, sinh kế của người dân. Đặc biệt, 

thiếu các nghiên cứu quản lý kinh tế phản ánh tính bền vững tài chính của hạ tầng, 

cơ chế huy động và phối hợp nguồn lực đầu tư (ngân sách, tín dụng, xã hội hóa), 

cũng như phương án vận hành - bảo trì phù hợp với điều kiện phân tán và nguồn 
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nhân lực hạn chế tại vùng dân tộc thiểu số. Do đó, luận án tập trung xây dựng mô 

hình đánh giá hiệu quả đầu tư công vùng đặc thù, trong đó làm rõ mối quan hệ giữa 

đầu tư hạ tầng và kết quả phát triển kinh tế - xã hội theo hướng toàn diện. 

 

Tiểu kết chương 1 

Chương 1 đã trình bày có hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách 

hỗ trợ phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó khẳng định rõ tính 

cấp thiết của việc nghiên cứu toàn diện và chuyên sâu vấn đề này trong bối cảnh 

hiện nay. Trên phương diện lý luận, các nhóm chính sách bao gồm: hỗ trợ tiếp cận 

và sử dụng nguồn lực; hỗ trợ tổ chức sản xuất; hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ phát 

triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chính là các trụ cột tạo nền tảng cho việc nâng 

cao năng lực nội sinh và thúc đẩy sinh kế bền vững cho vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số. Bốn nhóm chính sách này có mối liên hệ hữu cơ trong chuỗi giá trị phát triển 

kinh tế - xã hội, đòi hỏi một cách tiếp cận tích hợp, liên ngành và gắn với thực tiễn 

quản lý kinh tế ở địa phương. 

Tổng quan các công trình nghiên cứu cho thấy, chính sách dân tộc đã có 

bước tiến rõ rệt về quy mô và phạm vi, song các nghiên cứu chủ yếu vẫn mang tính 

mô tả, chưa đánh giá sâu hiệu quả chính sách theo hướng định lượng, thiếu khung lý 

luận phân tích tương tác giữa các chính sách và tác động thực sự tới hộ dân. Các 

công trình hiện có chưa giải quyết được liên kết giữa đầu vào, tổ chức sản xuất - 

tiêu thụ sản phẩm và đầu tư hạ tầng trong một cấu trúc thống nhất. Đặc biệt, còn 

thiếu vắng các nghiên cứu tiếp cận theo chuỗi giá trị, tích hợp công cụ phân tích 

kinh tế để đo lường tác động chính sách theo vùng, dân tộc và cấp độ quản lý. Trên 

cơ sở khoảng trống nghiên cứu, luận án xác lập hướng tiếp cận mới trên cơ sở phân 

tích đồng bộ bốn nhóm chính sách trên trong chỉnh thể thống nhất, gắn với mô hình 

quản lý kinh tế hiện đại, có cơ sở dữ liệu thực chứng và mục tiêu rõ ràng về hiệu 

quả, tính khả thi và bền vững. Đây vừa là yêu cầu khoa học, yêu cầu cấp thiết trong 

quản lý phát triển vùng dân tộc thiểu số trong bối cảnh Việt Nam đang tái cấu trúc 

mô hình tăng trưởng, phát triển nông thôn theo hướng bao trùm, hội nhập sâu rộng. 



39 

 

Chương 2 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN CỦA CHÍNH SÁCH HỖ 

TRỢ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ PHÁT TRIỂN KINH TẾ  

 

2.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ CỦA CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỒNG 

BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ PHÁT TRIỂN KINH TẾ  

2.1.1. Một số khái niệm cơ bản 

2.1.1.1. Khái niệm về dân tộc ở Việt Nam  

* Khái niệm dân tộc 

Trong khoa học xã hội hiện đại, “dân tộc” thường được hiểu là một cộng 

đồng người ổn định, có chung nguồn gốc lịch sử, đặc điểm văn hóa, ngôn ngữ, lãnh 

thổ cư trú và ý thức về bản sắc cộng đồng. Theo UNESCO (2003), dân tộc là một 

hình thức tổ chức xã hội tồn tại ổn định trong lịch sử, có cấu trúc văn hóa và kinh tế 

- xã hội riêng biệt, phản ánh sự phát triển đặc thù của một nhóm người trong môi 

trường lịch sử cụ thể. 

Ở Việt Nam, Luật Tổ chức chính quyền địa phương (2015, sửa đổi 2019) và 

các văn bản pháp luật khác sử dụng thuật ngữ “dân tộc” để chỉ các cộng đồng 

người gắn với bản sắc văn hóa riêng biệt, cùng tồn tại trong khối thống nhất quốc 

gia dân tộc Việt Nam, trong đó có dân tộc đa số (Kinh) và 53 dân tộc thiểu số 

khác. Theo Ủy ban Dân tộc, “dân tộc thiểu số” là những nhóm dân tộc không 

thuộc đa số dân số toàn quốc, có bản sắc riêng, sống chủ yếu ở miền núi, vùng 

sâu, vùng xa, biên giới. 

Trong khuôn khổ luận án này, “dân tộc” được hiểu theo nghĩa cộng đồng tộc 

người, có đặc điểm văn hóa, xã hội riêng biệt và được Nhà nước Việt Nam chính 

thức công nhận. Tác giả sử dụng cách tiếp cận này nhằm phân tích chính sách kinh 

tế đối với các đối tượng dân tộc thiểu số, chủ yếu tại địa bàn tỉnh Sơn La, nơi có 

hơn 82% dân số là người dân tộc thiểu số, với sự đa dạng về cấu trúc xã hội, sản 

xuất và quản trị cộng đồng. 

* Khái niệm dân tộc thiểu số 

“Dân tộc thiểu số” (tộc người thiểu số hay dân tộc ít người) là thể hiện trong 
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mối tương quan về số lượng dân số (nhân khẩu) giữa các nhóm dân tộc trong một quốc 

gia. Trên thực tế hiện nay, có quan niệm thường hiểu “DTTS”, “dân tộc ít người” là 

đồng nghĩa với nhau trong sự so sánh với dân tộc đa số. Tuy nhiên, khái niệm “DTTS” 

là chính xác hơn và được dùng phổ biến hơn. Bên cạnh khái niệm đó, còn có khái niệm 

“DTTS rất ít người” để chỉ những dân tộc có số dân dưới 10.000 người” [10]. Theo tác 

giả dưới góc độ khoa học, “DTTS” là khái niệm xét trên tương quan về số lượng với 

một dân tộc có số dân đông nhất, chiếm áp đảo. Còn “dân tộc ít người” ngoài khía cạnh 

định tính là thiểu số, còn bao hàm cả nội dung về số lượng tuyệt đối, tức là có dân số ít 

(lấy tiêu chí dưới 100.000 người) và cũng để tương thích với một khái niệm đã được 

định dạng “DTTS rất ít người” đã đề cập ở trên. Như vậy, có điểm giống và khác nhau 

trong nội hàm của hai khái niệm “DTTS” và “dân tộc ít người” và liên quan đến khái 

niệm “DTTS rất ít người”. 

Như vậy có thể hiểu dân tộc thiểu số là cộng đồng tộc người được Nhà nước 

Việt Nam chính thức công nhận, có bản sắc văn hóa, ngôn ngữ và tổ chức xã hội riêng, 

nhưng chiếm tỷ lệ dân số thấp hơn so với dân tộc đa số (Kinh) trong phạm vi quốc 

gia. Nói cách khác dân tộc thiểu số là những cộng đồng tộc người thiểu số về số lượng 

so với dân tộc Kinh, có bản sắc văn hóa - xã hội riêng, và được Nhà nước Việt Nam 

công nhận, là đối tượng của các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội. 

2.1.1.2. Khái niệm chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển 

kinh tế 

* Khái niệm chính sách 

Thuật ngữ “Chính sách” được dùng rộng rãi trong lý thuyết phát triển hiện 

đại. Có nhiều cách tiếp cận để đưa ra những khái niệm về chính sách, dưới các góc 

độ quản lý, chính trị hay hành chính. Tiếp cận dưới góc độ quản lý, “Chính sách” 

được xem xét ở hai mức độ phạm vi: 

Ở phạm vi hẹp, chính sách đặt trong mối quan hệ giữa chủ thể và đối tượng 

quản lý, là những qui định, điều kiện của chủ thể quản lý đặt ra và thực thi nhằm 

đưa hoạt động của đối tượng quản lý theo ý chí, mục đích của mình.   

Rộng hơn, chính sách đặt trong mối quan hệ giữa chủ thể quản lý và khách thể 

quản lý còn được hiểu như là những đối sách, ứng xử của tổ chức, quốc gia đối với môi 
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trường xã hội, tự nhiên và chính trị mà chính thể đó tồn tại. Nhất là trong hệ thống mở 

về kinh tế, chính trị - xã hội hiện đại, ở đó xuất hiện nhiều mối quan hệ với những vị 

trí, vai trò, sự tương tác khác nhau. James Anderson đã khái quát: “Chính sách là một 

đường lối hành động có mục đích được ban hành bởi một hoặc một nhóm các nhà hoạt 

động để giải quyết một vấn đề phát sinh hoặc vấn đề quan tâm” [8, tr.234]. 

Khái niệm này ở Việt Nam được hiểu “Chính sách là một tập hợp biện pháp 

được thể chế hóa, mà một chủ thể quyền lực, hoặc chủ thể quản lý đưa ra, trong đó 

có sự ưu đãi một hoặc một số nhóm xã hội, kích thích vào động cơ hoạt động của 

họ, định hướng hoạt động của họ nhằm thực hiện một mục tiêu nào đó trong chiến 

lược phát triển của một hệ thống xã hội” [21, tr.13]. 

* Khái niệm hỗ trợ 

Hỗ trợ là một thuật ngữ được sử dụng rất phổ biến trong đời sống xã hội. Nó 

có thể được hiểu đơn giản là sự giúp đỡ, hỗ trợ hoặc cung cấp các nguồn lực để giải 

quyết một vấn đề hoặc khó khăn nào đó. Tuy nhiên, hỗ trợ không chỉ đơn thuần là 

việc giúp đỡ mà còn rộng hơn nữa, bao gồm cả việc cung cấp thông tin, tư vấn, 

hướng dẫn và định hướng. 

Theo Đại từ điển Tiếng Việt thì: hỗ trợ có nghĩa là giúp đỡ nhau, giúp thêm 

vào [120 tr.457]. Như vậy theo cách hiểu phổ biến hỗ trợ là mang hàm ý “trợ giúp” 

bằng cách đem lại những điều kiện thuận lợi hơn cho đối tượng được trợ giúp trong 

việc tiếp cận các cơ hội nhằm thay đổi hoàn cảnh hiện tại. 

* Khái niệm chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế 

Có nhiều cách tiếp cận để đưa ra khái niệm về “phát triển”. Từ góc độ kinh 

tế: “Phát triển thuần túy là sự tăng thu nhập trên đầu người và mức sống thông qua 

các phương pháp và tổ chức sản xuất hiện đại” [26]. Tức là nhấn mạnh sự tăng lên 

của hiệu quả sản xuất của xã hội, cả về số lượng và mức sống người dân. Đây là chỉ 

tiêu và thước đo quan trọng cho một xã hội phát triển. 

Trong một cách nhìn toàn diện, các nhà phát triển đưa ra khái niệm được 

xem là khá đầy đủ như sau: “Phát triển là kết quả của những thay đổi về giá trị, 

gắn liền với các thay đổi trong các hoạt động kinh tế và xã hội liên quan đến tăng 

cường sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống”. Khái niệm này mang nội hàm 

https://mekoong.com/h%e1%bb%97_tr%e1%bb%a3.html
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triết học, văn hóa và kinh tế, bảo đảm đầy đủ các yếu tố, điều kiện cần và đủ cũng 

như mục tiêu bao trùm của nó. Rõ ràng, hệ thống thang bậc giá trị là dấu mốc cho 

sự phát triển và nó là quá trình kế tiếp, biến đổi, chuyển hóa từ lượng sang chất 

trong sự tác động qua lại giữa vật chất và tinh thần, giữa yếu tố hạ tầng cơ sở và 

thượng tầng kiến trúc. 

Kinh tế là phạm trù xuất hiện từ rất sớm trong lịch sử xã hội loài người. Có 

nhiều cách quan niệm khác nhau về kinh tế: (1) Kinh tế là cơ sở của đời sống xã hội, là 

nhân tố xét đến cùng quyết định sự tồn tại, phát triển của chế độ xã hội; (2) Kinh tế là 

hệ thống tổ chức nhằm sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng. 

Phát triển kinh tế là sự tăng trưởng kinh tế đi kèm với sự hoàn chỉnh cơ cấu, 

thể chế kinh tế và chất lượng cuộc sống. Ngày nay, phát triển kinh tế còn được bổ 

sung thêm tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm cao, phù hợp với sự biến đổi của nhu 

cầu xã hội, nhu cầu con người, bảo vệ môi trường, bảo đảm công bằng xã hội.  

Từ những tiếp cận trên có thể định nghĩa: Chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc 

thiểu số phát triển kinh tế là sự giúp đỡ của Nhà nước bằng các hình thức và biện pháp 

khác nhau nhằm cung cấp hỗ trợ tài chính, kỹ thuật, đào tạo hoặc nguồn lực khác giúp 

đồng bào DTTS khắc phục khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế. 

Trong phạm vi của chuyên đề, khi đề cập đến chính sách hỗ trợ DTTS phát triển 

kinh tế, tác giả tập trung vào một số điểm dưới đây: 

Thứ nhất, chủ thể thực hiện CSHT đồng bảo DTTS phát triển kinh tế bao gồm 

Nhà nước; Ủy ban dân tộc; các bộ, ngành có liên quan; cấp ủy, chính quyền địa 

phương; các tổ chức chính trị - xã hội. Trong đó, Nhà nước thực hiện thông qua các 

chương trình mục tiêu quốc gia như: Chương trình 135, Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2030; Nhà nước cung cấp nguồn lực tài chính và xây dựng khung pháp lý để 

hỗ trợ phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ủy ban Dân tộc là cơ quan 

chuyên trách tham mưu cho Chính phủ về công tác dân tộc, Ủy ban Dân tộc phối 

hợp với các bộ, ngành và địa phương triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ 

phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số. Các bộ, ngành có liên quan tham 

gia xây dựng và triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế cho 
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đồng bào dân tộc thiểu số trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Cấp ủy, chính 

quyền địa phương có trách nhiệm triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ 

phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương mình, đảm bảo phù 

hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu của cộng đồng. Các tổ chức chính trị - xã hội 

tham gia tuyên truyền, vận động và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trong việc tiếp 

cận và thực hiện các chính sách, chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế … 

Thứ hai, đối tượng thụ hưởng chính sách là những hộ gia đình thuộc diện 

nghèo và cận nghèo là dân tộc thiểu số, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa, được ưu 

tiên hỗ trợ về đất đai, tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề và tạo việc làm; Cộng đồng dân 

cư dân tộc thiểu số chưa có đất sinh hoạt cộng đồng; Hộ gia đình, cá nhân dân tộc 

thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo chưa được hỗ trợ về đất đai lần đầu hoặc 

đã được giao đất nhưng hiện nay không còn đất hoặc thiếu đất so với hạn mức; Hộ 

gia đình, cá nhân dân tộc thiểu số có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất, kinh 

doanh; Hộ gia đình, cá nhân dân tộc thiểu số có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp 

hoặc đầu tư vào các mô hình sản xuất mới 

Thứ ba, mục tiêu thực chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế 

nhằm giúp đồng bào DTTS giảm nghèo bền vững, nhất là ở các xã, thôn, bản đặc 

biệt khó khăn; giúp đòng bào phát triển sản xuất tạo ra sinh kế ổn định sản xuất và 

đời sống; Xây dựng và nâng cấp các công trình hạ tầng như đường giao thông, điện, 

nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, nhằm cải thiện điều kiện sống 

và sản xuất cho đồng bào DTTS; Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền 

thống của đồng bào DTTS; Tạo cơ hội học tập và đào tạo nghề cho thanh thiếu niên 

DTTS, giúp họ có kỹ năng phù hợp với nhu cầu thị trường lao động, từ đó tăng khả 

năng tìm kiếm việc làm và phát triển kinh tế gia đình 

Thứ tư, phương thức, nguyên tắc thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào 

DTTS phát triển kinh tế đó là đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, tập 

trung cho các xã, thôn, bản khó khăn nhất; giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách 

nhất; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, các nhóm dân tộc thiểu số khó khăn nhất; Bảo đảm 

công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia tích cực, chủ động của 

cộng đồng và người dân; phát huy tinh thần nỗ lực vươn lên của đồng bào dân tộc 



44 

 

thiểu số; Đẩy mạnh phân quyền, phân cấp cho địa phương trong xây dựng, tổ chức 

thực hiện Chương trình phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tiềm năng, thế mạnh, bản 

sắc văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc, các vùng miền gắn với 

củng cố quốc phòng, an ninh; Hài hòa các cơ chế, quy trình áp dụng thống nhất, ưu 

tiên lựa chọn các nội dung đầu tư có định mức cao hơn để tổ chức thực hiện đối với 

các đối tượng thụ hưởng, đảm bảo nguyên tắc không trùng lắp giữa các hoạt động, 

nội dung đầu tư đối với cùng một địa bàn, cùng một đối tượng thụ hưởng. 

Khái niệm thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh 

tế ở cấp tỉnh 

Thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế ở 

cấp tỉnh là quá trình tổ chức triển khai các quyết định chính sách đã được hoạch 

định bởi Nhà nước thông qua hệ thống bộ máy chính quyền cấp tỉnh, nhằm chuyển 

hóa các mục tiêu chính sách thành hành động cụ thể, với mục đích thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội bền vững cho các cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn. 

Quá trình này bao gồm các bước: phân bổ nguồn lực, cụ thể hóa nội dung 

chính sách theo điều kiện thực tế địa phương, tổ chức thực hiện ở các cấp hành 

chính trực thuộc, giám sát, đánh giá kết quả tác động đến các nhóm thụ hưởng. 

Đây là giai đoạn trung tâm trong quá trình chính sách, phản ánh năng lực quản lý, 

năng lực điều phối của chính quyền cấp tỉnh trong thực hiện các chính sách kinh tế 

đặc thù. 

Chủ thể thực hiện chính sách ở cấp tỉnh gồm: 

Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước cao nhất tại địa phương, giữ 

vai trò chỉ đạo, phê duyệt kế hoạch, tổ chức triển khai, kiểm tra và giám sát toàn bộ 

tiến trình thực thi chính sách. 

Các sở, ngành chức năng: như Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, 

Sở Nội vụ có trách nhiệm triển khai các phần việc chuyên môn theo lĩnh vực được 

phân công. 

Chính quyền cấp xã trực tiếp tổ chức thực hiện, lập danh sách thụ hưởng, 

tuyên truyền, vận động và theo dõi hiệu quả sử dụng chính sách tại cơ sở. 

Các tổ chức chính trị - xã hội: như Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Phụ 
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nữ … có vai trò hỗ trợ truyền thông, giám sát xã hội và vận động đồng bào tham gia 

chủ động. 

Đối tượng thụ hưởng được thiết kế ưu tiên theo nguyên tắc "phân tầng nhu 

cầu và mức độ khó khăn", trong đó tập trung vào các nhóm dân cư yếu thế nhất. Cụ 

thể, bao gồm các hộ gia đình dân tộc thiểu số thuộc diện nghèo và cận nghèo; các cá 

nhân và cộng đồng chưa có hoặc thiếu đất sản xuất; những hộ có nhu cầu vay vốn, 

chuyển đổi ngành nghề hoặc đầu tư phát triển sinh kế mới. Ngoài ra, các nhóm dễ bị 

tổn thương như thanh niên chưa có việc làm, lao động chưa qua đào tạo, hộ DTTS 

sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, biên giới với kết cấu hạ tầng và năng lực tiếp cận thị 

trường còn rất hạn chế, được ưu tiên tiếp cận chính sách. Việc thiết kế chính sách 

dựa trên tiêu chí định lượng (mức thu nhập, điều kiện sản xuất) kết hợp với tiêu chí 

định tính (mức độ dễ bị tổn thương, tính đặc thù văn hóa) nhằm bảo đảm tính khách 

quan, phù hợp và đúng định hướng phát triển bao trùm. 

Nội dung hỗ trợ chủ yếu được cấu trúc theo bốn trụ cột chính. Thứ nhất, hỗ 

trợ tiếp cận và sử dụng nguồn lực như đất sản xuất, tín dụng ưu đãi, giống cây trồng, 

vật nuôi, đào tạo nghề và chuyển giao kỹ thuật. Thứ hai, hỗ trợ tổ chức sản xuất 

thông qua việc thúc đẩy hình thành các mô hình kinh tế tập thể, chuỗi giá trị nông 

sản, tổ hợp tác cộng đồng và kết nối giữa nông hộ, doanh nghiệp, thị trường. Thứ ba, 

hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm bằng cách phát triển thương hiệu, tiêu chuẩn hóa sản phẩm, 

thúc đẩy xúc tiến thương mại và mở rộng kênh phân phối. Thứ tư, đầu tư kết cấu hạ 

tầng phục vụ sản xuất và sinh hoạt như giao thông nông thôn, điện lưới, thủy lợi nhỏ, 

chợ vùng cao và hệ thống thông tin kết nối. Các nội dung chính sách được triển khai 

đồng bộ và có tính tích hợp cao, hướng đến mục tiêu không chỉ nâng cao thu nhập mà 

còn tăng khả năng tự chủ kinh tế cho cộng đồng dân tộc thiểu số. 

2.1.2. Đặc điểm chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển 

kinh tế 

Chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số là loại 

hình chính sách công mang tính can thiệp tích cực của Nhà nước nhằm điều tiết bất 

bình đẳng về điều kiện phát triển giữa các vùng dân cư trong xã hội. Tuy nhiên, do 

đối tượng thụ hưởng là cộng đồng dân cư có điều kiện sống, phương thức sản xuất, 
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hệ giá trị văn hóa đặc thù, nên loại hình chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số 

phát triển kinh tế mang những đặc điểm riêng biệt so với các chính sách kinh tế, xã 

hội thông thường khác. Cụ thể: 

Thứ nhất, đây là chính sách công đặc thù, định hướng vào một nhóm đối 

tượng yếu thế, có sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, phong tục, tập quán, và điều 

kiện sản xuất. Khác với các chính sách công phổ quát vốn áp dụng rộng rãi cho toàn 

dân, chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS cần được thiết kế với tính linh hoạt cao, phù 

hợp với từng nhóm dân tộc và từng vùng sinh thái. Tính đặc thù còn thể hiện ở việc 

chính sách thường lồng ghép nhiều mục tiêu: giảm nghèo, phát triển sinh kế, giữ gìn 

bản sắc văn hóa, và đảm bảo quốc phòng, an ninh ở khu vực miền núi, biên giới. 

Thứ hai, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế cho đồng bào DTTS gắn chặt 

với đặc điểm địa lý, nhân văn, thể chế tại Việt Nam, đặc biệt là ở các tỉnh miền núi 

phía Bắc. Ở đây, đồng bào DTTS chiếm tỷ lệ lớn dân số, trình độ dân trí, mức độ đô 

thị hóa và điều kiện hạ tầng đều ở mức thấp. Do đó, việc ban hành và thực thi chính 

sách phải tính đến năng lực tiếp cận thông tin, khả năng hấp thụ chính sách, và tập 

quán sản xuất truyền thống (nương rẫy, tự cấp tự túc, trao đổi phi thị trường). Đồng 

thời, các yếu tố văn hóa như ngôn ngữ dân tộc, niềm tin tôn giáo, tổ chức cộng đồng 

theo tộc người có ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi tiếp nhận và thực thi chính sách. 

Những đặc điểm này không thể thay thế bằng mô hình chính sách phổ thông, mà đòi 

hỏi những cách tiếp cận thiết kế và thực hiện chuyên biệt. 

Thứ ba, đây là loại chính sách thiết thực về chính trị, xã hội, văn hóa, vì nó 

liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhóm dân cư thiểu số và phản ánh cam kết 

chính trị của Nhà nước trong việc bảo đảm công bằng xã hội. Trong bối cảnh Việt 

Nam đang xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hội nhập sâu vào nền kinh tế 

thị trường, chính sách dân tộc không chỉ có vai trò phát triển kinh tế, mà còn là công 

cụ gìn giữ khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin chính trị và tăng cường năng 

lực quản trị ở các khu vực vùng cao, vùng xa, nơi vốn dĩ dễ bị tổn thương về mặt xã 

hội. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là cần thiết kế chính sách vừa hiệu quả kinh tế, vừa bền 

vững xã hội, đồng thời phù hợp với hệ giá trị văn hóa của cộng đồng thụ hưởng. 

Chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế cho đồng bào DTTS vừa là gói hỗ trợ kỹ 
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thuật, tài chính, đồng thời là thiết kế quản lý nhà nước mang tính can thiệp đa chiều. 

Chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế cho đồng bào DTTS yêu cầu sự phối hợp chặt 

chẽ giữa các cấp, ngành; sự tham gia thực chất của cộng đồng dân cư; và sự điều 

chỉnh liên tục dựa trên phản hồi từ cơ sở. Do đó, khi nghiên cứu chính sách này 

trong thực tiễn địa phương cần tiếp cận từ nhiều góc độ: thể chế, năng lực quản lý, 

tương tác xã hội và hành vi người dân để phản ánh đúng đặc trưng của loại hình 

chính sách đặc thù này. 

2.1.3. Vai trò của chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển 

kinh tế 

CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế đóng vai trò quan trọng trong hỗ 

trợ, giúp đỡ đồng bào vùng DTTS phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, Vai trò của 

CSHT đồng bào DTTS được thể hiện trên nhiều khía cạnh khác nhau, trong đó tập 

trung ở một số nội dung cơ bản sau: 

Một là, CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế góp phần nâng cao đời sống 

vật chất, tinh thần, tạo động lực cho đồng bào DTTS phát triển KT-XH.  

CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế góp phần giải quyết thoả đáng vấn đề 

quyền lợi, lợi ích, nhu cầu thiết thân của đồng bào nên sẽ tác động trực tiếp đến 

động cơ, thái độ, trách nhiệm của cá nhân và cộng đồng, kích thích đồng bào không 

ngừng nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của mình; từ đó tác động đến quá 

trình phát triển KT-XH của địa phương. Hoạt động đó góp phần tích cực hoá vai trò 

của các chủ thể, phát huy tiềm năng, thế mạnh của đồng bào, tạo động lực bên trong 

khơi dậy tinh thần dân tộc, ý thức tự giác vươn lên và phát huy trách nhiệm của 

đồng bào trong đời sống cộng đồng. Đây chính là nhân tố quan trọng nhất, là nguồn 

lực của mọi nguồn lực, là động lực to lớn nhất bảo đảm phát triển bền vững KT-XH 

ở các địa phương. Mặt khác, thực hiện CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế còn 

trực tiếp tạo ra nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Khi CSHT đồng bào DTTS 

phát triển kinh tế được xây dựng, thực hiện có hiệu quả, phù hợp với quá trình phát 

triển KT-XH vùng đồng bào DTTS sẽ giải phóng các nguồn lực trong dân cư, tạo 

điều kiện khai thác hiệu quả nhất các nguồn lực, đặc biệt nguồn nhân lực hiện tại, 

giúp thực hiện các mục tiêu kinh tế đã đặt ra.  
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Hai là, CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế góp phần củng cố niềm tin, 

giữ vững ổn định chính trị - xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở vùng 

đồng bào DTTS.  

Thực hiện CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế góp phần củng cố niềm tin, 

giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Nó trực tiếp giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa 

phát triển kinh tế với phát triển xã hội, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho đồng 

bào trên tinh thần tất cả vì con người, cho con người. Các chương trình, CSHT hộ 

nghèo, cận nghèo, hỗ trợ lao động nghèo, người thất nghiệp và thiếu việc làm, hỗ trợ 

các đối tượng chính sách, các đối tượng yếu thế nhằm bảo đảm nhu cầu thiết yếu và 

điều kiện phát triển cho họ, trực tiếp bảo đảm và nâng cao đời sống cho đồng bào. Đây 

chính là cơ sở hiện thực để đồng bào tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của 

Nhà nước, tin tưởng vào chính quyền địa phương. CSHT đồng bào DTTS phát triển 

kinh tế trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của đồng bào và mối quan hệ cộng đồng, xã 

hội ở các địa phương. Thông qua hoạt động này, sẽ góp phần tạo ra một môi trường xã 

hội tốt đẹp hơn trong đó mọi người dân được bảo đảm về sự an toàn, an ninh hơn, điều 

hoà quan hệ xã hội, giảm thiểu các bất ổn trong đời sống. Do đó, hoạt động này góp 

phần tạo sự đồng thuận trong cộng đồng; là điều kiện để hạn chế những hiện tượng bất 

ổn chính trị - xã hội.  

Ba là, CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế tạo sự phát triển hài hoà giữa 

các yếu tố tăng trưởng kinh tế với bảo đảm phát triển văn hoá, xã hội và bảo vệ môi 

trường sinh thái.  

Thông qua việc thực hiện CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế sẽ tạo điều 

kiện, cơ hội để đồng bào phát triển toàn diện về thể lực, trí lực và tâm lực, góp phần 

phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực DTTS. Đặc biệt, thực hiện CSHT 

đồng bào DTTS phát triển kinh tế tạo cơ sở vật chất cho việc hình thành các giá trị 

sống, chuẩn mực văn hoá trong hành vi, ứng xử của con người, giữa cá nhân với tổ 

chức, với cộng đồng, xã hội và giữa con người với môi trường sống. Khi đời sống vật 

chất được bảo đảm và từng bước được nâng lên sẽ tạo cơ sở để nâng cao đời sống 

tinh thần, từ đó góp phần phát huy giá trị văn hoá cộng đồng của các dân tộc. Do đó, 

thực hiện CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế trở thành yếu tố gắn kết đồng bào 
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trong xây dựng cuộc sống mới văn minh, tiến bộ và giữ gìn, phát huy bản sắc của văn 

hoá. Đặc biệt, khi đồng bào có điều kiện, cơ hội để phát triển toàn diện, trình độ nhận 

thức và ý thức tộc người được nâng lên, đồng bào sẽ nhận thức sâu sắc giá trị văn hoá 

truyền thống của tộc người, từ đó có ý thức tự bảo vệ, tự khẳng định và lan toả những 

giá trị văn hoá tộc người đặc sắc, biến những giá trị đó thành nguồn lực để phát triển 

KT-XH bền vững. Đồng thời với quá trình đó, đồng bào cũng không ngừng tiếp biến 

các giá trị văn hoá của các tộc người khác và văn minh của nhân loại để làm giàu có 

hơn cho văn hoá tộc người. 

Bốn là, thực hiện CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế góp phần củng cố quốc 

phòng - an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, chủ động đấu tranh làm thất bại 

mọi hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.  

Thực hiện CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế góp phần phát triển kinh tế, ổn 

định xã hội, tạo nền tảng vững chắc xây dựng tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân và an 

ninh nhân dân. Hoạt động này bảo đảm quyền sống, mưu cầu hạnh phúc, bảo đảm điều 

kiện sống tối thiểu và nâng cao mức sống cho đồng bào, làm cho đồng bào các DTTS ngày 

càng tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, tin tưởng và gắn bó 

mật thiết với chính quyền địa phương, từ đó không nghe, không tin, không làm theo kẻ xấu 

xúi giục, góp phần củng cố và tăng cường thế trận lòng dân vững chắc, tạo sức đề kháng 

để phòng chống mọi luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Trên cơ sở 

đó sẽ phát huy được sức mạnh của cộng đồng trong chủ động phòng chống và đấu tranh 

làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch. Đồng thời, khi 

khối đại đoàn kết không ngừng được củng cố và phát huy sẽ hạn chế các hiện tượng tranh 

chấp, xích mích, mâu thuẫn, xung đột trong cộng đồng, hạn chế những bất đồng giữa đồng 

bào với chính quyền địa phương, từ đó ngăn ngừa và loại bỏ những nguyên cớ để các thế 

lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động thành “điểm nóng”, ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến quốc phòng, an ninh, chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc biên cương 

của Tổ quốc. Do đó, thực hiện CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế sẽ trực tiếp góp 

phần xây dựng và phát huy sức mạnh tổng hợp của các địa phương trong xây dựng nền 

quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, tạo tiềm lực và sức mạnh to lớn cho sự 

nghiệp bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn 

vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong điều kiện mới.  
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2.2.  NỘI DUNG HỖ TRỢ, PHÂN CẤP TỔ CHỨC BỘ MÁY THỰC HIỆN VÀ 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO 

DÂN TỘC THIỂU SỐ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

2.2.1. Nội dung chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế 

Theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030: Quyết định 1719/QĐ-TTg: Phê 

duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, 

nhằm thực hiện Nghị quyết 120/2020/QH14 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu 

tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định 277/QĐ-TTg: Hỗ trợ phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với mục tiêu đổi mới cơ 

chế, chính sách hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 … nội dung chính sách hỗ 

trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế gồm nhiều nội dung. Tuy nhiên trong khuôn khổ 

luận án, tiếp cận chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế trên một số nội 

dung cơ bản sau: 

2.2.1.1. Hỗ trợ tiếp cận nguồn lực: đất đai, vốn, công nghệ, lao động 

Hỗ trợ đất ở: Căn cứ quỹ đất, hạn mức đất ở và khả năng ngân sách, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định giao đất để làm nhà ở cho các đối tượng nêu 

trên phù hợp với điều kiện, tập quán ở địa phương và pháp luật về đất đai, cụ thể: 

Ở những nơi có điều kiện về đất đai, chính quyền địa phương sử dụng số tiền hỗ 

trợ từ ngân sách để tạo mặt bằng, làm hạ tầng kỹ thuật để cấp đất ở cho các đối tượng 

được thụ hưởng; Ở các địa phương không có điều kiện về đất đai, chính quyền địa 

phương bố trí kinh phí hỗ trợ cho người dân tự ổn định chỗ ở theo hình thức xen ghép.  

Hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề: Hộ DTTS nghèo; hộ nghèo dân tộc 

Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào 

DTTS và miền núi làm nghề nông, lâm, ngư nghiệp không có hoặc thiếu từ 50% đất 

sản xuất trở lên theo định mức của tỉnh thì được hưởng một trong hai chính sách đó 

là: Hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất (Hộ không có đất sản xuất nếu có nhu cầu và chính 
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quyền địa phương bố trí được đất sản xuất thì được chính quyền địa phương trực 

tiếp giao đất sản xuất) và Hỗ trợ chuyển đổi nghề (Trường hợp chính quyền địa 

phương không bố trí được đất sản xuất thì hộ không có đất hoặc thiếu đất sản xuất 

được hỗ trợ chuyển đổi nghề). 

Hỗ trợ vốn, công nghệ:  

Thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn để thực hiện Chương trình, trong đó ngân 

sách nhà nước đóng vai trò quan trọng và có ý nghĩa quyết định; có giải pháp huy động 

hợp lý các nguồn vốn ODA; tăng cường huy động các nguồn đóng góp hợp pháp của 

các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. 

Bảo đảm cân đối, bố trí, huy động đầy đủ, kịp thời theo đúng cơ cấu nguồn vốn 

đã được quyết định; bảo đảm tỷ lệ vốn đối ứng của các địa phương và trách nhiệm 

tham gia thực hiện Chương trình của người dân, đối tượng thụ hưởng. 

Chuyển đổi số trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021 - 2030. 

Tổ chức thực hiện các hoạt động Hội nghị, hội thảo, buổi làm việc trực tuyến của 

Ban Chỉ đạo tỉnh và Cơ quan thường trực Chương trình cấp tỉnh với cơ quan, tổ chức liên 

quan đến công tác chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình. 

Hỗ trợ thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng công nghệ thông tin 

tại UBND cấp xã để phục vụ phát triển KT-XH và đảm bảo an ninh trật tự. 

Hỗ trợ xây dựng và duy trì chợ sản phẩm trực tuyến vùng đồng bào DTTS và 

miền núi. 

Hỗ trợ khuyến nông, khuyến ngư 

Chính sách khuyến nông, khuyến ngư cho đồng bào DTTS phát triển kinh tế là 

chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và giảm nghèo bền vững. Hỗ trợ 

khuyến nông, khuyến ngư nhằm giúp đồng bào DTTS phát triển sản xuất nông, lâm, 

ngư nghiệp bền vững, hỗ trợ và chuyển giao khoa học, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, 

giúp đồng bào mở rộng mô hình sản xuất hiệu quả, nâng cao thu nhập và đời sống, bảo 

vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Hỗ trợ khuyến nông, khuyến ngư tập trung vào hỗ trợ về kỹ thuật và đào tạo 

(tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng 
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thủy sản; đào tạo cán bộ khuyến nông, khuyến ngư tại địa phương để hướng dẫn 

đồng bào DTTS; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả); hỗ trợ 

giống, vật tư, công cụ sản xuất (hỗ trợ một phần kinh phí mua giống cây trồng, vật 

nuôi có năng suất cao, hỗ trợ phân bón, hỗ trợ thức ăn chăn nuôi, công cụ, máy 

móc…); hỗ trợ về tín dụng và tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ phát triển mô hình sản xuất 

gắn với bảo vệ môi trường… 

Hỗ trợ đào tạo nghề: 

Chuẩn hóa kỹ năng lao động và kết nối hiệu quả đào tạo và giải quyết việc 

làm. Cung cấp thông tin thị trường lao động, dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm, kết nối việc 

làm cho lao động là người DTTS. 

Tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học cho các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp vùng đồng bào DTTS: Phát triển, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà 

giáo, cán bộ quản lý, người dạy nghề; phát triển chương trình, giáo trình, tài liệu 

giảng dạy; xây dựng các bộ tiêu chuẩn trong giáo dục nghề nghiệp; số hóa các 

chương trình, giáo trình, học liệu; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số 

trong quản lý dạy và học; hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng một số hạng mục công trình 

nhà xưởng, phòng học, ký túc xá và công trình phục vụ sinh hoạt, tập luyện cho 

người học; mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ đào tạo. 

Tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, học nghề, việc làm và các 

dịch vụ hỗ trợ việc làm, đi làm việc ở nước ngoài; kiểm tra, giám sát đánh giá; xây 

dựng bộ chỉ số (KPI) để làm cơ sở giám sát và đánh giá việc triển khai các nội dung 

theo mục tiêu của dự án và xây dựng phương pháp, cơ chế giám sát, đánh giá và đề 

xuất điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án. 

2.2.1.2. Hỗ trợ tổ chức sản xuất: Hỗ trợ phát triển kinh tế hộ, hợp tác xã, tạo 

lập doanh nghiệp 

Triển khai các CSHT, khuyến khích phát triển kinh tế hộ, hợp tác xã, tạo lập 

doanh nghiệp, hỗ trợ xây dựng và triển khai các kế hoạch, dự án liên kết cho hợp tác 

xã, doanh nghiệp. Hỗ trợ các hợp tác xã, doanh nghiệp vùng đồng bào DTTS và 

miền núi tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, ứng dụng thương mại điện tử 

và dự án “Chợ sản phẩm trực tuyến vùng đồng bào DTTS và miền núi” do Liên 
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minh hợp tác xã Việt Nam triển khai. Xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất điều 

theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, tổ chức khảo sát thông tin đánh giá khả năng phát 

triển vùng nguyên liệu theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, đồng thời phục vụ cho 

việc xây dựng kế hoạch hỗ trợ xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất điều theo tiêu 

chuẩn VietGAP, hữu cơ. Tổ chức tập huấn cho Ban quản lý, điều hành, thành viên 

hợp tác xã, doanh nghiệp liên quan đến kỹ thuật sản xuất nông nghiệp sạch; từng 

bước cải tạo các giống điều có năng suất chất lượng cao, đủ điều kiện xuất khẩu.  

Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật; giống cây trồng, vật nuôi; thiết bị, vật tư, 

dụng cụ sản xuất; phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thú y; hỗ trợ 

làm chuồng trại chăn nuôi, cải tạo ao nuôi thủy sản và các hoạt động khác liên quan 

đến sản xuất. Hỗ trợ phát triển ngành nghề và dịch vụ: Hỗ trợ thiết kế nhà xưởng; 

hướng dẫn vận hành máy móc thiết bị; thiết bị, vật tư sản xuất; dạy nghề, hướng 

nghiệp, tiếp cận thị trường, tạo việc làm. Hỗ trợ các hoạt động đa dạng hóa sinh kế 

khác do cộng đồng đề xuất, phù hợp với phong tục, tập quán, nhu cầu của cộng 

đồng; phù hợp với mục tiêu của Chương trình và quy định của pháp luật. 

2.2.1.3. Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm 

Các địa phương cần tăng cường đẩy mạnh các chương trình, đề án đã có 

những tác động tích cực hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm hàng hoá cho đồng bào DTTS và 

miền núi, tạo ra những nền tảng căn bản cho phát triển thương mại tại khu vực này. 

Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền, quảng bá cho sản phẩm vùng đồng bào DTTS và 

miền núi tới cộng đồng người tiêu dùng tại thị trường trong nước và cũng như tại thị 

trường nước ngoài thông qua kênh hệ thống Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài. 

Tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai các Luật Đầu tư, đầu tư công, đất đai, quản 

lý tài sản công, cụ thể là cải tạo, xây dựng các trợ truyền thống hoặc hỗ trợ cho các 

tiểu thương xây dựng những điểm bán hàng phục vụ cho đồng bào dân tộc. Tổ chức 

các hoạt động thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS. Tổ chức các hội chợ, triển khai 

thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS. 

Ngoài ra, để tiếp tục kết nối đưa hàng hoá là lợi thế của vùng đồng bào 

DTTS và miền núi tham gia vào chuỗi cung ứng, cơ quan quản lý nhà nước, địa 

phương và doanh nghiệp cũng như hợp tác xã cần nâng cao năng lực sản xuất và 
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tăng khả năng cạnh tranh cho sản phẩm hàng hoá của khu vực này. Các địa phương, 

doanh nghiệp cần có những giải pháp đồng bộ hơn về mặt tổ chức, công nghệ và 

nhân lực nhằm thu hút bà con chung tay xây dựng những vùng nguyên liệu hàng 

hóa tập trung, làm cơ sở cho phát triển thị trường sản phẩm, hàng hóa tại khu vực 

đồng bào DTTS và miền núi đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, tham gia hệ thống phân 

phối trong và ngoài nước. 

2.2.1.4.  Hỗ trợ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH 

Đầu tư xây dựng, cải tạo các công trình giao thông nông thôn phục vụ sản 

xuất, kinh doanh và dân sinh; công trình cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản 

xuất, kinh doanh trên địa bàn thôn; trạm chuyển tiếp phát thanh xã, nhà sinh hoạt 

cộng đồng; trường, lớp học đạt chuẩn; công trình thủy lợi nhỏ; công trình hạ tầng 

quy mô nhỏ khác do cộng đồng đề xuất, phù hợp với phong tục, tập quán để phục 

vụ nhu cầu của cộng đồng, phù hợp với mục tiêu của Chương trình và quy định của 

pháp luật; ưu tiên công trình có nhiều hộ nghèo, phụ nữ hưởng lợi; 

Đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng, mua sắm trang 

thiết bị cho các trạm y tế xã bảo đảm đạt chuẩn; 

Đầu tư cơ sở hạ tầng trọng điểm kết nối các xã đặc biệt khó khăn trên cùng 

địa bàn (hệ thống hạ tầng phục vụ giáo dục, y tế; hệ thống cầu, đường giao thông; 

hạ tầng lưới điện...); xây dựng cầu dân sinh để phục vụ sinh hoạt, tăng cường kết 

nối, tạo trục động lực phát triển đồng bộ trên cơ sở thúc đẩy liên kết giữa các xã đặc 

biệt khó khăn nhằm phát huy sức mạnh tiểu vùng giúp phát triển bền vững và góp 

phần xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào DTTS. 

Duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn đặc biệt khó khăn và 

công trình cơ sở hạ tầng các xã, thôn đã đầu tư từ giai đoạn trước. 

2.2.2. Phân cấp, bộ máy tổ chức thực hiện CSHT đồng bào dân tộc thiểu 

số phát triển kinh tế ở cấp tỉnh 

2.2.3.1. Phân cấp tổ chức thực hiện 

Phân cấp tổ chức thực hiện bảo đảm sự chuyển hóa các quyết định chính 

sách thành hành động thực tiễn hiệu quả. Đối với chính sách hỗ trợ phát triển kinh 

tế cho đồng bào DTTS, tính đặc thù về địa lý, văn hóa và điều kiện tiếp cận nguồn 
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lực đòi hỏi phải có cơ chế phân cấp tổ chức thực hiện vừa rõ ràng, vừa linh hoạt, 

trong đó cấp tỉnh giữ vai trò trung gian điều phối, cụ thể hóa và giám sát việc triển 

khai giữa trung ương và cơ sở. 

Trên nền tảng định hướng chính sách của Đảng và Nhà nước, cấp tỉnh có trách 

nhiệm thể chế hóa các chủ trương thành hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành phù hợp 

với điều kiện thực tế và năng lực quản trị của địa phương cấp tỉnh. Các văn bản điều 

hành gồm: kế hoạch phân bổ ngân sách theo năm và theo chương trình; hướng dẫn 

thực hiện từng nội dung chính sách; quy định về rà soát, xác định đối tượng thụ 

hưởng; cơ chế giám sát và phản hồi trong quá trình thực thi. Việc ban hành hệ thống 

văn bản đồng bộ, đúng thời điểm là tiền đề quan trọng nhằm bảo đảm tính thông suốt, 

khả thi và minh bạch trong tổ chức thực hiện ở các cấp hành chính trực thuộc. 

Trong nhiều trường hợp, sự chậm trễ trong việc ban hành các văn bản hướng 

dẫn từ cấp trung ương hoặc sự thiếu đầy đủ, chưa rõ ràng trong chỉ đạo từ cấp tỉnh 

có thể gây gián đoạn cho tiến trình triển khai ở cấp cơ sở. Sự chậm trễ có thể ảnh 

hưởng đến cấp xã trong việc tổ chức thực hiện và tiếp xúc thường xuyên với đối 

tượng thụ hưởng khi thiếu khung hướng dẫn cụ thể dẫn đến lúng túng trong việc xét 

duyệt, tổ chức và giám sát các hoạt động hỗ trợ kinh tế. 

Về mặt quản trị thực thi, cấp tỉnh còn đảm nhiệm vai trò thiết kế và điều phối 

kế hoạch triển khai chính sách theo định hướng tổng thể và gắn với mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội. Các kế hoạch gồm các hợp phần thiết yếu: (i) kế hoạch tổ 

chức bộ máy thực hiện và phân công nhiệm vụ giữa các sở, ngành; (ii) kế hoạch huy 

động và phân bổ nguồn lực vật chất, kỹ thuật; (iii) lộ trình thời gian thực hiện các 

hợp phần chính sách; (iv) kế hoạch giám sát, kiểm tra và đánh giá; (v) hệ thống quy 

định về trách nhiệm, quyền hạn, cơ chế phối hợp giữa các chủ thể thực hiện chính 

sách ở các cấp. Hệ thống phân cấp và điều phối hiệu quả cần đặt trên nguyên tắc 

minh bạch về quyền hạn, phân định rõ chức năng giữa các cấp quản lý hành chính, 

bảo đảm tính liên kết giữa định hướng vĩ mô và tổ chức thực thi vi mô. Việc xây 

dựng và vận hành bộ máy tổ chức thực hiện chính sách cho đồng bào DTTS phát 

triển kinh tế ở cấp tỉnh phản ánh mức độ thích ứng thể chế với yêu cầu phát triển 

vùng đặc thù. 
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2.2.3.2. Bộ máy tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc 

thiểu số phát triển kinh tế ở cấp tỉnh 

Hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế cho đồng bào DTTS, bộ máy tổ chức thực 

hiện giữ vai trò thiết yếu, quyết định đến hiệu lực và hiệu quả của quá trình triển 

khai chính sách tại cấp địa phương. Việc xây dựng và vận hành một hệ thống tổ 

chức chặt chẽ, có phân công rõ ràng, trách nhiệm cụ thể giữa các cấp, ngành là điều 

kiện tiên quyết để đảm bảo các mục tiêu hỗ trợ được hiện thực hóa trên thực tế. 

Ở cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân giữ vai trò điều phối tổng thể, chỉ đạo triển khai 

chính sách trên phạm vi toàn tỉnh. Đây là đầu mối ban hành các quyết định hành 

chính, phê duyệt kế hoạch, phân bổ nguồn lực và kiểm soát việc thực hiện theo chức 

năng quản lý nhà nước. 

Cơ quan chuyên trách về công tác dân tộc (thường là Ban Dân tộc tỉnh hoặc 

tương đương) đảm nhiệm chức năng tham mưu, tổng hợp, theo dõi và hướng dẫn 

các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương trong việc tổ chức thực thi chính sách. 

Cơ quan này có trách nhiệm lồng ghép các chính sách liên quan, đảm bảo tính đồng 

bộ giữa các chương trình hỗ trợ, đồng thời làm đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin 

phản hồi từ cơ sở để kịp thời kiến nghị điều chỉnh chính sách. 

Sở Tài chính là đơn vị đảm bảo cân đối, phân bổ và giám sát nguồn vốn cho 

các nội dung hỗ trợ. Cơ quan này tham gia xây dựng phương án tài chính, hỗ trợ 

công tác quyết toán, thẩm định chi phí và kiểm tra hiệu quả sử dụng ngân sách 

công. Trong bối cảnh thực hiện chính sách hỗ trợ kinh tế cho vùng DTTS, vai trò 

kiểm soát tài chính đóng vai trò thiết lập kỷ luật tài khóa và ngăn ngừa thất thoát. 

Các tổ chức tài chính - tín dụng chính sách cấp tỉnh như chi nhánh Ngân 

hàng Chính sách xã hội có chức năng thực hiện các nghiệp vụ tín dụng theo chỉ đạo 

của cấp có thẩm quyền. Các hoạt động gồm: triển khai cho vay theo đúng đối tượng 

và mục tiêu hỗ trợ; hướng dẫn quy trình, thủ tục; giám sát việc sử dụng vốn; phối 

hợp thu hồi nợ; lập kế hoạch nhu cầu vốn hằng năm. Đồng thời, ngân hàng chính 

sách là đơn vị cung cấp dữ liệu định kỳ phục vụ giám sát, đánh giá chính sách. 

Chính quyền cấp xã là tuyến thực thi trực tiếp chính sách đến từng hộ gia 

đình, cá nhân. Nhiệm vụ cụ thể bao gồm: tuyên truyền, phổ biến chính sách; lập 
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danh sách đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng; theo dõi việc thực hiện, giám sát 

quá trình sử dụng hỗ trợ; đồng thời phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - 

xã hội trong việc vận động cộng đồng và đảm bảo tính công khai, minh bạch 

trong thực hiện. 

Các sở, ban, ngành liên quan như Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở 

Tài chính, Kho bạc Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội: Mặt trận Tổ quốc, Hội 

Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên,… thực hiện chức năng phối hợp theo lĩnh 

vực chuyên môn được giao. Các đơn vị này bảo đảm tính liên ngành trong tổ chức 

thực thi chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế 

vùng DTTS phát huy hiệu quả tổng hợp. 

Bộ máy tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh 

tế ở cấp tỉnh được thiết kế theo hướng phân cấp rõ ràng, phối hợp liên ngành, huy 

động sự tham gia đa chủ thể. Đây là mô hình tổ chức đặc thù của quản lý kinh tế 

cấp địa phương trong điều kiện phát triển không đồng đều, góp phần gia tăng hiệu 

quả phân bổ nguồn lực và thúc đẩy phát triển vùng có điều kiện khó khăn có đông 

đồng bào DTTS sinh sống. 

2.2.3. Tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào 

dân tộc thiểu số phát triển kinh tế ở tỉnh Sơn La 

Việc đánh giá hiệu quả thực hiện chính sách là một yêu cầu thiết yếu trong 

quản lý kinh tế, đặc biệt đối với các chương trình mang tính hỗ trợ, can thiệp công 

như chính sách phát triển kinh tế cho đồng bào DTTS. Hiệu quả ở đây không chỉ 

được hiểu đơn thuần là kết quả đầu ra về kinh tế, mà còn cần xem xét trong mối liên 

hệ tổng thể giữa mục tiêu chính sách, mức độ thực thi, phản ứng của người thụ 

hưởng và tác động xã hội, cộng đồng. Do đó, để phản ánh một cách toàn diện, 

khách quan, luận án lựa chọn tiếp cận theo ba nhóm tiêu chí đo lường hiệu quả 

chính sách: kinh tế, xã hội và hiệu quả tổ chức thực hiện. 

Về hiệu quả kinh tế, luận án tập trung vào những chỉ số có thể lượng hóa 

được tác động trực tiếp của chính sách đến năng lực sản xuất và thu nhập của hộ 

dân DTTS. Tiêu biểu như thu nhập bình quân của hộ, tỷ lệ hộ thoát nghèo, khả 

năng mở rộng đầu tư sản xuất sau khi nhận được hỗ trợ tín dụng, giống, kỹ thuật. 
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Thông qua điều tra 200 hộ dân tại 4 huyện có tỷ lệ DTTS cao, kết quả cho thấy: 

thu nhập bình quân của hộ DTTS tăng từ 19,5 triệu đồng/năm (2018) lên 32,7 triệu 

đồng/năm (2023), mức tăng trưởng ấn tượng này phản ánh rõ tính tác động tích 

cực của các nhóm chính sách hỗ trợ nếu được tổ chức thực hiện đúng trọng tâm. 

Đồng thời, tỷ lệ hộ thoát nghèo trung bình đạt 5,8%/năm, cao hơn mức bình quân 

toàn tỉnh (4,2%), đặc biệt tại các xã có triển khai đồng bộ các nội dung hỗ trợ sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm. 

Ở khía cạnh hiệu quả xã hội, luận án xem xét mức độ thay đổi về gắn kết 

cộng đồng sản xuất, năng lực tiếp cận thông tin, hạ tầng dân sinh, cũng như cảm 

nhận và sự hài lòng của người dân. Kết quả khảo sát cho thấy 80% số hộ được hỏi 

đánh giá chính sách là phù hợp và hữu ích, tuy nhiên vẫn còn 35% số hộ phản ánh 

khó khăn trong việc tiếp cận thông tin và thủ tục hành chính liên quan đến chính 

sách. Điều này cho thấy, ngoài nội dung chính sách, quá trình tổ chức truyền thông 

và hỗ trợ pháp lý cho người dân cần được chú trọng hơn trong thời gian tới. Các chỉ 

số khác như tỷ lệ hộ tiếp cận đường giao thông, điện, nước sinh hoạt được cải thiện 

rõ rệt, nhất là ở các xã có dự án hạ tầng được lồng ghép từ nhiều nguồn vốn. 

Cuối cùng, hiệu quả tổ chức thực hiện được phân tích qua năng lực triển khai 

chính sách tại địa phương, bao gồm mức độ giải ngân, cơ chế phối hợp liên ngành, 

sự tham gia của cán bộ cơ sở và người dân. Tại các địa phương khảo sát, tỷ lệ giải 

ngân các chương trình mục tiêu quốc gia đạt 92,4%/năm, song vẫn còn tình trạng 

chồng chéo trong phối hợp giữa các sở, ngành, khiến việc lồng ghép chính sách 

chưa đồng bộ. Phỏng vấn sâu các cán bộ quản lý cho thấy, cơ chế phản hồi từ cơ sở 

còn yếu, nhiều nội dung chưa được điều chỉnh kịp thời, ảnh hưởng đến mức độ lan 

tỏa và tính bền vững của chính sách. 

Bảng 2.1. Hệ thống tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện chính sách hỗ trợ đồng 

bào DTTS phát triển kinh tế tại tỉnh Sơn La 

Nhóm 

hiệu quả 
Tiêu chí đo lường cụ thể 

Chỉ báo định lượng/định 

tính 
Nguồn dữ liệu 

Hiệu 

quả 

kinh tế 

Tăng thu nhập hộ DTTS 
Mức tăng thu nhập bình quân 

hộ DTTS qua các năm 
Điều tra hộ, thống 

kê địa phương 

Tỷ lệ hộ thoát nghèo hàng 

năm 
Số hộ DTTS thoát nghèo / 

tổng hộ DTTS (% theo năm) 

Báo cáo giảm 

nghèo, thống kê 

xã/huyện 



59 

 

Nhóm 

hiệu quả 
Tiêu chí đo lường cụ thể 

Chỉ báo định lượng/định 

tính 
Nguồn dữ liệu 

Mức đầu tư sản xuất sau 

hỗ trợ 

Số hộ mở rộng sản xuất, mua 

sắm vật tư sản xuất sau chính 

sách 
Điều tra hộ 

Mức độ tiếp cận tín dụng 

ưu đãi 
Tỷ lệ hộ DTTS vay vốn chính 

sách/tổng hộ khảo sát 
Ngân hàng CSXH, 

điều tra hộ 

Hiệu 

quả xã 

hội 

Mức độ hài lòng của người 

dân về chính sách 
% hộ đánh giá tích cực qua 

thang Likert 
Điều tra hộ 

Mức độ tham gia vào mô 

hình kinh tế cộng đồng 
Tỷ lệ hộ tham gia HTX, tổ 

hợp tác, nhóm sản xuất 
Số liệu xã, điều tra 

hộ 
Cải thiện tiếp cận hạ tầng 

(giao thông, điện, nước, 

chợ) 

% hộ tiếp cận hạ tầng sau hỗ 

trợ 
Thống kê địa 

phương, điều tra hộ 

Mức độ thay đổi hành vi 

sản xuất 

% hộ áp dụng kỹ thuật mới, 

thay đổi mô hình sản xuất sau 

chính sách 

Điều tra hộ, phỏng 

vấn sâu 

Hiệu 

quả tổ 

chức 

thực 

hiện 

Tỷ lệ giải ngân chương 

trình đúng kế hoạch 
% vốn giải ngân đúng tiến độ 

hàng năm 
Sở KHĐT, BC 

ngân sách tỉnh 
Mức độ phối hợp giữa các 

cơ quan thực thi 
Đánh giá của cán bộ quản lý 

qua thang điểm (1-5) 
Phỏng vấn cán bộ 

cấp tỉnh, huyện 
Mức độ tiếp cận chính 

sách của người dân 
Tỷ lệ hộ hiểu rõ, biết đến và 

thực sự tiếp cận chính sách 
Điều tra hộ 

Tỷ lệ nội dung chính sách 

được phản hồi/điều chỉnh 

kịp thời 

% phản ánh từ cơ sở được xử 

lý trong 3 tháng 
Văn bản điều hành, 

phỏng vấn cán bộ 

 

Các kết quả trên cho thấy, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế vùng đồng bào 

DTTS ở tỉnh Sơn La đã đạt được những hiệu quả đáng ghi nhận về cả kinh tế và xã 

hội, tuy nhiên, vẫn cần tiếp tục hoàn thiện về tổ chức thực hiện, đặc biệt trong khâu 

kết nối giữa các cấp và đơn giản hóa thủ tục cho người dân thụ hưởng. Những kết 

quả đo lường này là cơ sở quan trọng để luận án đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu 

quả chính sách một cách có căn cứ, phù hợp với đặc điểm vùng DTTS của tỉnh 

trong giai đoạn tiếp theo. 

2.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 

ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 

2.3.1. Nhân tố thuộc về địa phương 

Các nhân tố thuộc về địa phương gồm điều kiện tự nhiên, điều kiện về kinh 

tế, điều kiện về văn hoá - xã hội, đặc điểm Năng lực và quyết tâm chính trị của 

chính quyền địa phương, năng lực và quyết tâm chính trị của chính quyền địa 

phương, nguồn ngân sách của địa phương … 
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Thứ nhất, điều kiện tự nhiên. 

Điều kiện tự nhiên: bao gồm các yếu tố về địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng là 

cơ sở, căn cứ để xây dựng và thực hiện CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế. 

Khi điều kiện tự nhiên thuận lợi sẽ tạo điều kiện mọi mặt để thực hiện CSHT cho 

đồng bào, trái lại với điều khu vực có điều kiện tự nhiên khó khăn, địa hình hiểm 

trở, khí hậu khắc nghiệt, sẽ gây nhiều khó khăn đối với sự phát triển KT-XH, gây 

cản trở lớn đối với hoạt động xây dựng và thực hiện chính sách. Đặc biệt, ở miền 

núi, biên giới, vùng DTTS, nơi có điều kiện tự nhiên hết sức khắc nghiệt, biến đổi 

khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng lớn đến sản xuất và 

sinh hoạt, làm cho nhu cầu được bảo đảm nhu cầu thiết yếu của người dân trở nên 

lớn hơn, phức tạp hơn.  

Thứ hai, điều kiện kinh tế, văn hoá - xã hội. 

Về kinh tế: Cùng với điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế là nền tảng để thực 

hiện CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế. C.Mác cho rằng việc thực hiện chính 

sách dân tộc nói chung, CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế nói riêng, phụ thuộc 

vào điều kiện, khả năng của nền kinh tế. Ông khẳng định: “Quyền không bao giờ có 

thể ở một mức cao hơn chế độ kinh tế và sự phát triển văn hoá của xã hội do chế độ 

kinh tế đó quyết định” [52, tr. 36]. Khi điều kinh tế phát triển sẽ tạo điều kiện mọi 

mặt để thực hiện chính sách cho đồng bào, trái lại với điều kiện nghèo nàn, lạc hậu thì 

việc thực hiện chính sách cho đồng bào là khó hoặc chỉ có thể thực hiện ở mức độ 

nhất định, thậm chí gây cản trở lớn đối với quá trình hoạch định và thực hiện chính 

sách. Cùng với điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng còn lạc hậu và thiếu đồng bộ cũng 

gây nên nhiều khó khăn đối với hoạt động bảo đảm công bằng về phúc lợi xã hội cho 

đồng bào. Đặc biệt, trên cơ sở điều kiện kinh tế xã hội khác nhau và mức độ bố trí 

ngân sách hỗ trợ cho đồng bào cũng khác nhau. Điều kiện mọi mặt khó khăn hơn thì 

sẽ được hưởng mức kinh phí hỗ trợ phát triển kinh tế ở mức cao hơn và ngược lại. 

Trình độ phát triển KT-XH ở vùng đồng bào DTTS và miền núi còn thấp, chủ yếu 

dựa nhiều vào tự nhiên; phương thức sản xuất và canh tác ở một số nơi còn lạc hậu. 

Một bộ phận đồng bào có tâm lý ỷ lại vào sự trợ cấp của Nhà nước. Điều này có ảnh 

hưởng trực tiếp đến công tác xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao đời 

sống của người dân. 
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Về văn hoá - xã hội: Để chính sách ban hành đạt hiệu quả, cần phân tích kỹ, đầy 

đủ các nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự chậm phát triển và tỷ lệ đói nghèo cao. Mặt 

khác, cần hướng đến việc tạo ra cơ chế, điều kiện để khắc phục các nguyên nhân cơ 

bản đối với sự chậm phát triển và tỷ lệ đói nghèo cao đó.   

Những nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm phát triển và đói nghèo chính là 

khả năng hạn chế tiếp cận các dịch vụ công. Trước hết, cơ sở hạ tầng như đường sá, 

điện nước, cơ sở đào tạo, cơ sở y tế, dịch vụ thông tin, … đều ở mức hạn chế khác 

nhau. Do đó, chính sách ưu tiên đầu tiên là tập trung xây dựng và cải tạo đường giao 

thông, các cơ sở đào tạo và y tế trên địa bàn cư trú của cộng đồng các DTTS.  

Nguyên nhân của tình trạng đói nghèo cao, còn do trình độ và kỹ năng lao 

động của nguồn nhân lực là người thiểu số quá thấp. Tình trạng mù chữ ở người 

trưởng thành đang là thách thức lớn với các DTTS. Lực lượng lao động đã qua đào 

tạo có tỷ lệ rất thấp và có sự phân hóa cao giữa các DTTS khác nhau. Trung bình 

chỉ có 6,2% tỷ lệ lực lượng lao động đã qua đào tạo, bằng 1/3 so với tỷ lệ trung bình 

của lực lượng lao động cả nước. Nhóm thấp nhất có tỷ lệ trung bình dưới 2%, trong 

khi chỉ số này ở nhóm cao nhất đạt tỷ lệ trên 7%. Có sự chênh lệch lớn giữa nam và 

nữ về trình độ học vấn và việc làm do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu vẫn là 

tư tưởng trọng nam khinh nữ, vấn nạn tảo hôn, các quan niệm cổ hủ, lạc hậu về việc 

phụ nữ phải làm việc nhà, chăm lo cho gia đình không nên học nhiều. Ngoài ra, 

nhiều phụ nữ DTTS phải đảm đương các hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, không 

có điều kiện đi học. 

Thứ ba, đặc điểm về dân tộc. 

Đồng bào DTTS là đối tượng thụ hưởng của các chương trình, CSHT phát triển 

kinh tế. Nhu cầu và trình độ năng lực của đồng bào là những yếu tố có ảnh hưởng lớn 

đến hoạt động này. Mỗi đối tượng có nhu cầu khác nhau, và mỗi đối tượng với trình 

độ, năng lực khác nhau nên năng lực hiện thực hoá quyền và nghĩa vụ của mình thực 

hiện chính sách là khác nhau. Đồng thời, mỗi dân tộc có đặc trưng văn hoá tộc người 

chi phối, định hướng giá trị lẽ sống, lý tưởng sống của đồng bào. Văn hoá tộc người có 

ảnh hưởng rất lớn đến quá trình thực hiện CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế. 

Nếu chính sách được thiết kế phù hợp với văn hoá của đối tượng, hoặc địa phương thì 
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sẽ được người dân địa phương đồng tình ủng hộ. Ngược lại, những khía cạnh của văn 

hoá và truyền thống lạc hậu lại kìm hãm con người tiếp nhận và phát triển những cái 

mới, họ bằng lòng với hiện tại lại chi phối đáng kể việc thực hiện CSHT đồng bào 

DTTS phát triển kinh tế. 

Thứ tư, năng lực và quyết tâm chính trị của chính quyền địa phương. 

Sự thành công của bất kỳ một hoạt động nào dù nhỏ hay lớn cũng phải trên 

cơ sở sự đồng thuận và quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Yếu tố chú trọng phát 

huy vai trò, trách nhiệm, năng lực và quyết tâm chính trị của cấp ủy, chính quyền 

địa phương các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện CSHT đồng bào 

DTTS phát triển kinh tế sẽ lan toả về mặt nhận thức đối với toàn thể xã hội, sẽ biểu 

hiện dưới những quyết định và hành vi quản lý cụ thể của đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức các cấp. Các chuyên gia cũng cho rằng, cần nâng cao vai trò của 

các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh 

tế. Các tổ chức chính trị-xã hội có vai trò quan trọng trong việc vận động người dân 

tham gia, là tổ chức gắn liền với việc đại diện và bảo vệ quyền lợi, họp pháp, chính 

đáng của người dân, thúc đẩy sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng 

chính sách. Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị - xã hội đại diện và bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội.  

Thứ năm, ngân sách của địa phương. 

Đây cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả thực hiện 

CSHT đồng bào DTTS, miền núi phát triển kinh tế. Bởi lẽ, tất cả các hoạt động hỗ trợ 

đồng bào DTTS, miền núi phát triển kinh tế để có thể triển khai được trên cơ sở chi 

phí về tài chính, cơ sở vật chất đầy đủ. Đặc biệt với đặc thù khu vực biên giới, vị trí 

địa lý xa, khó khăn trong việc giao thông đi lại; phương tiện truyền thông công nghệ 

lạc hậu. Chính vì thế CSHT đồng bào DTTS, miền núi phát triển kinh tế thường chi 

phí cao hơn ở các khu vực khác. Mặt khác, khu vực này việc kêu gọi tài trợ, thu hút 

đầu tư của xã hội khó khăn hơn, trong khi ngân sách nhà nước lại hạn hẹp. Vì thế đây 

cũng là yếu tố tác động đến hiệu quả thực hiện CSHT đồng bào DTTS, miền núi phát 

triển kinh tế. 

Thứ sáu, Cơ chế phối hợp, giám sát giữa các sở, ngành và xã. Cơ chế phối 
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hợp và giám sát giữa các sở, ngành và chính quyền cấp xã có vai trò then chốt trong 

hiệu quả thực thi chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS tại Sơn La. Khi các cơ quan 

chuyên môn phối hợp nhịp nhàng, thông tin được chia sẻ kịp thời, tránh chồng chéo, 

nguồn lực được phân bổ đúng đối tượng và tiến độ triển khai được rút ngắn. Ngược 

lại, nếu thiếu cơ chế giám sát chặt chẽ, chính sách dễ bị phân tán, trùng lặp, thậm 

chí thất thoát nguồn vốn. Sự phối hợp tốt còn giúp phản hồi nhanh các khó khăn từ 

cơ sở, tạo điều kiện điều chỉnh chính sách linh hoạt, nâng cao tính minh bạch và 

niềm tin của đồng bào. 

2.3.2. Nhân tố bên ngoài địa phương 

Thứ nhất, môi trường chính trị, pháp lý 

Môi trường chính trị pháp lý là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới việc hoạch định 

và thực hiện các chính sách nói chung và CSHT đồng bào DTTS nói riêng. Nhà nước 

ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhà nước của dân, do dân, vì dân. Do đó, 

toàn bộ các chính sách phải hướng tới người dân, lấy trung tâm để xây dựng chính 

sách. Mọi chính sách phải bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người dân. Văn kiện Đại hội 

XIII khẳng định: "Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, 

nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của 

nhân dân làm mục tiêu phấn đấu". Từ đó, đặt ra yêu cầu "Đảng và Nhà nước ban hành 

đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật tạo nền tảng chính trị, pháp lý, tôn trọng, 

bảo đảm, bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân". Xây dựng môi trường chính trị, pháp lý 

phải hướng tới hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển, khắc phục các bất cập, giải quyết các 

khó khăn, vướng mắc phát sinh trong tình hình mới … 

Thứ hai, tính hướng đích của các chính sách theo từng thời kỳ và vùng miền 

Bất kỳ chính sách nào ban hành đều có mục đích rõ ràng, tuy nhiên ở mỗi giai 

đoạn, mỗi thời kỳ mục đích của chính sách có sự khác biệt nhau căn cứ vào các đặc 

điểm tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa … CSHT đồng bào DTTS phát triển 

KT-XH nhằm mục đích nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS, 

thu hẹp khoảng cách giữa các tộc người với nhau ở các vùng miền để thực hiện công 

bằng xã hội. Do đặc điểm của nước ta có nhiều thành phần dân tộc, các thành phần 
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dân tộc có sự khác biệt nhau về văn hóa, lối sống, phương thức sản xuất kinh tế … 

Ngay trong phạm vi một địa phương cũng tồn tại nhiều thành phần dân tộc và sự khác 

biệt về phương thức sản xuất. Do đó khi hoạch định CSHT đồng bào DTTS phát triển 

kinh tế cần chú ý tới mục đích của chính sách và đối tượng thụ hưởng chính sách để 

xây dựng và hoạch định chính sách phù hợp với từng tộc người, từng vùng miền và 

địa phương, tránh mang chính sách của tộc người này, địa phương này áp dụng cho 

tộc người khác, địa phương khác dẫn đến hiệu quả thực thi chính sách không cao. 

Bên cạnh đó, quá trình hoạch định và thực thi chính sách cũng cần chú ý tới các đặc 

trưng văn hóa, đặc trừng sản xuất của từng dân tộc để xây dựng chính sách phù hợp. 

Thứ ba, độ bao phủ của các chính sách 

Đặc thù của các DTTS sinh sống ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, điều 

kiện kinh tế, văn hóa, xã hội còn thấp nên mật độ bao phủ của CSHT phát triển KT-XH 

đối với đồng bào là một rào cản trong thực thi CSHT đồng bào phát triển kinh tế xã hội. 

Đối với Sơn La, là địa bàn có 38 DTTS cư trú, nhiều dân tộc sống phân tán, hoạt động 

sản xuất thiểu ổn định (vẫn còn tồn tại lối sống du canh, du cư) nên việc tiếp xúc, hỗ trợ 

đồng bào tiếp cận các chính sách còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều dân tộc, nhiều hộ gia 

đình sinh sống ở những khu vực giao thông đi lại khó khăn, thông tin còn hạn chế, điều 

đó cũng ảnh hưởng nhất định tới việc thực hiện chính sách như: khó khăn trong việc hỗ 

trợ đồng bào tiêu thụ các sản phẩm làm ra, khó khăn trong việc gặp gỡ, hướng dẫn về kỹ 

thuật, vốn, các nguồn nguyên liệu do phương thức canh tác không ổn định …  

Thứ tư, quá trình hội nhập 

Hội nhập là xu hướng phổ biến đang diễn ra hiện nay ở nhiều quốc gia, nhiều 

lĩnh vực, trong đó có Việt Nam và Sơn La. Xuất phát từ vị trí địa lý của tỉnh Sơn La, đặc 

thù hoạt động kinh tế, trình độ văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật của các DTTS ở Sơn 

La còn hạn chế, nhất là việc tiếp cận thông tin về các hoạt động sản kinh doanh, thương 

mại đầu tư đối với các sản phẩm kinh tế của đồng bào … đây là những yếu tố tác động, 

đồng thời cũng là những rào cản đối với đồng bào trong quá trình phát triển kinh tế. 

Thực tế quá trình thực thi CSHT đồng bào DTTS ở Sơn La cho thấy một bộ phận đồng 

bào DTTS trình độ nhận thức, trình độ còn hạn chế, chủ yếu sinh sống và sản xuất ở 

những khu vực vùng sâu, vùng xa, tiếp cận các thông tin hạn chế do đó việc tiếp cận 

CSHT gặp nhiều khó khăn. 



65 

 

2.4. KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỒNG 

BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRIỂN KINH TẾ CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG 

2.4.1. Kinh nghiệm địa phương điển hình ở Việt Nam 

Thực tiễn triển khai chính sách dân tộc tại nhiều tỉnh cho thấy, hiệu quả thực 

thi không chỉ phụ thuộc vào mức độ ưu đãi hay nguồn lực hỗ trợ mà còn chịu tác 

động mạnh của thể chế quản lý, cơ chế điều phối và sự tham gia của cộng đồng. 

Nghiên cứu một số địa phương có điều kiện tự nhiên, dân cư và trình độ phát triển 

tương đồng với Sơn La cho phép khái quát bốn nhóm kinh nghiệm chủ yếu sau: 

Thứ nhất, kinh nghiệm về phát huy “thể chế mềm” và mạng lưới cộng đồng 

bản địa.  

Đắk Lắk là địa phương tiêu biểu trong việc lồng ghép các thiết chế văn hóa - 

xã hội bản địa vào quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số. Tỉnh đã hình thành mạng lưới cộng tác viên dân tộc và phát huy 

vai trò già làng, trưởng buôn, người có uy tín làm cầu nối giữa chính quyền và người 

dân, giúp giảm rào cản ngôn ngữ, tăng tính phù hợp văn hóa và củng cố niềm tin của 

cộng đồng. Cách tiếp cận này được xem là quá trình “chuyển hóa thể chế mềm”, tức 

vận dụng các thiết chế truyền thống để bổ trợ cho quản trị chính thức. Thực tế cho 

thấy, đội ngũ cộng tác viên và già làng không chỉ truyền đạt chính sách mà còn diễn 

giải theo ngôn ngữ, tập quán và bối cảnh từng dân tộc, đồng thời tạo kênh phản hồi 

hai chiều, cung cấp thông tin từ cơ sở phục vụ điều chỉnh kịp thời. 

Để bảo đảm hiệu quả, Đắk Lắk ban hành quy định công nhận vai trò cộng tác 

viên, thiết lập tiêu chuẩn lựa chọn, chế độ đãi ngộ và tổ chức tập huấn thường 

xuyên, giúp nâng cao năng lực truyền thông song ngữ, kỹ thuật sản xuất và quản lý 

dự án. Mô hình này góp phần tăng tính tương thích văn hóa và bảo đảm thủ tục 

hành chính được cộng đồng dễ dàng tiếp nhận. Tuy nhiên, cách làm cũng tiềm ẩn 

rủi ro như nguy cơ tập trung lợi ích vào một số cá nhân có uy tín hoặc phụ thuộc 

quá lớn vào những người này nếu thiếu cơ chế kế thừa 

Thứ hai, kinh nghiệm tăng cường lồng ghép chương trình và phân quyền cho 

cấp cơ sở. 

Kinh nghiệm của tỉnh Lai Châu về lồng ghép chương trình và phân quyền 

cho cấp cơ sở thể hiện rõ ưu thế của cách tiếp cận “quản trị đa cấp” trong tổ chức 
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thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thay 

vì triển khai rời rạc các chương trình mục tiêu quốc gia như giảm nghèo, xây dựng 

nông thôn mới hay hỗ trợ DTTS, Lai Châu đã hợp nhất chúng thành các cụm nội 

dung thống nhất, tập trung vào bốn trụ cột chính: hạ tầng - sinh kế - tổ chức sản 

xuất - tiêu thụ sản phẩm. Việc lồng ghép này giúp tránh trùng lặp, tối ưu hóa nguồn 

lực và tăng tính cộng hưởng giữa các hợp phần chính sách, đồng thời tạo cơ sở để 

địa phương chủ động xác định trọng tâm đầu tư phù hợp với đặc điểm từng vùng. 

Quan trọng hơn, tỉnh mạnh dạn trao quyền cho cấp huyện và xã trong lập kế 

hoạch, lựa chọn mô hình hỗ trợ, thậm chí cả khâu giải ngân. Nhờ đó, các quyết định 

được đưa ra nhanh hơn, giảm bớt tầng nấc hành chính, rút ngắn thời gian từ khi phê 

duyệt đến khi chính sách đến tay người dân. Cách làm này cũng giúp chính sách 

linh hoạt thích ứng với điều kiện sản xuất đa dạng của từng dân tộc, từng tiểu vùng 

địa lý, từ chăn nuôi đại gia súc ở cao nguyên đến trồng lúa nước ở thung lũng. 

Tuy nhiên, để cơ chế phân quyền vận hành hiệu quả, Lai Châu đồng thời 

triển khai đào tạo và giám sát chặt chẽ: nâng cao năng lực quản lý tài chính, điều 

phối dự án cho cán bộ cơ sở, thiết lập hệ thống kiểm tra, báo cáo và đánh giá định 

kỳ nhằm bảo đảm minh bạch, tránh thất thoát nguồn lực. Kinh nghiệm này cho thấy, 

phân quyền không chỉ là chuyển giao thẩm quyền mà phải gắn với nâng cao năng 

lực, cơ chế giải trình và công cụ giám sát. Đây là bài học quan trọng cho Sơn La 

trong bối cảnh địa bàn rộng, nhiều dân tộc và điều kiện sản xuất khác nhau, giúp 

chính sách vừa bám sát mục tiêu chung, vừa đáp ứng đặc thù từng cộng đồng. 

Thứ ba, kinh nghiệm kết hợp phát triển kinh tế với bảo tồn văn hóa và du lịch 

cộng đồng. 

Kinh nghiệm của Quảng Nam cho thấy việc kết hợp phát triển kinh tế với 

bảo tồn văn hóa và du lịch cộng đồng là hướng tiếp cận mang lại giá trị bền vững 

cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thay vì chỉ tập trung hỗ trợ sản xuất nông 

nghiệp đơn thuần, tỉnh đã lồng ghép nhiều hoạt động kinh tế - xã hội như du lịch 

cộng đồng, phục dựng lễ hội, nghề thủ công truyền thống và phát triển nông sản đặc 

hữu. Các mô hình như làng du lịch Cơ Tu hay Xơ Đăng minh chứng rằng khi sinh 

kế của người dân gắn liền với bản sắc văn hóa, họ có động lực mạnh mẽ để bảo tồn 
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và phát huy tri thức bản địa. Chính quyền địa phương đóng vai trò quan trọng trong 

việc hỗ trợ hạ tầng, đào tạo kỹ năng du lịch, xây dựng thương hiệu sản phẩm 

OCOP, đồng thời kết nối với các doanh nghiệp lữ hành để mở rộng thị trường. 

Cơ chế này tạo ra “hệ sinh thái sinh kế đa ngành” - nơi nông nghiệp, thủ 

công mỹ nghệ và dịch vụ du lịch bổ trợ lẫn nhau, giúp đa dạng hóa nguồn thu, giảm 

phụ thuộc vào một ngành nghề và nâng cao khả năng chống chịu trước biến động 

kinh tế. Việc bảo tồn văn hóa trở thành một phần của phát triển kinh tế, giúp cộng 

đồng chủ động tham gia từ khâu thiết kế đến khai thác dịch vụ, qua đó tăng tính tự 

quản và quyền lợi của người dân. Tuy nhiên, để duy trì hiệu quả, Quảng Nam cũng 

chú trọng quy hoạch du lịch bền vững, kiểm soát môi trường và bảo đảm phân chia 

lợi ích công bằng giữa cộng đồng và doanh nghiệp. Bài học này gợi mở cho các tỉnh 

miền núi như Sơn La về tầm quan trọng của việc tích hợp chính sách phát triển kinh 

tế với bảo tồn văn hóa, nhằm vừa khai thác tiềm năng du lịch, vừa gìn giữ bản sắc 

dân tộc một cách lâu dài. 

Thứ tư, kinh nghiệm khuyến khích hợp tác công-tư và đồng kiến tạo chính sách. 

Kinh nghiệm khuyến khích hợp tác công-tư và đồng kiến tạo chính sách cho 

thấy đây là hướng tiếp cận quan trọng nhằm huy động đa dạng nguồn lực và nâng 

cao hiệu quả chính sách dân tộc. Tại Đắk Lắk, mô hình “đặt hàng” doanh nghiệp và 

hợp tác xã đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã minh chứng rõ 

điều này. Chính quyền tỉnh giữ vai trò trung tâm điều phối, vừa ban hành cơ chế 

pháp lý và tiêu chuẩn chất lượng, vừa thực hiện giám sát, đồng thời huy động các 

nguồn lực trung gian như quỹ tín dụng, tổ chức xã hội và doanh nghiệp dịch vụ kỹ 

thuật. Nhà nước không trực tiếp làm thay mà tạo môi trường thuận lợi để khu vực tư 

nhân tham gia sâu vào phát triển vùng dân tộc, từ sản xuất nông nghiệp, chế biến, 

tiêu thụ sản phẩm đến du lịch cộng đồng. Cách làm này vừa giảm gánh nặng ngân 

sách, vừa hình thành động lực thị trường giúp các mô hình sản xuất duy trì bền 

vững sau khi hỗ trợ ban đầu kết thúc. 

Từ thực tiễn đó có thể rút ra những đặc điểm chung: (1) chính quyền địa 

phương đóng vai trò điều phối linh hoạt, không can thiệp hành chính quá sâu nhưng 

bảo đảm khung pháp lý rõ ràng; (2) cộng đồng bản địa được tham gia từ giai đoạn 
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thiết kế đến giám sát, bảo đảm tính phù hợp văn hóa và đồng thuận xã hội; (3) việc 

lồng ghép các chương trình và phân quyền cho cấp cơ sở luôn gắn với cơ chế giải 

trình minh bạch, nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực; (4) kết hợp mục tiêu kinh tế 

với bảo tồn văn hóa, liên kết chuỗi giá trị sản phẩm, tạo tiền đề phát triển bền vững. 

Đây là những bài học thiết thực để Sơn La có thể áp dụng, đặc biệt trong bối cảnh 

tỉnh cần mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức xã hội nhằm nâng 

cao hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế vùng DTTS. 

2.4.2. Kinh nghiệm quốc tế: Trường hợp của Thái Lan và Malaysia 

Trong nhiều quốc gia có cấu trúc xã hội đa tộc người, chính sách hỗ trợ phát 

triển kinh tế cho cộng đồng dân tộc thiểu số luôn được xem là một lĩnh vực quản lý 

công đặc biệt, đòi hỏi sự kết hợp giữa hiệu quả kinh tế, công bằng xã hội và hài hòa 

văn hóa. Việc nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt tại các nước trong khu vực 

Đông Nam Á như Thái Lan và Malaysia, những quốc gia có nhiều điểm tương đồng 

với Việt Nam về đặc điểm dân cư và trình độ phát triển, cung cấp những gợi ý thiết 

thực cho công tác hoàn thiện chính sách tại địa phương như tỉnh Sơn La. Phần này 

tiếp cận hai trường hợp điển hình theo các thành tố quản lý chính sách công: thể 

chế, tổ chức thực thi, cơ chế tham gia, phân quyền địa phương. 

Kinh nghiệm từ Mô hình “phát triển dựa vào bản địa” và mạng lưới trung 

gian văn hóa của Thái Lan 

Thái Lan có trên 70 nhóm dân tộc thiểu số, trong đó có nhiều nhóm có mặt 

tại Việt Nam như H’mong, Dao, Thái. Các nhóm này cư trú tập trung ở miền Bắc, 

miền Tây và Đông Bắc Thái Lan, với đặc điểm sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, sinh 

sống tại các khu vực rừng núi hoặc biên giới, tương tự với tỉnh Sơn La. 

Chính phủ Thái Lan áp dụng mô hình phân tầng chính sách trong hỗ trợ vùng 

dân tộc thiểu số: chính sách khung được ban hành ở cấp quốc gia, nhưng nội dung 

thực thi cụ thể lại được tùy biến bởi các đơn vị trung gian như Trung tâm phát triển 

cộng đồng dân tộc thiểu số. Những trung tâm này không chỉ cung cấp dịch vụ công 

(đào tạo, tín dụng, kỹ thuật) mà còn đóng vai trò là cầu nối văn hóa, giúp chính 

quyền hiểu rõ nhu cầu và bối cảnh sống của cộng đồng (UNDP, 2019). 

Một trong những thành tựu đáng chú ý là việc triển khai chương trình sinh kế 
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nông nghiệp sinh thái tại Chiang Mai, Mae Hong Son cho cộng đồng Karen và 

H’mong. Chính sách hỗ trợ không chỉ cấp tài nguyên đầu vào, mà tập trung vào xây 

dựng mô hình sinh kế dài hạn dựa trên tri thức bản địa, khuyến khích canh tác hữu 

cơ, trồng rừng kết hợp, phát triển du lịch cộng đồng và gìn giữ văn hóa. Nhà nước 

không áp đặt mô hình sản xuất, mà hỗ trợ quy hoạch đất, đào tạo kỹ thuật và kết nối 

thị trường (Phongpaichit và Baker, 2017). 

Điểm đáng chú ý trong mô hình Thái Lan là vai trò của cộng đồng trong 

kiểm soát chính sách. Hộ dân được tham gia từ khâu xây dựng kế hoạch, giám sát 

thực hiện đến phản hồi hiệu quả. Mỗi nhóm dân tộc đều có hội đồng đại diện cộng 

đồng, được tham gia đối thoại chính sách ở cấp tỉnh và trung ương. Đây là ví dụ 

điển hình của mô hình quản lý chính sách công cộng đồng, hình thức quản trị dân 

chủ cấp cơ sở hiệu quả. 

Kinh nghiệm Hệ thống hỗ trợ tích hợp và thiết chế quản lý dân tộc chuyên 

biệt từ Malaysia 

Malaysia là quốc gia đa chủng tộc, trong đó nhóm Orang Asli chiếm khoảng 

0,7% dân số, đối tượng của nhiều chương trình chính sách phát triển kinh tế. Chính 

phủ Malaysia đã thiết lập thiết chế chuyên trách - Cục phát triển Orang Asli, trực 

thuộc Bộ Phát triển nông thôn, làm đầu mối tổ chức thực hiện toàn bộ chính sách 

liên quan đến nhóm dân tộc này (World Bank, 2020). 

Mô hình Malaysia có ba điểm mạnh để có thể tham khảo: 

Thứ nhất, xây dựng hệ thống chính sách tích hợp, bao gồm giáo dục, y tế, 

nhà ở, và đặc biệt là sinh kế nông nghiệp. Các chính sách không rải rác theo ngành 

dọc, mà được lồng ghép trong một chương trình tổng thể phát triển cộng đồng, giúp 

hạn chế trùng lặp, nâng cao hiệu quả nguồn lực. 

Thứ hai, JAKOA thiết lập hệ thống dữ liệu dân tộc số hóa toàn quốc, giúp 

xác định rõ nhóm hưởng lợi, theo dõi lịch sử tiếp cận chính sách, từ đó nâng cao 

tính công bằng và minh bạch. Hệ thống này tương thích với các nền tảng phân bổ 

ngân sách và đánh giá hiệu quả đầu tư công. 

Thứ ba, Malaysia triển khai các mô hình đồng sở hữu và đồng quản lý tài sản 

kinh tế cộng đồng, ví dụ như tổ chức phát triển rừng, đất đai sản xuất hoặc du lịch 
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sinh thái. Thay vì cấp phát hỗ trợ tài chính ngắn hạn, chính phủ hỗ trợ thành lập hợp 

tác xã của người dân tộc, tạo điều kiện cho họ làm chủ tài nguyên và hưởng lợi từ 

tài sản công. Đây là hình thức “thể chế sở hữu cộng đồng được pháp lý hóa”, bước 

tiến về tiếp cận quản lý phát triển bền vững và giảm phụ thuộc ngân sách nhà nước 

(Colchester và Fay, 2007). 

Một số bài học tham khảo cho tỉnh Sơn La 

Từ kinh nghiệm của Thái Lan, Malaysia, có thể rút ra bài học phù hợp với 

bối cảnh tỉnh Sơn La: 

Phân cấp tổ chức thực hiện cần gắn với cơ chế đại diện cộng đồng: Tỉnh nên 

khuyến khích vai trò của người có uy tín, đại diện dân tộc trong xây dựng kế hoạch 

chính sách tại cơ sở, học theo mô hình hội đồng dân tộc bản địa của Thái Lan. 

Tăng cường thiết chế trung gian và hệ thống thông tin dân tộc số hóa: Sơn La 

có thể xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về hộ dân DTTS hưởng chính sách, phục 

vụ đánh giá tác động và giám sát hiệu quả thực hiện. 

Chuyển đổi mô hình hỗ trợ từ cấp phát sang tiếp cận sở hữu cộng đồng: Tỉnh 

cần phát triển các mô hình hợp tác xã bản địa, giúp người dân vừa nhận hỗ trợ, vừa 

được tham gia đồng quản lý, đồng sở hữu sinh kế. 

Kết hợp giữa tri thức bản địa và mô hình kinh tế xanh: Như ở Thái Lan, Sơn 

La có tiềm năng xây dựng mô hình nông nghiệp sinh thái, du lịch cộng đồng, dược 

liệu bản địa... gắn với gìn giữ văn hóa dân tộc. 

2.4.3. Bài học cho tỉnh Sơn La 

Qua tổng hợp và phân tích kinh nghiệm tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ 

phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại một số tỉnh trong nước (như 

Đắk Lắk, Lai Châu, Quảng Nam) và quốc tế (Thái Lan, Malaysia), có thể rút ra một 

số bài học có giá trị tham khảo và vận dụng phù hợp với bối cảnh thực tiễn của tỉnh 

Sơn La, tỉnh miền núi có diện tích rộng, địa hình chia cắt mạnh và trên 82% dân số 

là người DTTS, phân bố không đồng đều trên 12 dân tộc khác nhau. 

Một là, tăng cường phân quyền cho cấp huyện, xã gắn với trách nhiệm giải 

trình và năng lực tổ chức thực thi 

Bài học từ Lai Châu và Malaysia cho thấy rằng hiệu quả chính sách tăng rõ 
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rệt khi cấp địa phương được trao quyền chủ động trong xây dựng kế hoạch, lựa 

chọn mô hình hỗ trợ và tổ chức thực hiện, thay vì chỉ là “cánh tay nối dài” thực hiện 

chỉ tiêu cấp trên. Với đặc thù địa bàn rộng, địa hình phức tạp, và mỗi vùng DTTS 

tại Sơn La có tập quán sản xuất riêng, chính sách cấp tỉnh nếu không phân quyền 

cho cấp huyện, xã thì sẽ dẫn đến áp dụng máy móc, thiếu phù hợp thực tiễn. 

Tuy nhiên, phân quyền cần đi kèm với nâng cao năng lực cho bộ máy cấp cơ 

sở, bao gồm: kỹ năng điều phối dự án, quản lý tài chính, theo dõi, đánh giá kết quả 

thực hiện. Việc tăng quyền không thể tách rời cơ chế giải trình công khai và minh 

bạch, nhằm tránh việc phân bổ không công bằng, thiếu kiểm soát. 

Hai là, thiết lập hệ thống cộng tác viên bản địa và thiết chế đại diện cộng 

đồng dân tộc thiểu số trong thực hiện chính sách 

Sơn La là một trong những tỉnh có đa dạng dân tộc nhất cả nước, với các 

nhóm như Thái, Mông, Dao, Mường, Khơ Mú, La Ha... mỗi dân tộc có ngôn ngữ, 

phong tục, tổ chức xã hội riêng. Điều này tạo ra rào cản không nhỏ trong truyền 

thông và triển khai chính sách. 

Kinh nghiệm từ Đắk Lắk và Thái Lan cho thấy hiệu quả chính sách tăng lên 

khi có mạng lưới cộng tác viên hoặc người có uy tín bản địa được đào tạo cơ bản, 

làm cầu nối chính sách, người dân. Đây là nhân tố trung gian quan trọng để “phiên 

dịch chính sách” sang tiếng bản địa, ngôn ngữ dân gian, và tạo niềm tin xã hội. Tỉnh 

Sơn La có thể xây dựng cơ chế chính thức hóa vai trò của người có uy tín, trưởng 

bản trong giám sát và thực hiện chính sách - tương tự mô hình hội đồng bản địa ở 

Chiang Mai (Thái Lan). 

Ba là, chuyển từ mô hình hỗ trợ đơn ngành sang mô hình phát triển kinh tế 

cộng đồng theo chuỗi giá trị và hệ sinh thái sinh kế 

Một trong những điểm yếu hiện nay trong thực hiện chính sách tại vùng đồng 

bào DTTS ở Sơn La là xu hướng “cấp phát theo chỉ tiêu”. Chẳng hạn, như hỗ trợ 

giống, vốn, kỹ thuật… nhưng thiếu tính liên kết giữa sản xuất, tiêu thụ, tổ chức sản 

xuất. Điều này khiến nhiều mô hình thiếu bền vững, nhanh rơi vào thoái hóa hoặc 

phụ thuộc. 

Bài học từ Quảng Nam và Thái Lan là cần thiết kế chính sách theo hướng hệ 
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sinh thái sinh kế: tích hợp nhiều trụ cột (nông nghiệp - du lịch - thủ công - bảo tồn 

văn hóa), có doanh nghiệp, hợp tác xã và cộng đồng cùng tham gia. Sơn La có tiềm 

năng lớn về nông sản đặc hữu (như cà phê Arabica, chè Shan tuyết, cây ăn quả ôn 

đới), du lịch bản làng, dược liệu, thủ công truyền thống…, nên chính sách cần 

khuyến khích hình thành các hợp tác xã bản địa, doanh nghiệp xã hội, từ đó chuyển 

giao vai trò từ Nhà nước sang cộng đồng làm chủ. 

Bốn là, phát triển hệ thống dữ liệu quản lý chính sách vùng dân tộc thiểu số 

để tăng hiệu quả giám sát và điều chỉnh chính sách 

Một trong những thách thức lớn trong quản lý chính sách tại Sơn La là thiếu 

hệ thống dữ liệu đầy đủ, dẫn đến việc đánh giá hiệu quả thường mang tính định 

tính, chưa có cơ sở giám sát thời gian thực. Malaysia là ví dụ tiêu biểu về việc xây 

dựng hệ thống dữ liệu số hóa dân tộc, tích hợp lịch sử hưởng lợi, điều kiện hộ gia 

đình, vị trí địa lý và phản hồi từ người dân. 

Sơn La có thể bắt đầu từ việc xây dựng cơ sở dữ liệu hộ DTTS cấp xã, số 

hóa danh mục hỗ trợ, tích hợp với hệ thống quản lý của các sở ngành: Lao động, 

thương binh và xã hội, nông nghiệp và phát triển nông thông, tài chính…). Việc này 

không chỉ giúp minh bạch phân bổ chính sách, mà còn hỗ trợ hoạch định dự báo và 

lồng ghép chính sách hợp lý hơn. 

Năm là, chuyển từ mô hình “cấp phát” sang mô hình “đồng kiến tạo”, người 

dân là chủ thể tham gia xây dựng và thực thi chính sách 

Bài học chung từ cả trong nước và quốc tế cho thấy: chính sách có hiệu quả 

khi người dân không chỉ là đối tượng hưởng thụ, mà trở thành chủ thể của chính 

sách. Điều này đòi hỏi cơ chế tham vấn rộng rãi, giao quyền nhiều hơn cho cộng 

đồng trong lựa chọn nội dung hỗ trợ, thời điểm, mô hình sản xuất phù hợp. 

Tại Sơn La, mô hình phát triển sản phẩm OCOP có thể là nền tảng ban đầu 

để thiết kế các chương trình hỗ trợ sản xuất đặc thù từng dân tộc, vùng miền, trong 

đó cộng đồng tự xây dựng kế hoạch, ngân sách, tham gia giám sát thực hiện. Đây 

chính là hướng tiếp cận “đồng kiến tạo chính sách” phù hợp với lý thuyết quản trị 

phát triển hiện đại và triết lý Nhà nước phục vụ. 

Việc học hỏi kinh nghiệm không đồng nghĩa với sao chép nguyên mẫu, mà 
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cần chọn lọc và điều chỉnh phù hợp với bối cảnh đặc thù của tỉnh Sơn La. Đó là sự 

kết hợp giữa mô hình tổ chức linh hoạt, mạng lưới cộng đồng bản địa mạnh, cơ sở 

dữ liệu đầy đủ và cách tiếp cận đồng sáng tạo với người dân. Những bài học này là 

nền tảng cho chương tiếp theo của luận án, đề xuất hệ thống giải pháp quản lý nhằm 

nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế vùng đồng bào 

DTTS tại tỉnh Sơn La trong giai đoạn mới. 

 

Tiểu kết chương 2 

Chương 2 đã trình bày cơ sở lý luận, kinh nghiệm thực tiễn trong thực hiện 

chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế. Trên cơ sở khái quát 

một số khái niệm nền tảng như dân tộc thiểu số, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế 

và tổ chức thực hiện chính sách công, chương 2 làm rõ đặc điểm, vai trò và nguyên 

tắc vận hành chính sách trong bối cảnh vùng dân tộc thiểu số. Đồng thời, luận án 

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thực hiện chính sách như thể chế quản 

lý, cơ chế phối hợp, năng lực cán bộ và sự tham gia của cộng đồng. Kinh nghiệm 

thực tiễn từ một số địa phương có điều kiện tương đồng với Sơn La được lựa chọn 

để đối chiếu, từ đó rút ra những điểm khả thi có thể vận dụng. Nội dung chương 2 là 

nền tảng quan trọng cho việc triển khai các chương 3 và chương 4, góp phần định 

hướng đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phù hợp với điều kiện cụ thể của 

tỉnh Sơn La. 
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Chương 3 

THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO 

DÂN TỘC THIỂU SỐ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở TỈNH SƠN LA 

 

3.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ CỦA 

ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TỈNH SƠN LA 

3.1.1. Điều kiện tự nhiên 

Vị trí địa lý: Sơn La nằm ở trung tâm vùng Tây Bắc, có diện tích tự nhiên 

khoảng 14.109,8 km2 (tương đương 1.410.983 ha), chiếm khoảng 39% diện tích 

vùng và 4,15% diện tích cả nước. Tỉnh tiếp giáp Yên Bái và Lai Châu ở phía Bắc; 

Hòa Bình và Phú Thọ ở phía Đông; Điện Biên ở phía Tây; Thanh Hóa và CHDCND 

Lào ở phía Nam. Đường biên giới Việt Nam - Lào qua địa bàn tỉnh dài khoảng 250 

km; trên tuyến biên giới có hai cửa khẩu quốc gia Lóng Sập (huyện Mộc Châu) và 

Chiềng Khương (huyện Sông Mã), tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương với các 

tỉnh Bắc Lào. Với vị trí địa - chính trị quan trọng, Sơn La có ý nghĩa chiến lược 

trong phát triển vùng và bảo đảm quốc phòng, an ninh (nguồn: Cổng thông tin điện 

tử tỉnh Sơn La). 

Địa hình: Địa hình Sơn La chủ yếu là đồi núi cao, bị chia cắt mạnh; độ cao 

trung bình khoảng 600-700 m. Phần lớn diện tích tự nhiên nằm trong lưu vực sông 

Đà và sông Mã; mạng lưới sông, suối, thác ghềnh khá dày đặc. Đặc điểm này vừa 

tạo tiềm năng về thủy điện và thủy lợi, vừa đặt ra thách thức về xói mòn, sạt lở và 

chia cắt giao thông. Tỉnh có hai cao nguyên tương đối bằng phẳng là Nà Sản và 

Mộc Châu, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp hàng hóa và chăn nuôi. Hệ thống 

đèo dốc (như Pha Đin, Tà Xùa, Chiềng Đông, Cón, Lũng Lô.) phản ánh tính phức 

tạp của địa hình và ảnh hưởng trực tiếp đến kết nối liên vùng. 

Khí hậu: Sơn La chịu ảnh hưởng của chế độ gió mùa châu Á với hai mùa gió 

rõ rệt. Tuy nhiên, do đặc điểm địa hình, chế độ gió của tỉnh có những nét riêng. Khí 

hậu được phân thành hai mùa tương đối rõ: mùa hạ từ tháng 5 đến tháng 9 và mùa 

đông từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ trung bình năm khoảng 

20°C nhưng có sự chênh lệch theo khu vực. Lượng mưa trung bình khoảng 1.400-
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1.700 mm/năm, phân bố không đều theo thời gian và tập trung chủ yếu vào các 

tháng 6-8; đồng thời có sự khác biệt giữa các vùng trong tỉnh. 

Tài nguyên thiên nhiên 

Tài nguyên đất: Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh khoảng 1.410.983 ha, trong 

đó diện tích đang sử dụng chiếm khoảng 39,08%. Nhờ thổ nhưỡng đa dạng và tầng 

canh tác tương đối dày, Sơn La có tiềm năng phát triển nhiều loại cây trồng, vật 

nuôi có giá trị kinh tế. Diện tích đất chưa sử dụng và đất sông, suối chiếm khoảng 

60,92%. Quỹ đất nông nghiệp bình quân còn hạn chế (khoảng 0,2 ha/người). Diện 

tích đất có thể phát triển cây công nghiệp dài ngày (cà phê, chè, cây ăn quả) khoảng 

23.520 ha; diện tích đất phục vụ phát triển đồng cỏ cho chăn nuôi khoảng 1.167 ha. 

Tài nguyên nước: Lượng nước mặt hằng năm của toàn tỉnh ước khoảng 19 tỷ 

m3, chủ yếu được cung cấp bởi nguồn nước mưa và hai hệ thống sông chính là sông 

Đà và sông Mã. Sông Đà có đầu nguồn từ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); tổng lượng 

nước tại khu vực thủy điện Sơn La được ghi nhận khoảng 47,6 x 10^9 m3. Sông Mã 

bắt nguồn từ khu vực Điện Biên và Tuần Giáo; đoạn chảy qua địa bàn Sơn La dài 

khoảng 93 km, diện tích lưu vực khoảng 3.978 km2. Ngoài ra, tỉnh còn có 35 con 

suối lớn và hàng trăm suối nhỏ phân bố trên địa hình dốc, với nhiều thác nước. 

Tài nguyên sinh vật: Do địa hình, khí hậu và đất đai phân hóa theo không 

gian, Sơn La hình thành nhiều kiểu hệ sinh thái đặc trưng. Thảm thực vật tự nhiên 

tương đối phong phú nhưng đã biến đổi trong quá trình khai thác và sử dụng; hiện 

nay rừng thứ sinh và rừng phục hồi là chủ yếu. Hệ động, thực vật trên địa bàn đa 

dạng về chủng loại, phân bố tại các vùng sinh thái và khu bảo tồn, tạo tiềm năng 

cho bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển sinh kế gắn với dịch vụ môi trường rừng. 

Tài nguyên khoáng sản: Sơn La có trên 50 mỏ và điểm khoáng sản, gồm một 

số loại như niken, đồng (xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên), bột tan (Tà Phù, huyện 

Mộc Châu), manhêrit (bản Phúng, huyện Sông Mã), than (Suối Bàng, huyện Mộc 

Châu; Quỳnh Nhai) và một số khoáng sản khác như vàng, thủy ngân, sắt. Đặc biệt, 

nguồn đá vôi, đất sét và cao lanh với trữ lượng đáng kể tạo lợi thế cho phát triển vật 

liệu xây dựng (xi măng, gạch không nung, đá ốp lát.). Tuy nhiên, nhiều điểm mỏ 

đến nay vẫn cần tiếp tục khảo sát, đánh giá đầy đủ để phục vụ quy hoạch và khai 

thác bền vững. 
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3.1.2. Điều kiện KT-XH của tỉnh Sơn La 

Theo Tổng cục Thống kê, năm 2022 dân số tỉnh Sơn La khoảng 1.287.718 

triệu người (nam có 653,49 người, nữ có 634,23 người), là tỉnh đông dân nhất 

vùng Tây Bắc, trong đó 16.6% dân số sống ở thành thị và 83,4% dân số sống ở nông 

thôn. Sơn La có tổng cộng 12 dân tộc anh em, trong đó dân tộc Thái chiếm 

53,81%, dân tộc Kinh 16,43%, dân tộc Mông 15,87%, dân tộc Mường 6,89%, dân 

tộc Dao 1,69%, còn lại là các dân tộc Khơ Mú, Xinh Mun, Kháng, La Ha, Lào, Tày 

và Hoa [15]. 

Bảng 3.1. Thống kê đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La 

TT Dân tộc Tỷ lệ % TT Dân tộc Tỷ lệ % 

1  Thái 53,81 8 Kháng 0,67 

2  Kinh 16,43 9 La Ha 0,80 

3  Mông 15,87 10 Lào 0,31 

4  Mường 6,89 11 Tày 0,04 

5  Xinh Mun 2,03 12 Hoa 0,004 

6  Dao 1,69 13 Các dân tộc khác 0,08 

7  Khơ Mú 1,27    

     Nguồn: UBND tỉnh Sơn La  

Đời sống nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh đến giữa năm 2024 tương đối 

ổn định, các chính sách an sinh, xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các chương 

trình xóa đói giảm nghèo, cho vay vốn phát triển sản xuất được triển khai đến từng hộ 

gia đình tạo vốn sản xuất, việc làm, tăng thu nhập, từng bước cải thiện đời sống vật 

chất, tinh thần của nhân dân. Kinh tế phát triển ổn định; môi trường đầu tư kinh doanh 

tiếp tục được cải thiện. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 

cơ bản được giữ vững. Nhân dân các dân tộc trong tỉnh chấp hành tốt các chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Theo Báo cáo tình hình KT-XH năm 2024 của UBND tỉnh Sơn La cho thấy:  

Về Nông nghiệp: Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm vụ mùa đạt 170.427 

ha so với chính thức năm trước giảm 2,01% (3.488 ha). Chăn nuôi gia súc và gia cầm 

phát triển ổn định, tổng đàn các loại vật nuôi, số con xuất chuồng và sản lượng sản 

phẩm chăn nuôi lợn, gà tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Nuôi trồng và khai thác 

thuỷ sản tháng về cơ bản ổn định, diện tích nuôi trồng chủ yếu là nuôi quảng canh, 

việc đầu tư thâm canh còn hạn chế. Với diện tích mặt nước lòng hồ thuỷ điện rất lớn, 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Th%C3%A1i_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Vi%E1%BB%87t
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%27M%C3%B4ng
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cùng hệ thống sông, hồ nhân tạo khác tạo nhiều lợi thế phát triển nuôi trồng thủy sản. 

Tổng sản lượng thuỷ sản 11 tháng ước đạt 8.685 tấn, tăng 2,88% (243 tấn) so với 

cùng kỳ năm trước [15]. 

Về sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp 11 tháng năm 2024 

giảm 19,98% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Ngành công nghiệp khai khoáng 

tăng 6,57%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,78%; ngành sản xuất và phân 

phối điện, khí khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí giảm 26,10% do 6 

tháng đầu năm ảnh hưởng của El-Nino, thời tiết khô hạn kéo dài, mực nước ở các hồ 

thủy điện thấp, khiến hầu hết các nhà máy thủy điện không phát huy được hết công 

suất phát điện; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 

tăng 7,50%. Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp tháng 11 năm 

2023 tăng 0,38% so với tháng trước, giảm 3,84% so với cùng kỳ năm trước. So với 

tháng trước, khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 0,13%, doanh nghiệp ngoài nhà 

nước tăng 0,62%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ổn định. Theo ngành công 

nghiệp, chỉ số sử dụng lao động ngành khai khoáng tăng 1,62%, ngành công nghiệp 

chế biến, chế tạo tăng 0,56%; ngành sản xuất và phân phối điện giảm 0,11%; ngành 

hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,23% [15]. 

Về thương mại: Ước tính tổng mức bán lẻ hàng hóa 11 tháng năm 2023 đạt 

28.681,4 tỷ đồng, tăng 15,55% so với cùng kỳ, trong đó các nhóm ngành hàng tăng 

mạnh như: Xăng, dầu các loại tăng 25,40%; hàng hoá khác tăng 21,25%; phương 

tiện đi lại, trừ ô tô con (kể cả phụ tùng) tăng 21,88%. Các nhóm ngành hàng còn lại 

tăng từ 7,66% đến 18,45%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa 11 tháng năm 2023 tăng khá 

so với cùng kỳ năm trước do năm 2023 tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến 

thương mại để quảng bá, giới thiệu và kết nối giao thương đẩy mạnh tiêu thụ, xuất 

khẩu sản phẩm hàng hóa cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh [15]. 

3.1.3. Đặc điểm dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La 

Sơn La là một trong những địa phương tiêu biểu của vùng trung du và miền 

núi Bắc Bộ, nơi có tỷ lệ người DTTS chiếm đa số trong cơ cấu dân cư. Theo số liệu 

của Cục Thống kê tỉnh Sơn La (2023), trong tổng số hơn 1,3 triệu dân của tỉnh, có 

tới khoảng 82,5% là người DTTS, với trên 12 dân tộc cùng sinh sống, phân bố chủ 
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yếu ở các khu vực nông thôn, vùng cao và biên giới. Điều này tạo nên một không 

gian văn hóa, xã hội đa dạng và độc đáo, nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thách 

thức trong việc tổ chức thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là 

các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho đồng bào. 

Các dân tộc có dân số lớn tại tỉnh Sơn La bao gồm: dân tộc Thái (chiếm 

khoảng 54% dân số toàn tỉnh), dân tộc Mông (hơn 16%), dân tộc Mường, Khơ Mú, 

Dao, Tày, La Ha, Sinh Mun… Mỗi dân tộc có ngôn ngữ, tập quán sinh hoạt, tổ chức 

xã hội và phương thức canh tác riêng biệt. Người Thái thường cư trú ven các thung 

lũng, ven sông suối, có truyền thống canh tác lúa nước, chăn nuôi và dệt thổ cẩm. 

Người Mông lại sống tập trung ở vùng cao, chủ yếu canh tác trên nương rẫy, kỹ 

năng sản xuất hạn chế, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn. Các dân tộc ít 

người như Khơ Mú, La Ha thường sống ở các bản đặc biệt khó khăn, có mức sống 

thấp, tỷ lệ nghèo cao và gặp trở ngại trong tiếp cận thông tin chính sách do rào cản 

ngôn ngữ. 

Tính chất phân bố không đồng đều, sinh sống xen kẽ nhưng phân tán theo 

bản làng và vùng địa lý của các dân tộc đã tạo ra một bức tranh dân cư đặc thù, tác 

động sâu sắc đến công tác quản lý, điều phối và triển khai chính sách hỗ trợ phát 

triển kinh tế. Trong thực tế, nhiều chính sách mặc dù có nội dung tương đối toàn 

diện nhưng gặp khó khăn khi áp dụng đồng đều cho các nhóm dân tộc khác nhau, 

bởi năng lực tiếp cận, trình độ văn hóa và nhu cầu sinh kế có sự chênh lệch lớn giữa 

các nhóm. Chẳng hạn, cùng mô hình hỗ trợ giống cây trồng, người Thái có thể áp 

dụng hiệu quả do điều kiện đất đai và kinh nghiệm canh tác thuận lợi, trong khi 

người Mông hoặc Khơ Mú ở vùng núi cao lại gặp khó khăn do địa hình khô cằn, 

thiếu tư liệu sản xuất và kỹ năng kỹ thuật. 

Mối quan hệ cộng đồng, dòng họ trong các nhóm dân tộc thiểu số ở Sơn La 

vẫn giữ vai trò rất quan trọng. Việc đưa chính sách đến đúng đối tượng, đúng nhu 

cầu thường phải thông qua hệ thống trưởng bản, người có uy tín, hoặc theo cơ chế 

quyết định tập thể. Do đó, nếu không chú trọng yếu tố văn hóa và mạng lưới cộng 

đồng, chính sách có thể bị hiểu sai, thực hiện lệch hướng hoặc gặp trở ngại trong 

triển khai. 
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Phần lớn đồng bào DTTS ở Sơn La sinh sống tại các xã vùng sâu, vùng xa, 

vùng biên giới, nơi điều kiện hạ tầng kém phát triển, giao thông khó khăn, tỷ lệ mù 

chữ còn cao, và ít tiếp cận được với thông tin từ hệ thống chính trị - hành chính 

chính quy. Điều này làm tăng chi phí tổ chức thực hiện chính sách, kéo dài thời gian 

tiếp cận, và khiến các chương trình hỗ trợ dễ bị phân tán hoặc trùng lặp. 

Từ những đặc điểm trên, có thể khẳng định rằng, đặc thù dân tộc tại tỉnh Sơn 

La không chỉ là yếu tố xã hội đơn thuần, mà là một biến số quan trọng trong hoạch 

định và quản lý chính sách công. Mọi chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tại địa 

phương nếu không được thiết kế phù hợp với đặc điểm văn hóa - xã hội - địa lý, kỹ 

năng của từng nhóm dân tộc sẽ khó đạt được hiệu quả thực chất, thậm chí có thể 

dẫn đến phản ứng ngược. Vì vậy, nghiên cứu hiệu quả và đề xuất giải pháp cho 

chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế vùng DTTS tại Sơn La, nghiên cứu này rất coi 

trọng yếu tố dân tộc học, tăng cường tiếp cận chính sách theo hướng đa dạng hóa, 

cá thể hóa theo nhóm dân tộc và vùng địa bàn. 

3.1.4. Tình hình hoạt động kinh tế của các dân tộc thiểu số ở Sơn La 

Trong tổng số 12 dân tộc, dân tộc Thái chiếm  53,81%, dân tộc Kinh 16,43%, 

dân tộc Mông 15,87%, dân tộc Mường 6,89%, dân tộc Dao 1,69%, còn lại là các dân 

tộc Khơ Mú, Xinh Mun, Kháng, La Ha, Lào, Tày và Hoa. Mỗi dân tộc đều có những 

nét đặc trưng, đậm đà bản sắc, thể hiện ở trang phục, tiếng nói, chữ viết, dân ca, dân 

vũ, âm nhạc, kiến trúc, lễ hội, phong tục, tín ngưỡng... 

Bảng 3.2.Tình hình hoạt động kinh tế chủ yếu của các dân tộc thiêu số  

ở Sơn La   

TT 
Dân 

tộc 

Tỷ lệ 

dân số 

(%) 

Địa bàn cư trú chủ yếu 
Hoạt động kinh tế chủ 

yếu 

1 Thái 53,81 

Ven thung lũng, dọc sông 

suối, vùng thấp các huyện 

Mường La, Thuận Châu, 

Quỳnh Nhai, Mai Sơn. 

Trồng lúa nước (đặc biệt lúa 

nếp), làm nương, chăn nuôi 

gia súc gia cầm, đan lát, dệt 

thổ cẩm, làm đồ gốm. 

2 Kinh 16,43 

Chủ yếu tại thành phố Sơn 

La, các thị trấn, trung tâm 

huyện. 

Nông nghiệp, thủ công, 

thương mại - dịch vụ đa 

dạng. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Th%C3%A1i_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
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3 Mông 15,87 

Vùng núi cao các huyện Bắc 

Yên, Mộc Châu, Sông Mã, 

Phù Yên. 

Nương rẫy du canh, trồng 

ngô, lúa nương, lanh, cây 

dược liệu; chăn nuôi trâu, 

bò, ngựa, gà. 

4 Mường 6,89 

Miền núi trung du, thung 

lũng có đất bằng, gần đường 

giao thông như Yên Châu, 

Mai Sơn. 

Ruộng lúa nước, trồng lúa 

nếp, khai thác lâm thổ sản, 

dệt vải, đan lát, ươm tơ. 

5 Dao 1,69 

Sống rải rác vùng núi cao 

Bắc Yên, Mộc Châu, Thuận 

Châu. 

Nương rẫy, trồng lúa, ngô, 

chăn nuôi, khai thác lâm 

sản, dược liệu. 

6 
Khơ 

Mú 
1,27 

Vùng sâu, vùng xa các 

huyện Sông Mã, Thuận 

Châu, Quỳnh Nhai. 

Nương rẫy (lúa, ngô, khoai, 

sắn), hái lượm, săn bắn, 

chăn nuôi nhỏ, đan lát. 

7 
Xinh 

Mun 
2,03 

Vùng biên giới Việt-Lào, 

chủ yếu huyện Sông Mã. 

Nương rẫy (lúa nếp, ngô), 

hái lượm, săn bắn, chăn 

nuôi trâu, dê, lợn; đan lát 

đổi hàng. 

8 Kháng 0,67 

Vùng núi cao, xen kẽ bản 

Thái ở Quỳnh Nhai, Mường 

La. 

Làm rẫy (lúa nếp), ruộng 

bậc thang hạn chế, chăn 

nuôi, đan lát, đóng thuyền 

độc mộc. 

9 La Ha 0,80 

Một số bản vùng núi cao 

thuộc Thuận Châu, Quỳnh 

Nhai. 

Du canh làm rẫy, hái lượm, 

ruộng nhỏ, chăn nuôi trâu 

bò, trồng bông đổi vải. 

10 Lào 0,31 
Tập trung chủ yếu huyện 

Sông Mã. 

Trồng lúa nước, dệt, rèn, 

gốm, làm đồ bạc. 

11 Tày 0,04 

Ven thung lũng, triền núi 

thấp rải rác ở Mường La, 

Mai Sơn. 

Trồng lúa, ngô, khoai, rau 

quả, chăn nuôi. 

12 Hoa 0,004 
Một số thị trấn, trung tâm 

kinh tế - thương mại. 

Nông nghiệp (trồng lúa 

nước), thủ công, buôn bán, 

nghề gia truyền (rèn, muối, 

đánh cá). 

13 

Dân 

tộc 

khác 

0,08 
Phân tán rải rác ở các huyện 

miền núi. 

Sản xuất nhỏ, thủ công 

truyền thống đa dạng. 
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3.2. THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO DÂN 

TỘC THIỂU SỐ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2018 - 2023 

3.2.1. Thực trạng thực hiện chính sách hỗ trợ nguồn lực sản xuất 

Quán triệt và thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ đồng 

bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là Nghị quyết số 16-NQ/TU 

ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La về “phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Sơn La giao đoạn 2021-2025, định hướng đến 

năm 2030”; Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh về “việc 

triển khai Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 31/8/2021 các cơ quan, sở, ban, ngành và các 

lực lượng có liên quan đã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai 

thực hiện các văn bản nghiêm túc, trách nhiệm, tăng cường hỗ trợ đồng bào DTSS phát 

triển kinh tế - xã hội với nhiều chính sách hỗ trợ trên nhiều lĩnh vực, nhiều hoạt động, và 

đã đạt được nhiều kết quả tích cực. 

3.2.1.1. Các bước triển khai chính sách trên địa bàn tỉnh Sơn La 

Việc tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận 

nguồn lực trên địa bàn tỉnh Sơn La được tiến hành theo quy trình gồm nhiều bước 

rõ ràng, có sự phân công trách nhiệm cụ thể cho các cấp, các ngành và đơn vị liên 

quan. Tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 31/8/2021 nhằm 

cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương như Quyết định số 2085/QĐ-TTg, 

Quyết định số 1719/QĐ-TTg về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và 

miền núi. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện theo 

từng năm, từng giai đoạn cụ thể, bám sát thực tiễn địa phương. 

Trong bước đầu tiên của quy trình triển khai, các cơ quan chuyên môn cấp 

tỉnh như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh... được giao 

nhiệm vụ phối hợp rà soát hiện trạng, đánh giá nhu cầu hỗ trợ và lập kế hoạch phân 

bổ nguồn lực. Công tác này dựa trên hệ thống tiêu chí phân loại hộ dân, điều kiện tự 

nhiên và năng lực tiếp nhận chính sách tại từng huyện, xã. Sau khi kế hoạch được 
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phê duyệt, các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách được ban hành và chuyển 

đến chính quyền cấp huyện và xã để tổ chức triển khai tại cơ sở. 

Ở bước tiếp theo, UBND các huyện, phối hợp với Phòng Dân tộc, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và các tổ chức đoàn thể thực hiện rà 

soát, lập danh sách các hộ dân thuộc diện đủ điều kiện hỗ trợ. Quá trình rà soát 

được thực hiện thông qua khảo sát thực địa, xác minh hồ sơ và tổ chức các buổi họp 

dân công khai để thống nhất đối tượng hưởng chính sách. Danh sách tổng hợp sau 

đó được trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định. 

Cơ chế điều phối. Ban Dân tộc tỉnh giữ vai trò điều phối chung, đồng thời là 

đầu mối theo dõi tiến độ, tổng hợp khó khăn vướng mắc và đề xuất điều chỉnh khi 

cần thiết. Các sở, ban ngành chuyên môn chịu trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ, 

kiểm tra định kỳ, tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết theo từng năm và giai đoạn. Sự 

phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình triển khai chính sách, từ cấp tỉnh đến cấp 

xã, là yếu tố đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất trong tổ chức thực hiện. 

Ngoài ra, để chính sách đi vào thực tiễn, Sơn La đã huy động và phân bổ 

nguồn lực một cách linh hoạt. Ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, tập trung 

vào hỗ trợ đất đai, tín dụng ưu đãi và đầu tư vào các dự án khuyến nông - khuyến 

lâm. Ngân sách tỉnh được dùng để đối ứng hoặc hỗ trợ bổ sung tại những nơi có nhu 

cầu cấp thiết. Các tổ chức tài chính như Ngân hàng Chính sách xã hội được giao 

nhiệm vụ trực tiếp cung cấp vốn tín dụng, lồng ghép các chương trình khác như 

giảm nghèo, nông thôn mới để tăng hiệu quả tiếp cận cho người dân. Trong một số 

mô hình, cộng đồng dân cư, các hợp tác xã và tổ chức xã hội cũng tham gia hỗ trợ 

về kỹ thuật, giám sát quá trình thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng 

nguồn lực được hỗ trợ. 

Nhìn chung, quá trình triển khai chính sách hỗ trợ tiếp cận nguồn lực tại Sơn 

La được tổ chức theo chuỗi bước rõ ràng, có sự tham gia của nhiều cấp, nhiều 

ngành và đối tượng liên quan. Việc tổ chức thực hiện vừa tuân thủ hướng dẫn của 

Trung ương, vừa được điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với đặc thù địa bàn, từ đó 

đảm bảo chính sách đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả trên thực tế. 
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3.2.1.2. Thực trạng thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số 

tiếp cận đất đai 

Việc hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có đất để ở và sản xuất là một 

nội dung trọng tâm trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

và miền núi. Nhận thức rõ vai trò của đất đai trong ổn định sinh kế và xóa đói giảm 

nghèo, tỉnh Sơn La đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện từ 

tỉnh đến cơ sở nhằm giải quyết căn bản tình trạng thiếu đất của đồng bào DTTS. 

a) Các bước thực hiện chính sách 

Trước hết, căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của Trung ương như Quyết định 

số 2085/QĐ-TTg và Quyết định số 1719/QĐ-TTg, Tỉnh ủy Sơn La đã ban hành 

Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 31/8/2021, đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ giải quyết 

cơ bản 80% số hộ thiếu đất ở và đất sản xuất. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã cụ thể 

hóa bằng Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND quy định định mức giao đất sản xuất 

cho đồng bào DTTS để triển khai Dự án 1 trong Chương trình mục tiêu quốc gia. 

Tiếp theo, các cơ quan chức năng như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở 

Nông nghiệp và PTNT, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND các huyện tiến hành 

rà soát thực trạng sử dụng đất tại từng địa bàn; xác định các hộ chưa có hoặc thiếu 

đất theo quy định; đồng thời tổng hợp, đề xuất nhu cầu giao đất cho từng nhóm đối 

tượng. Việc xác định đối tượng được hỗ trợ được thực hiện công khai, minh bạch, 

có sự tham gia của người dân và các tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở. 

Sau khi danh sách hộ đủ điều kiện được phê duyệt, chính quyền cấp huyện 

phối hợp với Phòng TN&MT tiến hành phân bổ đất thực địa, lập hồ sơ giao đất và 

tổ chức bàn giao cho người dân sử dụng. Trường hợp không có đủ quỹ đất, địa 

phương áp dụng hỗ trợ bằng tiền mặt (15 triệu đồng/hộ chưa có đất) hoặc hỗ trợ vay 

vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để người dân tự tạo lập đất sản xuất. 

b) Kết quả thực hiện 

Trong giai đoạn 2018 - 2024, toàn tỉnh đã giao đất ở và đất sản xuất cho 1.290 

hộ dân tộc thiểu số, tương ứng với diện tích 87,12 ha (trong đó 42,24 ha đất ở và 

44,88 ha đất sản xuất). Những con số này phản ánh nỗ lực lớn trong điều kiện quỹ đất 
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hạn hẹp và nhiều rào cản pháp lý liên quan đến chuyển đổi đất nông, lâm trường. 

Bảng 3.3: Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất 

 giai đoạn 2018 - 2023 

Hạng mục 
Đơn vị 

tính 
Tổng số 

Kết quả thực hiện 

(2018 - 2023) 
Ghi chú 

1. Tổng số hộ được giao đất Hộ 1.290 1.290  

2. Tổng diện tích đất giao, trong 

đó: 
Ha    

- Đất ở Ha 42,24 42,24  

- Đất sản xuất Ha 44,88 44,88  

Nguồn: Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La năm 2024 

Bên cạnh đó, mức độ tiếp cận chính sách hỗ trợ đất đai của người dân cũng 

được ghi nhận khá tích cực. Theo kết quả điều tra năm 2024, có 81,25% số người 

trả lời cho biết họ đã từng được hỗ trợ tiếp cận chính sách liên quan đến đất đai. 

c) Đánh giá hiệu quả và hạn chế 

Theo khảo sát, có 29,69% người dân đánh giá chính sách hỗ trợ đất đai là 

“rất hiệu quả”, 53,13% đánh giá là “hiệu quả”, và chỉ 1,56% cho rằng hoàn toàn 

không hiệu quả. Điều này cho thấy phần lớn đồng bào đã được cải thiện điều kiện 

sản xuất, ổn định nơi ở và sinh kế nhờ chính sách đất đai của tỉnh. 

Tuy nhiên, thực tế triển khai cũng còn những hạn chế. Việc tạo lập quỹ đất 

sạch, nhất là đất có nguồn gốc từ nông lâm trường, vẫn gặp nhiều khó khăn. Nhiều 

nơi thiếu mặt bằng đất để giao, phải áp dụng hình thức hỗ trợ tiền thay thế. Bên 

cạnh đó, một số địa phương triển khai chậm do thiếu cán bộ chuyên trách hoặc 

vướng mắc trong công tác xác minh hồ sơ. 

3.2.1.3. Thực trạng thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số 

tiếp cận tín dụng 

a) Các bước thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi 

Tại tỉnh Sơn La, chính sách tín dụng ưu đãi dành cho đồng bào dân tộc 

thiểu số được triển khai chủ yếu thông qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội 

(NHCSXH) trên cơ sở các quyết định, nghị định của Chính phủ, nổi bật là Quyết 

định số 2085/QĐ-TTg, Quyết định số 1719/QĐ-TTg và Nghị định 28/2022/NĐ-

CP. Chính sách nhằm cung cấp vốn tín dụng với lãi suất ưu đãi, không cần thế 
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chấp, hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển sản xuất, ổn định sinh kế và từng bước 

vươn lên thoát nghèo. 

Quy trình thực hiện chính sách được tiến hành theo các bước cụ thể. Trước 

tiên, NHCSXH tỉnh phối hợp với UBND các huyện, xã và các tổ chức chính trị - xã 

hội như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên... tiến hành rà soát nhu cầu 

vay vốn, xác định đối tượng thụ hưởng theo các tiêu chí đã được quy định. Việc lập 

danh sách hộ vay vốn phải bảo đảm khách quan, minh bạch và có xác nhận của 

chính quyền địa phương. 

Tiếp theo, NHCSXH tổ chức hướng dẫn các hộ hoàn thiện hồ sơ, lập phương án 

sử dụng vốn phù hợp với mục tiêu vay. Việc thẩm định hồ sơ được thực hiện tại các 

điểm giao dịch xã, tạo thuận lợi cho người dân vùng cao. Mỗi hộ có thể vay tối đa 100 

triệu đồng, thời hạn vay tối đa 10 năm, lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay hộ nghèo. 

Sau khi giải ngân, ngân hàng phối hợp với các tổ chức nhận ủy thác và chính 

quyền địa phương theo dõi việc sử dụng vốn, đồng thời giám sát quá trình trả nợ. 

Việc giám sát được thực hiện định kỳ để bảo đảm vốn vay được sử dụng đúng mục 

đích và giảm thiểu rủi ro nợ quá hạn. 

b) Kết quả thực hiện chính sách 

Từ năm 2018 đến năm 2023, việc triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đã 

mang lại kết quả tích cực. Theo thống kê của NHCSXH tỉnh Sơn La, tổng vốn vay 

được giải ngân cho đồng bào DTTS trong giai đoạn này đạt 535,6 tỷ đồng, với 

14.960 lượt hộ vay. Số hộ vay tăng đều qua các năm, cho thấy chính sách từng bước 

mở rộng độ bao phủ và tiếp cận hiệu quả hơn với các nhóm đối tượng thụ hưởng. 

Trao đổi với Ông T.V.T, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh 

tỉnh Sơn La về kết quả cho vay vốn đối với đồng bào DTTS, đồng chí cho biết: 

Hộp 3.1: Kết quả trao đổi với cán bộ ngân hàng chính sách 

Những năm qua đơn vị đã phối hợp với cơ quan liên quan rà soát, xác định nhu cầu vốn 

của các đối tượng thụ hưởng, tranh thủ tối đa sự hỗ tợ của Trung ương để bổ sung nguồn 

vốn và giải ngân kịp thời cho các đối tượng theo quy định. Đến hết năm 2023, đã giải ngân 

hỗ trợ đạt 18,40% kế hoạch vốn ngân sách trung ương giao cả giai đoạn 2021 - 2025 

(Nam 47 tuổi – Lãnh đạo ngân hàng chính sách chi nhánh Sơn La) 
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Ngoài ra, ngân sách nhà nước (Trung ương và tỉnh) cũng hỗ trợ trực tiếp cho 

trên 19.000 hộ trong cùng kỳ, tạo nên hệ thống hỗ trợ tài chính đa tầng cho đồng 

bào DTTS tại địa phương. 

Bảng 3.4: Kết quả thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi cho đồng bào DTTS 

tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 - 2023 

Năm 
Số hộ vay từ ngân sách nhà 

nước 

Số hộ vay từ 

NHCSXH 

Tổng vốn từ 

NHCSXH (tỷ đồng) 

2018 3.429 1.223 104,36 

2019 3.485 1.135 94,22 

2020 4.018 2.658 75,84 

2021 2.875 3.274 86,94 

2022 2.408 3.890 78,16 

2023 3.208 2.780 96,08 

Tổng 19.423 14.960 535,60 

(Nguồn: NHCSXH tỉnh Sơn La) 

Bên cạnh số liệu định lượng, khảo sát thực địa với người dân cho thấy 87,5% 

số người được hỏi từng tiếp cận chính sách tín dụng. Mức độ đánh giá hiệu quả 

được thể hiện như sau: 23,96% đánh giá rất hiệu quả, 58,85% đánh giá hiệu quả, 

14,06% đánh giá ở mức trung bình, và chỉ 2,08% cho rằng không hiệu quả hoặc 

hoàn toàn không hiệu quả. 

c) Đánh giá hiệu quả và hạn chế 

Chính sách tín dụng ưu đãi đã góp phần quan trọng trong việc tạo điều kiện 

cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Sơn La có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển 

kinh tế hộ gia đình. Vốn vay được sử dụng chủ yếu để cải tạo đất, mua giống cây 

trồng, vật nuôi, mở rộng mô hình chăn nuôi, sản xuất nhỏ lẻ. Nhiều hộ gia đình nhờ 

tiếp cận được vốn ưu đãi đã nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống và thoát 

nghèo bền vững. 

Về mặt kinh tế, chính sách tín dụng đã góp phần kích hoạt khả năng tích lũy 

tư bản ban đầu cho hộ nghèo, thúc đẩy tăng trưởng sản lượng nông nghiệp tại chỗ, 

đồng thời giảm sự lệ thuộc vào các hình thức tín dụng phi chính thức. Về mặt xã 

hội, chính sách góp phần nâng cao nhận thức tài chính, hình thành thói quen chi 
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tiêu có kế hoạch, đồng thời tăng mức độ hội nhập kinh tế của người dân vùng sâu, 

vùng xa. 

Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng bộc lộ một số hạn chế. Một bộ phận 

người vay chưa có đủ kỹ năng lập phương án sản xuất nên hiệu quả sử dụng vốn 

chưa cao. Một số địa phương chưa chú trọng công tác hậu kiểm, dẫn đến tình trạng 

sử dụng vốn chưa đúng mục đích. Ngoài ra, việc lồng ghép chính sách tín dụng với 

các chương trình đào tạo kỹ năng nghề, khuyến nông - khuyến lâm còn hạn chế, 

chưa hình thành được các chuỗi giá trị bền vững trong sử dụng vốn vay. 

Để nâng cao hiệu quả thực hiện trong giai đoạn tới, cần tăng cường phối hợp 

giữa các cơ quan quản lý, đặc biệt là giữa NHCSXH với các tổ chức chuyên môn về 

nông nghiệp, khởi sự kinh doanh. Cùng với đó, cần có cơ chế theo dõi hiệu quả sử 

dụng vốn gắn với đánh giá đầu ra sản xuất và năng lực trả nợ thực tế của hộ vay, từ 

đó điều chỉnh chính sách cho phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể. 

3.2.1.4. Thực trạng thực hiện chính sách khuyến nông, khuyến ngư vùng 

đông đồng bào dân tộc thiểu số 

a) Các bước thực hiện chính sách 

Chính sách khuyến nông, khuyến ngư là một trong những nội dung hỗ trợ 

quan trọng trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tại tỉnh Sơn La, việc triển khai chính sách 

này tập trung vào việc nâng cao năng lực sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và cải 

thiện sinh kế của hộ đồng bào dân tộc thiểu số. 

Quá trình thực hiện bắt đầu bằng việc UBND tỉnh ban hành các kế hoạch 

triển khai hàng năm dựa trên định hướng từ Trung ương và Nghị quyết số 16-

NQ/TU của Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn cùng các đơn vị chuyên môn khác như Trung tâm Khuyến 

nông, Phòng Nông nghiệp các huyện, xây dựng danh mục hỗ trợ sát với đặc điểm 

sản xuất của từng địa bàn. Việc xác định đối tượng thụ hưởng và nhu cầu hỗ trợ 

được thực hiện thông qua các đợt điều tra, khảo sát tại cộng đồng và đánh giá năng 

lực tiếp nhận chính sách của từng nhóm hộ. 

Tiếp theo, các nội dung hỗ trợ được tổ chức thực hiện dưới nhiều hình thức, 
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bao gồm: cung cấp vật tư nông nghiệp (con giống, cây giống, phân bón, thuốc bảo 

vệ thực vật); hỗ trợ xây dựng chuồng trại; tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật; tổ chức 

các chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm. Các chương trình này đều có sự tham 

gia giám sát của cán bộ kỹ thuật cấp huyện/xã và tổ chức đoàn thể nhận ủy thác. 

b) Kết quả thực hiện chính sách 

Trong giai đoạn 2018-2023, chính sách khuyến nông, khuyến ngư đã hỗ trợ 

trực tiếp cho 56.548 lượt hộ về vật tư, con giống và xây dựng chuồng trại, với tổng 

kinh phí hỗ trợ gần 1.000 tỷ đồng. Ngoài ra, chính quyền các cấp đã tổ chức 478 lớp 

tập huấn, truyền đạt kỹ thuật sản xuất nông, lâm nghiệp và chăm sóc vật nuôi cho 

67.814 lượt hộ dân; đồng thời tổ chức 289 đoàn tham quan học hỏi mô hình sản 

xuất hiệu quả cho 17.954 hộ. 

Bảng 3.5: Tình hình thực hiện chính sách khuyến nông, khuyến ngư cho đồng 

bào DTTS tỉnh Sơn La giai đoạn 2018-2023 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Giai đoạn 

2018 - 2023 

Kinh phí 

(Tỷ đồng) 

1 Hỗ trợ vật tư, giống, văcxin, thuốc thú y Hộ 56.548 486,590 

2 Hỗ trợ xây dựng chuồng trại Hộ 56.548 513,065 

3 Tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật Lớp 478  

 Số hộ tham gia tập huấn Hộ 67.814  

4 Tổ chức đoàn tham quan mô hình sản xuất Đoàn 289  

 Số hộ tham gia tham quan Hộ 17.954  

 (Nguồn: Ban Dân tộc tỉnh Sơn La) 

Kết quả khảo sát điều tra năm 2024 cho thấy có 90,63% người dân được hỏi 

xác nhận đã từng được hưởng lợi từ chính sách khuyến nông, khuyến ngư. Trong 

đó, 25,52% người đánh giá rất hiệu quả và 58,33% cho rằng hiệu quả; chỉ 5,21% 

đánh giá chính sách chưa hiệu quả hoặc không hiệu quả. 

c) Đánh giá hiệu quả và những vấn đề đặt ra 

Từ góc độ phát triển kinh tế nông thôn, chính sách khuyến nông, khuyến ngư 

đã giúp người dân vùng đồng bào DTTS ở Sơn La từng bước cải thiện trình độ kỹ 

thuật sản xuất, hình thành thói quen canh tác theo quy trình, tăng năng suất cây 

trồng, vật nuôi. Thông qua các lớp tập huấn và hỗ trợ vật tư, người dân tiếp cận tốt 
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hơn với giống cây trồng mới, kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh, và chuyển đổi cơ cấu sản 

xuất phù hợp với điều kiện địa phương. Một số mô hình hỗ trợ bước đầu tạo hiệu 

ứng lan tỏa như chăn nuôi gà thả vườn ở Mường La, trồng cây ăn quả có múi tại 

Mai Sơn, Mộc Châu... 

Về mặt xã hội, chính sách đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, giảm 

phụ thuộc vào trợ cấp, khơi dậy tinh thần chủ động trong phát triển sản xuất. Đặc 

biệt, việc tổ chức các chuyến tham quan học tập mô hình đã giúp người dân có cơ 

hội tiếp xúc với phương thức canh tác hiện đại, từ đó thay đổi cách nghĩ, cách làm 

trong phát triển kinh tế hộ. 

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Một số thời điểm việc cung cấp 

giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật chậm trễ so với mùa vụ. Hệ thống khuyến 

nông cơ sở còn thiếu nhân lực có chuyên môn sâu, dẫn đến việc tư vấn kỹ thuật cho 

người dân chưa đồng đều giữa các địa bàn. Một bộ phận hộ dân còn giữ thói quen 

sản xuất nhỏ lẻ, ngại thay đổi, thiếu tính liên kết nên hiệu quả sử dụng hỗ trợ chưa 

cao. Việc lồng ghép chính sách khuyến nông với các mô hình kinh tế hợp tác, chuỗi 

giá trị chưa được triển khai rộng khắp. 

Về nguyên nhân, ngoài hạn chế về nguồn lực và năng lực tổ chức ở cấp xã, 

còn có yếu tố từ phía người dân. Nhiều hộ chưa có đủ kiến thức thị trường, chưa 

nhận thức đầy đủ về vai trò của khoa học kỹ thuật trong sản xuất hàng hóa, dẫn đến 

tâm lý ỷ lại, thiếu chủ động tiếp cận chính sách. 

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả chính sách khuyến nông, khuyến 

ngư, cần tăng cường vai trò của hệ thống khuyến nông cơ sở, đẩy mạnh chuyển giao 

công nghệ theo hướng chuyên sâu và thực hành, đồng thời phát triển các mô hình 

kinh tế nông nghiệp ứng dụng công nghệ, có liên kết đầu ra với doanh nghiệp, hợp 

tác xã nhằm nâng cao thu nhập bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số. 

3.2.1.5. Thực trạng thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số 

đào tạo nghề 

a) Các bước thực hiện chính sách 

Trong bối cảnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế và yêu cầu nâng cao năng suất lao 

động nông thôn, đào tạo nghề được xác định là một trong những nội dung ưu tiên 
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trong chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). 

Tỉnh Sơn La đã quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương của Chính phủ, đặc biệt là 

Quyết định số 1719/QĐ-TTg, để triển khai các chương trình đào tạo nghề phù hợp 

với đặc điểm vùng miền, điều kiện kinh tế - xã hội và phong tục của đồng bào DTTS. 

UBND tỉnh Sơn La giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp 

với Ban Dân tộc tỉnh và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên 

tại các huyện xây dựng kế hoạch đào tạo nghề hằng năm. Các bước thực hiện bao 

gồm: (1) khảo sát nhu cầu học nghề tại các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn; (2) 

lựa chọn ngành nghề đào tạo phù hợp với điều kiện sản xuất và nhu cầu thị trường lao 

động; (3) tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn tại chỗ hoặc luân phiên theo cụm xã; và 

(4) phối hợp với doanh nghiệp để hỗ trợ đầu ra và tạo việc làm sau đào tạo. 

Bên cạnh hình thức tổ chức đào tạo tập trung, nhiều lớp đào tạo nghề lưu động 

đã được tổ chức tại các bản xa, phù hợp với thời gian nông nhàn và trình độ học viên. 

Nội dung đào tạo tập trung vào các nghề như: trồng trọt, chăn nuôi, sửa chữa máy 

nông cụ, dệt thổ cẩm, mộc dân dụng, chế biến nông sản... Các lớp học được giảng 

dạy bằng tiếng phổ thông có hỗ trợ phiên dịch viên hoặc trợ giảng tại chỗ nếu cần, 

nhằm bảo đảm học viên là người DTTS nắm bắt tốt kiến thức chuyên môn. 

b) Kết quả thực hiện chính sách 

Trong giai đoạn 2018-2023, tỉnh Sơn La đã tổ chức đào tạo nghề cho tổng 

cộng 12.814 lượt đồng bào dân tộc thiểu số, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 26 tỷ 

đồng. Trong đó, năm 2021-2023 được xem là giai đoạn đẩy mạnh triển khai thực 

hiện theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg, với 7.130 người được đào tạo, đạt 27,7% 

chỉ tiêu kế hoạch cả giai đoạn. 

Bảng 3.6. Tình hình hỗ trợ đồng bào DTTS đào tạo nghề của tỉnh Sơn La 

 giai đoạn 2018 - 2023 

Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Số đồng bào được đào tạo 

nghề 

Người 2396 1850 1438 2783 1805 2542 

Kinh phí hỗ trợ Tỷ đồng 4.48 3.94 2.92 6.18 3.73 5.36 

Nguồn: Ban Văn hóa - Xã hội tỉnh Sơn La tháng 12/2023 
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Kết quả khảo sát năm 2024 cho thấy 89,06% số người được hỏi xác nhận đã 

từng được hỗ trợ học nghề; trong đó, 53,65% đánh giá hiệu quả, 28,65% đánh giá 

rất hiệu quả. Tỷ lệ đánh giá “không hiệu quả” chỉ chiếm 2,6%. 

c) Đánh giá hiệu quả và vấn đề đặt ra 

Từ góc độ phát triển nguồn nhân lực, chính sách hỗ trợ đào tạo nghề đã góp 

phần quan trọng trong việc nâng cao trình độ tay nghề cho đồng bào DTTS, giúp 

người lao động thích ứng với yêu cầu sản xuất mới và thị trường lao động đang thay 

đổi. Nhiều học viên sau đào tạo đã tự tổ chức sản xuất, mở xưởng nghề nhỏ tại địa 

phương hoặc tham gia lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. 

Điều này góp phần tích cực vào việc giảm nghèo bền vững và chuyển dịch cơ cấu 

lao động ở nông thôn miền núi. 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, chính sách đào tạo nghề cho đồng bào 

DTTS vẫn còn một số bất cập. Thứ nhất, cơ cấu ngành nghề đào tạo chưa thực sự 

phong phú, nhiều lớp học vẫn tập trung vào nghề truyền thống, chưa bám sát nhu 

cầu thị trường và tiềm năng địa phương. Thứ hai, công tác tư vấn, hướng nghiệp 

còn yếu, thiếu thông tin kết nối với doanh nghiệp, nên cơ hội việc làm sau đào tạo 

còn thấp. Thứ ba, một số lớp học chưa phù hợp với trình độ học viên, thời lượng 

học chưa đủ giúp họ làm chủ kỹ năng nghề. Ngoài ra, cơ sở vật chất, thiết bị giảng 

dạy ở vùng sâu còn hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo. 

Về nguyên nhân, có thể thấy rằng ngoài khó khăn về ngân sách và điều kiện tổ 

chức, việc thiếu sự liên kết giữa các trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp là 

yếu tố khiến cho đào tạo nghề chưa gắn với nhu cầu sử dụng lao động thực tế. Bên 

cạnh đó, tâm lý e ngại thay đổi, chưa quen với mô hình sản xuất hàng hóa vẫn phổ biến 

ở một bộ phận người dân, ảnh hưởng đến mức độ chủ động tham gia học nghề. 

Để nâng cao hiệu quả chính sách trong thời gian tới, cần điều chỉnh chương 

trình đào tạo gắn với chuỗi sản xuất nông nghiệp đặc thù tại địa phương, tăng cường 

hình thức đào tạo “theo đơn đặt hàng” từ các doanh nghiệp, đồng thời mở rộng 

mạng lưới tư vấn nghề và việc làm sau đào tạo. Việc phát triển đào tạo nghề cần đặt 

trong tổng thể liên kết với tín dụng, hỗ trợ giống, kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm, từ 

đó hình thành chuỗi hỗ trợ khép kín giúp người dân ứng dụng nghề đã học vào sản 

xuất và đời sống. 
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3.2.2. Thực trạng thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tổ 

chức sản xuất 

3.2.2.1. Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế hộ 

a) Các bước thực hiện chính sách 

Chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế hộ tại tỉnh Sơn La được 

thực hiện theo quy trình có tổ chức, đảm bảo từ khâu xác định nhu cầu đến triển 

khai tại cơ sở. Trước hết, chính quyền địa phương đã tiến hành rà soát và phân loại 

các hộ dân tộc thiểu số có nhu cầu hỗ trợ phát triển sản xuất. Việc này được thực 

hiện thông qua hệ thống chính quyền cơ sở và sự phối hợp của các hội, đoàn thể 

nhằm đảm bảo tính chính xác và công bằng trong phân bổ nguồn lực. 

Sau khi xác định đối tượng, bước tiếp theo là thiết kế nội dung hỗ trợ phù 

hợp với điều kiện sản xuất và trình độ của từng nhóm hộ. Chính quyền tỉnh đã triển 

khai các hoạt động như hỗ trợ cây giống, con giống, vật tư nông nghiệp, đồng thời 

tổ chức các buổi tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, sử dụng hiệu quả nguồn lực 

sản xuất. Các buổi chuyển giao kỹ thuật được thực hiện thông qua các chương trình 

khuyến nông - khuyến lâm, gắn với nhu cầu cụ thể tại từng địa phương. 

Một trong những khâu quan trọng là bố trí kinh phí và phân bổ nguồn lực. 

Tỉnh đã sử dụng ngân sách nhà nước kết hợp với các nguồn lực khác trong Chương 

trình mục tiêu quốc gia, phân bổ theo tiến độ và yêu cầu thực tế của từng xã, huyện. 

Việc hỗ trợ không chỉ dừng lại ở khâu cung cấp đầu vào, mà còn kết hợp theo dõi 

quá trình thực hiện, tư vấn và điều chỉnh phù hợp trong quá trình sản xuất. Đồng 

thời, hoạt động giám sát, đánh giá cũng được triển khai để ghi nhận phản hồi từ 

người dân, qua đó điều chỉnh chính sách linh hoạt theo thực tiễn. 

b) Kết quả thực hiện chính sách 

Trong giai đoạn 2018 - 2023, tỉnh Sơn La đã hỗ trợ 12.003 hộ DTTS phát 

triển kinh tế hộ. Các nội dung hỗ trợ tập trung vào nâng cao năng lực sản xuất cho 

các hộ thông qua ba nhóm hoạt động chính: hỗ trợ trực tiếp về vật tư, giống; đào 

tạo kỹ thuật; hỗ trợ tài chính. Tỉnh đã tổ chức 77 lớp tập huấn và chuyển giao kỹ 

thuật, giúp đồng bào DTTS tiếp cận các phương pháp canh tác hiệu quả, phù hợp 

với điều kiện địa phương. Tổng kinh phí dành cho chương trình này lên đến hơn 

110 tỷ đồng. 
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Bảng 3.7. Tình hình hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế hộ gia đình 

 giai đoạn 2018 - 2023 

Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Số hộ đồng bào DTTS được 

hỗ trợ phát triển kinh tế hộ 
Hộ 1608 2590 1526 2231 2183 1865 

Số buổi tập huấn, chuyển 

giao kỹ thuật 
Lần 8 13 11 10 21 14 

Kinh phí hỗ trợ Tỷ đồng 15.85 24.17 14.38 18.92 20.08 17.53 

                                   Nguồn: Ban Dân tộc tỉnh Sơn La, tháng 12/2023 

Bên cạnh đó, số liệu khảo sát cũng cho thấy, nhiều hộ đã ứng dụng thành 

công kỹ thuật mới vào sản xuất, chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang mô hình kinh tế 

hộ có tổ chức. Có những hộ đạt mức thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm, nhờ kết hợp 

sản xuất nông nghiệp với tiêu thụ qua hợp tác xã, tổ nhóm liên kết. Báo cáo cũng 

ghi nhận thu nhập bình quân đầu người năm 2023 của đồng bào DTTS đạt 21,68 

triệu đồng, tăng gần gấp đôi so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo trong khu vực đồng 

bào dân tộc giảm trung bình 3,5% mỗi năm, cho thấy hiệu quả rõ rệt trong cải thiện 

sinh kế. 

 

Nguồn: Kết quả điều tra năm 2024 

Biểu đồ 3.1: Hình thức hỗ trợ đồng bào DTTS tổ chức sản xuất của cấp ủy, 

chính quyền 

Biểu đồ 3.4 phản ánh các hình thức hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trong tổ 

chức sản xuất do cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai, cho thấy sự đa dạng về 

phương thức và mức độ ưu tiên trong thực tiễn thực hiện chính sách. Trong đó, hình 

thức hỗ trợ thành lập các tổ, nhóm sản xuất cộng đồng chiếm tỷ lệ cao nhất với 

70.31%

76.56% 76.04%
78.65% 79.17%
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64.00%

66.00%

68.00%

70.00%

72.00%

74.00%
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- Hỗ trợ vay vốn - Hỗ trợ kỹ thuật - Hỗ trợ về thủ 
tục hành chính

- Hỗ trợ tiêu thụ 
sản phẩm

- Hỗ trợ về 
chuyên gia

- Hỗ trợ khác
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71,88%, thể hiện rõ xu hướng khuyến khích liên kết sản xuất mang tính cộng đồng, 

phù hợp với điều kiện văn hóa - xã hội của các dân tộc. Tiếp đến là hỗ trợ mô hình 

sinh kế phù hợp với điều kiện địa phương (67,19%) và hỗ trợ liên kết sản xuất theo 

chuỗi giá trị (63,54%), cho thấy chính quyền không chỉ tập trung vào hỗ trợ kỹ thuật 

ban đầu mà còn chú trọng kết nối đầu ra, đảm bảo tính bền vững. Các hình thức hỗ 

trợ khác như xây dựng hợp tác xã hay tư vấn kỹ thuật tuy chiếm tỷ lệ thấp hơn 

nhưng vẫn đóng vai trò thiết yếu trong việc nâng cao năng lực tổ chức sản xuất của 

người dân tộc thiểu số. Biểu đồ phản ánh rõ nỗ lực của chính quyền trong đa dạng 

hóa cách tiếp cận, hướng tới tổ chức sản xuất bền vững và thích ứng với điều kiện 

đặc thù vùng DTTS. 

c) Đánh giá hiệu quả và vấn đề đặt ra 

Chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hộ cho đồng bào DTTS ở Sơn La đã 

mang lại hiệu quả rõ rệt trên nhiều phương diện: cải thiện thu nhập, nâng cao kỹ 

năng sản xuất, hình thành mô hình kinh tế hộ quy mô lớn hơn. Tỷ lệ người dân đánh 

giá chính sách có hiệu quả đạt 85,42%, theo khảo sát điều tra xã hội học năm 2024. 

Các hình thức hỗ trợ được người dân đánh giá cao nhất gồm: hỗ trợ tiêu thụ sản 

phẩm (78,65%), hỗ trợ kỹ thuật (76,56%) và cải cách thủ tục hành chính (76,04%). 

Tuy vậy, vẫn tồn tại một số vấn đề đáng quan tâm. Thứ nhất, sự thiếu đồng 

đều giữa các địa phương về năng lực triển khai đã dẫn đến tình trạng một số nơi còn 

lúng túng, chưa phát huy hết hiệu quả chính sách. Thứ hai, việc lồng ghép chính 

sách hỗ trợ với các chương trình phát triển khác chưa thực sự hiệu quả, khiến cho 

nguồn lực còn bị phân tán. Ngoài ra, một bộ phận người dân vẫn chưa chủ động tiếp 

cận chính sách, phụ thuộc vào hỗ trợ, thiếu tính bền vững trong sản xuất sau khi kết 

thúc dự án. 

Từ thực tiễn này, cần có định hướng điều chỉnh chính sách theo hướng tăng 

cường trao quyền cho địa phương, nâng cao năng lực triển khai tại cơ sở và khuyến 

khích hộ dân tự chủ trong phát triển sản xuất, thông qua cơ chế tín dụng vi mô, hỗ 

trợ sau đầu tư, và nhân rộng các mô hình kinh tế hộ hiệu quả. Đồng thời, cần thiết 

lập cơ chế đánh giá phản hồi hai chiều, đảm bảo người dân không chỉ là đối tượng 

thụ hưởng mà còn tham gia tích cực vào quá trình vận hành chính sách. 
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3.2.2.2. Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển hợp tác xã 

a) Các bước thực hiện chính sách 

Nhằm phát huy thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp và nâng cao năng lực tổ 

chức sản xuất của người dân tộc thiểu số (DTTS), tỉnh Sơn La đã triển khai chính 

sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã (HTX) như một trong những giải pháp chủ lực tái 

cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Chính quyền địa 

phương đã bắt đầu bằng việc xây dựng các văn bản chỉ đạo, kế hoạch thực hiện cụ 

thể hóa từ các nghị quyết, chương trình quốc gia, trong đó nhấn mạnh mục tiêu hình 

thành các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. 

Bước tiếp theo là xác định địa bàn, đối tượng ưu tiên thành lập HTX, đặc biệt 

là ở các xã vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiều hộ DTTS đang sản xuất nhỏ lẻ, manh 

mún. Chính quyền đã kết nối các hộ sản xuất cùng ngành nghề để hình thành tổ hợp 

tác, tiến đến thành lập HTX chính thức. Đồng thời, các cơ quan chuyên môn đã tổ 

chức tập huấn kiến thức quản lý HTX, đào tạo cán bộ điều hành, phổ biến pháp luật 

về HTX để đảm bảo các tổ chức này vận hành đúng quy định. Song song đó, các 

HTX được hỗ trợ tiếp cận vốn, đất đai, kỹ thuật và xúc tiến thương mại, giúp nâng 

cao hiệu quả hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 

b) Kết quả thực hiện chính sách 

Tính đến tháng 12 năm 2023, toàn tỉnh Sơn La đã có 997 hợp tác xã và 6 liên 

hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó, phần lớn có sự 

tham gia của đồng bào DTTS. Hoạt động của các HTX đã tạo việc làm thường 

xuyên cho khoảng 11.000 lao động, thu nhập bình quân đạt 48 triệu 

đồng/người/năm, cho thấy hiệu quả đáng kể về kinh tế. 

Mỗi HTX nông nghiệp đạt mức doanh thu trung bình 1,7 tỷ đồng trong 11 

tháng năm 2023, phản ánh rõ tiềm năng phát triển của mô hình kinh tế tập thể trong 

vùng đồng bào dân tộc. Chính sách này không chỉ góp phần giải quyết sinh kế mà 

còn tạo điều kiện cho người dân nâng cao kỹ năng sản xuất, tiếp cận thị trường, 

từng bước chuyển từ sản xuất tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn 

hơn. Trao đổi với ông H.N.H, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh Sơn La về chủ trương hỗ trợ phát triển kinh tế HTX đối với  đồng bào DTTS 

trên địa bàn tỉnh Sơn La, được biết: 
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Hộp 3.2: Kết quả trao đổi với đại diện Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

tỉnh Sơn La 

Trong những năm qua, nhận thức được vai trò của kinh tế HTX đối với thực hiện 

mục tiêu hỗ trợ các hộ đồng bào DTTS thoát nghèo, phát triển bền vững; ngành nông 

nghiệp tỉnh Sơn La đã phối hợp với các đơn vị tham mưu cho tỉnh tập trung chỉ đạo xây 

dựng và ban hành các CSHT vay vốn, tạo điều kiện thành lập các HTX, bao tiêu sản phẩm, 

nhân rộng các mô hình kinh tế trang trại, HTX có giá trị kinh tế cao nhờ vậy đã cải thiện 

và nâng cao đời sống cho đồng bào các DTTS, góp phần xây dựng thành công nông thôn 

mới”. Nam 56 tuổi- Đại diện  Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

c) Đánh giá hiệu quả và vấn đề đặt ra 

Kết quả khảo sát xã hội học năm 2024 cho thấy 85,41% người được hỏi đánh 

giá chính sách hỗ trợ phát triển HTX là hiệu quả, và 79,69% cho rằng cấp ủy, chính 

quyền quan tâm đến hoạt động này. Điều đó phản ánh sự đồng thuận và hài lòng 

tương đối cao từ phía người dân. Việc phát triển HTX đã tạo môi trường sản xuất 

hợp tác, tăng sức cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh chuyển 

đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng bền vững. 

Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số vấn đề đặt ra cần tiếp tục xử lý. Năng lực quản 

trị của nhiều HTX còn hạn chế, chủ yếu do thiếu cán bộ chuyên môn và kinh 

nghiệm quản lý. Quy mô hoạt động của HTX còn nhỏ, sản phẩm đầu ra chưa ổn 

định, trong khi việc liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm còn chưa sâu. Mặt 

khác, một số nơi chưa có chính sách đủ mạnh khuyến khích HTX tham gia các 

chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ số trong quản lý và tiêu thụ sản phẩm. 

Để khắc phục những vấn đề này, cần tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực quản lý HTX, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, liên kết với 

doanh nghiệp và thị trường ngoài tỉnh. Ngoài ra, cần xây dựng cơ chế đặc thù 

khuyến khích HTX vùng DTTS tiếp cận tín dụng ưu đãi và các chính sách về đất 

đai, hỗ trợ hạ tầng sản xuất. 

3.2.2.3. Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tạo lập doanh nghiệp 

a) Các bước thực hiện chính sách 

Chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS tạo lập doanh nghiệp tại tỉnh Sơn La được 

triển khai nhằm thúc đẩy sự chuyển dịch từ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang mô 
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hình sản xuất kinh doanh có tổ chức. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 

phối hợp với chính quyền cấp huyện và xã thực hiện tư vấn, hướng dẫn quy trình 

đăng ký kinh doanh, đồng thời lồng ghép chính sách tín dụng, đào tạo nghề và hỗ 

trợ thị trường trong quá trình xây dựng doanh nghiệp. 

Cụ thể, các địa phương đã tiến hành tuyên truyền vận động các hộ có năng 

lực sản xuất, tư duy đổi mới mạnh dạn chuyển sang mô hình doanh nghiệp, nhất là 

trong lĩnh vực chế biến, tiêu thụ nông sản. Việc tiếp cận chính sách được thực hiện 

qua nhiều kênh: từ cán bộ thôn bản đến các hội, đoàn thể, tạo thuận lợi cho người 

dân nắm bắt thủ tục, hồ sơ pháp lý. Ngoài ra, các chương trình khởi nghiệp dành 

riêng cho người DTTS cũng được triển khai thí điểm tại một số huyện nhằm tạo 

dựng môi trường thuận lợi để các hộ mạnh dạn bước vào hoạt động kinh doanh 

chính thức. 

b) Kết quả thực hiện chính sách 

Giai đoạn 2018-2023, toàn tỉnh Sơn La đã có 226 doanh nghiệp của đồng 

bào DTTS được thành lập mới, chiếm khoảng 15,01% tổng số doanh nghiệp thành 

lập mới trong toàn tỉnh (1.505 doanh nghiệp). Đáng chú ý, trong giai đoạn 2021-

2023, số doanh nghiệp DTTS thành lập mới đã đạt 73,51% mục tiêu của tỉnh đặt ra 

đến năm 2025, thể hiện sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và năng lực khởi 

nghiệp của người dân. 

Bảng 3.8. Tình hình các doanh nghiệp của đồng bào DTTS được thành lập  

mới giai đoạn 2018 - 2023 

Nội dung 
Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Số doanh nghiệp trên toàn tỉnh được 

thành lập mới 
237 254 251 242 251 270 

Số doanh nghiệp của đồng bào DTTS 

được thành lập mới 
28 25 37 42 49 45 

                                         Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La 

Theo Bảng 3.7, số lượng doanh nghiệp của đồng bào DTTS thành lập mới 

từng năm lần lượt là: 28 (2018), 25 (2019), 37 (2020), 42 (2021), 49 (2022), 45 

(2023). Nhìn chung, con số tăng ổn định qua các năm, cho thấy kết quả thực hiện 

chính sách mang tính tích cực, nhất là khi xét đến điểm xuất phát còn nhiều hạn chế. 
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c) Đánh giá hiệu quả và vấn đề đặt ra 

Chính sách hỗ trợ tạo lập doanh nghiệp cho đồng bào DTTS đã đạt được một 

số kết quả đáng khích lệ. Trước hết, chính sách đã thúc đẩy thay đổi tư duy sản xuất 

của người dân, từ làm nông đơn lẻ sang tổ chức sản xuất theo quy mô hàng hóa, kết 

hợp sản xuất - kinh doanh - tiêu thụ. Các doanh nghiệp được thành lập đã góp phần 

giải quyết việc làm, nâng cao năng suất lao động, tăng giá trị sản phẩm, đặc biệt 

trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp. 

Kết quả khảo sát năm 2024 cho thấy 88,55% người dân được hỏi đánh giá 

chính sách hỗ trợ tạo lập doanh nghiệp là hiệu quả, và 78,65% đánh giá cấp ủy, 

chính quyền đã quan tâm thực hiện chính sách này. Đây là những chỉ số phản ánh 

mức độ đồng thuận cao từ phía người thụ hưởng. Tuy vậy, thực tiễn vẫn đặt ra một 

số vấn đề cần khắc phục. Nhiều doanh nghiệp của người DTTS còn có quy mô nhỏ, 

thiếu vốn đối ứng, năng lực quản trị yếu, đặc biệt trong việc lập kế hoạch sản xuất, 

tiếp cận thị trường và tuân thủ pháp luật. Bên cạnh đó, một số địa phương còn lúng 

túng trong phối hợp liên ngành khi hỗ trợ doanh nghiệp khởi sự. 

Để nâng cao hiệu quả chính sách, cần chú trọng đào tạo quản trị doanh 

nghiệp, hỗ trợ tiếp cận tín dụng ưu đãi, đồng thời thiết lập các mô hình khởi nghiệp 

mẫu cho đồng bào DTTS tham khảo và học hỏi. Ngoài ra, việc hình thành các cụm 

liên kết doanh nghiệp nhỏ và đẩy mạnh xúc tiến thương mại cũng là hướng đi cần 

được đầu tư bài bản nhằm phát triển doanh nghiệp người dân tộc thiểu số theo 

hướng bền vững. 

3.2.2.4. Hỗ trợ phát triển một số mô hình sản xuất hiệu quả 

a) Các bước thực hiện chính sách 

Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) 

ở Sơn La còn mang tính tự phát, nhỏ lẻ, lạc hậu, tỉnh đã xác định cần hình thành các 

mô hình sản xuất hiệu quả làm điểm tựa chuyển đổi phương thức sản xuất. UBND 

tỉnh, Ban Dân tộc và chính quyền các huyện đã triển khai chính sách hỗ trợ phát 

triển mô hình nông nghiệp tiên tiến, bền vững, với định hướng gắn sản xuất với thị 

trường và nâng cao năng suất. 

Quá trình triển khai bắt đầu bằng việc lựa chọn các xã, bản có tiềm năng về 

đất đai, lao động, khí hậu, sau đó phối hợp với người dân chọn loại cây trồng, vật 
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nuôi có giá trị kinh tế. Tỉnh đã kết nối các đơn vị nghiên cứu, doanh nghiệp nông 

nghiệp để chuyển giao giống mới, kỹ thuật canh tác tiên tiến. Một số mô hình còn 

được thực hiện thí điểm dưới dạng chuỗi giá trị, có sự liên kết với doanh nghiệp để 

bảo đảm đầu ra. Ngoài ra, đào tạo kỹ thuật, hướng dẫn quản lý mô hình và giám sát 

đánh giá kết quả cũng được thực hiện đồng bộ trong suốt quá trình triển khai. 

b) Kết quả thực hiện chính sách 

Trong giai đoạn 2018-2023, tỉnh Sơn La đã hỗ trợ phát triển 75 mô hình sản 

xuất nông nghiệp, tập trung chủ yếu vào các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao 

như xoài, na, mít, nhãn… Các mô hình được phân bổ đều qua các năm, từng bước 

mở rộng diện tích áp dụng kỹ thuật canh tác hiện đại. 

Bảng 3.9. Tình hình hỗ trợ phát triển mô hình sản xuất vùng đồng bào DTTS 

trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018-2023 

Nội dung Đơn vị 

tính 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Số mô hình được hỗ 

trợ 
Số lượng 13 7 16 12 9 18 

Nguồn: Ban Dân tộc tỉnh Sơn La 

Số liệu cho thấy năm 2023 đạt số lượng mô hình hỗ trợ cao nhất (18 mô 

hình), gấp hơn 2,5 lần so với năm 2019. Những mô hình này không chỉ tăng diện 

tích cây trồng chất lượng cao mà còn góp phần hình thành tư duy tổ chức sản xuất 

bài bản, theo hướng chuyên canh và thị trường hóa. 

c) Đánh giá hiệu quả và vấn đề đặt ra 

Chính sách hỗ trợ mô hình sản xuất hiệu quả đã tạo chuyển biến tích cực về 

nhận thức và phương pháp sản xuất của người dân DTTS. Nhiều hộ gia đình đã biết 

cách áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với thổ 

nhưỡng, khí hậu địa phương. Kết quả điều tra xã hội học cho thấy 81,25% người 

dân đánh giá các mô hình sản xuất đạt hiệu quả, và 84,38% cho rằng cấp ủy, chính 

quyền đã quan tâm hỗ trợ mô hình sản xuất hiệu quả. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề tồn tại. Một số mô hình còn thiếu tính liên 

kết với doanh nghiệp, đầu ra chưa ổn định; khả năng nhân rộng còn hạn chế do 
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thiếu cơ chế hỗ trợ về đất đai và vốn đầu tư mở rộng. Ngoài ra, năng lực kỹ thuật 

của nhiều hộ dân còn yếu, chưa đủ để duy trì mô hình sau khi kết thúc hỗ trợ. 

Trong thời gian tới, cần tăng cường hỗ trợ sau mô hình, đặc biệt là đầu ra và 

vốn tín dụng để nhân rộng mô hình hiệu quả. Đồng thời, cần gắn các mô hình sản 

xuất với quy hoạch vùng nguyên liệu, phát triển OCOP và chuỗi giá trị sản phẩm 

địa phương, giúp người dân DTTS nâng cao thu nhập một cách bền vững. 

3.2.3. Thực trạng thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số về 

vật tư, nguyên liệu, giống và tiêu thụ sản phẩm 

3.2.3.1. Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trong cung ứng vật tư, nguyên 

liệu, giống 

a) Các bước thực hiện chính sách 

Chính sách hỗ trợ cung ứng vật tư, nguyên liệu và giống cho đồng bào dân 

tộc thiểu số (DTTS) ở tỉnh Sơn La là một trong những cấu phần trọng tâm trong hệ 

thống hỗ trợ phát triển kinh tế hộ. Việc thực hiện chính sách này được xây dựng 

trên nền tảng kết hợp giữa mục tiêu an sinh với định hướng phát triển sản xuất bền 

vững. Cơ quan chuyên trách (Ban Dân tộc tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT) đã phối 

hợp với các huyện để xây dựng danh sách hộ đủ điều kiện nhận hỗ trợ, đặc biệt ưu 

tiên các hộ nghèo, hộ không có đất sản xuất và hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 

Quá trình thực hiện bắt đầu từ việc đánh giá nhu cầu thực tế theo từng nhóm 

hộ và địa bàn, nhằm bảo đảm tính chính xác và tránh phân bổ dàn trải. Căn cứ vào 

kế hoạch vốn được phân bổ hàng năm, các địa phương thực hiện đấu thầu, mua 

sắm, vận chuyển và tổ chức cấp phát trực tiếp đến người dân thông qua hệ thống 

chính quyền cấp xã và các tổ chức đoàn thể. Đồng thời, hoạt động này được lồng 

ghép với tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng hiệu quả các loại vật tư nông nghiệp 

(giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc BVTV), nhằm nâng cao năng lực nội 

sinh của người dân trong tổ chức sản xuất. 

b) Kết quả thực hiện chính sách 

Chính sách đã được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh, với kết quả hỗ trợ rộng 

lớn cả về quy mô và giá trị, góp phần đáng kể vào thay đổi cơ cấu sản xuất nông 

nghiệp vùng DTTS. 
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Bảng 3.10. Vốn phân bổ hỗ trợ trực tiếp cho người dân trên địa bàn tỉnh  

Sơn La từ năm 2018-2023 

(Đơn vị: Tỷ đồng) 

TT Nội dung hỗ trợ 
Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

1 Vật nuôi (bò giống) 26,875 18,819 25,464 13,920 17,856 26,945 

2 Cây giống, phân bón 24,265 14,913 16,136 15,290 15,756 18,846 

3 Số hộ 21.571 17.934 16.817 15.360 17.964 14.753 

 Nguồn: Ban Dân tộc tỉnh Sơn La 

Tính đến năm 2023, tỉnh đã cấp phát hơn 10.508 con bò giống cho các hộ 

không có đất sản xuất, 9.860 tấn phân bón và trên 36 tấn giống lúa, ngô, với tổng 

kinh phí trên 200 tỷ đồng. Đồng thời, 135.992 lượt hộ DTTS đã được hưởng lợi từ 

chương trình trong giai đoạn 2018-2023. Sự phân bổ khá đồng đều theo từng năm 

thể hiện tính ổn định trong triển khai và sự chủ động về ngân sách của địa phương. 

Hiệu quả kinh tế được ghi nhận rõ qua việc đàn bò sinh sản tốt, gia tăng tài 

sản hộ, nhiều mô hình trồng trọt sử dụng giống mới và phân bón được hỗ trợ đã cho 

năng suất cao hơn từ 20-30% so với phương pháp canh tác truyền thống. Điều này 

đóng vai trò thiết thực trong việc nâng cao thu nhập và khả năng tích lũy của các hộ 

dân tộc thiểu số. 

 

Biểu đồ 3.3: Loại hình hỗ trợ đồng bào DTTS các nguồn nguyên liệu cho hoạt động 

phát triển kinh tế 

Nguồn: Tác giả điều tra năm 2024 
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Biểu đồ cho thấy người dân đánh giá cao các hình thức hỗ trợ liên quan trực 

tiếp đến sản xuất nông nghiệp (thuốc BVTV, phân bón, cây giống), điều này phản 

ánh tính thiết thực của chính sách trong việc giải quyết những đầu vào quan trọng 

nhất trong sản xuất của người dân vùng DTTS. 

Bảng 3.11. Tình hình tăng trưởng của bò giống được hỗ trợ cho đồng bào 

DTTS trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 - 2023 

TT Năm thực hiện 
Số lượng cấp 

phát (con) 

Số bò chết sau 

khi cấp (con) 

Số bò sinh sản 

tăng thêm 

(con) 

01 Năm 2018 1.655 145 603 

02 Năm 2019 1.680 207 513 

03 Năm 2020 1.780 128 628 

04 Năm 2021 1.530 96 456 

05 Năm 2022 1.240 74 378 

06 Năm 2023 1.345 68 654 

Tổng cộng 9.230 718 3.232 

Nguồn: Ban Dân tộc tỉnh Sơn La 

Quy mô cấp phát. Giai đoạn 2018-2023, tỉnh Sơn La đã cấp phát 9.230 con 

bò giống cho đồng bào DTTS. Số lượng cấp phát đạt cao nhất vào năm 2020 (1.780 

con), thấp nhất vào năm 2022 (1.240 con). Tình hình phân bổ tương đối ổn định, thể 

hiện sự duy trì đều đặn trong thực thi chính sách qua các năm, bất chấp bối cảnh 

khó khăn như dịch bệnh hay thiên tai. 

Tổn thất sau cấp phát. Toàn tỉnh có 718 con bò bị chết sau khi cấp, chiếm 

khoảng 7,78% tổng số cấp phát. Đây là một tỷ lệ khá đáng kể, phản ánh tồn tại trong 

khâu chăm sóc, quản lý bò giống sau cấp phát. Đáng chú ý là năm 2019 có số bò chết 

nhiều nhất (207 con), chiếm tới hơn 12% của năm đó - điều này cho thấy vấn đề kỹ 

thuật, hoặc công tác tập huấn tại thời điểm đó có thể chưa được chú trọng đúng mức. 

Hiệu quả sinh sản. Tổng số bò sinh sản tăng thêm là 3.232 con, tương đương 

khoảng 35% so với tổng số bò giống được cấp còn sống (sau khi trừ bò chết). Năm 

2023 ghi nhận số bò sinh sản cao nhất (654 con), thể hiện xu hướng tích cực khi 

người dân đã có kinh nghiệm chăm sóc, quản lý bò tốt hơn sau thời gian triển khai 

chính sách. 
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Chính sách hỗ trợ bò giống cho đồng bào DTTS tại Sơn La giai đoạn 2018-

2023 đạt được hiệu quả nhất định về mặt sinh kế và tích lũy tài sản cho hộ nghèo. 

Tuy nhiên, tỷ lệ bò chết vẫn ở mức cao, cho thấy cần tăng cường đào tạo kỹ thuật 

chăn nuôi, giám sát hậu cấp phát, đồng thời tổ chức lại quy trình bình chọn hộ nhận 

bò theo hướng công khai, dân chủ để giảm khiếu nại. Ngoài ra, nếu có thể chuyển từ 

hỗ trợ đơn thuần sang liên kết kỹ thuật - thú y - đầu ra sản phẩm, chính sách sẽ tạo 

ra giá trị kinh tế và xã hội lớn hơn, bền vững hơn cho đồng bào vùng cao. 

c) Đánh giá hiệu quả và vấn đề đặt ra 

Chính sách cung ứng vật tư, nguyên liệu, giống đã mang lại hiệu quả đa 

chiều: trước hết là giảm chi phí sản xuất đầu vào cho người dân, giúp họ tiếp cận 

được nguồn giống chất lượng cao, tăng năng suất cây trồng vật nuôi. Thứ hai, chính 

sách này góp phần tạo nên chuỗi giá trị khép kín ở quy mô hộ gia đình, từ sản xuất 

đến tiêu dùng, đặc biệt khi được kết hợp với các chương trình liên kết đầu ra. 

Kết quả khảo sát xã hội học cho thấy 82,81% người dân đánh giá mức độ 

phân bổ là phù hợp hoặc hoàn toàn phù hợp, và 87,5% người dân hài lòng với chính 

sách. Những con số này phản ánh mức độ gắn kết chính sách với nhu cầu thực tiễn 

sản xuất của người dân DTTS. 

Tuy nhiên, từ góc nhìn quản lý kinh tế công, vẫn tồn tại một số vấn đề nổi bật. 

Thứ nhất, định mức hỗ trợ còn thấp và dàn trải (khoảng 80.000 đồng/khẩu/năm), 

không đủ để tạo đột phá về sản xuất. Thứ hai, việc thiếu đào tạo đi kèm khiến một bộ 

phận người dân chưa sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ, dẫn đến một số trường hợp thất 

thoát, như vật nuôi bị chết do kỹ thuật chăm sóc kém. Thứ ba, chính sách chưa tạo 

được liên kết vùng hoặc chuỗi giá trị ổn định, do phân bổ manh mún và chưa có chiến 

lược dài hạn đi kèm. 

Trong giai đoạn tới, cần điều chỉnh theo hướng nâng định mức hỗ trợ, tích 

hợp với đào tạo kỹ thuật, đồng thời phân bổ có trọng tâm theo mô hình kinh tế hộ 

sản xuất hàng hóa quy mô nhỏ. Cũng cần thiết lập hệ thống giám sát sau hỗ trợ, 

đánh giá hiệu quả sử dụng, và từng bước chuyển từ “cấp phát” sang “đầu tư có điều 

kiện”, tạo động lực tự chủ cho người dân trong quá trình sản xuất. 
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3.2.3.2. Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiêu thụ sản phẩm 

a) Các bước thực hiện chính sách 

Trong những năm qua, tỉnh Sơn La đã thực hiện đồng bộ nhiều chính sách hỗ trợ 

tiêu thụ sản phẩm nông sản cho đồng bào DTTS. Các bước triển khai cụ thể như sau: 

Thứ nhất, tỉnh đã xây dựng các đề án chiến lược, bao gồm: đề án lựa chọn, 

hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021-2025; 

đề án phát triển vùng nguyên liệu cây ăn quả phục vụ liên kết và xuất khẩu; đồng 

thời tổ chức xúc tiến thương mại dưới nhiều hình thức như hội chợ, hội thảo, kết nối 

cung cầu. 

Thứ hai, đẩy mạnh chuyển đổi số trong tiêu thụ nông sản: hỗ trợ doanh 

nghiệp và hợp tác xã tham gia các sàn thương mại điện tử có uy tín, đồng thời phát 

triển thương mại điện tử địa phương. 

Thứ ba, mở rộng mạng lưới liên kết tiêu thụ bằng cách thiết lập quan hệ hợp 

tác với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, thúc đẩy hợp tác công - tư, và xuất 

khẩu chính ngạch sang nhiều thị trường quốc tế. 

b) Kết quả thực hiện chính sách 

Biểu đồ 3.6 phản ánh mức độ cảm nhận và đánh giá của người dân về hiệu quả 

của các chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản tại vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số tỉnh Sơn La. Dữ liệu được thu thập từ 192 người được khảo sát, đại diện cho các hộ 

đã và đang tham gia sản xuất nông nghiệp có hỗ trợ từ chính sách nhà nước. 

 

Biểu đồ 3.4: Mức độ hiệu quả hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiêu thụ  

các sản phẩm 

Nguồn: Tác giả điều tra năm 2024 
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Tỷ lệ người đánh giá tích cực rất cao, có tổng cộng 81 người (42,19%) đánh 

giá rất hiệu quả, và 76 người (39,58%) đánh giá hiệu quả. Cộng lại, có đến 81,77% 

số người khảo sát ghi nhận hiệu quả rõ rệt của chính sách. Đây là tỷ lệ cao, thể hiện 

sự đồng thuận và đánh giá tích cực của người dân với nỗ lực của chính quyền trong 

việc kết nối tiêu thụ nông sản. 

Tỷ lệ người đánh giá chưa hài lòng vẫn còn: Khoảng 14,06% người dân cho 

rằng chính sách chưa thật hiệu quả, và 4,16% (8 người) đánh giá không hiệu quả 

hoặc rất không hiệu quả. Dù chiếm tỷ lệ thấp, đây là nhóm phản ánh tồn tại trong 

quá trình thực hiện, như sự thiếu đồng bộ về hạ tầng, thiếu hỗ trợ kỹ thuật tiêu thụ, 

hoặc chưa tiếp cận được các kênh thị trường ổn định. Kết quả ở biểu đồ 3.6 là chỉ 

báo về mức độ hài lòng, cung cấp căn cứ thực tiễn để đánh giá tính phù hợp, mức 

độ bao phủ và tác động của chính sách tiêu thụ sản phẩm đến hộ dân tộc thiểu số. 

Tỷ lệ đánh giá “rất hiệu quả” ở mức trên 40% cho thấy hiệu lực chính sách cao 

trong thực tế, nhưng nhóm gần 20% chưa đánh giá tích cực cũng nhắc nhở rằng 

chính sách cần điều chỉnh theo hướng tiếp cận sát hơn với từng điều kiện địa bàn, 

nhóm dân cư cụ thể. 

c) Hiệu quả và vấn đề đặt ra 

Chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm đã mang lại kết quả tích cực cho đồng bào 

DTTS, góp phần nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường trong và ngoài nước, cải 

thiện thu nhập, từ đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Tỷ lệ đánh giá hiệu quả và 

rất hiệu quả lần lượt đạt 39,58% và 42,19%, cho thấy sự đánh giá cao từ người dân. 

Tuy nhiên, một bộ phận (14,06%) cho rằng chính sách chưa thật hiệu quả, và 

4,16% đánh giá không hiệu quả hoặc rất không hiệu quả. Nguyên nhân có thể đến 

từ hạn chế trong tiếp cận thị trường, chi phí logistics cao, thiếu kiến thức về thương 

mại điện tử và năng lực cạnh tranh thấp của một số sản phẩm. 

Trong thời gian tới, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế liên kết chuỗi giá trị, tăng 

cường tập huấn kỹ năng thương mại cho hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ, đồng thời 

hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho khâu chế biến và bảo quản sau thu hoạch. Đặc biệt, cần 

đẩy mạnh truyền thông để người dân hiểu và chủ động tham gia vào các hoạt động 

tiêu thụ sản phẩm hiện đại. 
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3.2.4. Thực trạng thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống kết cấu hạ 

tầng KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

3.2.4.1. Hỗ trợ xây dựng đường giao thông 

Để tạo thuận lợi cho đồng bào DTTS phát triển kinh tế, giao thương hàng 

hóa, góp phần xóa đói giảm nghèo đối với đồng bào DTTS, trong những năm qua, 

UBND tỉnh Sơn La và các huyện trên địa bàn tỉnh đã quan tâm đầu tư hỗ trợ xây 

dựng mạng lưới đường giao thông nông thôn đến các các thôn, bản. Theo đó, thực 

hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, dựa trên điều kiện thực tế ở các huyện 

bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và của tỉnh, trong giai đoạn 2018 - 2023 toàn 

tỉnh Sơn La đã đầu tư xây dựng được 112 công trình hạ tầng giao thông với số tiền 

đầu tư hơn 310 tỷ đồng đã góp phần thuận lợi cho bà con DTTS kết nối giao thông 

thuận lợi giữa các địa phương trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy giao lưu văn hóa, tiêu thụ 

sản phẩm cho đồng bào. Kết quả khảo sát cho thấy có 78,83% số người trả lời đánh 

giá việc thực hiện chính sách hõ trợ xây dựng đường giao thông ở mức độ tốt trở lên 

[Phụ lục 3.14]. Về mức độ hiệu quả, có 79,1% số người đánh giá nội dung này đạt 

hiệu quả [Phụ lục 3.15]. Kết quả trên cho thấy chính quyền địa phương đã quan tâm 

tới việc nâng cấp, xây dựng hệ thống đường giao thông phục vụ sản xuất và phát 

triển kinh tế. 

 

Biểu đồ 3.5: Tình hình hỗ trợ xây dựng đường giao thông vùng đồng bào DTTS 

trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 - 2023 

  Nguồn: Ban Dân tộc tỉnh Sơn La 
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Nhờ sự quan tâm đầu tư của các cấp, đến nay toàn tỉnh Sơn La có 199/204 

xã, phường, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa 

đạt 97,55%; tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa đạt 73,1% so với 

mục tiêu được tỉnh Sơn La xác định cần phấn đấu thực hiện trong giai đoạn 2021 - 

2025 [80]. Kết quả khảo sát cho thấy có 43,75% số người trả lời đánh giá việc hỗ 

trợ đồng bào xây dựng các công trình giao thông ở mức độ rất tốt, 34,38% đánh giá 

ở mức độ tốt [phụ lục 3-14]. 

Tuy nhiên, mặc dù đã được quan tâm đầu tư nhưng hệ thống cơ sở hạ tầng 

giao thông vùng đồng bào DTTS của tỉnh Sơn La vẫn còn nhiều yếu kém và hiện 

mới chỉ phục vụ nhu cầu dân sinh thiết yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển 

kinh tế thị trường; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, chưa khai thác hết tiềm 

năng lợi thế của vùng. Hiện nay còn 6 xã chưa có đường giao thông đến trung tâm 

xã, 36 xã chưa có đường ô tô đi được bốn mùa, 193 thôn, bản chưa có đường giao 

thông cho xe cơ giới. 

Thực tế này đặt ra những yêu cầu cấp thiết đồi hỏi trong những năm tới tỉnh 

Sơn La cần tranh thủ sự hỗ trợ từ Trung ương và phát huy nội lực của địa phương 

tiếp tục đầu tư hoàn thiện mạng lưới đường giao thông đối với các thôn, bản còn 

chưa có đường xe cơ giới để tạo thuận lợi cho bàn con DTTS kết nối thị trường, 

giao thương hàng hóa. 

3.2.4.2. Hỗ trợ dựng hệ thống thủy lợi 

Là một tỉnh miền núi có hệ thống sông, suối chia cắt lớn, để đảm bảo phục 

vụ bà con phát triển sản xuất, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, thực hiện nguồn ngân 

sách đầu tư của Trung ương và vốn xã hội hóa của địa phương. Trong giai đoạn từ 

năm 2018 - 2023 cụ thể hóa các CSHT phát triển KT-XH đối với đồng bào DTTS 

của Nhà nước, tỉnh Sơn La đã quan tâm đầu tư xây dựng, củng cố mạng lưới các 

công trình thủy lợi phục vụ sản xuất cho các hộ đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh, 

cụ thể: Trong 5 năm thực hiện chính sách, tỉnh đã đầu tư xây dựng mới được 108 

công trình thủy lợi phục vụ nhu cầu sản xuất của người dân với kinh phí trên 100 tỷ 

đồng (Bảng 3.12). 
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Bảng 3.12. Tình hình hỗ trợ phát triển thủy lợi vùng đồng bào DTTS  

trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 - 2023 

TT Nội dung Đơn vị 

tính 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

1 Số công trình được 

hỗ trợ 

Công 

trình 

11 15 14 21 19 28 

2 Số tiền hỗ trợ Tỷ đồng 8.76 13.56 12.08 19.86 17.48 31.74 

Nguồn: Ban Dân tộc tỉnh Sơn La 

Nhờ sự quan tâm đầu tư xây dựng của UBND tỉnh và các huyện, đến nay toàn 

tỉnh Sơn La có 2.701 công trình thủy lợi, trong đó: 110 hồ chứa, 959 đập xây, 01 hệ 

thống đập cao su, 40 cống, cửa lấy nước, 03 kênh tiêu thoát lũ, 119 kênh mương dẫn 

nước, 03 trạm bơm, 150 đập rọ thép, 1.318 phai tạm, với 3.022,1 km kênh mương, gồm 

1.409,1 km kênh kiên cố, 169,3 km đường ống, 1.443,7 km kênh đất, đảm bảo cấp nước 

cho 31.685,7 ha; ngoài ra còn cấp nước phục vụ cho các nhu cầu dùng nước khác. Các 

công trình thủy lợi này đã đóng góp đáng kể vào nâng cao hiệu quả canh tác, phát triển 

sản xuất cho đồng bào các DTTS của tỉnh. Kết quả khảo sát cho thấy có 78,65% số 

người trả lời đánh giá CSHT xây dựng hệ thống thủy lợi đạt mức độ tốt và rất tốt [Phụ 

lục 3-14]. 

Tuy nhiên, so với nhu cầu của đồng bào thì các công trình này vẫn chưa đảm 

bảo cung cấp đầy đủ cho tất cả các hộ đồng bào. Vì vậy, đòi hỏi lãnh đạo tỉnh tiếp 

tục quan tâm đầu tư xây dựng để hoàn thành tốt các mục tiêu đã xác định về các 

công trình thủy lợi đảm bảo thuận lợi cho bà con đồng bào trong canh tác phát triển 

sản xuất. 

3.2.4.3. Hỗ trợ xây dựng hệ thống điện, nước sạch 

Để đảm bảo những điều kiện thuận lợi nhất cho đồng bào các DTTS phát 

triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, ngoài việc quan tâm đầu tư xây dựng 

hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, UBND tỉnh và các cơ quan chuyên 

môn cũng đã quan tâm đầu tư xây dựng để đảm bảo nhu cầu điện, nước sinh hoạt 

cho đồng bào. Trong các năm từ 2018 - 2023 nhờ nguồn vốn từ ngân sách và để 

đảm bảo thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, các địa phương trên địa 

bàn tỉnh Sơn La đã đầu tư xây dựng mới được 221 công trình phục vụ nhu cầu nước 

sinh hoạt cho đồng bào và cũng đã đầu tư xây dựng được 1.061 km đường dây điện 
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hạ áp, trung áp phục vụ tốt nhu cầu chiếu sáng và sản xuất canh tác của đồng bào 

DTTS trên địa bàn, đến hết năm 2023 đã đảm bảo cho 94,58% hộ gia đình được sử 

dụng điện lưới an toàn (so với mục tiêu 99% mà tỉnh xác định thực hiện trong giai 

đoạn 2021 - 2025) (Xem bảng 3.13) 

Bảng 3.13. Tình hình hỗ trợ đầu tư hệ thống điện, nước sinh hoạt vùng đồng 

bào DTTS trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 - 2023 

TT Nội dung Đơn vị 

tính 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

1 Số công trình được hỗ 

trợ 

Công 

trình 

31 24 27 32 59 48 

2 Hệ thống điện Km 148 127 234 165 208 179 

             Nguồn: Ban Dân tộc tỉnh Sơn La 

Nhờ sự quan tâm đầu tư của tỉnh và các cơ quan chức năng ở địa phương, 

đến năm 2023 tổng số công trình cấp nước sạch nông thôn của tỉnh Sơn La là 1.816 

công trình (Trong đó Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn: 28 

công trình; UBND các huyện, thành phố: 1.788 công trình), toàn tỉnh có 97% số hộ 

dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh (trong đó đồng bào DTTS là 94,48% 

được sử dụng nước sạch). Đặc biệt, sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai 

đoạn 2021-2025 của tỉnh Sơn La đã đầu tư 70 công trình nước sinh hoạt tập trung 

cho 4.550 hộ đạt 100% kế hoạch giao; giải quyết nước sinh hoạt phân tán cho 4.280 

hộ, đạt 27,8% kế hoạch [106]. Những thành tựu trên cho thấy cấp ủy, chính quyền 

các cấp đã quan tâm tới việc thực hiện các chính sách cho người dân, nhất là người 

dân là đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực vùng sâu, vùng xa. Qua khảo sát cho có 

80,21% số người trả lời đánh giá việc thực hiện chính sách ở mức độ tốt, có 81,26% 

số người đánh gia ở mức độ hiệu quả và 85,83% số người dân hài long với việc 

thực hiện các chính sách về hỗ trợ hệ thống điện, nước sạch cho người dân [Phụ lục 

3 - 14,15,16] 

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 24 xã và 81 thôn, bản chưa có điện thắp sáng, 32% 

số hộ chưa có nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Đây là nhiệm vụ đặt ra với các cấp chính 

quyền tỉnh Sơn La, trong những năm tiếp theo cần tiếp tục đầu tư hạ tầng điện chiếu 
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sáng và công trình nước sạch phục vụ sinh hoạt cho đồng bào DTTS theo đúng kế 

hoạch đã xác định đến năm 2025 trong Nghị quyết của Tỉnh ủy. 

3.2.4.4. Hỗ trợ phát triển các dịch vụ xã hội cơ bản khác 

* Hỗ trợ giáo dục cho đồng bào DTTS 

Những năm qua tỉnh đã quan tâm thực hiện việc đổi mới công tác dạy và học ở 

các cấp học, bậc học, giữ vững kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, hoàn 

thành phổ cấp giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi. Công tác hỗ trợ giáo dục cho đồng 

bào DTTS được xác định là mục tiêu lâu dài nhằm từng bước nâng cao trình độ dân 

trí, trình độ chuyên môn cho đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Sơn La. Các chế độ 

đối với học sinh các trường dân tộc nội trú, trường bán trú theo Thông tư liên tịch số 

109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và 

Đào tạo được thực hiện đầy đủ.  

Trong giai đoạn 2018 - 2023, chính quyền đã thực hiện xóa mù tiếng phổ thông 

cho 13.956 người với tổng kinh phí thực hiện là hơn 3,6 tỷ đồng; tỷ lệ trường, lớp học 

được xây dựng kiên cố đạt 74,9% (mục tiêu của tỉnh xác định trong 100% xã có trường 

học được xây dựng kiên cố) [80]. CSHT trẻ em mầm non thuộc các hộ nghèo đồng bào 

DTTS được triển khai tại tất cả các xã, bản. Chính quyền đã thực hiện hỗ trợ trẻ mầm 

non dưới nhiều hình thức như miễn phí bữa ăn trưa, quần áo mùa hè, đồ dùng học tập; 

tổng số lượt trẻ em mầm non được hỗ trợ trong giai đoạn này là 38.635 trẻ với tổng 

kinh phí là 262,756 tỷ đồng. 

Bảng 3.14: Thực trạng hỗ trợ giáo dục đồng bào DTTS của tỉnh Sơn La giai 

đoạn 2018 - 2023 

TT Nội dung Đơn vị tính 
Giai đoạn 

2018 - 2023 

1 Hỗ trợ học xóa mù tiếng phổ thông 

Số lượng người tham gia người 13.956 

Kinh phí hỗ trợ Tỷ đồng 3,648 

2 Hỗ trợ trẻ mầm non thuộc hộ nghèo 

Số lượng trẻ được hỗ trợ Trẻ 38.635 

Kinh phí hỗ trợ Tỷ đồng 262,756 

3 Hỗ trợ học sinh tiểu học và trung học cơ sở thuộc hộ nghèo 

Số lượng học sinh được hỗ trợ Người 56.618 

Kinh phí hỗ trợ Tỷ đồng 497,861 

                                     Nguồn: Ban Dân tộc tỉnh Sơn La       
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Chương trình hỗ trợ học sinh con đồng bào DTTS thuộc hộ nghèo đang học tiểu 

học và trung học cơ sở cũng được quan tâm triển khai. Việc thực hiện hỗ trợ cho học 

sinh DTTS thuộc hộ nghèo được làm chi tiết, thông qua việc rà soát tại từng thôn, bản 

về điều kiện của từng hộ gia đình. Trong giai đoạn 2018 - 2023, tổng kinh phí hỗ trợ 

học sinh tiểu học và trung học cơ sở thuộc hộ nghèo là gần 500 tỷ đồng với 56.618 em 

thuộc diện nghèo được hưởng lợi từ chương trình này. 

* Hỗ trợ y tế và chăm sóc sức khỏe cho đồng bào DTTS 

Bảng 3.15. Thực trạng hỗ trợ y tế và chăm sóc sức khỏe đồng bào DTTS tỉnh 

Sơn La giai đoạn 2018 - 2023 

TT Nội dung Đơn vị tính 
Giai đoạn 

2018 - 2023 

1 Cấp thuốc điều trị 

 Cơ số thuốc cấp phát Cơ số 925 

 Số tiền hỗ trợ Tỷ đồng 9,250 

2 Cấp thẻ bảo hiểm y tế Lượt người 233.867 

3 Hỗ trợ phụ nữ mang thai, sinh nở 

Số phụ nữ được hỗ trợ Lượt người 6.843 

Số tiền hỗ trợ Tỷ đồng 6,843 

4 Hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh 

Số trẻ sơ sinh Trẻ 5.235 

Số tiền hỗ trợ Tỷ đồng 5,235 

                                     Nguồn: Ban Dân tộc tỉnh Sơn La    

Từ nguồn ngân sách của tỉnh và hỗ trợ của Nhà nước, Sơn La đã hỗ trợ 100% 

mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hỗ cận nghèo, đảm bảo 100% người thuộc 

hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Công tác 

chăm sóc sức khỏe đối với đồng bào DTTS luôn được các cấp, các ngành trên địa 

bàn tỉnh quan tâm thực hiện đầy đủ, thường xuyên. Hàng năm, hầu như tất cả các hộ 

đồng bào đều được thăm khám sức khỏe định kỳ. Chính quyền đã cử nhiều đoàn 

cán bộ y tế đến từng bản thăm khám sức khỏe cho bà con. Nhờ có chương trình hỗ 

trợ y tế và chăm sóc sức khỏe cho đồng bào mà sức khỏe của đồng bào DTTS được 

cải thiện rõ rệt, tình trạng trẻ em suy dinh dưỡng ngày càng giảm, sức khỏe của phụ 

nữ mang thai được quan tâm chăm sóc đã làm giảm nguy cơ mất an toàn khi sinh 
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sản, trẻ sơ sinh được quan tâm chăm sóc đã giảm nguy cơ tỷ vong rõ rệt; đồng thời, 

trong giai đoạn 2018 - 2023 chính quyền đã hỗ trợ cấp phát bảo hiểm y tế cho 

233.867 lượt đồng bào DTTS đã điều kiện thuận lợi hỗ trợ đồng bào tiết kiệm chi 

phí khi đi khám chữa bệnh. Đặc biệt trong giai đoạn 2021 - 2023 đã đảm bảo 100% 

đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn được tiếp cận các 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hoàn thành vượt tiến độ thời gian phấn đấu thực hiện 

trong giai đoạn 2021 - 2025. 

3.2.5. Đặc điểm chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu 

số từ Trung ương và địa phương 

Chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế cho đồng bào DTTS là một trong những 

lĩnh vực đặc biệt trong hệ thống chính sách công ở Việt Nam. Tính đặc thù của 

nhóm đối tượng hưởng thụ với sự khác biệt về văn hóa, điều kiện tự nhiên, xã hội 

cho nên việc xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách đòi hỏi một cơ chế quản lý 

linh hoạt, đa cấp và thích ứng cao. Tại tỉnh Sơn La, hệ thống chính sách hỗ trợ vùng 

DTTS được hình thành từ hai cấp: chính sách Trung ương (mang tính khung) và 

chính sách địa phương (cụ thể hóa, triển khai phù hợp với điều kiện thực tế). Mối 

quan hệ giữa hai cấp này tạo nên đặc điểm vừa mang tính hệ thống, vừa có sự tùy 

biến, phản ánh rõ vai trò của quản lý kinh tế cấp tỉnh trong phát triển vùng DTTS. 

Thứ nhất, chính sách Trung ương mang tính định hướng chiến lược và khung 

thể chế. Các chương trình mục tiêu quốc gia như CT 135, CTMTQG giảm nghèo 

bền vững, và đặc biệt là Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Quyết định 1719/QĐ-TTg) đã tạo ra 

hành lang pháp lý, cơ sở ngân sách và hệ thống mục tiêu - nội dung - nhóm đối 

tượng can thiệp. Chính sách từ Trung ương được thiết kế nhằm thu hẹp khoảng cách 

phát triển, hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện cho đồng bào DTTS tiếp cận các yếu tố sản 

xuất cơ bản. Tuy nhiên, với đặc điểm hành chính, lãnh thổ đa dạng của vùng dân tộc 

thiểu số, các chính sách khung này khó bao quát đầy đủ nhu cầu thực tế của từng 

địa phương. 

Thứ hai, chính sách địa phương, trong đó nổi bật là tỉnh Sơn La, đóng vai trò 

“bản địa hóa” chính sách Trung ương bằng cách xây dựng các đề án, kế hoạch, cơ 
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chế phân bổ và phương thức tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế. Ví dụ 

điển hình là Nghị quyết số 16-NQ/TU năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn 

La, đã xác định rõ định hướng phát triển kinh tế vùng DTTS gắn với đặc thù từng 

vùng sinh thái - dân tộc. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các kế 

hoạch triển khai cụ thể theo từng giai đoạn, khu vực, nhóm dân tộc. Việc lồng ghép 

nhiều chương trình (CTMTQG 1719, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế 

hợp tác...) vào cùng một địa bàn, đồng thời phân quyền cho cấp huyện, xã chủ động 

thực hiện là biểu hiện rõ nét của quản lý chính sách theo hướng đa tác nhân. 

Thứ ba, chính sách tại Sơn La thể hiện rõ sự vận dụng linh hoạt giữa chính 

sách công phổ quát và chính sách đặc thù, nhằm bảo đảm hiệu quả hỗ trợ nhưng vẫn 

phù hợp với trình độ dân trí, tập quán sản xuất và năng lực tiếp cận chính sách của 

đồng bào. Ví dụ, đối với các dân tộc có trình độ phát triển thấp như Khơ Mú, La Ha, 

các chính sách được thiết kế theo hướng hỗ trợ cơ bản: đất sản xuất, hạ tầng thiết 

yếu, nâng cao năng lực. Trong khi đó, với cộng đồng dân tộc Thái hoặc Mường có 

mức độ phát triển cao hơn, tỉnh tập trung vào khuyến khích phát triển mô hình sản 

xuất hàng hóa, liên kết tiêu thụ, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP. 

Thứ tư, chính sách hỗ trợ vùng DTTS tại địa phương ngoài việc “cấp phát”, 

mà từng bước chuyển sang hướng trao quyền cho người dân, thúc đẩy tính chủ 

động, tự tổ chức và nâng cao năng lực cộng đồng. Trong các mô hình thí điểm tại 

Sơn La, người dân được tham gia từ khâu lựa chọn nội dung hỗ trợ, giám sát quá 

trình thực hiện, đến tự vận hành mô hình sau khi kết thúc dự án. Đây là chuyển biến 

theo hướng tiếp cận “phát triển dựa vào nội lực”, phản ánh định hướng mới trong 

quản lý chính sách phát triển vùng dân tộc thiểu số. 

Chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế vùng DTTS ở Sơn La có đặc điểm kép: 

vừa chịu sự chi phối của chính sách Trung ương mang tính khung thể chế, vừa thể 

hiện tính linh hoạt, thích ứng cao của chính quyền cấp tỉnh trong vai trò tổ chức 

thực hiện. Sự phối hợp giữa hai cấp chính sách này chính là không gian quản lý 

kinh tế đa tầng, đòi hỏi địa phương không chỉ thực hiện chính sách mà còn sáng tạo 

trong điều hành, tối ưu nguồn lực và điều chỉnh phù hợp với thực tiễn cộng đồng 

dân tộc thiểu số. 
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3.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO 

DÂN TỘC THIỂU SỐ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở SƠN LA GIAI ĐOẠN 2018-2023 

3.3.1. Kết quả đạt được trong thực hiện CSHT đồng bào dân tộc thiểu số 

phát triển kinh tế ở Sơn La giai đoạn 2018-2023 

Căn cứ vào các báo cáo thực hiện chính sách dân tộc hàng năm của tỉnh Sơn 

La, cũng như kết quả phát triển KT-XH của tỉnh trong giai đoạn 2028 - 2023 đã cho 

thấy, công tác tổ chức thực hiện các CSHT đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên 

địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc 

sống của đồng bào. Kết quả đạt được trong thực hiện chính sách có thể đánh giá 

trên các nội dung đó là:  

Một là, khung chính sách được ban hành đồng bộ và bám sát thực tiễn  

Giai đoạn 2018-2023, Sơn La triển khai khung chính sách hỗ trợ phát triển 

kinh tế vùng dân tộc thiểu số đồng bộ và sát thực tế. Tỉnh nhanh chóng cụ thể hóa 

các chương trình mục tiêu quốc gia bằng nghị quyết, quyết định, kế hoạch chuyên 

đề phù hợp từng địa bàn. Cơ chế phối hợp liên ngành chặt chẽ và phân cấp mạnh 

cho cấp huyện, xã giúp rút ngắn thời gian, tăng tính linh hoạt và hiệu quả sử dụng 

nguồn lực. Nhờ đó, chính sách đến với người dân nhanh hơn, thúc đẩy sản xuất, 

nâng cao đời sống và củng cố niềm tin của đồng bào vào chủ trương, đường lối của 

Đảng và Nhà nước.  

Hai là, chính sách hỗ trợ nguồn lực sản xuất chuyển biến rõ rệt. Giai đoạn 

2018-2023, chính sách hỗ trợ đã giúp hàng chục nghìn hộ DTTS ở Sơn La tiếp cận 

vốn tín dụng ưu đãi, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tham gia tập 

huấn kỹ thuật sản xuất. Nhờ đó, nhiều hộ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 

hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung với các cây đặc sản như xoài, 

nhãn, cà phê, chè, dược liệu. Sự chuyển đổi này không chỉ nâng cao giá trị gia tăng, 

tăng thu nhập cho người dân mà còn góp phần thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp, mở 

rộng thị trường và phát triển kinh tế bền vững cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Ba là, các chính sách tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm được mở rộng. 

Trong thời gian qua, ơn La đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể ở vùng DTTS, số 
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lượng hợp tác xã và tổ hợp tác tăng nhanh cả về quy mô lẫn lĩnh vực hoạt động. 

Nhiều mô hình liên kết “4 nhà” (Nhà nước - Nhà khoa học - Doanh nghiệp - Nông 

dân) được triển khai, tạo chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ. Các hoạt 

động xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc giúp sản 

phẩm chủ lực như chè, xoài, nhãn, cà phê mở rộng thị trường, nâng cao giá trị xuất 

khẩu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và thu nhập bền vững cho đồng bào 

dân tộc thiểu số. 

Bốn là, hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh cải thiện đáng kể. Tỉnh đầu 

tư hàng nghìn kilômét đường giao thông nông thôn cùng hệ thống thủy lợi, điện 

lưới và nước sinh hoạt qua đó đã tạo bước đột phá về hạ tầng kinh tế - xã hội cho 

các vùng dân tộc thiểu số Sơn La. Giao thông thuận lợi giúp giảm chi phí vận 

chuyển nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ và thu hút doanh nghiệp. Điện, 

nước ổn định nâng cao điều kiện sản xuất, cải thiện sinh hoạt, đồng thời bảo đảm 

cung cấp dịch vụ công như y tế, giáo dục, thông tin. Những yếu tố này góp phần 

trực tiếp nâng cao thu nhập, chất lượng đời sống và thúc đẩy phát triển bền vững 

địa phương. 

Năm là, các chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS đã mang lại những hiệu quả 

tích cực cải thiện đời sống người dân. Các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế đã tạo 

chuyển biến rõ rệt trong đời sống vùng đồng bào DTTS Sơn La. Tỷ lệ hộ nghèo 

giảm trên 3%/năm, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển với khu vực khác. Thu 

nhập bình quân đầu người tăng nhờ mở rộng sản xuất, đa dạng sinh kế. An ninh 

chính trị và trật tự xã hội được củng cố, hạn chế tình trạng di cư tự do. Đồng thời, 

nhiều giá trị văn hóa truyền thống được phục hồi, lồng ghép với du lịch cộng đồng, 

vừa gìn giữ bản sắc, vừa tạo nguồn thu mới, nâng cao ý thức tự quản và niềm tin 

của đồng bào vào chính sách của Nhà nước. 

Để tìm hiểu về hiệu quả thực hiện các CSHT đồng bào DTTS của các địa 

phương trên địa bàn tỉnh Sơn La, chúng tôi tiến hành trao đổi với ông L.V.T, 

Trưởng phòng Dân tộc huyện Sông Mã, được biết:  

 

https://trangtraiviet.danviet.vn/phat-trien-kinh-te-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-20221118185736614.htm
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Hộp 3.3: Kết quả trao đổi với cán bộ phòng Dân tộc huyện Sông Mã 

Trong những năm qua, huyện Sông Mã đã có nhiều cơ chế, chính sách ưu tiên cho 

vùng đồng bào DTTS và miền núi để người dân nơi đây từng bước thoát nghèo, vươn lên 

làm giàu. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gi phát triển KT-XH vùng đồng bào 

DTTS và miền núi trên địa bàn huyện Sông Mã năm 2023, huyện Sông Mã  đã triển khai 

thực hiện 9 dự án, đó là: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh 

hoạt; Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; Phát triển sản 

xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất 

hàng hóa theo chuỗi giá trị; Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống 

trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nam 42 tuổi - Trưởng phòng Dân tộc 

huyện Sông Mã 

 

3.3.2. Những hạn chế trong thực hiện CSHT đồng bào dân tộc thiểu số phát 

triển kinh tế ở Sơn La giai đoạn 2018-2024 

Quá trình triển khai thực hiện CSHT đồng bào DTTS ở tỉnh Sơn La bên cạnh 

những kết quả đạt được, vẫn còn có những hạn chế, bất cập cần phải khắc phục 

trong thời gian tới, đó là:  

Một là, việc ban hành văn bản hướng dẫn triển khai chính sách của các cơ quan, 

đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện chính sách chưa đầy đủ. Một số chính sách triển khai 

thực hiện còn chậm, còn lúng túng do chờ văn bản hướng dẫn của nhiều bộ, ngành và 

cấp trên; công tác phối hợp tổ chức thực hiện chính sách giữa các ngành, các xã chưa 

thực sự chặt chẽ, nhịp nhàng vì có tư tưởng giao hết cho cơ quan chủ trì thực hiện; một 

số cấp ủy, chính quyền và cán bộ thực thi chính sách ở cơ sở chưa nhận thức hết vai 

trò, tầm quan trọng của các chính sách, nên đôi lúc chưa chủ động triển khai các giải 

pháp, cách thức thực hiện phù hợp, khoa học, chỉ khi có nhắc nhở, chỉ đạo trực tiếp của 

cấp trên mới thực hiện, làm cho chính sách bị trì trệ, xảy ra nhiều sai sót dẫn tới giảm 

hiệu quả, khó đạt mục tiêu đề ra. 

Hai là, một số chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế còn manh mún, dàn 

trải, không tập trung đầu tư vào một lĩnh vực, một thế mạnh của vùng hay một điểm 

yếu của một tập thể người dân để giúp bứt phá, rút ngắn thời gian, rút ngắn nhận thức 

về phát triển kinh tế, sớm bắt kịp với nhịp cầu phát triển kinh tế của cả nước; chưa có 

https://trangtraiviet.danviet.vn/phat-trien-kinh-te-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-20221118185736614.htm
https://trangtraiviet.danviet.vn/phat-trien-kinh-te-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-20221118185736614.htm
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cơ chế cụ thể về việc lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện; một số chính sách ban 

hành không kịp thích ứng với xu thế thay đổi của xã hội hoặc nảy sinh bất cập khi 

thực hiện nhưng chậm được sửa đổi, như định mức thấp, không phù hợp với thực tế 

tại CSHT trực tiếp theo Quyết định 2085/QĐ-TTg, Quyết định 1719/QĐ-TTg của 

Thủ tướng chính phủ. 

Ba là, chính sách tập trung vào vấn đề hỗ trợ, chứ chưa gắn kết được tất cả 

các khâu từ đầu vào đến CSHT đầu ra của sản phẩm; chưa kết nối, lôi kéo được 

doanh nghiệp đồng hành cùng thực thi chính sách. Nên khi người dân sản xuất ra sản 

phẩm nông nghiệp, song lại gặp khó khăn lớn trong tiêu thụ; chính sách cấp phát, hỗ 

trợ trực tiếp theo hình thức “cho xâu cá” ít nhiều còn tạo nên tư tưởng trông chờ, ỷ lại 

cho người DTTS, không phấn đấu vươn lên thoát nghèo, tích lũy vốn để phát triển sản 

xuất; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh nhưng chưa mang tính bền vững, nhiều trường hợp tái 

nghèo, thiếu đói nhất là khi gặp thiên tai, hạn hán, ốm đau và những tháng giáp hạt. 

Bốn là, công tác phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn các văn bản quy định về 

chính sách đã được triển khai, nhưng công tác này thực hiện chưa thật sâu sát, thường 

xuyên, nên người dân chưa nắm bắt kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức 

thực hiện CSHT đối với đồng bào DTTS trên địa bàn có thời điểm chưa được thường 

xuyên, sâu sát, chặt chẽ; có những nơi chưa thực hiện tốt việc công khai, minh bạch, dân 

chủ trong quá trình triển khai, nhất là các nguồn vốn, định mức, tiêu chuẩn bình xét đối 

tượng, nên người dân còn thắc mắc, kiến nghị, còn để xảy ra nhiều sai sót, vi phạm trong 

quá trình thực hiện các chính sách. Nguyên nhân do điều kiện KT-XH còn khó khăn, cơ 

sở vật chất, nhân lực thiếu, trình độ, năng lực của cán bộ, công chức người dân, nhất là 

người DTTS còn hạn chế. 

3.3.3. Nguyên nhân của hạn chế trong thực hiện CSHT đồng bào dân tộc 

thiểu số phát triển kinh tế ở Sơn La giai đoạn 2018-2024 

3.3.3.1. Các nguyên nhân về mặt chính sách 

Về mặt chính sách, có nhiều nguyên nhân tạo nên những hạn chế trong thực 

hiện CSHT dồng bào DTTS ở Sơn La phát triển kinh tế, trong đó có các nguyên 

nhân cơ bản sau:  

Thứ nhất, CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế của Trung ương 
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Đây là nguyên nhân có tính quyết định đến việc xác định nguồn lực dành cho 

phát triển kinh tế vùng DTTS. Từ đó ảnh hưởng đến quá trình thực thi CSHT phát triển 

kinh tế cho đồng bào các DTTS của các địa phương. Cụ thể, nếu như Đảng và Nhà 

nước chủ trương đẩy mạnh phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi thì nguồn lực 

ngân sách dành cho mục tiêu này sẽ dồi dào, tác động tích cực đến việc tổ chức thực thi 

CSHT phát triển kinh tế cho đồng bào DTTS và ngược lại, nếu như nguồn lực ngân 

sách dành cho mục tiêu này hạn hẹp thì việc hoạch định cũng như tổ chức thực thi 

CSHT phát triển kinh tế cho đồng bào DTTS sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Trong mỗi 

giai đoạn, Đảng và Nhà nước đều luôn quan tâm đến việc ban hành và thực hiện các 

CSHT phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi. Tuy nhiên, thực tế cũng 

cho thấy việc xây dựng một số chính sách còn chưa đồng bộ, chưa phù hợp với địa bàn 

vùng DTTS và miền núi, chưa tính tới đặc thù của từng địa phương. Tổ chức thực hiện 

chính sách còn yếu kém, phân công chủ trì chỉ đạo tổ chức thực hiện chưa hợp lý; việc 

phối hợp giữa các bộ, ngành có lĩnh vực chưa chặt chẽ, chỉ đạo có mặt còn chồng chéo. 

Việc lồng ghép các chính sách trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi còn nhiều khó 

khăn, bất cập. Công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực hiện chính sách còn 

hạn chế đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả thực hiện CSHT phát triển kinh tế 

cho đồng bào DTTS của tỉnh Sơn La những năm qua. 

Thứ hai, chính sách quy hoạch kinh tế vĩ mô 

Để tổ chức triển khai thực hiện CSHT đồng bào DTTS và miền núi phát triển 

KT-XH đạt được hiệu quả trong điều kiện hiện nay, Nhà nước luôn phải tăng cường 

các nguồn lực để phục vụ cho việc triển khai thực hiện chính sách. Việc đầu tư 

trang thiết bị kỹ thuật và phương tiện hiện đại để hỗ trợ quá trình thực hiện chính 

sách của Nhà nước hiện đã trở thành một nguyên lý phát triển. Việc quyết định đầu 

tư đến đâu, theo cách nào là do nhà nước chủ động lựa chọn trên cơ sở năng lực 

hiện có của cán bộ, công chức thực hiện chính sách. Nếu các điều kiện vật chất kỹ 

thuật đáp ứng được yêu cầu sẽ giúp cho tính khả thi của công tác tổ chức thực hiện 

chính sách luôn được tăng cường. 

Thứ ba, quá trình xây dựng chính sách chưa tính đến các yếu tố đặc thù của từng 

dân tộc 
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Đây cũng là một nguyên nhân dẫn đến hiệu quả xây dựng và thực thi CSHT 

đồng bào DTTS chưa thực sự đạt hiệu quả. Sơn La là tỉnh có nhiều đồng bào DTTS 

cư trú, các đồng bào có đặc trưng sản xuất kinh tế, văn hóa, tín ngưỡng riêng. Mặt 

khác, trình độ dân trí của các dân tộc không đồng đều, trong khi đó chính sách ban 

hành chung cho cả vùng, cả khu vực trên địa bàn tỉnh nên xảy ra tình trạng một số 

dân tộc khó tiếp cận các chính sách hoặc chính sách không phù hợp với đặc thù, tập 

quán sản xuất kinh doanh của họ… Điều đó làm cho hiệu quả thực thi một số chính 

sách chưa cao, hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh tế chưa đạt được so với kỳ 

vọng từ chính sách… 

3.3.3.2. Nguyên nhân thuộc về chủ thể tổ chức thực hiện chính sách 

Một là, điều kiện đặc thù của tỉnh 

Điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh cũng phần nào ảnh hưởng tới hiệu quả 

thực thi CSHT đồng bào phát triển kinh tế. Sơn La là tỉnh miền núi, điều kiện tự nhiên 

không thực sự thuận lợi, giao thông hạn chế; đất canh tác ít màu mỡ, canh tác khó, 

năng suất cây trồng vật nuôi đều thấp. Các hoạt động kinh tế chủ yếu là sản xuất 

nông nghiệp, các nguồn đầu tư còn hạn chế, nhất là ở những khu vực vùng sâu, 

vùng xa nơi đồng bào cư trú. Sản xuất nhỏ lẻ, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất còn 

hạn chế, nhiều bản, xã ở vùng DTTS chưa có mạng lưới tưới tiêu, chủ yếu phục thuộc 

vào nước tự nhiên. Đây là nguyên nhân ảnh hưởng đến việc lưu thông, giao lưu hàng 

hóa của đồng bào. 

Hai là, điều kiện về văn hoá - xã hội 

Đồng bào DTTS có trình độ văn hóa, trình độ nghề thường không cao, chất 

lượng giáo dục thấp dẫn đến chất lượng nguồn nhân lực thấp. Về tập quán, lối sống của 

nhiều đồng bào DTTS còn lạc hậu, chính tập quán này đã đẩy họ rơi vào tình trạng đói 

nghèo dai dẳng. Đây cũng là những khó khăn đặt ra đối với công tác thực hiện CSHT 

đồng bào DTTS phát triển kinh tế của tỉnh Sơn La. 

Ba là, ngân sách cấp tỉnh 

Do điều kiện KT-XH của tỉnh còn nhiều khó khăn, nên nguồn ngân sách của 

tỉnh dành cho việc thực hiện CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế của tỉnh và 

các nguồn ngân sách xã hội hóa khác rất hạn chế, mà vẫn phụ thuộc lớn vào ngân 
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sách trung ương cấp. Đây là một trong những nguyên nhân làm hạn chế tính chủ 

động trong quá trình triển khai thực hiện các CSHT đối với các hộ đồng bào DTTS 

của tỉnh Sơn La. 

Bốn là, năng lực và quyết tâm chính trị của chính quyền cấp tỉnh 

Để thực hiện các CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế đạt được hiệu quả 

cao phụ thuộc rất lớn vào nhận thức, quyết tâm thực hiện của các cấp chính quyền, 

đoàn thể và sự hưởng ứng tham gia của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện các chính sách cũng cho thấy, năng lực lãnh 

đạo, chỉ đạo của một số cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương cấp huyện và cấp xã đối 

với việc triển khai thực hiện CSHT phát triển kinh tế cho đồng bào DTTS trên một số 

lĩnh vực còn hạn chế; cán bộ công chức cơ sở, nhất là ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn 

còn có những hạn chế về trình độ năng lực, chuyên môn. Chính điều này đã khiến cho 

công tác truyền thông, tập huấn cho đồng bào gặp những khó khăn nhất định, làm ảnh 

hưởng đến quá trình cụ thể hóa thực hiện các CSHT của Đảng, Nhà nước và của tỉnh 

đối với đồng bào DTTS. 

3.3.3.3. Nguyên nhân thuộc về đối tượng tiếp nhận 

Đối tượng tiếp nhận chính sách là đồng bào DTTD. Tuy nhiên những hạn 

chế về mặt nhận thức, tập quán, tín ngưỡng, phương thức sản xuất cũng phần nào 

ảnh hưởng tới hiệu quả thực thi CSHT đồng bào phát triển kinh tế. 

Đồng bào DTTS chủ yếu sinh sống ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên 

giới, giao thông đi lại khó khăn, hạ tầng chưa phát triển, một số đồng bào còn sinh 

sống tách biệt so với cộng đồng dân cư… những vấn đề đó phần nào làm hạn chế 

đến độ bao phủ của chính sách đối với đồng bào do không tiếp cận được nơi sinh 

sống của đồng bào. Bên cạnh đó, hạ tầng về công nghệ, trình độ công nghề của 

đồng bào còn thấp phần nào cũng ảnh hưởng tới việc tuyên truyền chính sách của 

cấp ủy, chính quyền các cấp lớp người dần. 

Nhận thức và sự tham gia của người dân là yếu tố quan trọng quyết định hiệu 

quả thực thi của các chính sách, trong đó có chính sách hỗ trơ đồng bào DTTS phát 

triển kinh tế. Nhận thức của người dân tốt, người dân tích cực tham gia hưởng ứng 

CSHT động bào DTTS phát triển kinh tế góp phần làm cho hiệu quả thực thi CSHT 
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đồng bào DTTS phát triển kinh tế được nâng lên và ngược lại. Tuy nhiên một bộ 

phận đồng bào DTTS và một số người dân ở Sơn La chưa nhận thức tốt vại trí, vai 

trò của CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế nên quá trình thực hiện còn những 

hạn chế nhất định. Sự tham gia của chính đồng bào trong việc tiếp cận các chính 

sách chưa thực sự tích cực, nhiều đồng bào còn e ngại khi tiếp cận các chính sách 

như: CSHT tín dụng, chính sách đào tạo nghề, CSHT nguyên liệu… Một số người 

dân trên địa bàn, nhất là những người làm công tác kinh doanh, thu mua các sản 

phẩm của đồng bào chưa thực sự quan tâm, tạo điều kiện hoặc chưa tích cực trong 

hỗ trợ đồng bào tiêu thụ các sản phẩm làm ra… Điều đó phần nào làm hạn chế hiệu 

quả thực thi CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế trong thời gian qua 

 

Tiểu kết chương 3 

Chương 3 đã tập trung làm rõ thực trạng thực hiện chính sách hỗ trợ đồng 

bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Sơn La trong giai đoạn 

2018-2023, trên cả hai phương diện tổ chức thực hiện và kết quả đạt được. Luận án 

đã phân tích các nội dung trọng tâm trong chính sách như hỗ trợ phát triển kinh tế 

hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp, xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả, cung ứng giống, 

vật tư và tiêu thụ sản phẩm. Thông qua khảo sát xã hội học và tổng hợp số liệu thực 

tiễn, chương này đã phản ánh sinh động cách thức tổ chức thực hiện từ cấp tỉnh đến 

cơ sở, mức độ tiếp cận chính sách của người dân, cũng như mức độ hài lòng và hiệu 

quả thực tiễn của từng hình thức hỗ trợ. Các số liệu cho thấy phần lớn người dân 

được hỗ trợ đã ghi nhận những chuyển biến tích cực về sản xuất, thu nhập, cơ hội 

tiếp cận thị trường, đồng thời phản ánh một số tồn tại như chính sách còn dàn trải, 

chưa có sự liên kết hiệu quả giữa các nội dung hỗ trợ, thiếu đồng bộ trong thực hiện 

và hạn chế trong theo dõi, đánh giá. Những phân tích trong chương 3 là cơ sở quan 

trọng để luận án đưa ra các nhóm giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả tổ 

chức thực hiện chính sách trong chương tiếp theo. 
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Chương 4 

MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC 

HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ  Ở TỈNH SƠN LA 

 

4.1. DỰ BÁO BỐI CẢNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH 

HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở TỈNH SƠN LA 

Thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế ở Sơn La hiện 

nay diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước và địa phương có nhiều 

biến đổi nhanh chóng, phức tạp, đặc biệt xu thế hội nhập quốc tế, sự phát triển của 

cách mạng 4.0, chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ... đang có những ảnh hưởng nhất 

định tới việc thực hiện CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế. Những biến đổi đó 

vừa mang lại những điều kiện thuận lợi nhưng cũng tạo ra không ít những khó khăn, 

thách thức đối với việc thực hiện các CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế.  

4.1.1. Xu hướng hội nhập 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu 

rộng, Đảng và Nhà nước Việt Nam đặc biệt coi trọng vấn đề dân tộc như một 

định hướng chiến lược cơ bản và lâu dài. Nghị quyết Đại hội XIII khẳng định 

mục tiêu “bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng 

phát triển” và kiên quyết đấu tranh với mọi âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc. Đây là cơ sở chính trị then chốt để ban hành nhiều chính sách, 

chương trình mục tiêu quốc gia nhằm huy động và phân bổ nguồn lực cho vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). 

Nhờ các chủ trương này, vùng DTTS, trong đó có Sơn La, đã được ưu tiên 

tiếp cận nhiều nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, hạ tầng và dịch 

vụ xã hội. Quá trình hội nhập quốc tế giúp mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, 

thu hút công nghệ mới về giống, chế biến và bảo quản, tạo động lực chuyển đổi 

phương thức sản xuất từ tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa. Bên cạnh đó, các 

dòng lao động và nguồn lực nội tại của cộng đồng DTTS cũng dịch chuyển 

mạnh: lực lượng lao động trẻ có xu hướng di cư tạm thời tới các trung tâm công 
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nghiệp, gửi kiều hối về bản làng; trong khi một bộ phận khác ở lại, tiếp thu kỹ 

thuật canh tác hiện đại, phát triển nghề truyền thống gắn với du lịch cộng đồng.  

Sự kết hợp giữa nguồn lực nhà nước, vốn đầu tư bên ngoài và nội lực tự 

thân của đồng bào bao gồm đất đai, tri thức bản địa, mạng lưới cộng đồng - đã 

tạo nên nền tảng mới cho phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS. Đây chính là 

minh chứng cho hiệu quả của chủ trương nhất quán về dân tộc, vừa củng cố khối 

đại đoàn kết, vừa tận dụng thời cơ hội nhập để nâng cao đời sống, tăng sức cạnh 

tranh và bảo tồn văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số. 

4.1.2. Xu hướng phát triển kinh tế cả nước 

Chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045 của 

Việt Nam xác định rõ ba mục tiêu then chốt: đến năm 2025 trở thành nước đang 

phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt mức thu nhập trung bình thấp; 

đến 2030 đạt trình độ công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến 2045 

phấn đấu trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để hiện thực hóa mục tiêu này, 

Đảng và Nhà nước đặc biệt coi phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS là trụ cột. 

Các nghị quyết, chương trình mục tiêu quốc gia, cùng các nguồn lực ngân sách và 

tín dụng ưu đãi được ưu tiên bố trí nhằm nâng cấp hạ tầng, cải thiện dịch vụ xã hội, 

đào tạo nhân lực và bảo tồn văn hóa DTTS. 

Hiện nay, khoảng 14,1 triệu người DTTS (chiếm 14,7 % dân số) là lực lượng 

quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia. Đảng và Nhà nước không chỉ tập 

trung đầu tư “từ trên xuống” mà còn khuyến khích khai thác nội lực: phát huy 

truyền thống đoàn kết, bản sắc văn hóa, tinh thần tự chủ sản xuất và dịch chuyển lao 

động có kiểm soát. Sự di cư lao động từ vùng cao xuống đô thị và các vùng kinh tế 

động lực vừa tạo áp lực vừa mở ra cơ hội chuyển dịch cơ cấu nghề nghiệp, bổ sung 

nguồn vốn, kỹ năng và kinh nghiệm sản xuất cho các cộng đồng DTTS. 

Đối với tỉnh Sơn La, nơi hơn 82 % dân số là người DTTS thì chủ trương này 

mang ý nghĩa đặc biệt. Nguồn lực trung ương được cụ thể hóa qua các chương trình 

như 1719/QĐ-TTg, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, cùng các 

dự án hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, viễn thông. Song song, tỉnh khuyến khích 

phát triển nông nghiệp hàng hóa, hợp tác xã, du lịch cộng đồng; hỗ trợ đào tạo nghề 
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và khởi nghiệp cho lao động trẻ dân tộc Thái, Mông, Mường… Quá trình dịch 

chuyển lao động mùa vụ, lao động xuất khẩu và di cư nội địa đã giúp nhiều hộ 

DTTS nâng cao thu nhập, tích lũy vốn, đưa công nghệ và phương thức canh tác mới 

trở lại địa phương. Nhờ sự kết hợp giữa nguồn lực Nhà nước và nội lực cộng đồng, 

Sơn La vừa bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống vừa thúc đẩy tăng trưởng, góp phần 

thu hẹp khoảng cách phát triển so với cả nước và thực hiện mục tiêu chiến lược phát 

triển KT-XH quốc gia. 

4.1.3. Xu hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La 

Sơn La là tỉnh miền núi, biên giới phía Tây Bắc, giữ vị trí chiến lược kết nối 

giao thương với các tỉnh Tây Bắc và vùng đồng bằng. Với hơn 408.000 ha đất nông 

nghiệp (chiếm gần 29% diện tích tự nhiên), hai cao nguyên Mộc Châu - Nà Sản 

màu mỡ và 40.000 ha mặt nước lòng hồ thủy điện, tỉnh có tiềm năng lớn về nông 

nghiệp hàng hóa, công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản và du lịch. 

Nhận diện rõ lợi thế này, Nhà nước và tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương 

quan trọng. Trung ương có Nghị quyết 11-NQ/TW (2022) về phát triển kinh tế - xã 

hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến 2030. 

Tỉnh ủy Sơn La cụ thể hóa bằng Nghị quyết 06-NQ/TU (2021) về phát triển công 

nghiệp chế biến nông sản đến 2025, định hướng 2030. Các nghị quyết này nhấn 

mạnh ưu tiên đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), coi đây là trọng 

tâm bảo đảm công bằng xã hội và ổn định lâu dài. 

Nguồn lực thực hiện được huy động từ ngân sách trung ương, các chương 

trình mục tiêu quốc gia, vốn doanh nghiệp và nội lực cộng đồng. Tỉnh tập trung mở 

rộng hạ tầng giao thông, điện, trường, trạm, chợ; đẩy mạnh định canh, định cư, giải 

quyết thiếu đất sản xuất và tranh chấp đất đai. Song song, chính quyền khuyến 

khích doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân đổi mới công nghệ, gắn sản xuất nông 

nghiệp với chế biến, bảo quản và tiêu thụ theo chuỗi giá trị, từng bước hình thành 

vùng nguyên liệu quy mô lớn. 

Quá trình này kéo theo dịch chuyển đáng kể của lao động DTTS: từ sản xuất 

tự cung tự cấp sang nông nghiệp hàng hóa, dịch vụ và công nghiệp chế biến. Nhiều 

hộ dân tham gia hợp tác xã, liên kết với doanh nghiệp, tiếp cận tín dụng và kỹ thuật 
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mới, nâng cao kỹ năng và thu nhập. Tuy vậy, quy mô cơ sở chế biến còn nhỏ, công 

nghệ xử lý chất thải hạn chế, sản phẩm chế biến sâu và giá trị xuất khẩu chưa cao. 

Nhìn chung, chính sách của Nhà nước và tỉnh đã tạo khung phát triển cho 

vùng DTTS Sơn La: vừa khai thác tiềm năng đất đai, thủy sản, vừa bồi dưỡng nội 

lực cộng đồng và tái cơ cấu lao động, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế gắn 

với bảo tồn văn hóa, bảo đảm quốc phòng - an ninh và phát triển bền vững. 

4.1.4. Xu hướng phát triển kinh tế mới ảnh hưởng đến chính sách hỗ trợ 

phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La 

Trong bối cảnh đổi mới mô hình tăng trưởng quốc gia, việc thực hiện chính 

sách hỗ trợ phát triển kinh tế vùng DTTS ở Sơn La cần đặt trong tổng thể chủ 

trương, nguồn lực và đặc điểm dịch chuyển của chính đồng bào. Trước hết, Đảng và 

Nhà nước đã xác định phát triển bền vững vùng DTTS là yêu cầu chiến lược, được 

cụ thể hóa trong các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chiến lược tăng trưởng xanh 

và cam kết trung hòa carbon đến năm 2050. Nguồn lực trung ương và địa phương vì 

thế được ưu tiên thông qua nhiều nghị quyết, quyết định, chính sách ưu đãi tín dụng, 

đầu tư hạ tầng, đồng thời khuyến khích khu vực tư nhân, hợp tác xã tham gia chuỗi 

giá trị nông nghiệp, dược liệu và du lịch cộng đồng. 

Đối với Sơn La, các xu hướng phát triển bền vững, kinh tế xanh và kinh tế 

tuần hoàn tạo cơ hội nhưng cũng đòi hỏi đổi mới cách thiết kế chính sách. Sinh kế 

của đồng bào chủ yếu dựa vào tài nguyên đất, rừng, nước; do đó các mô hình hỗ trợ 

phải gắn với bảo vệ rừng đầu nguồn, canh tác hữu cơ, giảm phát thải và khai thác 

năng lượng tái tạo. Cùng với đó, quá trình đô thị hóa tại các trung tâm huyện (Mộc 

Châu, Mai Sơn, Thuận Châu…) đang thúc đẩy dịch chuyển lao động từ nông nghiệp 

sang dịch vụ và công nghiệp, hình thành những “làn sóng” cung ứng lao động trẻ 

cho các ngành chế biến nông sản, du lịch trải nghiệm, thương mại đặc sản. Chính 

sách vì thế cần song song hỗ trợ sản xuất và đào tạo nghề, tạo việc làm phi nông 

nghiệp, giúp người dân tham gia vào các chuỗi giá trị mới. 

Mặt khác, nguồn lực nội tại của đồng bào gồm tri thức bản địa, tập quán canh 

tác, mạng lưới cộng đồng và bản sắc văn hóa. Đó là nền tảng quan trọng để 

chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Chính quyền cần coi cộng đồng là chủ thể, 
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khuyến khích góp vốn đất đai, lao động, trí tuệ để tham gia quản trị hợp tác xã, 

doanh nghiệp nhỏ, thay vì chỉ là lao động thuê. Khi kết hợp nguồn lực nhà nước, 

khu vực tư nhân và tiềm năng nội tại của đồng bào, chính sách hỗ trợ phát triển 

kinh tế vùng DTTS tại Sơn La mới đạt hiệu quả lâu dài, bảo đảm đồng bào không 

chỉ là đối tượng thụ hưởng mà thực sự trở thành lực lượng trung tâm của phát triển 

xanh, bền vững và tự cường. 

4.2. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ THỰC HIỆN 

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở 

TỈNH SƠN LA 

4.2.1. Mục tiêu thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển 

kinh tế tỉnh Sơn La giai đoạn 2023-2030 

Thực hiện Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 25/12/2023 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Thường vụ tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Nghị quyết số 16 - NQ/TU ngày 31/8/2021 về 

“phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Sơn La 

giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045”, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 

260/KH-UBND ngày 05/11/2021về triển khai thực hiện nghị quyết của ban thường vụ 

tỉnh ủy về “phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh 

Sơn La giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, trong đó xác định mục tiêu 

hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển kinh tế như sau: 

Mục tiểu tổng quát 

Đẩy mạnh phát triển sản xuất, khai thác tiềm năng, lợi thế, đổi mới sáng tạo, 

nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của đồng bào các dân tộc; giảm nghèo nhanh, 

bền vững; giảm số xã, bản có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; quy 

hoạch sắp xếp ổn định dân cư; xây dựng hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; 

phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; giữ gìn, phát huy bản sắc văn 

hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; 

thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ 

em; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức 

người dân tộc thiểu số có đủ về cơ cấu, phẩm chất, năng lực đáp ứng được yêu cầu 
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nhiệm vụ; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; bảo đảm quốc phòng, 

an ninh; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; củng cố, nâng cao niềm tin 

của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước. 

Mục tiêu cụ thể đến hết năm 2030 

Tiếp tục thu hẹp khoảng cách chênh lệnh về trình độ phát triển kinh tế - xã hội 

giữa đô thị và các xã vùng đặc biệt khó khăn, biên giới; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3 

- 4%/năm; 70% số xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới; không 

còn huyện nghèo thụ hưởng chính sách; hoàn thành 100% các điểm định canh định cư, 

không còn tình trạng di cư tự do không theo quy hoạch; xóa bỏ nhà tạm và giải quyết căn 

bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc; xây dựng đội ngũ cán 

bộ người dân tộc thiểu số đảm bảo tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc 

thiểu số phù hợp với tỷ lệ dân số của từng dân tộc; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân 

các dân tộc vùng đặc biệt khó khăn, biên giới của tỉnh được tiếp cận và thụ hưởng các 

dịch vụ y tế, văn hóa, giáo dục chất lượng cao; tiếp tục nâng cao các chỉ tiêu về kinh tế, 

văn hóa xã hội nhằm từng bước phát triển toàn diện, bền vững và hội nhập, bảo đảm 

vững chắc quốc phòng, an ninh. 

4.2.2. Phương hướng tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân 

tộc thiểu số phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Sơn La 

Trước những vấn đề đang đặt ra hiện nay về CSHT đồng bào DTTS tiếp cận 

nguồn lực đất đai, vốn, công nghệ, lao động; hỗ trợ tổ chức sản xuất (hỗ trợ phát 

triển kinh tế hộ, hợp tác xã, tạo lập doanh nghiệp); tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ xây 

dựng hệ thống kết cấu phục vụ phát triển kinh tế ở tỉnh Sơn La còn khó khăn vướng 

mắc phải giải quyết. 

Quán triệt quan điểm Nghị quyết số Số 42-NQ/TW, Ngày 24/11/2023 của 

Ban Chấp hành Trung ương Khoá XIII về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng 

chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai 

đoạn mới”, đã mở rộng ra toàn bộ các chính sách xã hội bao gồm các chính sách lao 

động, việc làm, phát triển nguồn nhân lực; chính sách ưu đãi người có công với cách 

mạng; đảm bảo an sinh xã hội, cho đến nâng cao phúc lợi xã hội và đảm bảo tiếp cận 

dịch vụ xã hội (về y tế, giáo dục, nhà ở, văn hoá, nước sạch, vệ sinh môi trường, 
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thông tin) có chất lượng cho mọi người dân, nhưng luôn quan tâm đến nhóm yếu thế, 

người nghèo, đồng bào DTTS, người có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa. 

Với quan điểm: Chính sách xã hội là chính sách chăm lo cho con người, vì con 

người, lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, mục tiêu, động lực, nguồn lực để 

phát triển bền vững đất nước; là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của Đảng, 

Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn xã hội; thể hiện đặc trưng, bản chất tốt đẹp 

của chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng 

đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến 

năm 2030, ngân sách trung ương hỗ trợ cho các tỉnh chưa tự cân đối được ngân 

sách; các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương thấp và có đông 

đồng bào DTTS, có nhiều xã khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng 

đồng bào DTTS và miền núi. Ưu tiên bố trí ngân sách trung ương đầu tư các công 

trình giao thông cho các xã chưa có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc 

bê tông; đầu tư công trình giao thông kết nối, công trình điện lưới quốc gia phục vụ 

phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh cho các huyện nghèo có nhiều xã 

biên giới, xã khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn; đầu tư trường dân tộc nội trú 

cho các huyện có đông đồng bào DTTS sinh sống, có nhiều xã đặc biệt khó khăn 

nhưng chưa có địa điểm hoặc phải thuê địa điểm hoạt động.  

Căn cứ vào các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, hướng dẫn của Đảng, Nhà 

nước về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng 

đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, Tỉnh ủy, UBND, HĐND đã lãnh 

đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành và các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch tổ 

chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng 

bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, trong đó xác định phương hướng thực 

hiện chính sách hỗ trợ đối với đồng bào DTTS trên một số nội dung sau: 

Tục triển khai có hiệu quả các dự án theo Quyết định số 1201/QĐ-UBND 

ngày 04/7/2023 phê duyệt danh mục định hướng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 

trung hạn sử dụng vốn Chương trình MTQD phát triển kinh tế -xã hội vùng DTTS 
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và miền núi giai đoạn 2021-2026, trong đó dự án thứ nhất tập trung phát triển sản 

xuất sản phẩm quả Na liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm quy mô 

liên huyện giai đoạn 2023-2026 được thực hiện tại địa bàn các xã vùng 3, ưu tiên 

các xã đặc biệt khó khăn tại huyện Mai Sơn (cũ), Yên Châu (cũ). Dự án thứ hai, hỗ 

trợ phát triển sản xuất sản phẩm quả Mít liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ 

sản phẩm quy mô liên huyện giai đoạn 2023-2026 được thực hiện tại địa bàn huyện 

Mường La(cũ) , Thuận Châu (cũ). 

Đổi mới nội dung tổ chức thực hiện CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế trên 

địa bàn tỉnh Sơn La, tập trung đổi mới nội dung, hình thức hỗ trợ đồng bào DTTS 

tiếp cận nguồn lực: Đất đai, vốn, công nghệ, lao động; hỗ trợ đồng bào DTTS tổ chức 

sản xuất: Hỗ trợ phát triển kinh tế hộ, hợp tác xã, tạo lập doanh nghiệp; hỗ trợ đồng bào 

DTTS tiêu thụ sản phẩm; nội dung hỗ trợ đồng bào DTTS xây dựng hệ thống kết cấu 

hạ tầng KT-XH … 

Đối với đổi mới phương thức tổ chức thực hiện CSHT đồng bào DTTS 

phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Sơn La, tập trung đổi mới phân cấp tổ chức 

thực hiện CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế; hoàn thiện bộ máy tổ chức 

thực hiện CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế; nâng cao năng lực, trách 

nhiệm lãnh đạo quản lý của cán bộ tổ chức thực hiện CSHT đồng bào DTTS 

phát triển kinh tế. Ngoài ra, đổi mới phương thức giáo dục đào tạo, nâng cao 

năng lực, trình độ đồng bào DTTS để họ sớm tiếp cận công nghệ, khoa học kỹ 

thuật, đổi mới phương thức sản xuất, từng bước nâng cao đời sống vật chất và 

tinh thần của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. 

Tập trung phát triển kinh tế xã hội ở địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào 

DTTS và miền núi, đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu; các hộ gia đình, cá nhân 

người DTTS; doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các tổ chức kinh 

tế hoạt động ở các địa bàn đặc biệt khó khăn … Tập trung các nhiệm vụ như: 

Tập trung giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; 

quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; phát triển sản 

xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng 

miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, 
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phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi và các đơn 

vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc; phát triển giáo dục đào tạo nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt 

đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch; chăm sóc sức khỏe nhân dân, 

nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; 

thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và 

trẻ em; đầu tư phát triển nhóm DTTS rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều 

khó khăn; tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS … 

4.3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 

ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở TỈNH SƠN LA  

4.3.1. Nhóm giải pháp liên quan đến chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc 

thiểu số phát triển kinh tế 

4.3.1.1. Đổi mới nội dung hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận nguồn lực 

Đây là nội dung giải pháp quan trọng hàng đầu để đồng bào DTTS được tiếp 

cận những tư liệu sản xuất cần thiết, nền tảng để nâng cao chất lượng cuộc sống trên 

chính đất đai ổn định lâu dài, có vốn đầu tư, công nghệ và lao động … Bởi lẽ, địa 

bàn cư trú của đồng bào các DTTS của tỉnh Sơn La có vị trí chiến lược đặc biệt quan 

trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng, đối ngoại và bảo vệ môi trường 

sinh thái; là nơi sinh sống lâu đời của phần lớn các DTTS, có tiềm lực kinh tế to lớn, có 

nguồn tài nguyên phong phú, đa dạng, bao gồm đất, rừng, sinh vật, thủy năng, khoáng 

sản, cây công nghiệp... với địa thế cao, dốc và thảm thực vật lớn, miền núi đóng vai trò 

quyết định đối với môi trường sinh thái trong quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh... Vì 

vậy, cần thực hiện tốt một số nội dung sau: 

Một là, quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ đồng bào DTTS tiếp cận nguồn lực đất 

đai để phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Sơn La 

Việc hỗ trợ đồng bào DTTS được tiếp cận đất đai trên địa bàn tỉnh  phải bám sát 

vào Thông tư số 02/2023/TT-UBDT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

02/2022/TT-UBDT hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, 

giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2030; phù hợp với Quyết định số 1676/QĐ-TTg 
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ngày 25/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tỉnh Sơn La 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, đặc biệt quan tâm hỗ trợ đất 

sản xuất các đối tượng hộ đồng bào DTTS nghèo sinh sống trên địa bàn vùng đồng 

bào DTTS và miền núi. 

Để có sự quan tâm đặc biệt về hỗ trợ đất cho đồng bào DTTS trên địa bàn 

tỉnh, cấp uỷ, chính quyền các cấp trong toàn tỉnh phải nắm chắc nhu cầu của từng 

hộ đồng bào, vận dụng linh hoạt, đúng nguyên tắc, phù hợp với nguyện vọng của 

đồng bào nhưng không trái với quy định của pháp luật, từ đó, tạo mọi điều kiện 

thuận lợi để đồng bào DTTS phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu trên chính mảnh 

đất quê hương mình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh 

các hoạt động xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đô thị hóa 

nông thôn và các chương trình giảm nghèo, chương trình phát triển KT-XH vùng 

đồng bào DTTS trong toàn tỉnh. Tích cực vận động đồng bào định canh, định cư tại 

nơi sinh sống để phát triển kinh tế; thực hiện tốt chủ trương phát triển trồng rừng 

sản xuất, giao đất giao rừng cải thiện sinh kế cho đồng bào các DTTS trên địa bàn.  

Tuy nhiên, việc hỗ trợ đất cho đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Sơn La phải 

đổi mới theo cách, nếu hỗ trợ trực tiếp bằng đất sản xuất đối với các địa phương còn 

quỹ đất có khả năng sản xuất mà không cần phải thực hiện khai hoang, phục hoá, 

cải tạo đất thì UBND tỉnh, xã, phường căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

của huyện, tỉnh được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để giao đất sản xuất cho các 

hộ đồng bào DTTS thụ hưởng chính sách chưa có đất sản xuất theo quy định của 

pháp luật về đất đai. Đối với các địa phương còn quỹ đất sản xuất nhưng phải khai 

hoang, phục hóa, cải tạo đất để có khả năng sản xuất, thì UBND tỉnh, xã, phường 

chỉ đạo tổ chức lập và thực hiện dự án khai hoang, phục hóa, cải tạo đất theo quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để 

giao đất sản xuất cho các hộ thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách chưa có đất sản 

xuất theo quy định của pháp luật về đất đai. Đối với đồng bào DTTS thuộc đối 

tượng hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất nhưng chính quyền địa phương không bố trí được 

đất sản xuất, có nhu cầu vay vốn để tạo quỹ đất sản xuất thì phải xem xét cho vay 

vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định.  
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Hỗ trợ đất đối với đồng bào DTTS phát triển kinh tế, tỉnh phải tập trung hỗ trợ 

đồng bào dân tộc chăm sóc cây giống và trồng rừng. Tạo điều kiện khai thác gỗ, củi 

và quản lý, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng chặt chẽ, hiệu quả; bảo đảm 

phòng chống sói mòn, lũ lụt, thiên tai … mang lại cuộc sống ấm lo, hạnh phúc cho 

đồng bào DTTS để họ yên tâm định canh, định cư và giữ vững thôn bản, góp phần 

giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, phải tận 

dụng lợi thế đất hồ, sông suối, đặc biệt là Hồ thuỷ điện Sơn La, giúp đồng bào DTTS 

mở rộng diện tích nuôi trồng thuỷ sản, tăng thu nhập cho nhân dân trên địa bàn. Tích 

cực vận động nhân dân bảo vệ các công trình thuỷ lợi, đặc biệt là các hồ chứa nước, 

phát hiện kịp thời các hư hỏng và sự phá hoại của các phần tử xấu; động viên đồng 

bào bảo vệ tốt môi trường, nguồn nước … 

Hai là, đổi mới nội dung hỗ trợ đồng bào DTTS tiếp cận nguồn lực vốn để 

phát triển kinh tế 

Các đối tượng đồng bào DTTS ở Sơn La được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn để 

phát triển kinh tế xã hội theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính 

phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai 

đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2030 bao gồm: Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn hộ 

nghèo, hộ cận nghèo quy định trong từng thời kỳ, thuộc đối tượng đồng bào DTTS; 

doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hợp tác xã, hộ gia đình và các tổ chức hoạt động sản 

xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người DTTS. 

Việc cho tiếp cận nguồn vốn để thực hiện mục đích sản xuất kinh doanh thì 

được lựa chọn vay vốn tại một hoặc nhiều chương trình tín dụng dư nợ không vượt 

quá hạn mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo người DTTS quy định 

trong từng thời kỳ. Như vậy, đối với việc hỗ trợ người dân tộc được tiếp cận nguồn 

vốn phục vụ phát triển kinh tế rất thuận lợi, nhà nước hỗ trợ tối đa là 22,5 triệu 

đồng/hộ để thực hiện dự án khai hoang, phục hóa, cải tạo đất; ngoài ra các xã, 

phường dành một phần kinh phí theo quy định để hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển 

kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. 
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4.3.1.2. Đổi mới nội dung hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tổ chức sản xuất 

Hỗ trợ đồng bào DTTS tổ chức sản xuất phát triển kinh tế hộ, hợp tác xã, 

tạo lập doanh nghiệp có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng cơ sở 

sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, xoá đói, giảm nghèo cho đồng bào DTTS; 

nhất là trong giai đoạn hiện nay, các CSHT của Đảng, Nhà nước và tỉnh Sơn La đã 

thực sự tạo đòn bẩy đắc lực, vững chắc cho kinh tế hộ gia đình, hợp tác xã, tạo lập 

doanh nghiệp ở địa bàn tỉnh cần phải có CSHT một cách có hiệu quả đối với đồng 

bào DTTS. 

Với đặc thù là tỉnh miền núi, vùng đồng bào DTTS; Sơn La là nơi có nhiều 

tiềm năng, lợi thế về nông, lâm nghiệp và đóng vai trò chiến lược về chính trị, kinh 

tế, an ninh, quốc phòng. Vì vậy, việc đổi mới nội dung hỗ trợ đồng bào DTTS tổ 

chức sản xuất phát triển kinh tế hộ, hợp tác xã, tạo lập doanh nghiệp đóng vai trò quan 

trọng trong việc giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc 

sống, hội nhập miền núi với sự phát triển của cả nước. 

Hiện nay, hệ thống Liên minh Hợp tác xã ở tỉnh Sơn La đã xác định phát 

triển hợp tác xã tập trung vào địa bàn vùng đồng bào DTTS; vì đây là vùng giàu 

tiềm năng để phát triển các hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, dược liệu, chăn 

nuôi, du lịch … Đặc biệt, mô hình hợp tác xã là thành phần kinh tế quan trọng tác 

động đến sự phát triển đồng bào DTTS, từ đó thúc đẩy kinh tế xã hội, văn hóa, an 

ninh quốc phòng. Nhiều khu vực biên giới hiện nay đã có nhiều hợp tác xã hoạt 

động hiệu quả, nhất là các hợp tác xã cây ăn quả sản xuất theo quy mô lớn để thực 

hiện xuất khẩu, từ đó thúc đẩy kinh tế nông lâm nghiệp và nâng cao đời sống cho 

người dân là đồng bào DTTS. 

Thực tế cho thấy, mô hình hợp tác xã vùng đồng bào DTTS và miền núi rất 

đa dạng. Bên cạnh những mô hình truyền thống về sản xuất, chế biến, kinh doanh 

nông, lâm, thuỷ sản… trong bối cảnh, tình hình mới, việc phát triển các mô hình 

hợp tác xã thương mại - du lịch cộng đồng sẽ rất thích hợp phát triển ở khu vực 

đồng bào DTTS, miền núi bởi những thế mạnh về tiềm năng, bản sắc văn hóa, thiên 

nhiên, môi trường … 

Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 và Nghị 
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quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội. Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Sơn La đã chỉ đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh hỗ trợ đồng bào DTTS nâng cao đời 

sống, xây dựng các chương trình kế hoạch cụ thể, đồng thời rà soát toàn tỉnh xây dựng 

mô hình hợp tác xã; tính đến nay, toàn tỉnh có trên 714 hợp tác xã, hoạt động chủ yếu 

trên các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, điện nước, xây 

dựng, quỹ tín dụng nhân dân, thương mại, dịch vụ và du lịch, quản lý chợ và vận tải. 

Trên cơ sở đó xác định các bước đi cần thiết từ thấp đến cao, trước hết là xây dựng các 

tổ hợp tác sau đó phát triển thành các hợp tác xã nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế nâng 

cao đời sống vật chất và tinh thần đồng bào DTTS. 

Tiếp tục các kế hoạch và chương trình hỗ trợ đồng bào DTTS bán thủ công 

như thảo quả, chè, quế, hồi, măng, gỗ ép, tinh dầu … trên các siêu thị, sàn thương 

mại điện tử, thậm chí tham gia vào chuỗi OCOP (Chương trình mỗi xã/phường một 

sản phẩm tiêu biểu) để xuất khẩu cả ra nước ngoài. Kết hợp du lịch với mô hình sản 

xuất sản phẩm truyền thống như thuốc tắm truyền thống, thổ cẩm, tinh dầu, vừa 

mang lại lợi ích KT-XH, vừa góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá 

độc đáo của các làng nghề truyền thống cho đồng bào DTTS. Nâng cao năng lực 

cạnh tranh, gắn với đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản sau thu 

hoạch và phát triển thị trường nông sản trong nước và ngoài nước; bảo đảm an toàn 

thực phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái; khuyến khích đồng bào DTTS phát triển 

nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 

16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Khoá XIII về “Tiếp tục đổi mới, phát 

triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 19-

NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Khoá XIII về “Nông 

nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. 

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho 

cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân vùng DTTS và miền núi về bản chất của 

kinh tế hộ, hợp tác xã, tạo lập doanh nghiệp nhất là về hợp tác xã kiểu mới theo 

phương châm “Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra, Dân thụ hưởng”. Trong 

công tác tuyên truyền, cần chú trọng giới thiệu để nhân rộng các mô hình hợp tác xã 

kiểu mới, gắn với chuỗi đa giá trị, năng động, hiện đại, có năng lực quản trị, điều 
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hành tốt, tham gia phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ, 

sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm thiểu phát thải nhà kính, phát huy 

bản sắc văn hoá dân tộc, phát triển cộng đồng … 

Chú trọng tăng cường công tác đào tạo cán bộ và phát triển nguồn nhân lực 

vùng DTTS và miền núi. Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo 

dục nghề nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm, tăng 

thu nhập cho người lao động. Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của 

kinh tế hộ, hợp tác xã, tạo lập doanh nghiệp, nhất là hợp tác xã nông nghiệp gắn với 

xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trong đó tập trung thực 

hiện đồng bộ các nội dung sau: 

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức thích hợp. Tăng 

cường vận động tuyên truyền người dân tham gia hợp tác xã, coi đây là cuộc cách 

mạng của nông dân; cấp ủy, tổ chức đảng phải quán triệt, thống nhất về nhận thức cho 

đảng viên nhằm thống nhất nhận thức trong toàn hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên 

và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nông dân hiểu rõ Luật Hợp tác xã năm 2012, bản 

chất, mô hình Hợp tác xã kiểu mới. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 

của tỉnh cần tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích 

cực tham gia phát triển Hợp tác xã, tạo lập doanh nghiệp. 

Hai là, vận dụng triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách của Nhà nước về hỗ trợ phát triển kinh tế hộ, hợp tác xã, tạo lập doanh 

nghiệp, triển khai thực hiện tốt các CSHT của Trung ương, trong đó tập trung hỗ trợ 

đồng bào DTTS các nội dung, hạng mục cấp thiết đối với kinh tế hộ, hợp tác xã, tạo 

lập doanh nghiệp, tránh dàn trải để nâng cao hiệu quả hỗ trợ. Rà soát các cơ chế, 

chính sách quản lý, ưu đãi, hỗ trợ đối với đồng bào DTTS đã ban hành để kịp thời 

sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các chính sách về hỗ trợ phát triển kinh tế hộ, hợp 

tác xã, tạo lập doanh nghiệp, tổ hợp tác bảo đảm đồng bộ, thiết thực, phù hợp với quy 

định của pháp luật và điều kiện thực tế của tỉnh. 

Ba là, hỗ trợ đồng bào DTTS nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực điều hành, 

quản lý, tổ chức hoạt động của kinh tế hộ, hợp tác xã, tạo lập doanh nghiệp thông qua 

việc tổ chức các lớp tập huấn, các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về năng lực quản lý, kỹ 
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thuật sản xuất; thực hiện tốt chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ 

đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp cao đẳng, đại học vào làm việc tại các hợp tác xã, tạo lập 

doanh nghiệp. Tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ hợp tác xã, tạo lập doanh nghiệp thu 

hút/kết nạp thêm thành viên, tăng vốn góp của thành viên vào hợp tác xã, tạo lập doanh 

nghiệp, tổ hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi để thành lập mới hợp tác xã, tạo lập doanh 

nghiệp. Vận động các kinh tế hợp tác xã, tạo lập doanh nghiệp cùng ngành, nghề, lĩnh 

vực tham gia thành lập các liên hiệp Hợp tác xã để tăng quy mô và sự gắn kết giữa các 

thành viên, nâng cao sức cạnh tranh, hoạt động hiệu quả theo định hướng, thế mạnh sản 

phẩm của địa phương.... 

Bốn là, hỗ trợ đồng bào nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về kinh tế 

hợp tác xã, doanh nghiệp, thường xuyên rà soát, kiện toàn và nâng cao vai trò trách 

nhiệm hoạt động của Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp các cấp 

bảo đảm thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp 

điều hành và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước về kinh tế hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp...   

Năm là, tăng cường vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của Liên 

minh Hợp tác xã tỉnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, vận động 

phát triển hợp tác xã; tư vấn, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn 

nhân lực cho việc hình thành và phát triển hợp tác xã, là tổ chức đại diện, bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên; tổ chức, củng cố lại hoạt động của các 

hợp tác xã theo đúng Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản hướng dẫn của 

Trung ương. Tăng cường nguồn lực, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện 

làm việc cho cán bộ người DTTS làm việc tại Liên minh hợp tác xã tỉnh nhằm nâng 

cao năng lực, hiệu quả hoạt động và thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong phát triển 

kinh tế hợp tác xã của đồng bào DTTS. 

4.3.1.3. Đổi mới nội dung hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiêu thụ sản phẩm 

Hỗ trợ đồng bào DTTS tiêu thụ sản phẩm là giải pháp có ý nghĩa vô cùng quan 

trọng trong việc phát triển chuỗi liên kết giá trị giúp đồng bào DTTS trên địa bàn 

tỉnh Sơn La có đầu ra tiêu thụ sản phẩm ổn định, thu nhập bền vững. 

Theo thống kê, hiện nay, toàn tỉnh Sơn La có 740 hợp tác xã nông nghiệp; 
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trong đó, có 184 hợp tác xã nông nghiệp có tổ chức dịch vụ tiêu thụ sản phẩm cho 

các thành viên; 86 hợp tác xã nông nghiệp tham gia liên kết; 49 hợp tác xã nông 

nghiệp sở hữu sản phẩm OCOP; gần 200 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào 

sản xuất. 

Quán triệt Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về 

phương hướng phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền 

núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nhiều hợp tác xã nông nghiệp đã 

phát huy được vai trò trong tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm cho nông 

dân vùng đồng bào DTTS, ứng dụng có hiệu quả khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả 

sản xuất. Có nhiều sản phẩm nông sản đã xây dựng được nhãn mác, dán tem truy xuất 

nguồn gốc, giấy chứng nhận VietGAP. Một số sản phẩm được xếp hạng sản phẩm 

OCOP của tỉnh, nhiều sản phẩm được đưa vào hệ thống siêu thị trên cả nước và xuất 

khẩu ra thị trường nước ngoài. 

Để đổi mới nội dung hỗ trợ đồng bào DTTS tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu 

quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp, tỉnh Sơn La cần phải tích cực triển khai 

nhiều nội dung, biện pháp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho đồng bào DTTS như:  

Một là, hỗ trợ một phần kinh phí cho các hợp tác xã thực hiện xây dựng hạ 

tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh, chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng khoa 

học công nghệ mới; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để hợp tác xã liên 

doanh, liên kết, hợp tác đầu tư với các tổ chức, cá nhân và thành viên hợp tác xã 

nhằm huy động nguồn vốn để xây dựng nhà kho, xưởng sơ chế, bảo quản nông sản, 

từng bước giải quyết dứt điểm bài toán “được mùa, mất giá”. Đồng thời, tỉnh cần 

triển khai thực hiện các đề án: Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã 

kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021- 2025; thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, 

lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2021- 2025; 

phát triển vùng nguyên liệu cây ăn quả phục vụ liên kết giai đoạn 2021-2025 trên 

địa bàn tỉnh... Cùng với đó cần tháo gỡ khó khăn về chất lượng nguồn nhân lực của 

hợp tác xã nông nghiệp, đặc biệt là hợp tác xã DTTS; nhanh chóng thực hiện thí 

điểm mô hình đưa trí thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn 

tại các hợp tác xã để phát huy sự năng động, sáng tạo trong tổ chức, quản lý đơn vị, 



138 

 

tạo động lực cho các hợp tác xã sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn. Quan tâm xây 

dựng đội ngũ cán bộ trẻ là người DTTS vào hoạt động tại các hợp tác xã trên địa 

bàn tỉnh … 

Hai là, tăng cường liên kết 6 nhà để hỗ trợ đồng bào DTTS tiêu thụ sản phẩm 

Những năm gần đây, sự liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ nông 

dân trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm ở Sơn La đã trở thành xu hướng 

tất yếu và bước đầu đã có hiệu quả hơn so với hình thức sản xuất nhỏ lẻ, phân tán. 

Những kết quả tích cực của việc liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông 

sản góp phần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào quá trình sản xuất và chế 

biến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, qua đó mở rộng thị trường tiêu 

thụ, đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu, tạo ra sự chuyên môn hóa mạnh mẽ trong 

phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, liên kết theo chuỗi đối với sản phẩm nông sản còn 

gặp nhiều khó khăn như: Hạn chế về số lượng và chất lượng; quy mô liên kết chưa 

lớn; mô hình liên kết kinh tế theo chuỗi giá trị nông sản; ứng dụng khoa học công 

nghệ vào sản xuất và sơ chế, chế biến còn chưa đáp ứng được yêu cầu của thị 

trường... Những điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phát triển liên kết 

sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi đối với sản phẩm nông sản của tỉnh Sơn La.  

Vì vậy, muốn bứt phá trong phát triển kinh tế nông nghiệp dứt khoát phải có sự 

đồng hành của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải là chủ thể quan trọng trong sản xuất 

hàng hoá lớn và giải quyết hiệu quả vấn đề thị trường đầu vào, đầu ra. Bên cạnh đó, 

cần đẩy mạnh phát triển các hợp tác xã nông nghiệp, phát huy vai trò của hợp tác xã 

trong việc kết nối giữa người nông dân với các cơ sở chế biến. Phải xác định Sơn La là 

trung tâm chế biến sản phẩm nông nghiệp của vùng Trung du và miền núi Bắc bộ; phát 

triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thông minh, sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn, 

phát thải carbon thấp, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và kết 

hợp phát triển du lịch; xây dựng Sơn La trở thành cực tăng trưởng, hạt nhân quan trọng 

của vùng Trung du và miền núi Bắc bộ. 

Ba là, thường xuyên hỗ trợ tổ chức các hoạt động giới thiệu sản phẩm của 

đồng bào các DTTS, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích trong 

sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản tại tỉnh Sơn La 
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Hiện nay, tỉnh Sơn La đang hỗ trợ duy trì, phát triển hơn 254 chuỗi tiêu thụ 

nông sản an toàn. Trong đó, có 33 chuỗi rau an toàn, diện tích 269 ha, sản lượng 

11.211 tấn/năm; 161 chuỗi quả an toàn; 3 chuỗi cà phê, diện tích 2.060 ha, sản 

lượng 2.632 tấn/năm; 9 chuỗi chè, diện tích 527 ha, sản lượng 7.515 tấn/năm; 19 

chuỗi thủy sản nuôi, khoảng gần 2.900 lồng bè trên lòng hồ thủy điện Sơn La, sản 

lượng ước đạt 1.543 tấn/năm … 

Tuy nhiên, việc rà soát lại và cảnh báo cho người dân biết sớm về nhu cầu thị 

trường, giá cả để tránh việc phát triển ồ ạt, khó kiểm soát tạo ra hiện tượng cung 

vượt quá cầu tiến hành chưa thường xuyên, còn hiện tượng ùn ứ sản phẩm. Cơ sở hạ 

tầng, trang thiết bị và quy mô của hợp tác xã còn nhỏ; liên doanh, liên kết, xúc tiến 

thương mại với các đối tác chưa nhiều. Bên cạnh đó, trình độ, kỹ thuật canh tác của 

nhân nhân cũng chưa tuân thủ theo yêu cầu, đảm bảo tuyệt đối an toàn, không đáp 

ứng được tiêu chuẩn xuất khẩu. Sản phẩm của hợp tác xã sản xuất ra nhưng chưa có 

đầu ra ổn định, các nhà xuất khẩu chưa đến đặt hàng với nông dân. Sự gia tăng diện 

tích ồ ạt, không kiểm soát sẽ là mối đe doạ đến các hợp tác xã sản xuất tiên phong. 

Cùng với đó, chất lượng đầu ra cũng không đảm bảo, gây mất niềm tin của người 

tiêu dùng … Để khắc phục hiện tượng đó, tỉnh Sơn La cần tích cực quy hoạch vùng 

trồng, xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng, mẫu mã, tạo đầu ra cho sản 

phẩm, đầu tư xây dựng kho bảo quản diện tích lớn để lưu trữ; Phải tăng cường tổ 

chức các diễn đàm, hội trợ như: Gala "Nông dân Sơn La với tiêu thụ nông sản" với 

mục tiêu giúp các hội viên, nông dân, hợp tác xã có thêm giải pháp tìm đầu ra ổn định 

cho sản phẩm nông nghiệp, nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu. Hỗ trợ mở các 

gian hàng trưng bày, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản đã 

được công nhận VietGAP, sản phẩm an toàn, có mã số vùng trồng....  

Hội Nông dân tỉnh thường xuyên chỉ đạo hội nông dân các huyện, thành phố 

rà soát, thống kê diện tích cây trồng đã cho thu hoạch và dự kiến sản lượng. Thông 

tin đến các hội viên, hợp tác xã chủ động phân loại nông sản theo các nhóm chất 

lượng; báo giá sớm để gửi cho các đối tác, khách hàng. Các cấp ủy, chính quyền 

trong toàn tỉnh phải chỉ đạo khắc phục những vấn đề như: Liên kết, hợp tác, sản 

xuất theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân; kỹ thuật bảo 

quản, chế biến sau thu hoạch trên địa bàn tỉnh còn chưa phát triển.  
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4.3.1.4. Quan tâm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng hệ thống kết 

cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 

Hỗ trợ đồng bào DTTS xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH là giải pháp 

quan trọng, là điều kiện quyết định đến bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật, con người sự 

phát triển của tỉnh. Kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là điều kiện tiền đề quan trọng để 

thúc đẩy phát triển KT-XH, nâng cao đời sống đồng bào DTTS. Hiện nay, tỉnh Sơn La 

đang tập trung phát triển công nghiệp chế biến nông sản; việc xây dựng hệ thống kết 

cấu hạ tầng KT-XH hiện đại sẽ là yếu tố quan trọng hàng đầu góp phần thúc đẩy quá 

trình sản xuất, chế biến, vận chuyển, lưu thông hàng hóa, nâng cao hiệu quả, sức cạnh 

tranh, tạo điều kiện phát triển. Để thực hiện tốt việc hỗ trợ đồng bào DTTS xây dựng 

hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH cần thực hiện tốt một số nội dung sau: 

Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng 

bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, hướng tới mục tiêu tăng cường cơ sở hạ 

tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất và dân sinh ở các xã đặc biệt khó khăn, các thôn đặc 

biệt khó khăn. Mục tiêu đến năm 2030, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã 

được rải nhựa hoặc bê tông; 70% thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa; 

100% số trường, lớp học và trạm y tế được xây dựng kiên cố; 99% số hộ dân được sử 

dụng điện lưới quốc gia và nguồn điện khác phù hợp; 100% đồng bào DTTS được 

xem truyền hình và nghe đài phát thanh. 

Tổ chức quán triệt và triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia theo Quyết 

định số 626/QĐ-UBND ngày 12/4/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập 

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; thành lập 

các tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các 

Chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh; phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ 

đạo. Uỷ ban nhân dân các xã, phường đã thành lập, ban hành quy chế hoạt động của 

Ban Chỉ đạo cấp xã (75/74 xã, phường). Ban Chỉ đạo các cấp để có sự phối hợp chặt 

chẽ trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. 

Tỉnh ủy cần chỉ đạo thực hiện chặt chẽ Nghị quyết số 16-NQ/TU về phát 

triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, 

định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của 
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Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn 

ngân sách Trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai 

đoạn 2021-2030, giai đoạn I. Uỷ ban nhân dân tỉnh phải tổ chức giám sát, đánh giá 

thực hiện Chương trình chặt chẽ. Giao Ban Dân tộc là cơ quan thường trực, chịu 

trách nhiệm tham mưu, theo dõi, tổng hợp, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 

phương theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình ở các cấp, các 

ngành; đồng thời, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, tổng hợp gửi về UBND tỉnh 

kiểm tra. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung của Chương trình 

thu hút sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - 

xã hội và cộng đồng DTTS tham gia. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, cung 

cấp tài liệu, thông tin, gặp mặt, tọa đàm; biểu dương, tôn vinh người có uy tín điển 

hình tiên tiến; tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật;... để nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm đồng bào DTTS, nhất là cán bộ cấp xã, cấp bản và đồng bào DTTS về 

Chương trình. 

Chỉ đạo thực hiện tốt các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS. Quan tâm phát 

triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các 

vùng miền để sản xuất hàng hóa. Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản 

xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh 

vực dân tộc … 

Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh phải thường xuyên chỉ đạo các Sở, ban, ngành 

liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành của Trung ương trong việc ban 

hành các định mức hỗ trợ, tổng mức đầu tư, danh mục đầu tư giúp các địa phương triển 

khai chương trình; tiếp tục nghiên cứu những kinh nghiệm hay của các địa phương 

khác trong việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng 

đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021- 2030 vận dụng linh hoạt vào tình hình 

thực tế của địa phương. Lãnh đạo, chỉ đạo các huyện, thị trấn; các sở, ban, ngành tập 

trung đầu tư xây dựng, cải tạo các công trình giao thông nông thôn phục vụ sản xuất, 

kinh doanh và dân sinh; công trình cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất, kinh 
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doanh trên địa bàn thôn, bản; trạm chuyển tiếp phát thanh xã, nhà sinh hoạt cộng đồng; 

trường, lớp học đạt chuẩn. 

Chỉ đạo cải tạo các công trình thủy lợi nhỏ; các công trình hạ tầng quy mô 

nhỏ khác do cộng đồng các dân tộc đề xuất, phù hợp với phong tục, tập quán để 

phục vụ nhu cầu của cộng đồng, phù hợp với mục tiêu của Chương trình và quy 

định của pháp luật; ưu tiên công trình có nhiều hộ nghèo, phụ nữ hưởng lợi. Lồng 

ghép nhiều nguồn vốn, chương trình để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông 

trên địa bàn tỉnh theo hướng đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy được hiệu 

quả nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu đi lại của đồng bào các dân tộc, tạo đột phá trong 

thu hút đầu tư, phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. 

Tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng, mua sắm 

trang thiết bị cho các trạm y tế bảo đảm đạt chuẩn. Đầu tư cứng hóa đường đến 

trung tâm xã chưa được cứng hóa; ưu tiên đầu tư đối với các xã chưa có đường từ 

trung tâm huyện (cũ) đến trung tâm xã, đường liên xã. Đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ 

tầng trọng điểm kết nối các xã đặc biệt khó khăn trên cùng địa bàn như: hệ thống 

hạ tầng phục vụ giáo dục, y tế; hệ thống cầu, đường giao thông; hạ tầng lưới 

điện... Xây dựng cầu dân sinh phục vụ sinh hoạt, tăng cường kết nối, tạo trục 

động lực phát triển đồng bộ trên cơ sở thúc đẩy liên kết giữa các xã đặc biệt khó 

khăn nhằm phát huy sức mạnh tiểu vùng giúp phát triển bền vững và góp phần 

xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào DTTS.... 

4.3.2. Nhóm giải pháp liên quan tới chủ thê thực hiện chính sách hỗ trợ 

đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế 

4.3.2.1. Hoàn thiện bộ máy tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào 

dân tộc thiểu số phát triển kinh tế 

Đây là giải pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng thực hiện chính 

sách đối với đồng bào DTTS. Vì vậy, hoàn thiện bộ máy tổ chức thực hiện CSHT 

đồng bào DTTS phát triển kinh tế phải căn cứ vào thực tiễn bộ máy thực hiện chính 

sách và những khó khăn bất cập để có giải pháp phù hợp. 

Để hoàn thiện bộ máy tổ chức thực hiện CSHT đồng bào DTTS phát triển 

kinh tế trên những vấn đề sau: 
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Một là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa 

phương, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn thể xã 

hội về vị trí, nhiệm vụ của công tác dân tộc trong tình hình mới; hoàn thiện bộ máy 

tổ chức thực hiện CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế; phải xác định công tác 

dân tộc của Đảng, Nhà nước là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của các cấp ủy, 

tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Tiếp 

tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về 

công tác dân tộc, chính sách dân tộc. 

Hai là, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; đẩy mạnh thực hiện 

quy chế dân chủ ở cơ sở; chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, sử dụng và bồi 

dưỡng cán bộ DTTS, đưa cán bộ trẻ đồng bào DTTS vào bộ máy tổ chức thực hiện 

CSHT đồng bào; trong đó, chú trọng ưu tiên đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ là 

người DTTS địa phương, đồng thời phát huy vai trò của người uy tín trong đồng 

bào DTTS để cùng tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, tham gia công tác 

xóa đói giảm nghèo; theo dõi, giám sát việc thực hiện CSHT đồng bào DTTS phát 

triển kinh tế. hỗ trợ đồng bào DTTS 

Ba là, tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức thực hiện chính sách đối với hộ 

nghèo trên địa bàn vùng đồng bào DTTS; triển khai thực hiện có hiệu quả các 

chương trình mục tiêu quốc gia; huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế phù 

hợp với đặc điểm, điều kiện từng vùng, từng địa phương đảm bảo cho đồng bào 

DTTS khai thác được thế mạnh của địa phương nhằm làm giàu cho gia đình và xã 

hội. Xây dựng kết cấu hạ tầng mà trước hết là giao thông nông thôn, công trình thủy 

lợi, nước sinh hoạt, điện thắp sáng, trạm y tế, trường lớp học và các công trình phúc 

lợi công cộng khác. 

Bốn là, hoàn thiện bộ máy tổ chức thực hiện CSHT đồng bào DTTS, phát 

triển nông lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp hóa hiện đại hóa 

gắn với xây dựng nông thôn mới. Tăng cường ứng dụng công nghệ trong thực 

hiện CSHT đồng bào. Khai thác tiềm năng lợi thế về đất đai, khí hậu, khoáng 

sản, danh lam thắng cảnh, các thế mạnh của từng vùng, từng địa phương trong 

phát triển KT-XH. 



144 

 

Năm là, nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục đào tạo, dạy nghề và giới 

thiệu việc làm cho đồng bào, đặc biệt là thanh niên DTTS; tăng cường công tác 

chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; tổ chức tốt các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể 

thao, thông tin tuyên truyền ở cơ sở; nâng cao thời lượng, chất lượng các chương 

trình phát thanh - truyền hình bằng tiếng dân tộc; tăng cường việc sưu tầm, giữ gìn 

và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Tiếp tục đổi 

mới, kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước 

về công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở; đào tạo, bố trí, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ, 

công chức làm công tác dân tộc ở các cấp. 

Phải tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức thực hiện CSHT đồng bào DTTS phát 

triển kinh tế; xác định, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước luôn được quán triệt và 

triển khai thực hiện nhất quán theo nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ trên tinh 

thần tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau, hướng tới mục tiêu xây dựng khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc, giữ vững độc lập, thống nhất Tổ quốc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công 

bằng, dân chủ, văn minh là sự nghiệp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị; xây 

dựng ý thức tinh thần tự lực, tự cường; không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật 

chất và tinh thần của đồng bào DTTS.  

4.3.2.2. Đổi mới phân cấp tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào 

dân tộc thiểu số phát triển kinh tế 

Đây là giải pháp quan trọng nhằm phân định vùng đồng bào DTTS theo trình 

độ phát triển để thực hiện CSHT đồng bào DTTS có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả 

và phù hợp với đối tượng, tạo ra sự công bằng trong tổ chức thực hiện. Thông qua 

việc đổi mới phân cấp tổ thức thực hiện CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế 

thành 3 khu vực theo trình độ phát triển là căn cứ pháp lý quan trọng để các Bộ, 

ngành Trung ương và các địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách 

phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi đảm bảo minh bạch, trọng tâm, 

trọng điểm và hiệu quả. Theo đó, cần thực hiện tốt các nội dung sau: 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh phải tranh thủ sự hỗ trợ từ các chương trình của Chính phủ 

để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng miền núi, nhằm tạo động lực thúc đẩy KT-XH phát 

triển, nâng cao đời sống của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo cấp ủy đảng, 
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chính quyền địa phương thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-

XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến 

năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn 

vị, từ đó tạo sự nhất quán, xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện từ cấp tỉnh đến 

cấp huyện, cấp xã về Chương trình mục tiêu quốc gia. Phải kịp thời ban hành các văn 

bản quản lý, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình; tạo điều kiện cho 

chính quyền, địa phương thực hiện kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế. 

Khắc phục sự khó khăn, lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện các chính 

sách dân tộc ở địa phương, nhất là việc xác định đối tượng, địa bàn xã đặc biệt khó khăn, 

thôn đặc biệt khó khăn để chính sách anh sinh xã hội trên địa bàn tỉnh được nền nếp 

(như: chi trả các chế độ con em đồng bào DTTS, chính sách bảo hiểm y tế, hộ nghèo, cận 

nghèo, vay vốn ưu đãi và chính sách cho cán bộ công chức …). Phải hiểu sâu về mục 

đích ý nghĩa, phạm vi đối tượng, tiêu chí phân định các xã thành 3 khu vực và xác định 

địa bàn đặc biệt khó khăn; định hướng thực hiện chính sách theo trình độ phát triển và 

tác động của chính sách đến đồng bào DTTS.  

Đổi mới phân cấp đơn vị hành chính cấp xã theo trình độ phát triển phải  

hoạch định, tổ chức thực hiện chính sách để tập trung đầu tư, khai thác tiềm năng, 

từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển, cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng tạo điều 

kiện cho đồng bào đồng bào DTTS tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, như: Giáo dục, 

y tế để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giảm nghèo bền vững; giữ gìn, phát huy 

bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; tăng cường đoàn kết dân tộc, đảm bảo an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Phải phân định vùng DTTS và miền núi theo trình độ phát triển thành 3 khu 

vực và thôn đặc biệt khó khăn theo quy định tại Điều 3, 4, 5, 6 Quyết định 

33/2020/QĐ-TTg. Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các địa phương cần phân loại địa bàn 

DTTS theo các tiêu chí như: hành chính, trình độ phát triển kinh tế... để có chính 

sách cụ thể đối với từng vùng, từng khu vực.  

Tổ chức phân cấp thực hiện CSHT 12 vùng đồng bào DTTS phát triển kinh tế; 

tổ chức thực hiện tốt các chương trình, chính sách đối với đồng bào DTTS, làm 

chuyển biến rõ nét diện mạo nông thôn vùng đồng bào DTTS nhất là vùng sâu, vùng 
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xa vùng đặc biệt khó khăn, biên giới; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của 

đồng bào DTTS; giảm tỷ lệ hộ nghèo; đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH; làm chuyển 

biến lĩnh vực giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào; giữ vững bản sắc 

văn hoá dân tộc, trật tự an toàn xã hội; Tăng cường xây dựng nông thôn mới, Uỷ ban 

Dân tộc phải phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn cụ thể nội dung thực hiện 

Điều 3 Quyết định số 861/QĐ-TTg, để trong thời gian tới các địa phương trong toàn tỉnh 

có nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục đề nghị đối với các xã được công nhận 

hoàn thành nông thôn mới tiếp tục cho thụ hưởng các chính sách áp dụng đối với xã khu 

vực III, II. 

4.3.2.3. Nâng cao năng lực, trách nhiệm lãnh đạo quản lý của cán bộ tổ chức 

thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế 

Đây là giải pháp có vị trí quan trọng hàng đầu trong thực hiện công tác chính 

sách xã hội, nó tạo cho bộ máy hoạt động có hiệu quả, ăn khớp và huy động tốt nguồn 

lực thực hiện CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Thông qua 

đó, xây dựng, củng cố niềm tin của đồng bào vào đường lối, chính sách của Đảng, 

Nhà nước đối với đồng bào dân tộc và đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Do đó, cần tập trung 

thực hiện tốt một số nội dung sau: 

Thứ nhất, làm tốt công tác lựa chọn cán bộ có năng lực, trách nhiệm tâm 

huyết, có đạo đức nghề nghiệp, nghiệp vụ chuyên môn lãnh đạo quản lý của cán bộ tổ 

chức thực hiện CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế. Đây là nội dung quan trọng 

hàng đầu của cấp uỷ, tổ chức đảng và chính quyền các địa phương nhằm nâng cao 

năng lực, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tâm huyết với việc tổ chức thực hiện 

CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế. Đồng thời lựa chọn tốt cán bộ sẽ bảo đảm 

đủ số lượng, cơ cấu hợp lý và tinh gọn, phù hợp với ngân sách thực tế của từng địa 

phương, từng xã, thôn thị trấn, thôn bản. Do đó, phải thường xuyên làm tốt công tác 

bố trí, quy hoạch và sử dụng cán bộ; lựa chọn đưa vào quy hoạch cán bộ có đạo đức, 

năng lực trong lãnh đạo, chỉ đạo quản lý và tổ chức các hoạt động hỗ trợ đồng bào 

dân tộc. Đồng thời chủ động cử đi đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn lâu dài, giúp cán bộ 

yên tâm tư tưởng công tác, có ý thức phấn đấu vương lên từ đó khắc phục được tình 

trạng chắp vá, thụ động, hụt hẫng cán bộ. 
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Thường xuyên bố trí luân chuyển cán bộ để chuẩn hoá các chức danh theo 

quy định; xây dựng đội ngũ cán bộ năng lực, trách nhiệm lãnh đạo quản lý của cán bộ 

tổ chức thực hiện CSHT đồng bào DTTS có nghiệp vụ chuyên môn cao; gắn bó trách 

nhiệm với nghề. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý làm công tác đối với tổ 

chức thực hiện CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế đủ về số lượng; tinh về chất 

lượng, có phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, 

điều hành công tác CSHT đồng bào DTTS. 

Thứ hai, đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức thực hiện CSHT đồng bào DTTS. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý tổ 

chức thực hiện CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế. Phải thường xuyên nâng cao 

năng lực giải quyết các vấn đề ở cơ sở, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương vào giải 

quyết các vấn đề thực tiễn công tác CSHT đồng bào DTTS đặt ra. Tích cực bồi 

dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, năng lực chuyên môn công tác cho cán bộ, công chức 

của huyện, thị trấn, xã, thôn bản …; đa dạng hoá các hình thức đào tạo, bồi dưỡng 

phù hợp với đặc điểm của địa phương. Tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh 

nghiệm thực hiện CSHT đồng bào dân tộc giữa các xã, thị trấn, để học hỏi kinh 

nghiệm và nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn cho cán bộ lãnh đạo, quản lý 

thực hiện CSHT đối với đồng bào DTTS trên địa bản tỉnh Sơn La. 

Thứ ba, tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng năng lực, trách nhiệm đội ngũ cán 

bộ lãnh đạo, quản lý tổ chức thực hiện CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế ở các 

cấp, bảo đảm khách quan, công tâm. Qua đó thấy được những ưu, nhược điểm đội ngũ 

cán bộ lãnh đạo, quản lý đồng thời nắm được tâm tư, nguyện vọng của họ từ đó đề ra các 

giải pháp phù hợp nâng cao năng lực, trách nhiệm đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của 

cán bộ tổ chức thực hiện CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế. Đồng thời, dự báo 

khoa học nhu cầu công chức, từ đó tiến hành quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn 

thực tế cán bộ cơ sở cho giai đoạn, từng năm, nhiệm kỳ phù hợp với điều kiện của các 

xã, thị trấn và huyện trên địa bàn tỉnh 

Thứ tư, quan tâm dành ngân sách để ưu tiên, hỗ trợ và khuyến khích đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức ở cơ sở và tạo nguồn, đào tạo, chuẩn hoá, nâng cao 
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trình độ, năng lực, trách nhiệm lãnh đạo quản lý của cán bộ tổ chức thực hiện CSHT 

đồng bào DTTS phát triển kinh tế. Tăng cường tổ chức bồi dưỡng chuyên môn 

nghiệp vụ, tập huấn, trải nghiệm thực tế. Tích cực bồi dưỡng kinh nghiệp, phương 

pháp xử lý các tình huống trong quá trình tổ chức thực hiện CSHT đồng bào DTTS 

phát triển kinh tế … để lực lượng cán bộ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở cơ sở 

làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm và tâm huyết với nghề, có bản lĩnh, trí tuệ 

trong thực hiện CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế. 

Thứ năm, kiên quyết thực hiện tinh giảm biên chế đối với những cán bộ, công 

chức không đủ điều kiện về trình độ, năng lực, sức khỏe để đưa ra khỏi bộ máy Nhà 

nước. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa tại UBND các xã, thị trấn và các dịch vụ công 

trực tuyến với người dân nói chung và đồng bào DTTS nói riêng giảm bớt thời gian đi 

lại, chờ đợi và giảm bớt các loại giấy tờ không cần thiết. Đồng thời, nâng cao trình độ, 

năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo cơ 

sở để tinh gọn bộ máy tổ chức, giảm cán bộ công chức, nhanh chóng cải cách tiền lương 

nâng mức sống của cán bộ công chức tổ chức thực hiện CSHT đồng bào DTTS phát 

triển kinh tế. Tích cực thu hút nhân tài, có trình độ cao vào thực hiện công tác tổ chức 

thực hiện CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế. Bảo đảm cho đội ngũ cán bộ làm 

công tác chính sách giỏi thực sự về chuyên môn nghiệp vụ và thái độ phục vụ, tạo niềm 

tin của đồng bào các dân tộc về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà 

nước đối với họ.... 

Thứ sáu, có chính sách đãi ngộ, thu hút sinh viên chuyên ngành công tác xã 

hội được tiếp cận đầy đủ về chính sách CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế khi 

ra trường về địa phương công tác trong ngành; thực hiện tốt việc luân chuyển cán 

bộ cấp huyện, thị trấn về đảm nhiệm các vị trí chủ chốt ở cơ sở theo quy định 

chung của tỉnh và Chính phủ.  Bảo đảm cho đội ngũ cán bộ, công chức có hiểu 

biết sâu về CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế và thực tiễn cơ sở, từ đó tham 

mưu, chỉ đạo, hướng dẫn đúng, trúng, hiệu quả trong thực thi công tác chính sách 

nói chung, CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế nói riêng. 

Bảy là, nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành 

chính, cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý CSHT đồng bào DTTS 
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Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào 

giải quyết các vấn đề liên qua đến CSHT, bảo đảm tốt tiến độ và chất lượng thực thi 

CSHT đồng bào dân tộc thiểu phát triển kinh tế; từng bước đơn giản hóa thủ tục 

hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch chế độ CSHT, phân định rõ trách nhiệm 

của các cơ quan chức năng, cán bộ lãnh đạo quản lý trong giải quyết các thủ tục thụ 

hưởng của đồng bào DTTS.  

Nâng cao chất lượng thể chế, năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ tổ chức 

thực hiện CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế; nâng cao trình độ năng lực và 

khả năng tự vươn lên của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác chính sách đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới. Đồng thời, thay đổi thói quen, cách làm, 

nếp nghĩ của cán bộ, công chức; tạo ra sự chuyên nghiệp trong giải quyết công 

việc của đồng bào DTTS, của bộ máy hành chính của các xã, phường. Tích cực 

bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực, kinh nghiệm công 

tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý tổ chức thực hiện CSHT đồng bào DTTS để 

họ từng bước được tiếp cận những kiến thức mới, cách làm hay hiệu quả và được 

trao đổi, chia sẻ cho những đồng nghiệp mới vào nghề nhanh chóng tiếp cận công 

việc để tổ chức thực hiện CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế một cách hiệu quả 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

4.3.3. Nhóm giải pháp liên quan tới đối tượng tiếp nhận chính sách 

Giải pháp nâng cao năng lực, trình độ đồng bào DTTS là giải pháp vô cùng 

quan trọng góp phần giúp đồng bào có nền tảng vững chắc, trí sáng tạo, năng lực đổi 

mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám thoát khỏi nghèo nàn, khó khăn vươn lên phát 

triển kinh tế trên chính mảnh đất quê hương mình sinh sống.  

Để nâng cao năng lực, trình độ đồng bào DTTS cần thực hiện tốt một số nội 

dung sau: 

Một là, tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La, phải đặc biệt quan tâm nâng cao trình độ, 

năng lực đồng bào DTTS, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo cho con em các 

dân tộc. Quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của 

Chính phủ về đẩy mạnh và phát triển nguồn nhân lực các DTTS giai đoạn 2016 - 

2020, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban 
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chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 

2025, định hướng đến năm 2030. Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 164/KH-UBND 

ngày 21/6/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chiến lược công tác 

dân tộc trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tích 

cực xây dựng nguồn nhân lực vùng DTTS để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, xóa 

mù chữ, huy động trẻ đến trường. Tập trung đầu tư hệ thống các trường phổ thông 

dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, mô hình bán trú trong các trường mầm 

non, phổ thông đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực, trình độ, cơ sở vật chất cho học 

sinh. Tiếp tục hỗ trợ học nghề cho cán bộ, công chức xã được đào tạo trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ. 

Hai là, nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề cho đồng bào DTTS và 

phối hợp tốt với các doanh nghiệp tạo việc làm cho người DTTS trên địa bàn tỉnh  

Phải quan tâm đầu tư đào tạo nghề cho người DTTS gắn với chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, giúp đồng bào DTTS 

tiếp cận với kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, có định hướng phát triển nghề nghiệp, sản 

xuất theo hướng bền vững; nâng cao trình độ, năng lực người dân tộc. Quan tâm giáo 

dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống và khả năng hội nhập quốc tế 

cho đồng bào DTTS; chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tập trung các ngành nghề 

là thế mạnh của địa phương để nâng cao năng lực, trình độ cho đồng bào DTTS; phát 

triển giáo dục nghề nghiệp, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề; tăng cường chuyển 

đổi số và đào tạo trực tuyến, bảo đảm thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động 

thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0; tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định 

số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án 

“Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển KT-XH 

và bảo đảm an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025 trên 

địa bàn tỉnh”. Phát triển đa dạng các hình thức đào tạo nghề nghiệp phù hợp với điều 

kiện tự nhiên và tập quán đồng bào DTTS; đồng thời gắn kết với doanh nghiệp để tìm 

kiếm và giới thiệu việc làm cho đồng bào DTTS, sinh viên tốt nghiệp ra trường. Rà 

soát danh mục nghề đào tạo, xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu và thời gian đào 

tạo các chương trình giáo dục nghề nghiệp phù hợp với trình độ, văn hóa, ngôn ngữ của 
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đồng bào DTTS; tăng cường cung cấp thông tin thị trường lao động, đẩy mạnh và mở 

rộng công tác tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho đồng bào DTTS; xây dựng 

cơ chế đào tạo nghề theo đơn đặt hàng và khuyến khích doanh nghiệp đào tạo, sử dụng 

lao động người DTTS.  

Ba là, tiếp tục bồi dưỡng kiến thức, năng lực đồng bào người DTTS để 

họ trở thành cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Phát huy cán bộ 

người đồng bào DTTS được sinh ra từ bản làng, am hiểu đời sống, phong tục, 

tập quán và có mối quan hệ gắn bó mật thiết với đồng bào để tạo điều kiện cho 

họ phát triển, từ đó tạo điều kiện cho cán bộ gần gũi, sâu sát, hiểu và nắm bắt 

được tâm tư, nguyện vọng của bà con. Vì vậy, phải xây dựng bản lĩnh, tri thức 

người DTTS, để họ là nhịp cầu nối quan trọng để tuyên truyền, vận động, triển 

khai đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước một 

cách kịp thời, hiệu quả. Tổ chức, dẫn dắt, tạo động lực  cho đồng bào các DTTS 

trong công cuộc xây dựng và phát triển bản làng, quê hương .... 

Bốn là, tăng cường động viên đồng bào DTTS tự học tập nâng cao năng 

lực, trình độ vươn lên phát triển kinh tế. Đây là nội dung quan trọng giúp đồng 

bảo các dân tộc có ý thức trách nhiệm cao đối với bản thân và quê hương, thôn 

bản; tự đứng lên bằng bàn tay, khối óc để tự tin trong làm ăn, phát triển kinh tế 

gia đình; không chông chờ ỷ lại vào nguồn hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, tỉnh. 

Muốn vậy, cấp uỷ, chính quyền các địa phương phải làm tốt công tác tuyên 

truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết về đường lối, quan điểm của Đảng, những 

vấn đề cần thiết trong cuộc sống mưu sinh của đồng bào các dân tộc; cử các 

đoàn cán bộ xuống gần đồng bào, giúp đỡ, hướng dẫn các phương pháp phát 

triển kinh tế gia đình; các biện pháp kỹ thuật chăn nuôi, trồng chọt, các biện 

pháp trồng rừng, bảo vệ rừng, trồng các giống cây mới với năng suất, chất 

lượng cao … từ đó giúp đồng bào dân tộc tự học tập các phương pháp để tự 

thân làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất của gia đình và địa phương, làm 

giàu cho quê hương, đất nước. 

Năm là, vận động các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, phát huy nội lực, 

vươn lên cùng phát triển. Chú trọng tính đặc thù của từng vùng DTTS trong hoạch định, 
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thực hiện chính sách dân tộc. Có cơ chế thúc đẩy tính tích cực, ý chí tự lực, tự cường của 

đồng bào các DTTS trong phát triển KT-XH, vươn lên thoát nghèo và giảm nghèo bền 

vững. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao dân trí, giữ gìn tiếng nói, chữ viết, 

bản sắc văn hoá và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; vận động xoá bỏ các hủ tục, tập 

quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn hoá mới; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ là 

người DTTS, người có uy tín trong vùng DTTS. 

4.4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

4.4.1. Với Chính phủ 

Chính phủ cần chỉ đạo các bộ, ngành trung ương thực hiện đầy đủ và kịp thời 

các nhiệm vụ đã được phân công trong tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ phát 

triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La theo đúng tiến độ, nội 

dung đã ban hành. Trước hết, cần bảo đảm cấp phát ngân sách trung ương theo đúng 

thời hạn, phù hợp với đặc thù địa hình khó khăn và nhu cầu sản xuất tại các huyện 

vùng cao, vùng sâu của tỉnh. Việc chậm giải ngân vốn, hoặc phân bổ dàn trải gây 

ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai hỗ trợ đất sản xuất, tín dụng ưu đãi, hạ 

tầng sản xuất và các mô hình sinh kế cho người dân tộc thiểu số. 

Chính phủ cũng cần tăng cường chỉ đạo liên thông giữa các bộ ngành để 

khắc phục tình trạng chồng chéo trong hướng dẫn thực hiện chính sách, cụ thể là 

giữa chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế và các chương trình mục tiêu quốc gia đang 

triển khai trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, cần giao nhiệm vụ cho các bộ liên quan phối 

hợp kiểm tra chuyên đề tại Sơn La, tập trung vào các huyện có tỷ lệ hộ DTTS nghèo 

cao, nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực thi. 

Ngoài ra, Chính phủ cần chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp về đối 

tượng thụ hưởng chính sách tại Sơn La, kết nối với dữ liệu dân cư quốc gia và dữ 

liệu ngành dân tộc để phục vụ công tác theo dõi, giám sát và đánh giá thực hiện 

chính sách một cách chính xác, minh bạch, có căn cứ điều chỉnh khi cần thiết. Cơ 

chế phản hồi chính sách hai chiều cũng cần được thiết lập, giúp tỉnh Sơn La có thể 

kiến nghị điều chỉnh linh hoạt các nội dung triển khai chưa phù hợp với điều kiện 

thực tế địa phương. 

4.4.2. Với các bộ Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nội vụ 

Để hỗ trợ tỉnh Sơn La thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc 
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thiểu số phát triển kinh tế, các Bộ cần thực hiện một cách sát sao và linh hoạt chức 

năng hướng dẫn, phối hợp, giám sát chuyên môn theo trách nhiệm được phân công. 

Bộ Tài chính cần đẩy nhanh tiến độ hướng dẫn phân bổ, cấp phát và quyết 

toán kinh phí thực hiện chính sách từ ngân sách trung ương cho tỉnh Sơn La, nhất là 

các nội dung hỗ trợ về sinh kế, đất sản xuất, tín dụng và phát triển mô hình kinh tế 

cộng đồng. Cần đơn giản hóa thủ tục chuyển nguồn, đồng thời tạo điều kiện cho 

tỉnh chủ động điều chỉnh nội dung chi trong phạm vi được giao. Việc chậm ban 

hành văn bản tài chính hướng dẫn thực hiện gây đình trệ triển khai tại các xã vùng 

cao, vùng đặc biệt khó khăn và làm giảm hiệu quả sử dụng vốn. 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần tăng cường cử cán bộ chuyên môn phối 

hợp với tỉnh trong công tác triển khai các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện 

canh tác đặc thù của đồng bào DTTS tại Sơn La. Cần hỗ trợ trực tiếp trong công tác 

chuyển giao kỹ thuật canh tác, xây dựng mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ, hướng 

dẫn phát triển sản phẩm OCOP, và tổ chức đào tạo tại chỗ về canh tác bền vững. 

Đồng thời, cần hỗ trợ tỉnh đánh giá tác động môi trường đối với các dự án hỗ trợ phát 

triển sinh kế nhằm bảo đảm phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ tài nguyên vùng cao. 

Bộ Nội vụ có trách nhiệm chỉ đạo và giám sát công tác tổ chức bộ máy thực 

hiện chính sách tại tỉnh Sơn La, trong đó cần chú trọng kiện toàn nhân sự tại cấp xã. 

Việc bố trí cán bộ kiêm nhiệm không phù hợp, thiếu cán bộ dân tộc am hiểu địa bàn 

là một điểm nghẽn phổ biến. Bộ cần hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng triển khai 

chính sách cho cán bộ cấp xã; đồng thời hướng dẫn tỉnh xây dựng cơ chế phối hợp 

thực hiện liên thông giữa các phòng, ban, đơn vị nhằm đảm bảo hiệu quả trong vận 

hành bộ máy thực thi chính sách. 

4.4.3. Kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La giữ vai trò trung tâm trong tổ chức thực hiện 

chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Để 

nâng cao hiệu quả thực thi, UBND tỉnh cần chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện 

hằng năm với lộ trình cụ thể cho từng nội dung hỗ trợ, đồng thời phân công rõ trách 

nhiệm cho các sở, ngành, địa phương để bảo đảm tính liên kết và không chồng chéo 

trong triển khai. 
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Rà soát, cập nhật toàn bộ hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách ở 

cấp tỉnh, đặc biệt với các nội dung liên quan đến quy trình xét duyệt đối tượng, cơ 

chế giải ngân, hỗ trợ mô hình kinh tế và kiểm tra, giám sát. Việc ban hành văn bản 

chậm hoặc thiếu thống nhất giữa các ngành đang gây ách tắc trong triển khai ở cấp 

xã. UBND tỉnh cần chủ động tổ chức hội nghị hướng dẫn, tập huấn định kỳ nhằm 

kịp thời giải đáp, tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn. 

Chỉ đạo tăng cường năng lực điều phối và kiểm tra tại các xã có tỷ lệ hộ dân 

tộc thiểu số nghèo cao. Nên thiết lập cơ chế kiểm tra chéo giữa các xã, tổ chức đoàn 

kiểm tra độc lập từ các sở chuyên môn để bảo đảm khách quan trong đánh giá tiến 

độ và hiệu quả thực hiện chính sách. 

UBND tỉnh cần thiết lập kênh phản hồi chính sách từ cơ sở lên cấp tỉnh 

thông qua hội nghị người dân, tổ chức đoàn thể hoặc hệ thống công nghệ thông tin. 

Điều này sẽ giúp nhận diện sớm các bất cập trong quá trình triển khai, đồng thời tạo 

điều kiện để người dân có tiếng nói thực chất, góp phần hoàn thiện việc tổ chức 

thực hiện chính sách theo hướng sát thực tiễn, bền vững và minh bạch. 

4.4.4. Kiến nghị với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Nội 

vụ tỉnh Sơn La 

Để nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế cho đồng 

bào dân tộc thiểu số, các sở chuyên môn của tỉnh cần phối hợp chặt chẽ, bám sát 

chức năng và địa bàn phụ trách, bảo đảm tổ chức thực thi chính sách một cách đồng 

bộ, kịp thời và sát thực tế. 

Sở Tài chính chủ động hướng dẫn, hỗ trợ các xã lập dự toán và phân bổ 

nguồn vốn theo đúng mục tiêu chính sách, ưu tiên các xã đặc biệt khó khăn, vùng 

sâu, vùng xa. Đồng thời, tăng cường kiểm tra tiến độ giải ngân tại cấp cơ sở để phát 

hiện kịp thời tình trạng chậm trễ, sai sót trong thực hiện, từ đó có giải pháp điều 

chỉnh phân bổ nội bộ phù hợp với năng lực hấp thụ vốn của từng địa phương. 

Sở Nông nghiệp và Môi trường cần đẩy mạnh hỗ trợ kỹ thuật thực địa, đặc 

biệt trong triển khai mô hình trồng trọt, chăn nuôi, sử dụng đất sản xuất gắn với bảo 

vệ môi trường sinh thái. Việc chuyển giao công nghệ cần đi đôi với tập huấn cho hộ 

dân tộc thiểu số theo phương pháp dễ tiếp cận, có minh họa và hỗ trợ sau đào tạo. 
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Sở cũng cần phối hợp cùng các huyện lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp với từng 

vùng sinh thái để tăng tính bền vững. 

Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, đánh giá định kỳ hiệu quả phối hợp giữa 

các đơn vị thực hiện chính sách. Cần sớm rà soát bộ máy tại cấp xã, bảo đảm có đủ 

cán bộ phụ trách công tác dân tộc, nắm chắc chính sách, và đề xuất cơ chế hỗ trợ 

phù hợp cho đội ngũ này để duy trì chất lượng thực thi tại cơ sở. 

Tiểu kết chương 4 

Chương 4 của luận án đã tập trung xác định mục tiêu, phương hướng và hệ 

thống giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân 

tộc thiểu số phát triển kinh tế tại tỉnh Sơn La giai đoạn tới. Trên cơ sở dự báo bối 

cảnh trong nước và quốc tế, chương đã phân tích những cơ hội và thách thức lớn đối 

với việc tổ chức thực hiện chính sách, đặc biệt trong điều kiện chuyển đổi số, hội 

nhập kinh tế sâu rộng, và yêu cầu đổi mới quản trị công cấp địa phương. Luận án đã 

đề xuất nhóm giải pháp có tính hệ thống, bao gồm hoàn thiện thể chế, nâng cao 

năng lực tổ chức thực hiện từ cấp tỉnh đến cấp xã, tăng cường vai trò của đội ngũ 

cán bộ cơ sở, đẩy mạnh sự tham gia của người dân, ứng dụng công nghệ số vào 

quản lý, và phát triển liên kết vùng trong tổ chức thực hiện chính sách. 

Các giải pháp được đề xuất dựa trên kết quả khảo sát thực địa, phỏng vấn 

chuyên gia, kết hợp với phân tích kinh nghiệm thực tiễn từ các mô hình hiệu quả, 

đảm bảo tính khả thi và sát với điều kiện đặc thù của tỉnh Sơn La. Đồng thời, 

chương 4 cũng nhấn mạnh đến việc xây dựng cơ chế giám sát, phản hồi chính sách 

linh hoạt, nâng cao trách nhiệm giải trình của chính quyền các cấp. Những nội dung 

này không chỉ góp phần hoàn thiện tổ chức thực hiện chính sách hiện hành mà còn 

hướng tới xây dựng một mô hình quản lý chính sách phát triển kinh tế vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số hiệu quả, bền vững và thích ứng trong bối cảnh mới. 
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KẾT LUẬN 

 

Hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế là một chủ trương lớn của Đảng và 

Nhà nước nhằm giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế, nâng cao đời sống 

người DTTS. Hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế được triển khai qua nhiều 

chính sách và được thực hiện đồng bộ từ Trung ương tới các địa phương. Qua thời 

gian thực hiện chính sách đã mang lại những kết quả tích cực góp phần to lớn vào 

công tác xóa đói giảm nghèo, nhất là ở vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa. 

Qua nghiên cứu và kế thừa những giá trị khoa học của các công trình đã 

được công bố, nghiên cứu sinh đã xây dựng khung lý luận với các nội dung như: 

Khái niệm về chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế; đề xuất khung 

phân tích về chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế; đặc điểm, vai trò 

của chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế; luận án đã làm rõ nội dung 

cơ bản của chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế, phân cấp tỏ chức bộ 

máy thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế ở tỉnh Sơn La; 

chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng tới việc thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc 

thiểu số phát triển kinh tế ở tỉnh Sơn La; phân tích kinh nghiệm tổ chức thực chính 

sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế ở một số tỉnh có những nét 

tương đồng như Sơn La và rút ra những bài học cho Sơn La trong thực hiện chính 

sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế. 

Trên cơ sở khung lý thuyết, thực trạng thực thi chính sách hỗ trợ đồng bào 

DTTS phát triển kinh tế theo bốn nội dung chính (chính sách hỗ trợ tiếp cận nguồn 

lực, chính sách hỗ trợ tổ chức sản xuất, chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và chính 

sách hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật); chỉ ra những thành tựu của tỉnh Sơn La trong thực 

hiên chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế như: cấp ủy, chính quyền 

các cấp đã quan tâm tới việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người DTTS phát triển 

kinh tế theo đúng chủ trường của Đảng, Nhà nước và địa phương; quan tâm hỗ trợ 

đồng bào trong tiếp cận các nguồn lực về đất đai, vốn, công nghệ, khuyến nông 

khuyến ngư, hỗ trợ hình thành các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, đầu tư xây 

dựng, cải tạo các công trình, hạ tầng phục vụ sản xuất…. 
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Nghiên cứu sinh cũng chỉ ra những hạn chế trong thực thi chính sách hỗ 

trong đồng bào DTTS phát triển kinh tế ở tỉnh Sơn La trong thời gian qua như: việc 

ban hành văn bản hướng dẫn triển khai chính sách của các cơ quan, đơn vị chịu trách 

nhiệm thực hiện chính sách chưa đầy đủ; một số chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển 

kinh tế còn manh mún, dàn trải, các chính sách tập trung vào vấn đề hỗ trợ, chứ chưa 

gắn kết được tất cả các khâu từ đầu vào đến CSHT đầu ra của sản phẩm; chưa kết 

nối, lôi kéo được doanh nghiệp đồng hành cùng thực thi chính sách; công tác phổ 

biến, tuyên truyền, hướng dẫn các văn bản quy định về chính sách chưa thật sâu sát, 

thường xuyên, nên người dân chưa nắm bắt kịp thời. Luận án cũng chỉ ra các nhóm 

nguyên nhân của những hạn chế về mặt chính sách, về chủ thể và đối tượng tiếp nhận 

chính sách. 

Trên cơ sở đánh giá thực trạng thực thi chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS 

phát triển kinh tế, nghiên cứu sinh đưa ra một số dự báo về các yếu tố ảnh hưởng và 

các nhóm giải pháp cơ bản nhằm khắc phục những hạn chế và nâng cao hiệu quả 

thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế ở Sơn La trong thời 

gian tới. Thông qua các giải pháp, nghiên cứu sinh tin rằng nếu triển khai đồng bộ 

và hiệu quả thì chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế ở tỉnh Sơn La 

trong thời gian tới sẽ được cải thiện và hiệu quả hơn. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỒNG 

BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở SƠN LA 

1.1. Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng do Covid-19 

TT Nội dung 

Tổng số 

đối tượng 

hỗ trợ 

(Đối 

tượng) 

Tổng 

kinh phí 

hỗ trợ 

(đồng) 

Đã hỗ 

trợ 

(Đối 

tượng) 

Số tiền 

hỗ trợ 

(đồng) 

1 
Theo Nghị Quyết số 

68/NQ-CP 

24.104 12,5 tỷ 23.104 9,4 tỷ 

2 
Theo Nghị Quyết số 

111/NQ-CP 

21.327 53,468 tỷ 21.173 53,341 tỷ 

3 
Theo Nghị Quyết số 

04/2021/NQ-HĐND 

1.700 1,9 tỷ 395 455,7 

triệu 

4 Tổng 48.363 69,147 tỷ 45.904 64,256 tỷ 

(Nguồn: UBND tỉnh Sơn La năm 2021) 

1.2. Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi đối với đồng bào 

DTTS giai đoạn 2018 - 2023 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

tính 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Số vốn hỗ trợ từ 

ngân sách nhà nước 

Tỷ 

đồng 

108,678 109,971 114,308 98,245 88,950 103,874 

2 Số hộ được hỗ trợ 

từ ngân sách nhà 

nước 

Hộ 3429 3485 4018 2875 2408 3208 

3 Số vốn vay ưu đãi Tỷ 

đồng 

104,36 94,22 75,84 86,94 78,16 96,08 

4 Số hộ được vay 

vốn ưu đãi 

Hộ 1223 1135 2658 3274 3890 2780 

             Nguồn: Thông tin từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sơn La 
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1.3. Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ khuyến nông, khuyến ngư cho đồng bào 

DTTS ở tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 - 2023 

TT Nội dung Đơn vị tính Giai đoạn  

2018 - 2023 

1 Hỗ trợ khuyến nông, khuyến ngư cho đồng 

bào DTTS 

  

- Hỗ trợ gia súc, gia cầm, văcxin phòng bệnh cho 

vật nuôi 

Hộ 56.548 

Tỷ đồng 486,590 

- Hỗ trợ làm chuồng trại chăn nuôi Hộ 56.548 

Tỷ đồng 513,065 

- Tổ chức các lớp tập huấn cho các hộ gia đình về 

kiến thức, mô hình sản xuất 

Lớp 478 

Hộ 67.814 

- Tổ chức tham quan học hỏi kinh nghiệm sản 

xuất 

Đoàn 289 

Hộ 17.954 

2 Hỗ trợ học xóa mù tiếng phổ thông   

- Số lượng người tham gia người 13.956 

- Kinh phí hỗ trợ Tỷ đồng 3,648 

3 Hỗ trợ trẻ mầm non thuộc hộ nghèo   

- Số lượng trẻ được hỗ trợ Trẻ 38.635 

- Kinh phí hỗ trợ Tỷ đồng 262,756 

4 Hỗ trợ học sinh tiểu học và trung học cơ sở 

thuộc hộ nghèo 

  

- Số lượng học sinh được hỗ trợ Người 56.618 

- Kinh phí hỗ trợ Tỷ đồng 497,861 

5 Cấp thuốc điều trị   

- Cơ số thuốc cấp phát Cơ số 925 

- Số tiền hỗ trợ Tỷ đồng 9,250 

6 Cấp thẻ bảo hiểm y tế Lượt người 233.867 

7 Hỗ trợ phụ nữ mang thai, sinh nở   
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- Số phụ nữ được hỗ trợ Lượt người 6.843 

- Số tiền hỗ trợ Tỷ đồng 6,843 

8 Hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh   

- Số trẻ sơ sinh Trẻ 5.235 

- Số tiền hỗ trợ Tỷ đồng 5,235 

                          Nguồn: Thống kê của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La 

1.3. Một số chỉ tiêu phát triển nông nghiệp,  nông thôn năm 2021 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 

tính 

Kết quả Kế hoạch 

1 Tổng sản phẩm nông, 

lâm nghiệp, thủy sản 

trên địa bàn tỉnh 

Tỷ đồng 

 

8.130 7.955 

2 Tốc độ tăng trưởng 

ngành nông, lâm  ghiệp, 

thủy sản trên địa bàn tỉnh 

% 7,19 5,0 

3 Tỷ lệ dân số nông 

thôn được dùng nước 

sinh hoạt hợp vệ sinh 

% 97,0 96,0 

4 Nông thôn mới    

- Số xã đạt chuẩn nông 

thôn mới 

Xã 54 

 

55 

 

- Số tiêu chí nông thôn 

mới Tiêu chí bình quân 

đạt được bình quân/xã 

Tiêu chí 12,9 13,8 

5 Trồng trọt    

5.1 Lúa  51.253 49.020 

- Diện tích Ha 205.310 194.785 

- Sản lượng Tấn   

5.2 Ngô    
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- Diện tích Ha 78.153 82.000 

- Sản lượng Tấn 340.373 369.000 

5.3 Đậu tương    

- Diện tích Ha 403 801 

- Sản lượng Tấn 1.065 453 

5.4 Sắn    

- Diện tích Ha 41.904 41.110 

- Sản lượng Tấn 496.837 493.320 

5.5 Trồng cỏ Ha 10.242 9.000 

5.6 Mía    

- Diện tích Ha 9.283 7.680 

- Sản lượng Tấn 621.286 506.880 

5.7 Rau    

- Diện tích Ha 11.753 13.250 

- Sản lượng Tấn 170.697 155.350 

5.8 Chè    

- Diện tích Ha 5.844 5.890 

- Sản lượng Tấn 50.046 53.064 

5.9 Cà phê    

- Diện tích Ha 17.864 17.420 

- Sản lượng Tấn 26.729 29.881 

5.10 Cao su    

- Diện tích Ha 5.879 5.879 

- Sản lượng Tấn 4.920 4.700 

6 Chăn nuôi    

- Đàn trâu Con 123.462 140.320 

- Đàn bò thịt Con 338.260 335.030 

- Đàn bò sữa Con 30.300 29.150 

- Đàn ngựa Con 8.200 6.422 
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- Đàn dê Con 168.675 226.930 

- Đàn lợn Con 640.896 674.910 

- Đàn gia cầm Nghìn 

con 

7.301 8.540 

7 Lâm nghiệp    

- Diện tích rừng hiện có Ha 654.696 655.330 

- Diện tích rừng trồng mới 

tập trung 

Ha 3.577 3.730 

- Diện tích rừng trồng 

được chăm sóc 

Ha 27.864 4.496 

8 Thủy sản    

- Diện tích nuôi trồng thủy sản Ha 2.769 2.840 

- Số lồ ng nuôi trồng thủy sản Lồng 8.830 9.920 

- Sản lượng thủy sản  8.550 8.810 

(Nguồn: UBND tỉnh Sơn La năm 2021) 
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Phụ lục 2: 

PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN 

Kính thưa đồng chí 

Nhằm làm rõ một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chính sách hỗ trợ đồng bào 

dân tộc thiểu số phát triển kinh tế ở tỉnh Sơn La; trên cơ sở đó đề xuất một số giải 

pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát 

triển kinh tế ở tỉnh Sơn La giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo. Kinh mong Ông 

(bà) tham gia trả lời một số nội dung sau. Nếu đồng ý với nội dung nào, đồng chí 

vui lòng đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng hoặc ghi phương án trả lời của mình 

vào chỗ trống tương ứng của câu hỏi. Mọi thông tin Ông (bà) cung cấp chỉ phục vụ 

cho mục đích nghiên cứu, ngoài ra chúng tôi không sử dụng vào mục đích nào khác. 

Đồng chí không cần ghi tên, địa chỉ của mình vào phiếu này. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của đồng chí! 

A. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI TRẢ LỜI  

A1 Tuổi .............. 

A2 Giới tính 1. Nam 

2. Nữ 

3 Dân tộc .......................................................................... 

A4 Trình độ học vấn 1. Chưa hết tiểu học 

2. Tiểu học 

3.  Trung học cơ sở 

4. Trung học phổ thông 

5- Trung cấp 

6-  Cao đẳng/ đại học 

7- Trên Đại học 

A5 Nghề nghiệp 1- Công chức 

2- Nông dân 

3- Công nhân 

4- Buôn bán 
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5- Lao động tự do 

6- Khác 

A6 Mức sống 1- Khá giả 

2- Trung bình 

3- Cận nghèo 

4- Nghèo 

A7 Tôn giáo 1. Phật giáo    

2. Thiên chúa giáo 

3. Tôn giáo khác      

 4. Không tôn giáo 

 

NỘI DUNG 

Câu 1: Ông (bà) được hỗ trợ các nội dung dưới đây như thê nào? 

- Hỗ trợ tiếp cận đất đai  

- Hỗ trợ tiếp cận tín dụng  

- Hỗ trợ khuyến nông, khuyến ngư  

- Hỗ trợ đào tạo nghề  

- Hỗ trợ phát triển kinh tế hộ  

- Hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác xã   

- Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp  

- Hỗ trợ cung ứng vật tư, nguyên liệu, giống  

- Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm  

- Hỗ trợ khác  

Câu 2: Ông bà được tiếp cận các chính sách thông qua hoạt động nào? 

- Qua hệ thống truyền thanh đia phương  

- Qua cán bộ thôn/xóm/bản  

- Qua người quen  

- Qua hệ thống internet  

- Bản thân tự tìm hiểu  
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Câu 3: Xin ông (bà) cho biết trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp khi hỗ trợ 

đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận các nguồn lực? 

Các nguồn lực 

Hoàn 

toàn 

chưa 

tốt 

Chưa 

tốt 

Bình 

thường 
Tốt 

Rất 

tốt 

- Tiếp cận chính sách đất đai      

- Tiếp cận chính sách tín dụng      

- Tiếp cận chính sách về khuyến nông, 

khuyến ngư 

     

- Tiếp cận chính sách về đào tạo nghề      

- Tiếp cận chính sách khác      

Câu 4: Ông (bà) đánh giá như thế nào về hiệu quả của hoạt động hỗ trợ đồng 

bào dân tộc thiểu số tiếp cận các nguồn lực? 

Các nguồn lực 

Hoàn 

toàn 

chưa 

chưa 

hiệu 

quả 

Chưa 

hiệu 

quả 

Hiêu 

quả 

bình 

thường 

Hiệu 

quả 

Rất 

hiệu 

quả 

- Tiếp cận chính sách đất đai      

- Tiếp cận chính sách tín dụng      

- Tiếp cận chính sách về khuyến nông, 

khuyến ngư 

     

- Tiếp cận chính sách về đào tạo nghề      

- Tiếp cận chính sách khác      

Câu 5: Xin ông và cho biết mức độ quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp 

trong hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tổ chức sản xuất? 

Hoạt động hỗ trợ 

Hoàn 

toàn 

không 

quan 

tâm 

Chưa 

quan 

tâm 

Bình 

thường 

Quan 

tâm 

Rất 

quan 

tâm 

- Phát triển kinh tế hộ,      
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- Phát triển hợp tác xã,      

- Hỗ trợ tạo lập doanh nghiệp      

- Hỗ trợ phát triển một số mô hình sản 

xuất hiệu quả 

     

Câu 6: Xin ông bà cho biết hình thức hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tổ chức 

sản xuất của cấp ủy, chính quyền địa phương như thế nào? 

- Hỗ trợ vay vốn  

- Hỗ trợ kỹ thuật  

- Hỗ trợ về thủ tục hành chính  

- Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm  

- Hỗ trợ về chuyên gia  

- Hỗ trợ khác  

Câu 7: Ông (bà) có hài long với các hình thức hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số 

phát triển kinh tế tại địa phương trong thời gian qua? 

- Hoàn toàn hài long  

- Hài long  

- Chưa thật hài long  

- Không hài long  

- Rất không hài long  

Câu 8: Ông (bà) đánh gia như thế nào về hiệu quả thực hiện chính sách hỗ trợ 

đồng bào dân tộc thiểu số tổ chức sản xuất? 

Các chính sách 

Hoàn 

toàn 

không 

hiệu 

quả 

Chưa 

hiệu 

quả 

Bình 

thường 

Hiệu 

quả 

Rất 

hiệu 

quả  

- Phát triển kinh tế hộ,      

- Phát triển hợp tác xã,      

- Hỗ trợ tạo lập doanh nghiệp      

- Hỗ trợ phát triển một số mô hình sản 

xuất hiệu quả 
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Câu 9: Ông (bà) nhận được hỗ trợ các nguồn nguyên liệu nào cho hoạt động 

phát triển kinh tế? 

- Con giống  

- Cây giống  

- Phân bón  

- Các loại thuốc bào vệ thực vật  

- Hỗ trợ thuộc phòng dịch bệnh cho vật nuôi  

- Hỗ trợ các nguyên liệu khác  

Câu 10: Theo ông (bà) việc phân bổ hỗ trợ các nguyên liệu cho đồng bào dân 

tộc thiểu số phát triển kinh tế đã phù hợp chưa? 

- Hoàn toàn phù hợp  

- Phù hợp  

- Chưa thật phù hợp  

- Chưa phù hợp  

- Hoàn toàn chưa phù hợp  

Câu 11: Ông (bà) có hài lòng với chính sách hỗ trợ nguyên liệu trong giúp đỡ 

đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay? 

 - Hoàn toàn hài long  

- Hài long  

- Chưa thật hài long  

- Không hài long  

- Rất không hài long  

Câu 12: Cấp ủy, chính quyền địa phương đã giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số 

như thế nào trong tiêu thụ các sản phẩm? 

- Thành lập các hợp tác xã thu mua sản phẩm  

- Kết nối với các doanh nghiệp về thu mua  

- Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại giới thiệu sản phẩm  

- Thành lập các trung tâm chế biến tại địa phương  

- Hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia sàn thương mại điện tử  

- Hình thức khác  
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Câu 13: Ông (bà) đánh giá như thế nào về hiệu quả các hoạt động hỗ trợ tiêu 

thụ sản phẩm trên địa bàn trong thời gian qua? 

- Rất hiệu quả  

- Hiệu quả  

- Chưa thật hiệu quả  

- Không hiệu quả  

- Rất không hiệu quả  

Câu 14: Ông (bà) đánh giá như thế nào mức độ thực hiện chính sách hỗ trợ 

xây dựng kế cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số? 

Các lực lượng 

Hoàn 

toàn 

chưa 

tốt 

Chưa 

tốt 

Bình 

thường 
Tốt 

Rất 

tốt 

- Hỗ trợ xây dựng đường giao thông      

- Hỗ trợ xây dựng hệ thống thủy lợi      

- Hỗ trợ hệ thống điện, nước sạch      

- Hỗ trợ các dịch vụ xã hội cơ bản khác      

Câu 15: Đánh giá của ông (bà) về hiệu quả thực hiện chính sách hỗ trợ trợ xây 

dựng kế cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số? 

Các lực lượng 

Hoàn 

toàn 

chưa 

hiệu 

quả 

Chưa 

hiệu 

quả 

Bình 

thường 

Hiệu 

quả 

Rất 

hiệu 

quả 

- Hỗ trợ xây dựng đường giao thông      

- Hỗ trợ xây dựng hệ thống thủy lợi      

- Hỗ trợ hệ thống điện, nước sạch      

- Hỗ trợ các dịch vụ xã hội cơ bản khác      
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Câu 16: Mức độ hài long của ông (bà) về việc thực hiện chính sách hỗ trợ xây 

dựng kế cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số? 

Các lực lượng 

Hoàn 

toàn 

chưa 

hài 

lòng 

Chưa 

hài 

lòng 

Bình 

thường 

Hài 

lòng 

Rất 

hài 

lòng 

- Hỗ trợ xây dựng đường giao thông      

- Hỗ trợ xây dựng hệ thống thủy lợi      

- Hỗ trợ hệ thống điện, nước sạch      

- Hỗ trợ các dịch vụ xã hội cơ bản khác      

Câu 17: Theo ông (bà) việc thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu 

số phát triển kinh tế ở địa phương trong thời gian qua còn tồn tại những hạn 

chế nào? 

- Việc ban hành văn bản hướng dẫn triển khai chính sách của các cơ quan, 

đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện chính sách chưa đầy đủ 

 

- Một số chính sách triển khai thực hiện còn chậm, còn lúng túng  

- Công tác phối hợp tổ chức thực hiện chính sách giữa các ngành, các xã 

chưa thực sự chặt chẽ 

 

- Một số cấp ủy, chính quyền và cán bộ thực thi chính sách ở cơ sở chưa 

nhận thức hết vai trò, tầm quan trọng của các chính sách 

 

- Một số chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế còn manh mún, dàn trải  

- Chính sách tập trung vào vấn đề hỗ trợ, chứ chưa gắn kết được tất cả các 

khâu từ đầu vào đến chính sách hỗ trợ đầu ra của sản phẩm 

 

- Công tác phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn các văn bản quy định về chính 

sách chưa thật sâu sát nên người dân chưa nắm bắt kịp thời. 

 

- Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đối 

với đồng bào DTTS trên địa bàn có thời điểm chưa được thường xuyên 

 

Câu 18: Theo ông (bà) những hạn chế trong thực hiện chính sách hỗ trợ phát 

triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số do những nguyên nhân nào? 

- Đặc thù điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh  
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- Năng lực và quyết tâm chính trị của chính quyền cấp tỉnh chưa cao  

- Ngân sách của tỉnh còn hạn chế  

- Ngân sách từ Trung ương còn hạn chế  

- Trình độ nhận thức của người dân còn hạn chế  

- Cơ sở hạ tầng của địa phương chưa phát triển  

- Nguyên nhân khác  

Câu 19: Theo ông (bà) những yếu tố sau đây tác động như thế nào đến việc 

thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

trên địa bàn tỉnh? 

Các yếu tố 

Tác 

động 

lớn 

Tác 

động 

bình 

thường 

Không 

tác 

động 

- Xu hướng hội nhập quốc tế    

- Yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước    

- Yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh    

- Trình độ nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số    

- Yếu tố khác    

Câu 20: Theo ông (bà) trong thời gian tới cần làm gì để nâng cao hiệu quả thực 

hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh 

Sơn La? 

Giải pháp 
Cần 

thiết 

Không 

cần 

thiết 

- Đổi mới nội dung hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận nguồn 

lực: đất đai, vốn, công nghệ, lao động 

  

- Đổi mới nội dung hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tổ chức sản 

xuất: Hỗ trợ phát triển kinh tế hộ, hợp tác xã, tạo lập doanh nghiệp 

  

- Đổi mới nội dung hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiêu thụ sản 

phẩm 

  

- Đổi mới nội dung hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng hệ   
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thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 

- Đổi mới phân cấp tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào 

dân tộc thiểu số phát triển kinh tế 

  

- Hoàn thiện bộ máy tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào 

dân tộc thiểu số phát triển kinh tế 

  

- Nâng cao năng lực, trách nhiệm lãnh đạo quản lý của cán bộ tổ chức 

thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh 

tế 

  

- Nâng cao năng lực, trình độ đồng bào dân tộc thiểu số   

- Giải pháp khác   

 

Xin trân trọng cảm ơn ông (bà)! 
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Phụ lục 3: 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA: 

STT Xã (huyện) 
Số phiếu 

phát ra 

Số phiếu 

thu về 

Phiếu 

bảo đảm 

nội dung 

Phiếu 

không bảo 

đảm nội 

dung 

1 Mường Hung (Sông Mã) 50 50 49 01 

2 Mường Lèo (Sộp Cộp) 50 49 47 02 

3  Mường Sại (Quỳnh Nhai) 50 49 49  

4  Mường Bú (Mường La) 50 48 47 01 

 Tổng 200 196 192 04 

(Nguồn: Nghiên cứu sinh tổng hợp từ phiếu khảo sát tại các tỉnh thuộc phạm 

vi nghiên cứu của đề tài) 

Ghi chú: 

- Phiếu phát ra: Là số phiếu trực tiếp được phát ra nhằm mục đích điều tra 

thông tin. 

- Phiếu thu về: Là số phiếu thu về từ người dân (một số hộ không trả lời và 

không gửi lại phiếu điều tra). 

- Phiếu thu về: Là số phiếu thu về từ người dân (một số hộ không trả lời và 

không gửi lại phiếu điều tra). 

- Phiếu không đảm bảo: Là phiếu thu về nhưng trong quá trình phân loại 

nghiên cứu sinh nhận thấy người trả lời đánh nguyên một đáp án (a, hoặc, b, hoặc c, 

hoặc d); phiếu trắng không có thông tin theo câu hỏi điều tra. 

Thông tin đối tượng điều tra 

Thông tin Tiêu chí 
Số lượng 

(người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Tuổi 

Dưới 20 3 1.56 

Từ 20-30 tuổi 12 6.25 

31-40 tuổi 54 28.13 

41-50 tuổi 58 30.21 

51 - 60 tuổi 46 23.96 

Trên 60 tuổi 19 9.90 

Giới tính 
Nam 90 46.88 

Nữ 102 53.13 

Dân tộc 

Thái 118 61.46 

Mông 41 21.35 

Mường 12 6.25 

Khơ Mú 5 2.60 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BB%81ng_%C6%A0n
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Dao 7 3.65 

Xinh mun 6 3.13 

Dân tộc khác 3 1.56 

Trình độ học vấn 

1. Chưa hết tiểu học 28 14.58 

2. Tiểu học 77 40.10 

3.  Trung học cơ sở 45 23.44 

4. Trung học phổ thông 33 17.19 

5- Trung cấp 9 4.69 

6-  Cao đẳng/ đại học trở lên 0 0.00 

Nghề nghiệp 

1- Công chức 2 1.04 

2- Nông dân 112 58.33 

3- Công nhân 34 17.71 

4- Buôn bán 17 8.85 

5- Lao động tự do 27 14.06 

6- Khác 0 0.00 

Mức sống 

1- Khá giả 5 2.60 

2- Trung bình 140 72.92 

3- Cận nghèo 35 18.23 

4- Nghèo 12 6.25 

Tôn giáo 

1. Phật giáo 15 7.81 

2. Thiên chúa giáo 23 11.98 

3. Tôn giáo khác 0 0.00 

4. Không tôn giáo 154 80.21 

Kết quả cụ thể: 

1. Các chính sách người dân được hỗ trợ tiếp cận  

Nội dung được hỗ trợ 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

- Hỗ trợ tiếp cận đất đai 156 81.25 

- Hỗ trợ tiếp cận tín dụng 168 87.50 

- Hỗ trợ khuyến nông, khuyến ngư 174 90.63 

- Hỗ trợ đào tạo nghề 171 89.06 

- Hỗ trợ phát triển kinh tế hộ 156 81.25 

- Hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác xã  138 71.88 

- Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp 148 77.08 

- Hỗ trợ cung ứng vật tư, nguyên liệu, giống 164 85.42 

- Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm 144 75.00 

- Hỗ trợ khác 115 59.90 
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2. Hình thức tiếp cận chính sách hỗ trợ 

Hình thức 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

- Qua hệ thống truyền thanh đia phương 131 68.23 

- Qua cán bộ thôn/xóm/bản 154 80.21 

- Qua người quen 134 69.79 

- Qua hệ thống internet 94 48.96 

- Bản thân tự tìm hiểu 102 53.13 

3. Trách nhiệm của cán bộ các cấp trong hỗ trợ đồng bào DTTS tiếp cận chính 

sách phát triển kinh tế 

Các 

chính 

sách 

Hoàn toàn 

chưa tốt 
Chưa tốt Bình thường Tốt Rất tốt 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

- Tiếp 

cận chính 

sách đất 

đai 

5 2.60 13 6.77 53 27.60 98 51.04 23 11.98 

- Tiếp 

cận chính 

sách tín 

dụng 

7 3.65 14 7.29 48 25.00 98 51.04 25 13.02 

- Tiếp 

cận chính 

sách về 

khuyến 

nông, 

khuyến 

ngư 

6 3.13 10 5.21 55 28.65 92 47.92 29 15.10 

- Tiếp 

cận chính 

sách về 

đào tạo 

nghề 

6 3.13 12 6.25 60 31.25 83 43.23 31 16.15 

- Tiếp 

cận chính 

sách khác 

5  14  55  88 45.83 30 15.63 
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4. Hiệu quả chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS tiếp cận các nguồn lực 

Các 

chính 

sách 

Hoàn toàn 

chưa chưa 

hiệu quả 

Chưa hiệu 

quả 

Hiêu quả 

bình thường 
Hiệu quả Rất hiệu quả 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

- Tiếp 

cận chính 

sách đất 

đai 

3 1.56 5 2.60 25 13.02 102 53.13 57 29.69 

- Tiếp 

cận chính 

sách tín 

dụng 

4 2.08 5 2.60 24 12.50 113 58.85 46 23.96 

- Tiếp 

cận chính 

sách về 

khuyến 

nông, 

khuyến 

ngư 

3 1.56 7 3.65 21 10.94 112 58.33 49 25.52 

- Tiếp 

cận chính 

sách về 

đào tạo 

nghề 

5 2.60 6 3.13 23 11.98 103 53.65 55 28.65 

- Tiếp 

cận chính 

sách khác 

4 2.08 8 4.17 25 13.02 98 51.04 49 25.52 

5. Mức độ quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong hỗ trợ đồng bào 

dân tộc thiểu số tổ chức sản xuất 

Hoạt 

động hỗ 

trợ 

Hoàn toàn 

không quan 

tâm 

Chưa quan 

tâm 
Bình thường Quan tâm Rất quan tâm 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

- Phát 

triển kinh 
2 1.04 4 2.08 32 16.67 76 39.58 78 40.63 
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tế hộ, 

- Phát 

triển hợp 

tác xã, 

3 1.56 5 2.60 31 16.15 83 43.23 70 36.46 

- Hỗ trợ 

tạo lập 

doanh 

nghiệp 

2 1.04 6 3.13 33 17.19 79 41.15 72 37.50 

- Hỗ trợ 

phát triển 

một số 

mô hình 

sản xuất 

hiệu quả 

2 1.04 9 4.69 34 17.71 81 42.19 81 42.19 

6. Hình thức hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tổ chức sản xuất của cấp ủy, 

chính quyền địa phương 

Hình thức 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

- Hỗ trợ vay vốn 135 70.31 

- Hỗ trợ kỹ thuật 147 76.56 

- Hỗ trợ về thủ tục hành chính 146 76.04 

- Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm 151 78.65 

- Hỗ trợ về chuyên gia 152 79.17 

- Hỗ trợ khác 135 70.31 

7. Mức độ hài long với các hình thức hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát 

triển kinh tế tại địa phương 

Mức độ 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

- Hoàn toàn hài long 78 40.63 

- Hài long 83 43.23 

- Chưa thật hài long 25 13.02 

- Không hài long 4 2.08 

- Rất không hài long 2 1.04 

8. Hiệu quả thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tổ chức sản 

xuất 

Các chính 

sách 

Hoàn toàn 

không hiệu 

quả 

Chưa hiệu 

quả 
Bình thường Hiệu quả Rất hiệu quả 
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Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

- Phát triển 

kinh tế hộ, 
2 1.04 5 2.60 21 10.94 72 37.50 92 47.92 

- Phát triển 

hợp tác xã, 
3 1.56 6 3.13 22 11.46 76 39.58 88 45.83 

- Hỗ trợ 

tạo lập 

doanh 

nghiệp 

1 0.52 4 2.08 17 8.85 79 41.15 91 47.40 

- Hỗ trợ 

phát triển 

một số mô 

hình sản 

xuất hiệu 

quả 

5 2.60 7 3.65 24 12.50 77 40.10 79 41.15 

9. Loại hình hỗ trợ đồng bào DTTS các nguồn nguyên liệu cho hoạt động phát 

triển kinh tế 

Loại hình 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

- Con giống 132 68.75 

- Cây giống 144 75.00 

- Phân bón 148 77.08 

- Các loại thuốc bảo vệ thực vật 152 79.17 

- Hỗ trợ thuộc phòng dịch bệnh cho vật nuôi 139 72.40 

- Hỗ trợ các nguyên liệu khác 115 59.90 

10. Mức độ phù hợp phân bổ hỗ trợ các nguyên liệu cho đồng bào dân tộc thiểu 

số phát triển kinh tế 

Mức độ phù hợp 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

- Hoàn toàn phù hợp 77 40.10 

- Phù hợp 82 42.71 

- Chưa thật phù hợp 23 11.98 

- Chưa phù hợp 8 4.17 

- Hoàn toàn chưa phù hợp 2 1.04 
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11. Mức độ hài lòng với chính sách hỗ trợ nguyên liệu trong giúp đỡ đồng bào 

dân tộc thiểu số 

Mức độ hài lòng 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

- Hoàn toàn hài long 93 48.44 

- Hài long 75 39.06 

- Chưa thật hài long 17 8.85 

- Không hài long 3 1.56 

- Rất không hài long 4 2.08 

12. Hình thức hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiêu thụ các sản phẩm của cấp 

ủy, chính quyền địa phương 

Hình thức 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

- Thành lập các hợp tác xã thu mua sản phẩm 147 76.56 

- Kết nối với các doanh nghiệp về thu mua 139 72.40 

- Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại giới thiệu sản phẩm 142 73.96 

- Thành lập các trung tâm chế biến tại địa phương 145 75.52 

- Hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia sàn thương mại 

điện tử 
134 69.79 

- Hình thức khác 118 61.46 

13. Hiệu quả hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiêu thụ các sản phẩm 

Hiệu quả 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

- Rất hiệu quả 81 42.19 

- Hiệu quả 76 39.58 

- Chưa thật hiệu quả 27 14.06 

- Không hiệu quả 5 2.60 

- Rất không hiệu quả 3 1.56 

14. Mức độ thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng kế cấu hạ tầng kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

Hình 

thức 

Hoàn toàn 

chưa tốt 
Chưa tốt Bình thường Tốt Rất tốt 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

- Hỗ trợ 

xây 
3 1.56 7 3.65 32 16.67 66 34.38 84 43.75 
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dựng 

đường 

giao 

thông 

- Hỗ trợ 

xây 

dựng hệ 

thống 

thủy lợi 

4 2.08 8 4.17 29 15.10 71 36.98 80 41.67 

- Hỗ trợ 

hệ 

thống 

điện, 

nước 

sạch 

3 1.56 6 3.13 27 14.06 78 40.63 78 40.63 

- Hỗ trợ 

các dịch 

vụ xã 

hội cơ 

bản 

khác 

6 3.13 9 4.69 34 17.71 61 31.77 82 42.71 

15. Mức độ hiệu quả thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng kế cấu hạ tầng kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

Hình 

thức 

Hoàn toàn 

chưa hiệu 

quả 

Chưa hiệu 

quả 
Bình thường Hiệu quả Rất hiệu quả 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

- Hỗ trợ 

xây 

dựng 

đường 

giao 

thông 

2 1.04 7 3.65 31 16.15 72 37.50 80 41.67 

- Hỗ trợ 

xây 

dựng hệ 

thống 

thủy lợi 

4 2.08 6 3.13 29 15.10 69 35.94 84 43.75 
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- Hỗ trợ 

hệ 

thống 

điện, 

nước 

sạch 

2 1.04 5 2.60 31 16.15 71 36.98 83 43.23 

- Hỗ trợ 

các dịch 

vụ xã 

hội cơ 

bản 

khác 

4 2.08 8 4.17 34 17.71 82 42.71 64 33.33 

16. Mức độ hài long thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng kế cấu hạ tầng kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

Hình 

thức 

Hoàn toàn 

chưa hài 

lòng 

Chưa hài 

lòng 
Bình thường Hài lòng Rất hài lòng 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

- Hỗ trợ 

xây 

dựng 

đường 

giao 

thông 

3 1.56 7 3.65 21 10.94 74 38.54 87 45.31 

- Hỗ trợ 

xây 

dựng hệ 

thống 

thủy lợi 

4 2.08 6 3.13 19 9.90 75 39.06 88 45.83 

- Hỗ trợ 

hệ 

thống 

điện, 

nước 

sạch 

2 1.04 6 3.13 18 9.38 74 38.54 92 47.92 

- Hỗ trợ 

các dịch 

vụ xã 

3 1.56 11 5.73 23 11.98 71 36.98 84 43.75 
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hội cơ 

bản 

khác 

 

 

17. Hạn chế thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển 

kinh tế 

Hạn chế 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

- Việc ban hành văn bản hướng dẫn triển khai chính sách của các 

cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện chính sách chưa đầy 

đủ 

67 34.90 

- Một số chính sách triển khai thực hiện còn chậm, còn lúng túng 73 38.02 

- Công tác phối hợp tổ chức thực hiện chính sách giữa các ngành, 

các xã chưa thực sự chặt chẽ 
69 35.94 

- Một số cấp ủy, chính quyền và cán bộ thực thi chính sách ở cơ 

sở chưa nhận thức hết vai trò, tầm quan trọng của các chính sách 
66 34.38 

- Một số chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế còn manh 

mún, dàn trải 
71 36.98 

- Chính sách tập trung vào vấn đề hỗ trợ, chứ chưa gắn kết được 

tất cả các khâu từ đầu vào đến chính sách hỗ trợ đầu ra của sản 

phẩm 

69 35.94 

- Công tác phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn các văn bản quy 

định về chính sách chưa thật sâu sát nên người dân chưa nắm bắt 

kịp thời. 

73 38.02 

- Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách 

hỗ trợ đối với đồng bào DTTS trên địa bàn có thời điểm chưa 

được thường xuyên 

75 39.06 

18. Nguyên nhân hạn chế hiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số 

phát triển kinh tế 

Nguyên nhân 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

- Đặc thù điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh 145 75.52 

- Năng lực và quyết tâm chính trị của chính quyền cấp tỉnh chưa 

cao 

163 
84.90 
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- Ngân sách của tỉnh còn hạn chế 165 85.94 

- Ngân sách từ Trung ương còn hạn chế 161 83.85 

- Trình độ nhận thức của người dân còn hạn chế 166 86.46 

- Cơ sở hạ tầng của địa phương chưa phát triển 159 82.81 

- Nguyên nhân khác 132 68.75 

19. Những yếu tố tác động đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh 

tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

Các yếu tố 

Tác động lớn 
Tác động bình 

thường 

Không tác 

động 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ 

lệ 

(%) 

- Xu hướng hội nhập quốc tế 135 70.31 45 23.44 12 6.25 

- Yêu cầu phát triển kinh tế - 

xã hội của đất nước 
143 74.48 40 20.83 9 4.69 

- Yêu cầu phát triển kinh tế - 

xã hội của tỉnh 
147 76.56 36 18.75 9 4.69 

- Trình độ nhận thức của đồng 

bào dân tộc thiểu số 
155 80.73 31 16.15 6 3.13 

- Yếu tố khác 0 0 0  0 0 

20. Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Sơn La 

Giải pháp 

Cần thiết 
Không cần 

thiết 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

- Đổi mới nội dung hỗ trợ đồng bào dân tộc 

thiểu số tiếp cận nguồn lực: đất đai, vốn, công 

nghệ, lao động 

179 93.22 13 6.77 

- Đổi mới nội dung hỗ trợ đồng bào dân tộc 

thiểu số tổ chức sản xuất: Hỗ trợ phát triển kinh 

tế hộ, hợp tác xã, tạo lập doanh nghiệp 

182 94.79 10 5.20 

- Đổi mới nội dung hỗ trợ đồng bào dân tộc 

thiểu số tiêu thụ sản phẩm 
181 94.27 11 5.72 

- Đổi mới nội dung hỗ trợ đồng bào dân tộc 177 92.18 15 7.81 
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thiểu số xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh 

tế - xã hội 

- Đổi mới phân cấp tổ chức thực hiện chính 

sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển 

kinh tế 

181 94.27 11 5.72 

- Hoàn thiện bộ máy tổ chức thực hiện chính 

sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển 

kinh tế 

184 95.83 8 4.16 

- Nâng cao năng lực, trách nhiệm lãnh đạo quản lý 

của cán bộ tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ 

đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế 

173 90.10 19 9.89 

- Nâng cao năng lực, trình độ đồng bào dân tộc 

thiểu số 
183 95.31 9 4.68 

- Giải pháp khác 0 0 0 0 
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XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN (Qua email) 

PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh 

 

 
 

 

 


